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ĐẠI NAM NHÂT THÓNG CHÍ 
QUYỂN XXVI 
TINH HÀ TIÉN 


Đông tây cách nhau 37 dám, nam bắc cách nhau 
25 dặm, phía đông đến địa giới huyện Hà Dương 
tỉnh An Giang 35 dăm, phía tây đến biển 2 dặm, 
phía nam vượt qua núi Tô Châu đến biển 5 dặm, 
phía bắc đến địa giới Cao Мёр 25 dăm, phía đông 
nam đến địa giới huyện Phong Thịnh tỉnh An Giang 
150 dặm linh, phía tây nam đến biển chừng 1 dặm, 
phía đông bắc đến địa giới Cao Mên 25 dặm, phía 
tây bắc vượt qua núi Bạch Ô đến biển 20 dặm. Từ 
tỉnh lị đi về phía đông đến Kinh 1.325 đặm. 


PHẦN DẤ 
Theo thiên văn, thuộc khu vực sao Dư Ош, về 
tình thứ sao Thuần. VI. 
DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


Xưa là đất Mang Khẩm (tục gọi thành Trúc 
Phan, lại gọi trấn Đồng Trụ- Mang Khám cũng như 
người Kinh nói Phương Thành). Hồi đầu bản triêu 


)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


người tỉnh Quảng Đông Trung Quốc là Mạc Cửu 
sang phương Nam thấy đất này có lái buôn các nước 
tụ tập, nhân đấy chiêu tập dân xiêu tán đến ở các 
xứ Phú Quốc, Vũng Thơm, Rạch Giá, Cà Mau lập 
thành 7 xã, tự đứng cai quản. Tương truyền chỗ này 
thường có người tiên xuất hiện ở trên sông, do đấy 
gọi là Hà Tiên. 

Năm Giáp Ngọ q7 14) đời Hiển Tông, Cửu xin 
nội phụ, phong làm Tổng binh trấn Hà Tiên, đóng 
ở Phương Thành. Từ đấy nhân dân tụ họp mỗi ngày 
một đông. Năm Ất Mão (1735) Mạc Cửu chết, Túc 
Tông cho con Cửu là Thiên Tứ làm Đô đốc trấn Hà 
Tiên, đặt nha thuộc, dựng thành luỹ, mở mang chợ 
phố, nhiều người buôn bán đến tụ họp. Thiên Tứ 
lại mời những người có văn học, hằng ngày ngâm 
vịnh với nhau, có Hà Tiên thập vịnh lưu hành. Năm 
Đinh Sửu (1757), nước Cao Mên có loạn, Nặc Tôn 
chạy sang Hà Tiên, Thiên Tứ xin với chúa Nguyễn 
cho người hộ tống về nước, Nặc Tôn lấy làm ơn 
huệ, cắt cho đất 5 phủ là Châu Sum, Sài Mat, Linh 
Quỳnh, Сіп Bot và Vũng Thơm để báo ơn, Thiên 
Tứ đem đất 5 phủ ấy dâng triu đình. Cho thuộc về 
Hà Tiên quản hạt, rồi lập đạo Kiên Giang ở Rạch 
Giá và đạo Long Xuyên ở Cà Mau, đều đặt quan 
lại để cai trị. Năm Nhâm Thìn (1772) đời Duệ Tông, 
nguy vương Xiêm La là Phi Nhã Tôn đem quân cướp 
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Hà Tiên, san phẳng thành luỹ. Thiên Tứ lui giữ Trấn 
Giang. Mùa xuân năm Ất Mùi (1775), Duệ Tông 
chạy vào Nam, Thiên Tứ đến bái yết ở hành tại, 
sau đó về Trấn Giang chiêu tập binh sĩ. Mùa đông 
năm Tân Dậu, quân Tây Sơn xâm phạm Long 
Xuyên, Thiên Tứ sang Xiêm xin viện binh, bị Phi 
Nhã Tôn nghi ngờ, rồi Thiên Tứ chết ở Xiêm La. 
Hà Tiên lại bị giặc Xiêm chiếm cứ, đến năm Đinh 
Mùi (1787), Thế Tổ Cao Hoàng Đế mới lấy lại được. 
Năm Mậu Thân đem hai đạo Kiên Giang và Long 
Xuyên đổi lệ vào dinh Vĩnh Trấn; năm Gia Long 
thứ 7 mới đặt hai huyện Kiên Giang và Long Xuyên 
do đạo quản trị, năm thứ 9, đổi lệ vào Hà Tiên, 
năm Minh Mệnh thứ 6, bỏ đạo đặt chức tri huyện; 
lại đặt huyện Hà Tiên thuộc phủ An Biên; năm thứ 
13 chia tỉnh hạt gọi là tỉnh Hà Tiên, đổi phủ An 
Biên làm phủ Quan Biên và đổi huyện Hà Tiên 
làm huyện Hà Châu; năm thứ 14, nguy Khôi nổi 
loạn, tỉnh thành thất thú, rồi lại bị giặc Xiêm giày 
xéo, đại binh tiến đánh mới đẹp được; năm thứ 15 
lại đổi phủ Quan Biên làm phủ An Biên, đem đất 
Cần Bọt và Vũng Thơm đặt 2 phủ Quảng Biên và 
Khai Biên; năm thứ 18 hạ phủ Khai Biên xuống 
làm huyện và đặt thêm huyện Kim Trường (sau đổi 
là Vĩnh Trường), đều cho lệ vào phủ Quảng Biên; 
năm thứ 20 đặt phủ Tĩnh Biên, đem 2 huyện Hà 
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Dương và Hà Âm lệ vào, đời Thiệu Tri bó phủ 
Quảng Biên, sau đem phủ Tĩnh Biên và 2 huyện lệ 
vào tỉnh An Giang. Nay lãnh 1 phủ 3 huyện®'), 

Phủ An Biên: ở phía tây bắc liền với tỉnh thành, 
đông tây nam bắc cách phủ cũng như tỉnh thành. 
Nguyên là đất Phương Thành, hồi đầu bản triều, Mạc 
Cửu mở mang làm Hà Tiên. Năm Minh Mệnh thứ 7 
mới đặt phủ, nhưng do tri huyện kiêm lí; năm thứ 13 
đổi gọi là phủ Quan Biên, sau trở lại tên cũ là An 
Biên; năm thứ 17 mới đặt tri phủ. Lãnh š huyện, 11 
tổng, 194 xã thôn bang phố. 


Huyện Hà Châu: đông tây cách nhau 27 dặm, 
nam bắc cách nhau 42 dặm, phía đông đến địa 
giới huyện Hà Ат tỉnh An Giang 25 dăm, phía 
tây giáp biển 2 dám, phía nam giáp địa giới huyện 
Kiên Giang 22 dặm, phía bắc đến địa giới Cao 
Мёп 20 dám; năm Minh Mệnh thứ 6 mới đặt huyện 
Hà Tiên, năm thứ 13 đổi tên hiện nay, năm thứ 
17 thuộc phủ Kiêm Lí, lãnh 5 tổng, 63 xã, thôn, 
bang, phố. 


(1) Thời Pháp thuộc tỉnh Hà Tiên chia làm 4 tỉnh: tỉnh Hà Tiên 
(huyện Hà Châu cũ), tỉnh Rạch Giá (huyện Kiên Giang cũ), tỉnh 
Long Xuyên (huyện Long Xuyên cũ), tỉnh Bắc Liêu (cũng đất 
huyện Long Xuyên). 
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Huyện Kiên Giang: ở cách phủ hơn 90 dặm về 
phía đông nam; đông tây cách nhau 37 dặm, nam 
bắc cách nhau 44 đặm, phía đông đến địa giới huyện 
Phong Phú tỉnh An Giang 25 dặm, phía tây vượt 
qua núi Tật Lê ra giáp biển 12 dặm, phía nam đến 
lâm phận rừng huyện Long Xuyên 22 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Hà Châu 22 dăm. Nguyên 
là đất Rạch Giá từ lúc Mạc Cửu mở mang, mới lệ 
vào Hà Tiên, đặt đạo Kiên Giang; năm Gia Long 
thứ 7 mới đặt tên huyện hiện nay, vẫn do đạo quán 
hạt, năm Minh Mệnh thứ 6, bó quản đạo, đặt tri 
huyện, thuộc phủ An Biên thống hạt. Lãnh 4 tổng, 
66 xã, thôn, bang phố. 


Huyện Long Xuyên: ở cách phủ hơn 150 dặm 
về phía đông nam; đông tây cách nhau 35 dám, nam 
bắc cách nhau 33 dăm, phía đông giáp địa giới 
huyện:Phong Thịnh tỉnh An Giang 18 dặm, phía tây 
vượt qua núi Bạch Thạch ra đến biển 17 dặm, phía 
nam đến cửa Hàu Ra giáp biển 15 dặm, phía bắc 
giáp lâm phận huyện Kiên Giang 18 dặm. Nguyên 
trước là đất Cà Mau, từ lúc Mạc Cửu mở mang mới 
lệ vào Hà Tiên, đặt đạo Long Xuyên, năm Gia Long 
thứ 7 đặt tên huyện hiện nay vẫn do đạo quản hạt, 
năm Minh Mệnh thứ 6 bó quản đạo đặt tri huyện 
thuộc phủ An Biên thống hạt. е lãnh 2 tóng, 55 
xã, thôn, bang phố. 
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HINH THẾ 

Phía dóng nam giáp tinh An Giang, phía táy 
nam giáp biển, phía bắc tiếp Cao Mên, núi cao có 
Vân Sơn, sông lớn có Đông Hồ; dựa núi làm quách, 
sát biển làm hào, bảo Giang Thành đỡ mặt sau, luỹ 
bảo Phù Anh Thi Vạn che mặt sau; pháo đài Kim 
Dữ là hen khoá ở cửa biển, đảo Phú Quốc là bình 
phong ở ngoài khơi. Phía đông có sông Vĩnh Tế để 
thông đường quân đường lương với các tỉnh ngoài, 
thực là nơi cửa ngõ hiểm yếu của Nam Kỳ. 


KHÍ HẬU 


Đất ở vào chỗ ẩm thấp, khí trời nóng nực. Ba 
tháng xuân, khí nóng lưu hành, khoảng hè sang thu 
mưa rào từng trận. Từ tháng 4 đến tháng 9 gió nồm 
thói mạnh, tháng 10 mới thôi; từ tháng một, tháng 
chạp sang tháng giêng, tháng hai thường có gió tây 
bắc. Gió nồm thổi mạnh về buổi sáng, gió bấc thổi 
mạnh về buổi chiều. Bắt đầu mùa xuân đã có nổi 
sấm; sau tiết lập đông vẫn chưa thấy rét: Lại có gió 
núi gió biển lạnh buốt đến xương. Khí ẩm bốc hun, 
hay sinh sốt rét. Thuỷ triểu lên mà gặp gió đông 
bắc thổi mạnh, thì có thể ngập cả bờ bến, nếu không 
thì lên xuống như thường. Lầm ruộng thì tháng 5 
tháng 6 gieo mạ, tháng 7 tháng 8 cấy, thu hoạch 
vào tháng chạp và tháng giêng. 
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PHONG TỤC 


Học trò hơi biết chữ, nhà nông chăm làm ăn. 
Người Kinh người Man ở lẫn nhau, quá nửa làm nghề 
buôn bán, kĩ nghệ chỉ làm được những thứ tầm 
thường. Người Trung Quốc, người Cao Mên, người 
Chà Và hay ở ven biển để sinb-nhai; người ta không 
định cư một chỗ mà thiên đị không thường. 


© Chỉhai huyện Long Xuyên, Kiên Giang là có 
nhiều nông dân, cũng biết chăm nghề căn bản. Lúa 
вао trong tỉnh hạt là nhờ ở hai huyện.. Tính người 
nhẹ nhóm, ham thích phong lưu. Không ai gian tham, 
không ai trộm cướp, phần nhiều hào phóng, ưa 
chuộng xa hoa. Khi di ra đường, con trai dùng cây 
lọng nhỏ, con gái dùng tấm khăn dài; con trai búi 
tóc cái trâm, con gái khoát khăn trên đầu rủ xuống. 
Tính chịu nóng quen nước; tiú Phật chuộng tháy; 
đau ốm không düng thuốc men mà chỉ cúng quấy; 
dùng cả phù phép Cao Mên. Việc tang tế thì dùng 
lẫn.cả đạo Nho và đạo Phật. Gặp việc vui mừng thì 
phóng đãng, việc hôn thú thì làm đủ ba K (vấn danh, 
thỉnh kì, thân \ nghỉnh). Ngày tam nguyên thì sắm lễ 
cúng Phật để cầu phúc. Đêm tết t Nguyên đán thì 
xem khỉ trời trong sáng là năm ấy được mùa, khí 
đất trong sáng thì sông chằm lợi lớn. Tiết ' Thanh 
Minh thì tảo mộ, tết Đoan Ngọ thì đua thuyền. Còn 
các lễ tiết khác thì cũng giống như Gia Định. Đến 
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như tục người Thổ, cứ tháng 3 hằng năm thì sắm sửa 
đèn hương hoa quả cầu phúc ở chùa Hồ (chùa Mên), 
sau 3 ngày hQi nhau ăn uông gọi là mừng tuổi; tháng 
8 thì rước nước, tháng 10 tiễn nước, cũng như phong 
tục người Thổ ở An Giang. | 


THÀNH TRÌ 
Thành tỉnh Hà Tiên: chu vi 96 trượng 2 thước, 
cao 7 thước 2 tác, chân thành dày 1 trượng 5 tác, xây 
bằng đá, hào sâu 3 thước 5 tấc, mở ba cửa ở trước và 
tả hữu. Trước kia tỉnh lị ở xã Mĩ Đức huyện Hà Châu, 
năm Minh Mệnh thứ 9 đời đến thủ sở Giang Thành, 


năm thứ 14 lại đời về chỗ cũ, năm thứ 15 xây bảo 
Trấn Biên, nhân lấy làm tỉnh l. 


Li só phú An Biên: chu vi 50 trugng, rào chóng 
chà, ở dia phận thôn Mĩ Đức huyện Hà Châu, là 
huyện kiêm И của phủ, dựng từ năm Minh Mệnh 
thứ 15. 


Bảo huyện Kiên Giang: mặt trước dài 19 trượng 
2 thước, ngang 12 trượng 6 thước, ở địa phận xã Vân 
Tập, đắp năm Thiệu Trị thứ 1. 

Li sở huyện Long Xuyên: chu vi 52 trượng, rào 
chông chà, ở địa phận thôn Tân Châu, trước kia ở 
địa phận thôn Tân Phong, năm Minh Mệnh thứ 7 
đời đến chỗ чоп hién nay. 
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"TRƯỜNG HỌC 
Trường học tỉnh: chưa dựng. ˆ - 
_'Trường học huyện Long Xuyên: phía đông HOT 
li, dựng năm Thiệu Trị thứ7. ˆ 


HỘ KHẨU 
Đời Gia Long, số định 1. 500 ишы hơn, › пау 
5.793 kiểu 
| THUÊ RUÔNG 


Ruóng đất 1.699 mẫu, ngạch thuế là 1.408 hóc 
thóc, 1.441 quan tiền, 2.192lạng Бас. ` 


NÚI SÔNG 


мш Binh Son: ở cách huyện Hà Châu 1 dặm về 
phía bắc, chu vi 2 dặm, cao hơn 5 trượng, nhiêu ngọn 
chập chồng, quanh co góc biển, ôm sau tỉnh thành 
- nhu búc bình phong. Bên ngoài có suối chẩy quanh 
đổ ra biển, ở phía nam và phía bắc liền suối Bạch 
Tháp chẩy ra Đông Hồ, làm hào của tỉnh thành. 
Trong tập thơ Hà Tiên thập cảnh, bài Bình Sơn điệp 
thúy (Bình Sơn chóng chất sắc xanh) là môt. 


— Mái Мей Hổ. ở cách huyện Hà Châu nửa dặm | 
vé phía bắc, vai nhô đâu gục như con hổ ngồi. 


f ` NúiBát Giác: ë phía tå huyên Hà Châu, hình núi 
có піди cạnh góc, như hình bát giác, cây cối tươi tót. 
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Núi Dương Long: ở phía hữu huyện Hà Châu, có 
một đường từ phía bắc núi đi đến phố trấn Đại Đồng. 


Núi Phù Anh: ở cách huyện Hà Châu 1 dặm về 
phía bắc, hang hố mốc xanh, chân núi có chùa, cũng 
theo tên núi. 

Gò Lộc Trĩ: ở cách huyện Hà Châu 13 dăm về 
phía tây, sườn đứng, ngọn nước lành đất tốt. Nhân 
dân làm nhà ở trên đỉnh cao. Trong tập thơ Hà Tiên 
thập cảnh, bài Lộc Trĩ thôn cư (thôn xóm ở Lộc Tr) 
là một. | 

Núi Kháo Sơn: ở địa phận huyện Hà Châu, cách 

| Lộc Trĩ 4 dặm về phía tây, có vũng biển lồng vào, 
ba ngọn núi đứng như chân vạc; cây cối xanh tươi, 
thuyền chài tụ tập, có thú vui đặc biệt về sơn hải. 


Núi Đại Tạng: ở huyện Hà Châu cách núi Phù 

Anh 1 dăm, trên núi có chùa Địa Tạng. Núi này là 
một cảnh trong tập thơ Hà Tiên thập cảnh đề là Sơn 
Tự thân chung (tiếng chuông buổi sáng ở Sơn Tự ). 
Núi Vân Sơn: ở huyện Hà Châu, cách núi Địa 
Tạng 1 dặm , cao chừng 4 trượng, bốn bên dốc đứng 
như cái cột kình thiên. Núi động rộng 4, 5 trượng, 
trong có chùa Bạch Vân. Trên núi có một lỗ hở, có 
thể leo trèo lên được; dưới đỉnh núi có một lỗ hở, 
không biết sâu bao nhiêu; tương truyền một lần Mạc 
Thiên Tứ sai người theo lỗ hở đi sâu xuống, không 
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biết thế nào là cùng, chỉ nghe tiếng sóng, người ấy . 
sợ phải quay ra. Núi này là một cảnh trong tập Hà 
Tiên thập cảnh đề là Thạch cung thôn vân (động đá 
nuốt mây). | 

Núi Bạch Tháp: ở huyện Hà TR cách Vân 
Sơn 5 dăm về phía bắc, hình núi quanh co, cây cối 
xanh tốt, hoà thượng Hoàng Long Đại tự Qui нш 
đến tu hành ở đấy. 

Núi Tô Châu: ở phía đông huyện Hà Châu, lởm 
chóm cao vót, cây cối rườm rà, chân núi chạy sát 
đến bến Đông Hồ, gần sáng đứng trước tinh mà tróng 
cảnh trí rất dep. ` . 


Nái Đại Táo: ở phía tây huyện Hà Châu, cây 
cốt um tùm, đất đá lẫn. lộn, gần đấy có núi Tiểu 
Táo, nhân thế núi đắp luỹ đài làm cho hai quả núi 
thông với nhau. 


Núi Tượng Sơn: Ở phía tây bắc huyện Hà Châu, 
hình thế chỗ cao chỗ thấp như voi phục, cỏ cấy xanh tốt. 


Núi Thi Vạn: Š huyện Hà Châu, Бау tám ngọn 
đăng dài làm luy ngoài của tỉnh. 


Nai Chung Sơn: ở huyện Hà Châu, hình thế lóm 
chởm, cây cối rậm rạp, có:chùa Thiên Thành ở trong 
hang, thờ tượng Phật, có bàn ghế đá như tạc; một 
mặt hang trông ra biển, ba mặt có đầm vòng quanh, 
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tục gọi là hang Hồ Lô, bỏ vật gì vào trong hang, thì 
tiếng nước nghe như tiếng chuông nên gọi tên núi 
như thế. Lại có tên nữa là núi Chông. Gần núi có 
hòn Nghê, đột ngột giữa biển vuông rộng nửa dặm, 
trên đảo có khối đá, cao hơn một thước, hình thế 
như con nghê ngồi, nên gọi tên thế. 


Lèn Châu Nham: ở cách huyện Hà Châu 22 dặm 
về phía đông, đỉnh núi tròn trinh đẹp dë, chân ra bãi 
biển, dưới biển có chân đá, có vũng lầy bùn ở tả 
hữu; có giống trai vằn dó ở dưới đá lóng lánh. Tương 
truyền, lúc Mạc Cửu chưa làm quan, đi qua dưới núi 
này, bắt được một viên trân châu, đem dâng chúa 
Nguyễn. Cạnh núi là vực nước sâu trong là hang hố 
của tôm cá, nên chim cò đến ăn, bơi lội thành dàn. 
Đây là một cảnh trong Hà Tiên thập cảnh đề là Châu 
Nham lạc lộ (chìm cò sa xuống Châu Nham). 


Мі Kích Sơn: д huyện Hà Châu, ngọn núi nhọn 
tua tủa như kích dựng, chu vi chừng 2 dặm, cách núi 
Chung Sơn 9 đặm về phía đông, bò ra tận bãi biển, 
gò đống ở đầu phía bắc trồng nhiều hồ tiêu. 

' Núi Linh Quỳnh: ở cách huyện Hà Châu 120 
dăm về phía bắc, thế núi cao vót vắng vẻ, khe suối 
nước xiết, phía tây bắc nhiều rừng gò, phía đông 
nam nhiều ruộng chằm, người Kinh người Thổ cùng 
nhau làm ăn, cũng là đất màu mỡ. 
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- Núi Sài Mat: ở cách huyện Hà Châu 140 dặm 
về phía bắc, núi gò chỗ cao chỗ thấp, cây tốt, khe 
trong, người Kinh, người Thổ ở lẫn lộn. Trước kia 
Nặc Bồn xâm lấn Hà Tiên, Mạc Thiên lứ đánh phá 
quân của Bồn, là ó chó này. 


Núi Thổ SƠN: ở huyện Kiên Giang cách núi Kích 
Sơn 77 dăm về phía đông, hòn lớn hòn nhỏ đứng 
đối nhau. Chu vị chừng 5 dặm, đất đá gập ghênh, 
chạy ra đến bãi biển; khe Vạn Thanh ở phía đông, 
khe Dừa ở phía tây, cay cóium tüm. Phía bác núi có 
nhiều hộ săn làm nghề lấy mật ong và săn thú rừng. 

Núi Tây Thổ: ó huyện Hà Châu, cách Kháo Sơn 
28 dặm về phía tây, ngòi Tru giáp phía đông, rạch 
Phương Thảo giáp phía tây, cây rừng liên tiếp, trại sách 
người Man Ó đây, đất đai phần nhiều chưa khai khẩn. 


Núi Bạch Mã: ó cách huyện Hà Châu 20 dặm 
về phía tây bắc, giáp địa giới phủ li Quảng Biên cũ, 
hoang vu xa lánh. 


Мі Bông Sơn: Ở cách huyện; Hà Châu 30 dăm vë 

phía táy bắc, chu vi chừng 8, 9 dặm, cây cối tốt tươi. 
-_ Núi Phong Trách: ó cách huyện Hà Châu 25 dăm 

về phía tây bắc, dưới chân núi là sách người Man. 
· Mũi Ghênh Tiên: ở huyện Hà Châu, cách Thổ 
Sơn 30 đặm về phía tây, đá núi lô nhô, bậc lên hiểm 
dốc trông ra góc biển, sóng nước ào ào, thường có 
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g1ó lồng, đi thuyên phái cẩn thận. Từ đấy sang phía 
bắc, về phía tây, núi non liên tiếp, khe suối đứt liền, 
cây rừng rậm rạp, là chỗ hang ổ của chim muông. 


Lèn Bạch Thạch: ở cách huyện Long Xuyên 
20 dăm về phía tây, hình thế dinh đạc, đứng thẳng ở 
bờ biển, chu vi chừng 2 dặm, dưới chân có bốn năm 

-hòn đá trắng, cao chừng 5 thước, ánh nắng chiếu 
vào trông trắng toát nên gọi tên lèn, mặt trước trông 
ra biển cạn, nhiều loài cua cá sò trai. 

Núi Trà Sơn: ở cách huyện Long Xuyên chừng 
10 dặm về phía tây. Đầu đời trung hưng, trong trận 
Long Xuyên, vua (tức Gia Long) chạy đến Trà Sơn, 
quân của Nguyễn Văn Trương đuổi theo sắp kịp, 
lúc ấy trong núi không có gió mà cây lớn tự nhiên 
đổ xuống lấp đường. Trương cho là thần, phải rút 
quân đi. Tức là núi này. 

Hòn Đại Kim: ở bãi Nam Hải huyện Hà Châu, 
chu vi 193 trượng 5 thước, cán trở sóng đữ, trấn giữ 
cửa biển, có bắc cầu bằng ván để ra vào, phía sau có 
viện Quan Âm là chỗ bà Tống Thị thêu tượng Phật 
để tu hành; phía tả là điếu đình, du khách thường đến 
đây ngâm vịnh; phía trước đặt thủ trại, phía tây nam 
đắp luỹ đá bao bọc, để phòng giặc biển. Hòn này là 
một cảnh trong Hà Tiên thập cảnh đề là Kim Dữ lan 
đào (Hòn Kim Dữ chắn sóng). Nay có pháo đài. 
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Hon Tiểu Kim: ở ngoài сапа huyện Hà Châu, 
chu vi 74 trượng, hình thế như con kim ngao trấn 
cửa biển, làm tiêu chí cho tàu thuyền ra vào. 

Hòn Trúc nội: ở giữa biển, thuộc hải phận 
huyện Hà Châu, chu vi chừng 5 đặm, hòn lớn hòn 
nhỏ đứng sững, cây tùng cây trúc xanh tươi. 


"Hồn Trúc ngoại: ở giữa biển thuộc hải phận 
huyện Hà Châu, là bình phong trấn phía ngoài cửa 
tỉnh, chu vi chừng 7 дат, hai ngọn đối nhau,.tranh 
tre um tùm, tiếng suối dội đá, lúc đêm thanh nghe 
tiếng như rồng gầm ở biển. 


__ Hòn Son: ở giữa biển về phía đông nam huyện 
Hà Châu, chu vi chừng 10 đặm, đá núi lô nhô, hang 
động. khúc khuỷu, sản xuất yến sào, đổi mỗi, con vích. 


Hòn Dâu Rái: ở giữa biển về phía đông nam 
huyện Hà Châu, đường đi nửa ngày đến được, hang 
động âm u, cây cối xanh tốt, sản xuất yến sào và 
dầu rái. Dân biển tụ tập ở chân núi. | 

Hòn Uất Kim (Hòn Nghệ): ở giữa biển phía nam 
huyện Hà Châu, chu vi 20 dặm, cây cối cao to; hang 
động sâu thẩm, sán xuất yến sào và dầu rái, dân j 
dóng dúc tai chân núi và bờ khe. 


Hòn Đá La: ó giữa biển, về huyện Hà Châu, 
ba ngọn cao vót, chu vi chừng 4 dăm, cây cối khẳng 
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khiu, đá núi có thể đánh lửa, hang động lởm chóm, 
sản xuất yến sào, trước có người Chà Và ở У пау 
đã dời đi chó khác. 


Hòn Trúc: ở về huyện Kiên Giang, là ngoại án 
của biển, chu vi 20 дат, hang động âm u; sản xuất 
yến sào, trước có người ở, nay dời đi nơi khác. Bên 
cạnh cù lao có một cái động, cửa động rộng hai thước, 
trong động rộng chừng 10 trượng, ánh sáng mặt trời 
lọt vào, trông thấy cả rõ mũi kim sợi chỉ; giữa động 
có để một cái chum cổ, vai chum chu vi chừng 3 

thước, không rõ khí vật đời nào để lại và lúc bắt 
đầu do chỗ nào đem vào. 


Đảo Phú Quốc: ở giữa biển phía tây nam huyện 

Hà Châu, đường đi một ngày một đêm đến được. 
Trước kia thuộc đạo Long Xuyên, năm Gia Long 
thứ 18, vì sự cận tiện, trích cho lệ vào Hà Tiên. Đỉnh 
núi chọc trời, các ngọn hướng về phương bắc. Đông 
tây cách nhau 200 dặm, nam bắc cách nhau 100 đặn; 
không có hổ báo mà nhiều lợn rừng, trong núi có 
i hươu nai; yến sào, dây máy, gỗ tốt, đổi mói, hải 
sâm, quế thơm. Đất ưa cấy lúa sớm trồng các thứ 
đậu, ngô, dưa, ít cấy lúa nếp. Trong núi sản huyền 
phách, sắc óng ánh như sơn, có thể dùng làm hạt 
đeo, cục lớn có thể tạc hộp trầu, chén, đĩa. Có khi 
có long diên hương. Lại có cây hắc ban hương, ngoài 
vỏ có chấm lốm đốm, đen như trầm hương non, chất 
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nhẹ, vị kém, gó to, ruột rỗng, có thể dùng làm ống 
bút. Cửa Dương ‹ ở phía tây nam nhỏ mà đậu thuyền 
yên ổn. Dân biển ó đây | thành thón xóm. Gàn vë 
phía nam có Hồn, nhỏ Cổ rồng, phía đông nam có 
hòn Dừa, phía tây bắc có hòn Năng nội, hồn Năng 
ngoại. Đâu đời trung hưng, Thế Tổ Cao Hoàng Đế 
từng đóng ở đây, nhân dân đều tỏ lòng thành giúp 
sức, dò thám và báo cáo tình hình giặc, cung cấp đồ 
dùng. Sau khi đại định, gia ân cho miễn thuế thần 
và đao dịch, dầu là thuyền đánh cá buôn bán, cũng 
không đánh thuế; chỉ vì ở mãi ngoài biển cả, cần 
phải аё phòng giặc biển Chà Và, nên có đặt sở Thủ 
ngự, lấy dân làm lính, có đủ khí giới, cùng nhạu 
phòng thủ để giữ lấy địa phương của mình mà thôi, 
đến năm Minh Mệnh thứ 2 mới đắp bảo bằng đất để 
phòng thủ (xem thêm mục “Cửa quan và tấn sở”). 


__...Hàn.Thổ Châu: ở ngoài biển về huyện Hà Châu, 
cách bờ 2 ngày rưỡi đường; lại có tên là hòn Châu 
Dầu, chu vi chừng trăm dăm, cây cối xanh um, hang 
động âm u, sản xuất yến sào, đồi mồi, соп vích, hải 
sâm; trên cù lao có dân cư. Đầu đời trung hưng, Thế 
Tổ Cao. Hoàng Đế từng đỗ thuyền ở đấy. 


Hòn Rái: ở huyện Kiên Giang, sản nhiều dầu 
rái, dân thường lấy nộp, được miễn thuế thân. 


Hòn Khoai: ở giữa biển thuộc huyện Long 
Xuyên, chu vi chừng vài ba mươi dặm, trên có thác 
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nuóc rát ngon, bón müa khóng can, thuyën buón các 
nước qua lại thường ghé vào đây để lấy củi пибс., 
Đá Kim Qui: ở huyện Long Xuyên, có một 
phiến đá lớn nằm ở bãi biển, như hình đầu rùa, sắc 
đá vàng và đỏ, nên gọi tên thế; phía đông có vũng 
cũng gọi là vũng Kim Qui. | 
Cù lao Cổ Luân: ở cách bờ biển 30 dặm về 
phía đông nam, cây cối tốt tươi, rất nhiều cá. _ 
Cà lao Cổ Công: ở phía tây huyện Hà Châu, 
phía đông cảng Vũng Thơm, chu vi 16 дат, đá núi 
lm chởm, cây cối um (йт, đưới có vũng sâu; như 
bức bình phong che bên ngoài, tàu thuyền qua lại 
thường đỗ ở đấy. Biển sản cá to, đổi môi, hải sâm. 
Trước kia, chỗ này là nơi tụ tập của giặc biển Hoắc 
Nhiên. ЕЗ | 
- Cà lao Cổ Cốt: ở phía tây cù lao Cổ Công, chu 
vi 50 дат, cách cù lao Gam Khám biển Đại Đồng ở 
đầu địa giới nước Xiêm La nửa ngày đường. Cù lao 
| này sản nhiều gó to, dầu rái, nhựa trám, dây mây, 
đổi môi, hải sâm, cá, vích, hầu sò, nhân dân nhờ lắm. 
Năm Đinh Mùi đầu đời trung hưng, vua từ Xiêm La 
trở về đậu thuyën ở cù lao Cổ Cốt, lúc ấy Hà Hi Văn 
đem binh thuyên đến theo, tức là chỗ này. 
Đông Hồ: ở huyện Hà Châu, phía đông giáp 
hạ lưu sông Vĩnh Tế, nước hó mênh mông, rộng 71 
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trượng, goi là Hà Tiên, cũng, gọi là Đông Hồ, vì hồ 
ở phía đông huyện. Lòng hồ có cát, nước sâu trên 
dưới 5 trượng, thuyền bè san sát, tụ tập khách buôn. 
Hồ này là một cảnh trong tập thơ Hà Tiên thập cảnh 
аё là Đông Hó ấn nguyệt (Đông Hồ іп trăng). 

__ Nam Phố: ở phía nam huyện Hà Châu, vì ở phía 
nam bờ biển nên gọi là Nam Phố. Trong tập thơ Hà 
Tiên thập cảnh, có bài Nam Phố trừng ba (Nam bẻ 
sóng trong) cũng là ghi sự thực. 

Lu Khê: ó cách huyện Hà Châu chừng 7 7 dăm vè 
phía nam và cách núi Tô Châu 4 dăm rưỡi уё phía 
dóng, phía nam thóng với biển, phía tây có điếu đình, 
di tích của Mạc Thiên Tứ. Khe rộng 2 trượng, sâu 5 
thước, đài 5 thước rưỡi, nước chảy về phía bắc đổ vào 
Đông Hồ. Bài thơ Lu Khê nhàn điếu (Lư Khê nhàn 
câu) tròng tập thờ Hà Tiên thập cảnh là ghi thú vui. 
Є _ Sông Giang Thành: ó huyện Hà Châu, có ba 

| nguón: một nguồn từ Tùng Giang chẩy qua sông Vĩnh 
Tế vào sông Giang Thành; một nguồn từ núi Linh 
Quỳnh, chảy về phía đông nam vào sóng Giang 
Thành, một nguồn từ núi Trục Lộc chảy về phía đông 
nam, cũng vào sông Giang Thành; rồi cháy hon 10 
dăm vào Đông Hồ mà ra biển. | 


Sông Lüng Кг: ở phía tây huyện Hà Châu, có 
núi xanh làm màn che, là chỗ Mạc Cứu khai thác, 
khi mới đến. | 
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Sông Vân Tập: ở phía nam huyện Kiên Giang, 
nước từ sông Thuy Hà chảy về phía tây qua 17 dặm 
đến vũng Trư, lại chảy 8 dặm qua chân núi Vân Tậ ар, 
rồi ra biển. 


Đại Giang: ở cách huyện Kiên Giang 70 dặm 
về phía nam, tục gọi sông Cái Lớn, có hai nguồn, 
một nguồn từ sông Phong Phú tỉnh An Giang chảy 
đến; một nguồn từ sông phía tây huyện Phong Nhiêu 
chảy đến, vào cửa Đại Môn mà ra biển. 


Tiểu Giang: ở cách huyện Kiên Giang 50 dăm 
về phía nam, tục gọi sông Cái Bé, từ sông phía tây 
nam huyện Phong Phú chảy về phía tây nam qua rach 
Huệ, lại chảy hơn 80 dám qua rạch Thổ Phụ, lại chẩy 
8 dặm qua rạch Bé mà ra biển. 


Sông Tân Xuyên: ó huyện Long Xuyên, nước 
từ sông huyện Phong Thịnh chảy về phía tây, qua 
phủ Giang Thành, chia làm 2 chi: một chi chẩy vào 
rạch Hoằng Thái rôi ra biển, một chi chảy qua rạch 
Viên 5 дат, lại chảy qua Hải Trạch 15 дат làm 
sông Tân Xuyên, lại chia làm 2 chi: một chi chẩy về 
phía nam, qua rạch Khai Cừ 80 дат và qua tấn 
Ghënh Hầu mà ra biển, một chi vào sông Nhị Giang. 


_— Sông Nghỉ Giang: ở phía bắc huyện Long 
Xuyên, nước từ sông Tân Xuyên chảy về phía bắc, 
qua phủ Nghi Giang, chia làm 3 chi: một chi chảy 
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chuyển sang phía nam 79 dặm, qua sông Hoàng 
Giang rồi ra biển, một chi chảy về phía bắc chừng 2 
dặm, lại chẩy chuyển sang phía nam 80 dặm qua 
rạch Dừa lớn mà ra biển; một chi từ sống, Nghị Giang 
chảy 50 đặm về phía bắc rồi chảy chuyển sang phía 
nam 70 dặm mà ra biển. 


Sông Khoa Giang: ở cách huyện Long Xuyên 

107 đặm về phía tây, sông có ngã ba chảy suốt đến 

biển. Năm Binh Dậu, đầu đời trung hưng, Thế Tổ 

Cao Hoàng Đế tránh quân Tây Sơn, пап thuyên ở 

Khoa Giang, đến đêm toan ra biển, bỗng có cá sấu 

. chặn ngang trước ba lần, thuyền bèn đỗ lại, sau dò 

ra thì đường trước có thuyền tuần tiễu của giặc; bèn 
đời đến hòn Thổ Châu. 


Sông Bồ Đề: ở cách huyện Long Xuyên 70 dặm 
về phía nam, nước từ rạch Khai Cừ chảy về phía tây 
40 dặm, qua thủ Tam Giang, chảy chuyển sang phía 
nam 8 dặm mà ra biển; lại có một chi từ thủ Tam 
Giang, chảy sang phía tây nam chừng 10 dăm, qua 
Cự Môn mà Ta biển. 


Mười ngòi: ở chỗ hai huyện Kiên Giang và 
Long Xuyên giáp nhau có mười đường ngòi, từ 
ngòi thứ nhất đến ngòi thứ mười, xếp đặt thành 
hàng, nước từ ruộng chằm chảy ra ngoài biển, rất 
nhiều tôm cá. 
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Ba dám: ó dia phận huyện Long Xuyên: một là 
đầm Giơi, hai là đầm Heo, ba là đầm Chim, bùn lầy 
lội, cỏ um tùm, tôm cá rất nhiều, không thể nào ăn hết. 

Năm chằm: ở huyện Long Xuyên: 1) chằm Đài; 
2) chằm Tròn; 3) chằm Biển; 4) chằm Sâu; 5) chằm 
Trích; tục gọi là “ngũ hô”, có nhiều tôm cá. 

Rạch Bạch Ngưu: ở huyện Long Xuyên, nước 
từ các ruộng chảy ra biển. 

Rừng chằm: ở chỗ hai huyện Kiên Giang và 
Long Xuyên giáp nhau, có cây rậm rạp, nhìn rộng 
mênh mông, là hang ổ của chim muông. 

CỔ TÍCH 

Công đường Hà Tiên cũ: ở huyện Hà Châu, sau 
dựa Bình Sơn, trước nhìn Tô Châu, phía nam có biển, 
phía trước có hó; ba mặt đắp luỹ đất, từ bãi Dương 
đến cửa sau dài 152 trượng, từ cửa hữu đến tả dài 
53 trượng rưỡi, từ cửa tả đến xưởng thuyền ra Đông 
Hồ dài 380 trượng rưỡi, đều cao 4 thước, hào rộng 
10 thước. Ở giữa là công thự, là Vọng cung; phía 
trước, phía tả và phía hữu đều có trại lính; bến đò 
phía trước có cầu đá; phía tå là nhà tiếp sứ thân, 
phía hữu là kho công và dinh hiệp trấn; ở chân núi 
Ngũ Hổ, phía ngoài Vọng cung là chợ trấn; phía tả 
công thự là miếu Quan Đế, phía sau công thự là 
chùa Tam Bảo, phía tả là dën Mạc Công, phía đông 
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chợ trấn trông ra bến hồ, bến có trại cá, phía bắc 
kho công là miếu Hội đồng, phía bắc miếu là xưởng 
để thuyền. Ngang dọc đều có đường cái làm giới 
hạn, phía tả miếu Quan Đế là điếu kiều, đầu bến có 
cầu bằng ván qua biển, tiếp điếu kiều của hòn Kim 
Dữ; phía đông là phố Chợ Cũ; lại ở phía đông có 
phố chợ Tổ Sư, nối lin với phố lớn. Tất cả đều là 
kinh dinh thời Mạc Thiên Tứ. Đường phố quán 
xuyến, phố xá liên tiếp, người Kinh, người Trung 
Quốc, người Cao Mên, người Chà Và chia khu mà 
ở. Tàu biển, thuyền sông đi lại như mắc cửi, thật là 
một nơi đô hội ở miễn biển vậy. Nhưng trải qua binh 
lửa, trăm phần không còn được một. 

Luỹ cũ Tân Khánh: ở huyện Long Xuyên, đầu 
đời trung hưng, Thế Tổ Cao Hoàng Đế tránh quân 
Tây Sơn, đóng quân ở đây, dấu cũ vẫn còn. 

Phú cũ Quảng Biên: nguyên là đất Cần Bot do 
Мас Tôn đem dâng, nay lệ vào tỉnh Hà Tiên. Đất íy 
ở bờ biển phía đông có một con đường thông đi Nam 
Vang và Phủ Lật. Năm Minh Mệnh thứ 15, lấy đất 
Cần Bọt làm phủ Quảng Biên, đặt chức Án phủ sứ, 
thuộc tỉnh Hà-Tiên, đến năm Thiệu Trị thứ 1, bỏ phủ. 

Huyện cũ Khai Biên: nguyên là đất Vũng Thơm, 
đo Nặc Tôn dâng, trước lệ vào Hà Tiên. Đất này 
phía tây, phía đông và phía bắc giáp trấn Cổ Công 
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nước Xiêm La, đường thuỷ, đường bộ đều đi thông 
được. Năm Minh Mệnh thứ 15, đem đất này đặt làm 
phủ Khai Biên, năm thứ 18 giáng xuống làm huyện 
và đặt thêm huyện Kim Trường, sau đổi làm Vĩnh 
Trường, đều lệ vào phủ Quảng Biên, năm Thiệu Tri 
thứ 1 bó huyện. 


Luỹ cũ Giang Thành: ở phía đông huyện Hà 
Châu, do Mạc Thiên Tứ đắp. Trong tập thơ Hà Tiên- 
thập cảnh có đề Giang Thành dạ cô (tiếng trống ban 
đêm ở Giang Thành), tức là lũy này. 


СОА QUAN VÀ TẤN SỞ: 


Г Pháo đài Кіт Dữ: hình tròn, chu vi 17 trượng 3 
thước 5 tác, cao 6 thước 8 tác, mở một cửa bán nguyệt, 
chân pháo đài đắp luỹ ở ven biển, dài 180 trượng 7 
thuóc, cao 3 thuóc 5 tác, chay ngang ra đến cửa tấn; 
lại có pháo yến, để một cỗ đại bác ở Đại Kim Dữ, 
đắp từ năm Minh Mệnh thứ 15; lại có đồn Tiểu Kim 
Dữ, chu vi 30 trượng, cao 3 thước. 


Bảo đài Phù Anh: ở phía sau tỉnh thành từ pháo 
đài đến bờ sông Thuỷ Trường, chu vi 664 trượng 8 
thước, cao 6 thước, đắp năm Minh Mệnh thứ 15. 

Bảo đài Thị Vạn: ở ngoài luỹ Phù Anh từ bờ sông 
Thị Vạn đến gò Lộc Trĩ chu vi 2720 trượng 7 thước, 
ngoài luỹ trồng tre gai, đắp năm Thiệu Trị thứ 2. 
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Bảo Lu Khê: chu vi 53 trugng 2 thước 8 tác, 
cao 4 thuóc, ó dia phán huyén Hà Cháu, tp năm 
Minh Mệnh thứ 1. 


Bảo Giang Thành: chu vi 45 trượng 6 thước, 
cao 5 thước, hào rộng 1 trượng, sâu 5 thước, ở phía 
hữu sông Vĩnh Tế thuộc huyện Hà Châu, đắp từ năm 
Minh Mệnh thứ 15. 


Bảo Tiên Thái: chu vì 52 trượng, сао 7 thước, 
mở một cửa, ở địa phận huyện Hà Châu, đắp năm 
Minh Mệnh thứ 6. 


Bảo Đầm Chiết: chu vi 15 trượng, cao 5 thước ở 
địa phận huyện Hà Châu, đắp năm Thiệu Trị thứ 2. 

_ Bảo Phú Quốc: chu vi 46 trượng, cao 8 thước, 
mở 2 cửa, ở đảo Phú Quốc thuộc huyện Hà Châu, 
đắp năm Minh Mệnh thứ 20. 

Bảo Hàm Ninh: chu vi 32 trượng, bốn mặt đều 
trồng rào gỗ, dày dặn chắc chắn, ở địa phận huyện 
Hà Châu, đắp năm Thiệu Trị thứ 2. 

Pháo đài nhỏ Tô Châu: chu vì 46 trượng 8 thước, 
cao 5 thước, mở một cửa, ở núi Tô Châu thuộc địa 
phận huyện Hà Châu, đắp năm Thiệu Trị thứ 1. 

Tấn Kim Dữ: ở cách huyện Hà Châu 2 dặm về 
phía nam, cửa tấn rộng 200 trượng, giữa tấn có hòn 
Tiểu Kim Dữ, trên có pháo đài. 
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Tán Kiên Giang: ó huyện Kiên Giang, rộng 80 
trượng, bờ phía tây lach chợ phố trù mật thuyền buôn 
tụ hợp, về phía đông đến tấn thủ Hậu Giang 303 dặm 
rưỡi, ở quãng giữa bùn lầy ứ lấp có nước lẫn lộn, 
mùa xuân nước cạn, thuyền không đi được, muỗi và 
đỉa rất nhiều, năm Gia Long thứ 18 đào sông Hữu 
Hà, nước sâu đường gần, người ta lấy làm tiện lợi. 


Tấn Cửa Lớn: ó cách huyện Kiên Giang 26 dặm 
về phía đông, rộng chừng 100 trượng, thông với đạo 
Kiên Giang, trong quãng này có nhiều khe ngài, phía 
đông tiếp giáp sông Ba Xuyên, người chài lưới tụ 
hợp ở đây. Phía tả có tấn Cửa Bé. _ 


Tấn Hoàng Giang: ở cách huyện Long Xuyên 
107 đặm về phía tây, trước gọi là cảng Đốc Hoàng, 
sau đổi tên hiện nay, cửa tấn rộng 40 trượng, đối 
diện chếch với hòn Trúc ngoài biển. 

Tấn Hợp Phố: ó huyện Long Xuyên, tục gọi 
tấn Phú Cáp, rộng 190 trượng linh, phía tả đến tấn 
Cùng Đàm 30 dặm, phía hữu đến Cửa Lớn 20 дат. 


Tấn Tam Giang: ở huyện Long Xuyên, cửa tấn 
rộng 217 dặm, phía tả đến tấn Cửa Lớn 40 dặm, 
phía hữu đến tấn Bồ Đề 50 dặm. 


Tấn Bồ Đề: ở huyện Long Xuyên, cửa tấn rộng 
21 trượng 1 thước, đối diện chếch với hòn Khoai 
ngoài biển, phía hữu đến tấn Ghënh Hàu 40 dặm. 
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Tấn Ghënh Hàu: ở cách huyện Long Xuyên 120 
dặm rưỡi về phía đông, cửa tấn rộng 25 trượng 6 
thước, phía tây nam hợp với thượng lưu tấn Bồ Đề, 
phía tây bắc thông ra tấn Hoàng Giang, phía đông 
nam quanh co 109 dặm rưỡi đến tấn Mĩ Thanh tỉnh 
An Giang, ở quãng giữa có nhiều khe ngòi chằng 
chịt, mối lợi sông chằm không bao giờ hết. 


Thủ Bình Xuyên: ở huyện Long Xuyên. Đất này 
rất quan yếu, năm Minh Mệnh thứ 1 đặt thủ ngự 
đóng git. | 

NHÀ TRAM 


Trạm sông Tiên Nông: ở huyện Hà Châu, phía 
. đông đến trạm sông Giang Phúc 60 dặm, phía tây 
đến trạm sông Tiên An 54 dặm, năm Minh Mệnh 
thứ 3 đặt tên hai trạm là Kiên Giang, Hà Tiên, năm 
thứ 21 đổi tên gọi hiện nay.. | 
Trạm sông Tiên An: ở huyện Hà Cháu, phía 

đông đến trạm sông Tiên Nông 54 dặm. 


_— CHỢ 
Chợ Mĩ Đức: ở huyện Hà Châu, quán xá liên 
tiếp, người Kinh, người Trung Quốc tụ họp, trước 
kia đông đúc, nay thưa thớt dẫn. 


Chợ Sái Phu: ở huyện Kiên Giang, tục gọi chợ 
Rạch Giá, quán xá liên tiếp, thuyền buôn tấp nập. 


31 
)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


Chợ Hoàng Giang: ở trong tấn Hoàng Giang huyện 
Long Xuyên, phố xá trù mật, thuyền buôn tụ họp. 
Chợ Sân Chim: ở địa phận hai thôn Đông An và 
Vĩnh Hoà huyện Kiên Giang, có một sở sân chim, 
chim biển tụ họp hàng ngàn hàng vạn, hằng năm đến 
kì chim đề, các nghiệp hộ lĩnh trưng, gọi là “thuế sân 
chim”, họ lấy cánh và lông chim bán cho lái buôn 
Trung Quốc. | , 
ĐỀN МІЁО 
Miếu Hội Đông: ở xã Đông Mĩ huyện Hà Châu, 
dựng năm Minh Mệnh thứ 15, lợp có tranh, năm Tự 
Đức thứ 3 lợp ngói. . 
Đền Quan Công: ó xã Mĩ Đức huyện Hà Châu, 
| nguyên trước do người Minh Hương dung, sau Ы 
| quán Xiêm La đốt cháy. Năm Minh Mệnh thứ 15, 
dân xã dựng tạm ngôi đền bằng tranh; năm Thiệu 
| ` Tri thứ 2 lợp ngói, nhân dân cầu đảo thường được 
linh ứng. Phía sau đền có hó nước sâu, rộng chừng 
hơn một mẫu, nhân dân dùng để tưới ruộng. 
Đền Mac công tam vị: ở xã Mĩ Đức huyện Hà 
| Châu, thờ ba vị là: Vũ Nghi công Mạc Cửu, Quốc lão 
Mạc Thiên Tứ và Chính Lí hầu Mạc Tử Sanh. Do 
người cháu là Mạc Công Du dựng. | 
Đền cổ Rạch Giá: ở huyện Kiên Giang, trước 
kia là miếu Hội Đồng. . 


32 
)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


Dën cổ Cà Mau: ở bên cạnh huyện li Long Xuyên, 
trước gọi là miếu Hội Đồng. Trong đền có bảng vàng, 
màn thêu, cửa son, nhà kín, sáng súa tinh khiết, thờ 
Tam giới linh thần rất thiêng, ghi vào đền thờ. 

Đần cổ Bắc Đế: ở phía tả đền Rạch Giá thuộc 
huyện Kiên Giang. | 

Miếu Hải Linh: ở trên lèn Bạch Thạch thuộc 
huyện Long Xuyên, mặt trông ra biển, thờ Hải Giang 
linh thần, thường tỏ linh ứng. 


Đền Thiên Hậu: ở chân hòn Khoai thuộc huyện 
Long Xuyên, thờ vị Thiên Hậu linh thần. 


Đền Phó quản cơ Nguyễn Văn Điều: ở xã Vân 
Tập huyện Kiên Giang. Thự quản cơ Vĩnh Long là 
N guyễn Văn Điều theo việc bắt giặc, chết trận, tặng 
Phó quán cơ, thường tỏ linh ứng, năm Thiệu Trị thứ . 
2, người địa phương lập đền thờ. 

CHÙA QUÁN 

Chùa Bạch Vân: ở thôn Mĩ Đức huyện Hà Châu, 
trước do người phú hộ Minh Hương là Đoàn Tân 
dựng. Năm Thiệu Trị thứ 7, Tuần phủ Phan Tùng tu 


bổ, cảnh trí tỉnh mịch, cây cối âm u, chim kêu, vượn 
hót, cũng rất u nhả 


Chùa Phù Anh: ó địa phận xã Mĩ Đức huyện 
Hà Châu dưới chân núi Phù Anh, do Mạc Thiên Tứ 
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dung. Nám Thiéu Tri thú 6, nhán dán trong tính xáy 
gạch lợp ngói có tiếng là thắng cánh. 

Chùa Tam Bảo: ở huyện Hà Châu, do Mạc Cửu 
dựng từ trước. Bấy giờ người mẹ Mạc Cửu là Thái 
phu nhân tuổi ngoại 80, mộ Phật ở chùa, ngôi hoá 
thân ở trước Phật; Mạc Cửu đúc tượng bằng đồng 
thờ ở trong chùa, đến nay vẫn còn. 

Chùa Lũng Kì: ở huyện Hà Châu. Lúc Mạc Cửu 
ở Hà Tiên, gặp quân Xiêm La xâm lược, phải chạy 
đến sông Lũng Kì. Vợ là Bùi Thị đương có mang, 
đêm mồng 7 tháng 3 đẻ Thiên Tứ. Khúc sông chỗ 

| Bùi Thị ở cữ ở giữa sông có ánh sáng rực rỡ, sai 

| người tìm kiếm thì thấy hình người bằng vàng cao 7 
thước, ánh sáng chiếu đầy đáy sông, sáng hôm sau 

| nổi lên, nhung dùng sức hàng ngàn người cũng không 
cất nổi, bèn lập chùa ở bờ sông để thờ. ` 

Chùa Địa Tạng: ở trên núi Địa Tạng thuộc huyện 
Hà Châu, có tên nữa là Tiêu Tự nay đã đổ nát, chỉ - 
còn nền cũ. | 

LẶNG МО 
__ Mộ hoàng tử triều trước: ở thôn An Hoà đảo Phú 
Quốc. Hoàng tử huý là Nhật, chết non, mộ táng ở đấy. 
Mộ Mạc Cửu: ở huyện Hà Châu. 
Mộ Mạc Thiên Tứ: ở huyện Hà Châu. 
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- NHÂN VÅT 

Mạc Cửu: người Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông 
(Trung Quốc), sau khi nhà Minh mất, Cửu không 
chịu cắt tóc, chạy sang phương Nam, đến ở Phương 
Thành, chiêu tập dân lưu tán, lập thành 7 xã thôn, 
рої là Hà Tiên. Năm Hiển Tông thứ 17 (1708) đem 
thuộc hạ đến cửa khuyết xưng thần và xin làm trưởng 
ở Hà Tiên, trao cho chức Tổng binh. Trở về trấn, 
Cửu xây thành quách dựng dinh ngũ, nhân dân tụ 
họp ở đây mỗi ngày một nhiều, chỗ ấy thành đô hội 
nhỏ. Khi chết được tặng chức Đại tướng анай tuóc 
Vü Nghi cóng. 


- Mạc Thiên Tứ: con trưởng của Mạc Cửu, học 
rộng kinh điển, tinh thông vũ lược, làm Đô đốc trấn 
Hà Tiên, chia đặt nha thuộc, kén chọn quân lính, 
dựng thành bảo, mở phố phường, khách buôn các 
nước đến ở mỗi ngày một đông. Thiên Tứ lại chiêu 
tập những người văn học các nơi, dựng Chiêu Anh 
các, cùng nhau bàn bạc xướng hoạ, có bản іп tập 
thơ Hà Tiên thập vịnh và tập Minh Bật di ngư lưu 
hành ở đời. Sau vì có công phá binh Chân Lạp, được 
phong Đô đốc tướng quân. Lại hộ tống vua Chân 
Lạp là Nặc Tôn về nước. Nặc Tôn dâng đất để tạ 
ơn. Thiên Tứ tâu về triều, Thế Tông cho đem đất ấy 
lệ vào Hà Tiên, lập thành hai đạo Kiên Giang và 
Long Xuyên. Sau đó, bị quân Xiêm La vây hãm, 
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Thiên Tứ rút đến Trấn Giang. Khi Duệ Tông chạy 
vào nam, Thiên Tứ đến hành tại bái yết, được tôn 
phong là Quốc lão Đô đốc Quận công. Năm Đinh 
Dậu, Tây Sơn đánh Long Xuyên. Thiên Tứ sang 
Xiêm cầu viện, bị vua nước Xiêm nghi ngờ, Thiên 
Tứ bèn tự sát. Đời Minh Mệnh tặng là Kiến Nghĩa 
chi thần. Con là Мас Tử Sanh, có công theo dài ха 
giá từ đầu trung hưng: làm quan đến chức Tham 
tướng. Chết truy tặng Trung Nghĩa chi thần. 
Dương Công Trừng: người huyện Long Xuyên, 
khoẻ mạnh, quá cảm nên người ta gọi là “Dương 
gia hổ tướng”. Đầu làm Thống lĩnh Cai cơ, từng làm 
| Khâm sai Điều khiển. Đầu đời trung hưng, ứng nghĩa 
| đánh giặc, có công dep giặc Man. Sau đi đánh úp 
Hà Tiên thất lợi, bị quân Tây Sơn bắt, lúc gần chết, 
vẫn mắng chửi luôn mồm. 
Ngô Công Quí: người huyện Long Xuyên. Năm 
Ki Mùi, xa giá chạy vào Gia Định, Ош theo đòi việc 
nghĩa, từng làm Trung Thuỷ dinh Chính hậu chi, 
Khâm sai thuộc nội cai cơ, quản đạo Thanh Châu; 
vâng mệnh theo hầu xa giá quốc mẫu (mẹ Nguyễn 
Ánh), nhiều lần có công. Khi chết được tặng Chưởng 
cơ. Năm Gia Long thứ 3 liệt thờ ở hai miếu Hiển 
trung và Trung hưng công thần. 
Trân Phúc Chất: người huyện Long Xuyên, có 
công theo đi Vọng Các, từng làm Khâm sai Cai cơ. ` 
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Ngô Thị Lựu: người huyện Long Xuyên, có công 
theo đi Vọng Các, làm đến Cai đội. 
LIỆT МО 
Nguyễn Thị Nương: người thôn Tân Mĩ huyện 
Long Xuyên, chồng là Lý Văn Phúc. Một hôm, thị 
cùng người thân thuộc nhà chồng là Trần Văn Xung 
đi chung một thuyền, Văn Xung muốn cưỡng gian, 
thị cố giữ tiết, bị Văn Xung bóp cổ chết. Năm Thiệu 
Trị thứ 3, được biểu dương. 
THỔ SÁN 


Lúa: có lúa té, lúa nếp, ngô đỏ. 


| Рди: có đậu xanh, đậu vaig; đậu trắng, đậu 
đen, đấu phựng. 


_ Dưa: có dưa chuột, dưa à gang, dưa hấu, muóp, 
mướp đắng. 


Rau: có củ cải, kinh giới, tử tô, hành, hẹ, tỏi, 
gừng, rau ngải. 
Quả: ёб dứa, thạch lựu,, long nhấn, đào, mân, 
phật thủ, chuối, cam, quýt, chanh, mít, dừa, cau. 
Hoa: có giáp trúc đào, tường vi, sen, cúc quì, 
quế, cúc vạn thọ, mào gà. 
| Tre: có tre уди, tre раі, tre đặc ruột. 


Cỏ: có có lau, có tranh, mây, song. 
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Cây, gỗ: có cây sao, cây dương, cây vóng, cay 
tràm, giáng huong. 

Vị thuốc: có trầm hương, sa nhân, hậu phác, 
sơn dược, sử quân tử, hà thủ ô, hương phụ, bán hạ, 
hoắc hương, tử tô. 

Hàng hoá: có vải, lụa, mai, đổi môi, huyền 
phách, sáp ong, mật ong, chiếu hoa, tốc hương, hồ 
tiêu, yến sào, hải sâm, bóng cá, vây cá, nước mắm. . 

Chim: có gà, vịt, ngóng, ngan, cò, qua, én, sẻ, 
bồ câu, bồ nông, hạc. 

Muông: có voi, hổ, báo, cáo, thô, гаі, hươu, паі, 

| lợn rừng, КЫ. 

Cá: có hải đồn, cá thu, cá chim, cá đao, cá bè, 

| cá ngần, cá mực, tôm, cua, lươn, ốc, trai, hến, cá ró. 


Loài có vỏ: có đôi mỗi, rùa, vích. 
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ĐẠI NAM NHÂT THÔNG CHÍ 
QUYỀN XXVII ˆ 
TỈNH BIÊN HOÀ 


Đông tây cách nhau 228 dặm, nam bắc cách 
nhau 124 dặm, phía đông đến địa giới tỉnh Bình 
Thuận 148 dặm, phía tây đến địa giới tỉnh Gia Định 
80 dặm, phía nam đến biển giáp địa giới tỉnh Gia 
Định 37 dặm, phía bắc đến sơn man giáp địa giới 
tỉnh Bình Thuận 87 dặm, phía đông nam đến địa 
giới tỉnh Gia Định 120 dặm, phía tây nam đến địa 
giới tỉnh Bình Thuận 160 dăm, phía đông bắc đến 
địa giới tỉnh Gia Định 37 dặm, phía tây bắc đến địa 
giới tỉnh Bình Thuận 110 dặm, từ tỉnh li đi về phía 
bắc đến Kinh 1.740 dăm. 


PHÂN DÁ 


Theo thiên văn, thuóc dã phận ѕао Dực, Sao 
Chẩn, tinh thứ sao Thuần Vĩ. 


DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


_ Tỉnh Biên Hoà có lệ là nước Bà Li xưa, sau là 
đất Bà Rịa và Đông Nai (Đường thư chép: nước Bà 
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Li ó phía dóng nam nuóc Chiém Thành, phía nam 
có nước Thù Nai, sau đời Vinh Huy” bi nước Chân 
Lạp kiêm tính - Gia Định thông chí chép: Bà Rịa 
ngờ là nước Bà Li xưa, còn Thù Nai, âm gần giống 
Đồng Nai, có lẽ là đất Sài Gòn bây giờ). Năm Ki 
Mùi (1679), Thái Tông thứ 32, bọn trấn thủ các châu 
Cao Lôi Liêm nước Minh cũ xin phụ thuộc, lấy đất 
Giản Phó cho họ ở. Bọn họ mở đất, lập phố, đất ấy 
ngày một đông đúc, có phong tục như Trung Hoa. 
Năm Mậu Dần thứ 8 (1698) đời Hiển Tông sai 
Chưởng cơ Nguyễn Hữu Kính lấy xứ Lộc Dã (tức 
Đồng Nai, người Thanh gọi là Nông Nại) đặt làm 
huyện Phúc Long, đặt dinh Trấn Biên (hổi đầu bản 
triêu những đất ở biên giới gọi là “trấn”, Trấn Biên 
thuộc tỉnh Gia Định), chiêu mộ dân xiêu tán từ Quảng 
Bình trở vào cho đến ở, chia đặt thôn ấp; người Thanh 
trú ngụ cũng biên tên vào sổ hộ. Do cuộc loạn năm 
Giáp Ngọ, đất này bị Tây Sơn chiếm cứ. Năm Mậu 
Thân, Thế Tổ Cao Hoàng Đế khôi phục Gia Định, 
vẫn đặt dinh như cũ, đóng trọng binh để giữ. Năm 
Gia Long thứ 7 đổi làm trấn Biên Hoà, lệ vào thành 
Gia Định, thăng huyện Phúc Long làm phủ, 4 tổng 
(Phúc Chính, Bình An, Long Thành và Phúc An) đều 


(1) Vĩnh Huy: niên hiệu của Đường Cao Tông (650- 655). 
(2) Nhiều sách chép nhầm là Đông Phố, vì chữ giản và chữ đông 
gần giống nhau. 
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thăng làm huyện; năm Minh Mệnh thú 13 chia tinh 
hạt, gọi là tỉnh Biên Hoà); đặt tuần phủ lãnh việc bố 
chánh, dưới quyền tổng đốc An - Biên và Ti Án sát) 
năm thứ 14, Lê Văn Khôi nổi loạn, tỉnh thành thất 
thủ, sau khôi phục; năm thứ 18 đặt thêm phủ Phước 
Tuy và 2 huyện Nghĩa An, Long Khánh; năm thứ 19 
đặt thêm huyện Phước Bình; năm thứ 21, có 81 sách 
sơn man, xin phụ thuộc, đặt 4 thủ Tân Định, Tân 
Bình, Tân Lợi, Tân Thuận để vỗ trị; năm Tự Đức 
thứ 4 bỏ 2 huyện Phước Binh và Long Khánh, cho 
các phủ Phước Long và Phước Tuy tinh nhiếp; huyện 
Nghĩa An cho huyện Bình An tinh nhiếp. Nay lãnh 
2 phủ 4 huyện và 3 huyện tinh пһіёро. 


- Phủ Phước Long: ở cách tỉnh thành 14 dặm về 
phía tây bắc. Đông tây cách nhau 205 dặm, nam 
bắc cách nhau 134 dặm, phía đông đến sơn man 165 
đặm, phía tây đến địa giới huyện Bình Giang tỉnh 
Gia Định 40 dặm, phía nam đến địa giới huyện Long 
Thành, phủ Phước Tuy 49 dăm, phía bắc đến sơn 
man 85 dặm. Hổi đầu bản triu đặt huyện, năm Gia 
Long thứ 7 thăng làm phủ, nguyên trước lãnh 4 huyện 
là Phước Chính, Bình An, Long Thành, Phước An; 
năm Minh Mệnh thứ 18 đem 2 huyện Phước An và 


(1) Thời Pháp thuộc tỉnh E Biên Hòa chia làm ba tỉnh: Biên Hòa 
(phủ Phước Long cũ), Bà Rịa (phủ Phước Tuy cũ), Thủ Dâu Một 
(phủ Phước Long cü). 
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Long Thành đổi lệ vào phủ Phước Tuy, sau đặt thêm 
2 huyện Nghĩa An và Phước Bình cho lệ vào phủ . 
Nay lãnh 2 huyện và 2 huyện tinh nhiếp. 


Huyện Phước Chỉnh: đông tây cách nhau 35 
dặm, nam bắc cách nhau 29 đặm, phía đông đến 
địa giới huyện Phước Bình 25 dăm, phía tây đến 
địa giới huyện Bình An 8 dặm, phía nam giáp địa 

| giới huyện Nghĩa An 22 dàm, phía bắc đến địa giới 
huyện Phước Bình 7 dặm. Nguyên là tổng Tân 
Chính, năm Gia Long thứ 7, đặt làm 2 tổng Phước 
Vinh và Chính Mī, do đó gọi tên là huyện Phước 
Chính; năm Minh Mệnh thứ 2 chia 2 tổng làm 6 
tổng: năm thứ 19, trích lấy một tổng cho lệ vào 
huyện Phước Bình. Nay lãnh 5 tổng, 89 xã thôn, 
phường và 2 bang người Thanh. 


Huyện Bình An: ở cách phủ 30 dăm lệch về 
phía tây nam; đông tây cách nhau 21 dăm, nam 
bắc cách nhau 49 dặm, phía đông đến địa giới 
huyện Nghĩa An 19 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Bình Giang tỉnh Gia Định 2 dặm, phía nam 
giáp địa giới huyện Bình Giang tỉnh Gia Định 7 

| dặm, phía bắc đến lâm phận huyện Phước Bình 
42 dặm. Nguyên là tổng Bình An, năm Gia Long 

thứ 7 đặt làm huyện ; năm Minh Mệnh thứ 18 lấy 

dân Man ở thủ An Lợi cùng 3 tổng dân Kinh huyện 

này chia đặt 5 tổng; năm Thiệu Trị thứ 6, lại chia 
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tổng Bình Thổ đặt tổng Bình Lâm, nay lãnh 6 tổng, 
58 xã thôn ấp, 2 bang па Thanh và 2 huyện 
` tinh nhiếp. : 


Huyện Phước Bình: ở cách phủ 29 dặm về phía 
đông bắc; đông tây cách nhau 159 dặm, nam bắc 
cách nhau 72 đặm, phía đông đến sơn man tỉnh Bình 
Thuận 118 dặm, phía tây đến địa giới huyện Bình 
An 41 dặm, phía nam đến địa giới huyện Phước 
Chính 8 dặm, phía bắc đến địa giới tỉnh Bình Thuận 
và địa giới sách Man mới phụ 64 dặm. Năm Minh 
Mệnh thứ 19 trích lấy một tổng Chính Mi Hạ và các 
sách Man 3 thủ Bình Lợi, Định Quan, Phước Vĩnh 
chia lập 4 tổng Phước Thành, Bình Sơn, Bình Tuy, 
Bình Cách, đặt tên huyện hiện nay, do phủ Phú Long 
thống hạt; những thổ dần đều ban cho một chữ để 
làm họ như những chữ “Sơn”, “Lâm”, “Hồng” І 
“Nhan” hoặc “Ngưu”, “Mã” v.v... Nay lãnh 5 tổng 
60 xã thôn phường. Huyện lị trước ở địa phận thôn 
Tân Lịch, nay bỏ. 


Huyện Nghĩa An: ở cách phủ 30 dặm về phía 
nam; đông tây cách nhau 20 dặm, nam bắc cách nhau 
30 dặm, phía đông đến địa giới huyện Long Thành 
phủ Phước Tuy 11 dặm, phía tây đến địa giới huyện 
Bình An 9 đặm, phía nam giáp địa giới huyện Bình 
Giang tỉnh Gia Định 17 dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Phước Chính 13 đặm. Nguyên là đất huyện 
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Bình An, năm Minh Mệnh thứ 18 tách đặt thành huyện 
này. Nay lãnh 5 tổng 51 xã, thôn phường. Huyện li 
trước ở địa phận thôn Linh Chiểu Tây, nay bỏ. 


Phủ Phước Tuy: ó cách tỉnh thành105 dặm lệch 
về phía nam. Đông tây cách nhau 111 dăm, nam bắc ` 
cách nhau 120 dặm, phía đông đến biển 24 аат, phía 
tây đến địa giới huyện Nghĩa An phủ Phước Long 87 

x dặm, phía nam đến cửa biển Cần Giờ 20 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Phước Bình phủ Phước Long 
100 dặm; mới đặt thêm từ năm Minh Mệnh thứ 18. 
Nay lãnh 2 huyện và một huyện tinh nhiếp. 


Huyện Phước An: đông tây cách nhau 89 dặm, 
nam bắc cách nhau 61 dăm, phía đông đến biển giáp 
địa giới huyện Tuy Định tỉnh Bình Thuận 24 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Long Thành 64 đặm, 
phía nam đến biển giáp địa giới huyện Phước Lộc 
tỉnh Gia Định 37 dặm, phía bắc đến địa giới huyện 
Long Khánh 24 dặm. Nguyên là tổng Phước An, năm 

| Gia Long thứ 7 đặt thành huyện, trước lệ vào phú 
Phước Long, năm Minh Mệnh thứ 18 đổi lệ phủ này. 
Nay lãnh 4 tổng, 42 xã thôn phường ấp. 


Huyện Long Thành: ở cách phủ 70 dặm về phía 
tây bắc, đông tây cách nhau 62 dặm, nam bắc cách 
nhau 57 dặm, phía đông đến địa giới huyện Long 
Khánh 37 dặm, phía tây đến địa giới huyện Nghĩa 
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An 25 dám, phía bắc đến địa giới huyện Phước Chính 
phú Phước Long 34 dặm, nguyên trước là tổng Long 
Thành, năm Gia Long thứ 7 mới đặt thành huyện, 
trước lệ vào phủ Phước Long, năm Minh Mệnh thứ 
18 đổi lệ vào phủ này. Nay lãnh 4 tổng, 61 xã thôn. 
Huyện Long Khánh: ở cách phủ 29 dăm về phía 
bắc; đông tây cách nhau 80 дат, nam bắc cách nhau 
88 dặm, phía đông đến địa giới huyện Tuy Định tỉnh 
Bình Thuận 43 đặm, phía tây đến địa giới huyện 
Long Thành 37 dặm, phía nam giáp địa giới huyện 
Phước An 17 dặm, phỉa bắc đến địa giới huyện Phước 
Bình 71 dăm. Nguyên trước là sách Man hai thủ Long 
An và Phước Khánh và các sách Man tỉnh Bình 
Thuận ở xen; năm Minh Mệnh thứ 18, chia lập 6 
tổng Long Xương, Long Cơ, Án Trạch, An Viễn, Tập 
Phước, Khánh Nhân và đặt tên huyện hiện nay do 
phủ Phước Tuy thống hạt. Người thổ dân thì ban cho 
một chữ làm họ: như sáu chữ: “Tùng”; “Lâm”, 
“Đào”, “Lý ”, “Dương”; “Mai”. Nay lãnh 6 tổng 47 
xá thón. HÑyện lị trước ở thôn Khánh Bình, nay bó. 


HINH THÉ 


Tinh Bién Hoà, phía dóng giáp bién cà, phía 
tây đến sơn man, phía nam giáp tỉnh Gia Định, phía 
bắc giáp tỉnh Bình Thuận, dựa vào núi, trông ra sông, 
nám đất man, chặn chỗ hiểm. Núi cao có Chiêu Thái, 
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Long Án, Thuy Vân; sông lớn có Phước Long, Ngã 
Ba, Ngã Bảy. Núi Chiêu Thái làm tiền án của tỉnh 
thành, mà các núi Qui Dữ, Trấn Biên, Chứa Chan 
bao bọc tả hữu, trông như một lớp màn căng. Sông 
Phước Long là hào sâu của tỉnh, mà các sông Kí 
Giang, Hương Phước, Xích Lam, chi phái quanh co, 
trông như bàn cờ. Nơi hiểm thì có bảo Phước Thắng, 
pháo đài Tả Định và bảo đất Ngã Ba để khống chế 
nơi xung yếu. Núi sông hiểm trở, đường thuỷ bộ rộng 
bằng, sản vật đầy айу, xe thuyên tấp nập. Các chợ 
Phước Chính, Bình An, Nghĩa An, Long Thành, tụ 
họp người Kinh người Đường, nhà cửa như bát úp, 
sản vật phương bắc phương nam không thứ gì không 
có, đó đều là những nơi đô hội trong tỉnh. 
KHÍ HẬU 
Khí đất cao ráo, lại bị khí nóng tích luỹ, trong 
. suốt năm nóng пус quá nửa. Đến tiết đông chí, thỉnh 
thoảng đêm có sương mới thấy hơi lạnh. Mùa hè 
| mùa thu nhiều gió nồm, mùa đông mùa xuân nhiều 
gió đông bắc, cũng có khi có gió lốc mà không có 
bão. Hằng năm, từ tháng mạnh đông (tháng 10) đến 
tháng trọng xuân (tháng 2) nóng lắm; cuối mùa xuân 
mới có mưa; mùa hè mùa thu hay có mưa trận, to 
như giội nước, trong một vài giờ liền tanh, không có 
cái khổ mưa dầm. Sấm động hoặc chưa mưa đã nổi, 
hoặc mưa xuống thì sấm theo. Sấm mà không mưa, 
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lại cũng thường thấy. Người địa phương thường xem 
ráng chiều để xét mưa nắng: ráng vàng thì nắng, 
ráng trắng thì mưa, nhiều khi cũng nghiệm; mây từ 
núi ra thì phần nhiều tạnh, từ biển vào thì phần nhiều 
mưa. Cũng nhiều khi mây có sắc đỏ. Làm ruộng thì 
ruộng sớm tháng 4 cày, tháng 5 gieo mạ, tháng 6 
cấy, tháng 11 gặt; ruộng muộn thì tháng 5 cày, tháng 
6 gieo mạ, tháng 7 cấy, tháng 12 gặt. Nhà nông 
thường đêm trừ tịch trông khí sắc trời để nghiệm 
việc làm khó hay dễ, đêm ấy пёр trời đất tối tăm thì 
làm ruộng khó khăn, nếu trời đất sáng sủa thì làm 
ruộng thuận tiện, thường cũng ứng nghiệm. Nước 
thuỷ triều, tiết hạ chí lớn về ban ngày, tiết đông chí 
lớn về ban đêm; lại trong khoảng hè sang thu, thuỷ 
triêu buổi sáng chưa rút, thuỷ triều buổi chiều đã 
lên, thêm vào gió đông nước trước nước sau giao 
nhau, nước sông đầy айу, đấy là sự biến đổi của 
thuỷ triêu, nước không theo tiết. Việc canh tác của 
người thổ dân thì hằng năm tháng giêng tháng 2 đốt 
núi làm nương, tháng 4, tháng 5 gieo hạt, tháng 10 
tháng 11 thì gặt. Đất nhiều rừng rú âm uất, nên có 
nhiều khí lam chướng, người không quen thuỷ thổ 
hay mắc bệnh sốt rét. 


PHONG TỤC 


Kẻ sĩ chăm học, dân siêng canh cửi, thợ ở phố 
mà làm việc; buôn tuỳ đất mà sinh nhai. Tính thích 
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múa hát, tục chuộng thờ Phật. Tuần tiết trong một 
năm thì ngày Trừ tịch trông nêu, ngày Nguyên đán 
bày thờ, ngày mồng ba thờ tống thần, ngày mồng bảy 
thì khai hạ; tiết Đoan đương bày cổ cúng tổ tiên; tết 
Trung thu và Trùng cửu thì vui chơi; tháng chạp tảo 
mộ. Các xã đều có đình, tế xuân, tế thu. Việc hôn 
nhân thì các nhà sĩ phu thường làm đủ nghi lễ, còn 
các nhà tầm thường thì cũng có khi trước ở rể sau mới 
cưới được. Việc tang tế thì có người dùng văn công 
gia lễ, có người mời sư sãi làm chay. Việc vui thì mừng, 
việc tang thì viếng nhau, dân tình trung hậu. Đất đai 
màu mỡ, sinh sống dễ dàng, cho nên người ta hay lười 
biếng. Cha con anh em, thường ở mỗi người một nơi, 
mong tránh binh dịch, cho là đắc sách. Còn người thổ 
dân thì không biết chữ, đốt rẫy làm ăn, gác sàn mà ở, 
không nhớ ngày tháng. Khi gặt hái xong, thì hội họp 
ăn uống, đánh trống, đánh chiêng, cùng nhau vui thích, 
gọi là ngày tết. 


THÀNH TRÌ 


Thành tình Biên Hoà: chu vi 338 trượng, cao 8 
thước 5 tấc, dày 1 trượng, hào rộng 4 trượng, sâu 6 thước, 
mở 4 cửa, dựng một kì đài; ngoài cửa qua hào đều bắc 
cầu đá ở địa phận thôn Tân Lân huyện Phước Chính. 
Hồi bản triêu mới xây dựng, li sở ở địa phận thôn Phước 
Lư; năm Gia Long thứ 15 dời đến chỗ hiện nay; năm 
Minh Mệnh thứ 15 đắp đất, năm thứ 18 xây đá ong. 
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Li sở phú Phước Long: chu vi 30 trugng, rào 
. gỗ, ở dia phận thôn Bình Lgi huyện Phước Chính, 
dựng từ đời Gia Long. 


Ді sở huyện Binh An: chu vi 30 trượng, rào gó, 
ở địa phận thôn Phú Cường, dựng từ đời Gia Long. 
Trước kia đặt 2 viên tri huyện và huyện thừa, nên 
có 2 toà đông đường:và tây đường, đời Minh Mệnh 
bó huyện thừa, dùng nhà tây đường làm nhà học 
của huấn đạo. 


Li sở phú Phước Tuy: кп уі 30 trượng, rào 
chóng chà, ở địa phận thôn Phước Lễ huyện Phước 
An. Nguyên trước li sở huyện Phước An ở địa phận 
thôn Long Điển, năm Minh Mệnh thứ 18 đặt phú 
nha, vì ở đây có kho НЕ Рао, bèn đời li sở đến 
chỗ hiện nay. | 


Lị sở huyện Long Thành: chu vì 30 trượng, rào 
chóng chà, ó dia phán xá Phúc Lộc, кашы! từ đời 
Gia Long . 

TRƯỜNG HỌC ` 


Trường học tỉnh Biên Hoà: ở địa phán thôn Tân 
Lân; trước kia ở địa phận xã Tân Lại, đời Minh Mệnh 
đời đến chỗ hiện nay. 


Trường học phú Phước Long: ở x i li só 
của phú, dựng từ đời Minh Mênh.- 
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Trường học phủ Phước Tuy: ó phía đông bắc li 
sở của phủ, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 18. 


HỘ KHẨU 
Đời Gia Long, số đinh có 10.600 người hơn; 
nay 12.190 người. 


THUẾ RUỘNG 


Ruộng đất có 14.932 mẫu, ngạch thuế là 12.277 
hộc thóc, 38.371 quan tiền, 2.193 lạng bạc. 


NÚI SÔNG 
Núi Long Ấn: ở cách huyện Phước Chính 15 dặm 
về phía nam, đất đá lẫn lộn, cây cối tốt tươi, hình thế 


quanh co cao vót, là bình phong phía sau của Văn 
Miếu, chân núi có đá Thuỷ tinh. 


міі Bảo Phong: ở cách huyện Phước Chính 13 
dặm về phía nam, phía tây trông ra sông cái, hộ vệ 
| . phía sau cho núi Long Ấn, trên núi có chùa Bảo Phong, 
khói mây lơ lửng, cây cối um tüm, là thắng cảnh bậc 
nhất của tỉnh thành. Xưa có vị hoà thượng, hiệu là 
| Bảo Phong dựng chùa trên núi, nên gọi tên thế. 

Cù lao Rùa: ở giữa dòng sông Phước Long, cách 
huyện Phước Chính 13 dặm về phía nam, nước sông 
bao bọc trông như hình con thần qui tắm sóng, thuyền 
buôn tụ tập ở đấy. 
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Мі Chiêu Thái: ó cách huyện Phước Chính 21 
dặm về phía nam, núi non cao xanh, làm bình phong 
phía nam của tỉnh thành. Hình thế chỗ cao chỗ thấp 
uốn éo; chạy sang, phía đông đến Gò Công mới dừng. 
Ở khoảng giữa về phía bắc ở thôn Long Sơn huyện 
Long Thành, rớt ra một gò dựng đứng như tường, 
trên gò có am Vân Tĩnh là nơi tu hành của vãi Lượng, 
dấu cũ vẫn còn. Cuối núi, mạch núi rẽ ra một chi 
chạy về phía bắc, đến địa phận phường Long Tuy 
thì đừng nổi vọt thành gò cao, trên gò rộng rãi bằng 
phẳng, cạnh gò có nhiều hang hố, khe suối bao bọc, 
nhân dân làm nhà ở quanh, trên núi có chùa Hội 
Sơn là nơi tu hành của thiển sư Long Khánh. Năm 
Bính Thân (1776), Lý Tài đạo Hoà Nghĩa chiếm cứ 
núi Chiêu Thái, tức là núi này. Năm Tự Đức thú 2, 

_ liệt tên vào điển thờ. 

_ Mái Bạch Thạch: ở cách huyện Phước Chính 
13 dặm về phía nam, núi non vòng quanh, nước khe 
róc rách, thú rừng có nhiều. - 

Gò Thạch Нов (Đá lửa): ở cách huyện Phước: 
Chính 2 đặm về phía nam, đá đen thành khối, trời nắng 
có khi nứt vỡ ra, tia lửa tung toé, trông như sao băng. 

Gò Dào Cuong: ó cách huyện Phước Chính 17_ 
dặm về phía nam, tục gọi núi Lò Góm, bác dá gó 
ghê, sóng nuóc dáy dáy. Trước là chỗ nung đồ gốm, 
nên gọi thế. 
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Gò Lão Tố: ó cách huyện Nghĩa An 13 dặm về 
phía nam, gò đống nổi lên, quanh co phẳng rộng, 
dài 7 dặm rưỡi, rộng 3, 4 dặm, có sông nhỏ chảy từ 
bắc sang nam vòng quanh ở trước. Là đất do núi 
Chiêu Thái rớt ra. 


Núi Chánh Hưng: ở cách huyện Phước Bình 1 
dăm về phía nam, đất sỏi thành đổi, cây cối tốt tươi; 
có cây lá bối. 

Núi Yến Cẩm: ở cách huyện Phước Bình 5 dặm 
lệch về phía tây nam; trước kia có hai người đàn 
bà là Thị Yến và Thị Cẩm làm nhà ở đây, nên gọi 
tên thế. 


Núi Văn: ở cách huyện Phước Bình 20 dặm về 
phía đông nam, cây cối rậm тар; ігибс kia сб người 
đàn bà là Thị Văn làm nhà ở đấy, nên gọi tên thế. 


Núi Thần Qui: ở trại sách Man Ва Ba mới phụ, 
cách huyện Phước Bình 31 đặm về phía đông, lại có 
tên là núi Thọ, tục gọi núi Ba Ba, là nơi phát nguyên 
của sông Phước Long; nguồn khối đá như hình con 
rùa đá lớn; chân tròn, đầu rùa thường ngược dòng 
quay về phía tây thì nước lũ tầm thường, nếu quay 
mình lại thuận dòng trông về phía đông thì năm ấy 
tất có lụt to; người địa phương thường nhìn đấy để 
nghiệm lụt lớn hay nhỏ, nên gọi tên núi như thế. 
Núi này là cực giới phía tây của tỉnh , mạch núi từ tổ 
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sơn phía chính bắc kéo đến, núi non chót vót, hang 
động Һат sâu, chòm xóm người Man, người Lào 
chia nhau họp ở. Sống chính của núi sức mạnh khí 
lớn, ngọn Qui Sơn nổi vọt, vị trí ở về tây bắc, đỉnh 
nhọn.cao vót, là núi Thái Tổ một phương, núi поп 
trùng điệp, hình thế chạy dài, hai bên tả hữu làm 
thành các núi Bào Chinh, Chứa Chan, Lai Sơn, Nục 
Sơn, Liên Sơn, Tiểu Nghiêu, lại làm các núi Mỗi 
Xoài, Bà Rịa, Thuỳ Vân ra đến tận biển mới dừng. 
Phía bắc núi là địa giới thuộc man của Thuận Thành; 
phía nam núi là địa giới thuộc man của Biên Hoà; 
chi phía hữu quanh từ tây sang nam là núi Có, núi 
Bà Rá, núi Lấp Vò, gò đống lên xuống, qua eo xuyên 
ruộng, bỏ xuống thành những ngọn phẳng ngọn tràn, 
hình dáng bất nhất, lại làm thành núi Bà Đinh, núi 
Lô Yêm đến sông cái nước Cao Mên mới dừng. 
Núi Миа: ở cách huyện Phước Bình 60 dặm lệch 


về phía bắc, sản nhiều cây trúc 15 ô, trước kia có 
thầy chùa dựng am ó đấy. 


Мий Xoài: ở cách huyện Phước Bình 68 dặm 
lệch về phía đông bắc, cây cối um tùm, mọc nhiều 
dây song. | 


Núi Thỏ: Š cách huyện Phước Bình 74 dặm lệch 
_ về phía đông, sản nhiều giống thỏ. Người địa phương 
phần nhiều ở chân núi làm ăn, gần đấy có núi Lộ Ми. 
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міі Mô Khoa: ở cách huyện Phước Binh 70 dám 
lệch về phía đông, hình núi cao vót, thành một khối 
đá, không có cỏ cây, lưng núi có động, tương truyền 
trước có một nhà sư đắc đạo ở đấy, sau bỗng không 
biết đi đâu. Thường nghe trong núi có tiếng vang, 
người ta cho là thần, không ai dám phạm. 


Núi Tà Mô Liên: ở cách huyện Phước Bình 98 
dăm về phía đông, người Thổ gọi “tà ” tức như người 
Kinh gọi “thần”. Núi đá đứng sững không có có cây, 
ai xúc phạm liền thấy báo ứng, người ta cho là thần; 
dưới núi có núi Đêng Bác, thổ dân ở đấy. 


Nái Trà Cụ: ở cách huyện Phước Bình 135 dám 
lệch về phía đông nam, hình núi chót vót, cây cối 
um tùm, thổ dân ở dưới chân núi . 


Núi Tấn Biên: ở cách huyện Phước Bình 6 dặm 
về phía tây bắc, tục gọi núi Mỗi Xoài, động núi có 
hươu và nai, vách núi có cây thông, suối bay mây tụ, 
cảnh trí vắng vẻ. Nửa núi có hang đá, sâu thắm âm u, 
ít có người đến. Xưa có nhà sư tịch cốc tên là Ngô 
Chân làm chùa tu hành ở đây (xem mục “Tăng thích y, 


Núi Tiên Cuóc: ó cách huyện Phước An 6 dặm 
về phía đông nam, đá đội nổi đất lên, đầu núi có 
một vết chân người thành ngấn trên đá, tương truyền 

| đấy là dấu vết của tiên, người ta phết mầu son, nay 
vẫn còn. 
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` Mái Châu San: ở cách huyện Phước Bình 74 dặm 
lệch về phía đông nam, trên núi sắn nhiều trúc lồ ô, 
có thể dùng làm ống phun lửa. 


Мі Bà Rịa: ở huyện Phước Ап 8 dặm về phía 
к nam, đá núi lởm chóm, trông xuống chợ Long 
Thịnh, chắn ngang đường cái, người ta xẻ đường ở giữa 
núi, ngựa xe thông được, hai bờ dựng đứng như đường 
ống vậy. Phía bắc núi có một phiến đá rộng chừng 2 
trượng, có đền Thần nữ, hành khách hay cầu đảo. 

Núi Thuỳ Vân: ó cách huyện Phước An 12 dặm 
về phía đông nam, đứng chót vót ở bờ biển, trông 
như đám mây từ trên núi rủ xuống, nên gọi tên thế. 
Trên núi có chùa Hải Nhật, tương truyền là chỗ trông 
ra biển đón mặt trời; phía bắc chân núi, cây cối um 
tùm, là chỗ sào huyệt của lợn rừng. Dưới núi có vũng 
lớn, là vũng Sơn Trư (tục gọi bãi Heo), thuyên tàu 
thường đậu để tránh gió. Ngoài mỏm núi có ngọn 
ТЬ, tục gọi mỏm Dinh Cô, có một đống vừa cát 
vừa đá; trước kia có người con gái chừng 17, 18 tuổi, 
bị bão giạt đến đây, được người địa phương chôn 
cất, sau đó mộng thấy ngudi con gái ấy, tự xưng là 
Thị Cách đến đây giúp đỡ, người ta cho là thần, lập 
đền thờ, nay vẫn còn. 


Núi Núa: ó cách: Puas, Phuóc Ап 60 dặm lệch 
về. phía tây nam, có nhiều cây nứa, chân núi là rừng 
chằm, dân chài tụ tập làm nghề đánh cá. Г 
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Núi Đất: ở cách huyện Phước An 16 dặm về phía 
đông, từ đất bằng nổi vọt lên, cát đất lởm chởm, bên 
cạnh có sách cũ, là lị sở cũ của phủ Long An. 


Núi Ghênh Rái: ở cách huyện Phước An 26 dặm 
về phía đông nam, đâu ghềnh thường có giống rái 
biển xuất hiện, nên gọi tên thế. Núi từ trong rừng 

| phá phía bắc, vượt qua khe suối, nhóm họp cắt đá, 
| vươn ra phía đông quanh lại phía tây, như hình con 
rồng xanh lượn theo ven biển. Có ba ngọn núi đá 
đứng sững thành hình chân vạc, như trụ biển cắm 
giữa biển để thuyền tàu phương Nam phương Bắc 
nhận rõ đường đi; ngăn сап sóng gió ào ào suốt ngày; 
phía đầu núi là cửa ngõ bên hữu của Ngọc Tỉnh, 
| phía cuói núi là binh phong bén ngoài cửa Cần Giờ, 
| trong có vũng lớn gọi là Vũng Tàu, để che chở cho 
thuyền tàu đỗ nghỉ. Trên núi có suối nước ngọt, chân 
núi tụ họp dân chài, thật là chỗ cửa quan rất xung 
yếu. Ngoài biển có chỗ ranh giới đường nước, gọi là 
Giáp nước; mùa gió nồm thì Giáp nước dời về phía 
bắc, mùa gió bấc thì Giáp nước đời về phía nam, 
thuyền biển thuộc đường tránh nước thì không xảy 
га tai nạn. 


Núi Kho: ở cách huyện Phước An 27 đặm về 
phía đông bắc, nằm ngang đường cái, trông xuống 
sông Xích Lam, cây cối um tùm, chu vi 2 dặm. Đầu 
đời trung hưng, Thống binh Hồ Văn Quí mộ người 
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lập thành 3 đội Bình Lâm, Tân Binh và Du Sơn, 
đóng trại ở đây để chống nhau với quân Tây Sơn, 
dựng kho chứa gạo, nền cũ vẫn còn. | 

Núi Thần Mẫu: ở cách huyện Phước An 50 dăm 
về phía đông, tục gọi mũi Bà Khé, đứng sững ở bãi 
biển, dưới núi nhiều đá ghểnh, trên núi nhiêu động 
cát thường nổi gió mạnh sóng to, người đi thuyền 
phải dë phòng. Trong động có đền Thần nữ, trước 
đền là đường quan, hành khách nhiều khi thả gà 
sống hoặc treo tiên giấy để cầu thần phù hộ. 


Núi Đỏ: ở cách huyện Phước An 6 dặm về phía 
bắc; là đất các xã thôn phường Long Giới, Long Lập, 
Long Hợp, Long Kiên, Long Xuyên, Phước Thuý, 
Phước: Thợ, Phước Hợp, Hợp Hoà đất màu đỏ pha 
vàng trồng các giống dâu, gai, ngô, khoai, đậu rất 
tốt. Quần áo và đồ dùng dầu trắng nõn cũng biến 
thành màu đỏ và vàng, đầu để trong rương hòm cũng 
thế, đó là bị khí đất nhiễm. Sách Gia Định thông chí 
dẫn Đường thu nói: Е dóng пат пибс Hoàn 
Vuong có nuóc Xích Thó” , có lễ là đất nầy. 


Núi Kí Sơn: tục gọi nút ¡ Bà Kí, có tên nữa làr núi 
Tóc Tiên ó cách huyền Long Thành 48 dặm về phía 
đông nam, đất đá län lộn, nước suối ngon lành, cây 
rừng rậm rap, rất nhiều chim muông, người ‹ các nơi 
tụ tập dựng lều làm nghỆ săn bắn và đốn gỗ. 
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Núi Nữ Tăng: tục 801 núi Bà Vãi ở cách huyện 
Long Thành 42 dặm về phía đông nam, đất đá lởm 
chởm, cây cối to cao, đứng ở tỉnh thành Gia Định 
mà trông thì thấy như hạt ngọc phố đẹp. Mối lợi 
của núi dồi đào, dân nhờ để sống. Ngày trước có 
bà vãi là Lê Thị dựng am trên núi để ở, nên gọi 
tên thế. 


Núi Thiết Khâu: tục gọi núi Lò Thổi ở cách 
huyện Long Thành 19 dặm về phía tây bắc, gò dóng 
gó ghë, rú rừng rậm rạp, có mỏ sắt, mở lò nấu sắt 
kiếm được nhiều lời. 


Gò Khổng Tước (Gò Công): ở cách huyện Long 
Thành 19 dặm về phía tây, núi sản đá ong, dưa đậu 
đều tốt, là chỗ giáp giới các huyện Phước Chỉnh, 
Nghĩa Chính, Mĩ An, Long Thành. 

Núi Uất Kim: ó cách huyện Phước Long 7 đặm 


về phía tây, tục gọi núi Đồng Nghệ vì nhiều cây 
nghệ, nên gọi tên thế. 


Núi Hương Sơn: ở cách huyện Long Khánh 21 
dặm về phía đông bắc, tục goi núi Nhang, sån nhiều 
dây mây, thő dân phån nhiêu ő chân núi . 


Núi Làng Giao: ó cách huyện Long Khánh 22 
dặm, đất đá lẫn lộn, khe suối vòng quanh, cây cối 
um tùm, trại sách người Man ở dưới chân núi, cùng 
bạn với tê, voi, cọp, beo, đối diện có núi Bào Tra. 
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Núi Câu Khánh: ó cách huyện Long Khánh 22 
dặm về phía tây, trên núi nhiều dây mây, người địa 
phương lấy dùng. 

Núi Nha Duẩn (măng tre): ở cách huyện Phước 
Long 37 dặm về phía đông bắc, cây cối xanh tốt, có 
nhiều tre, nên gọi tên thế. | 


Núi Chia Chan: ó cách huyện Phước Khánh 
56 dặm về phía bắc, thế núi chót vót, trông xuống 
khe Dạ Lao; chỗ giáp giới của hai huyện Long 
Khánh và Phước Bình có nhiều mây song gỗ lạt. 
Lưng núi có động đá và giếng đá. Ngày trước có vị 
hoà thượng là Ngộ Chân dựng chùa hang ở đấy, sau 
khi vân du, người địa phương tưởng nhớ nhà sư đắc 
đạo, bèn lấy đất đá lấp kín cửa động. 

| ж 
ж ж 


Sông Phước Long: ó cách huyện Phước Chính 
4 đặm về phía tây nam, là sông lớn của phủ , nên 
lấy tên phủ gọi tên sông; lại có tên là sông Hoà 
Quí, tục gọi sông Đồng Nai. Nguồn га từ các sách 
Man mới phụ, chảy 70 дат, hợp với sông La Nha, 
lại chuyển sang phía tây, qua núi Thần Qui, bảy thác, 
gồm 35 dặm, lại chẩy 23 dăm đến ngã ba sông Bé, 
chuyển sang phía đông 23 dặm vào huyện Phước 
Chính làm thành sông Đông Giang, lại chảy sang 
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phía dóng nam có các ngon Vüng Gám, Rach Làng, 
Tán Binh, Sa Thach dó vào, làm thành sóng cái. 
Sóng này nuóc trong và ngot, là sóng có ti€ng nhát 
ở Nam Kì. Lại chảy vòng làm sóng Trúc, sóng Bóng 
và sông Đồng Bản, gồm 47 dặm, giữa sông lại nổi 
_bãi, có bãi Ngô Châu, bãi Tân Chinh, bãi Tân Trào, 
bãi Qui Dữ (cù lao Rùa), lại 9 dặm, làm Rạch Cát 
| - (Sa hà) trong có bãi Đại Phố (cù lao Phố). Phía nam 
| bãi có ghënh đá lởm chóm, nước chảy ào ào, thuyền 
đi phải cẩn thận. Lại 10 dăm làm sông An Hoà, 
huyện Long Thành, § đặm làm cù lao Cái Tắt, 2 
dặm làm sông Lá Bối (Bối Diệp), lại chuyển sang 
phía tây mà chảy về nam 9 dặm đến sông Thanh 
Thuỷ, 1 dặm làm sông Đồng Môn, 8 đặm làm bãi 
Muỗi. Các bãi đều có dân cư trù mật, giữa dòng có 
đá ngầm. Lại 20 dặm đến ngã ba Nhà Bè, hợp với 
sông Tân Bình huyện Bình An, ấy là sông Phước. 
Bình. Lại chảy 25 dặm nữa thì chia nhánh vào phủ 
Phước Tuy làm Vũng Gấm, đầm Nát, sông Ngã Bảy, 
dọc ngang dằng dịt như mạng nhện, cùng với sông 
Kí Giang huyện Long Thành và sông Hương Phước 
huyện Phước An họp đổ ra biển. Dòng chính thì từ 
Vũng Gấm chảy về đông, qua 29 dặm đổ ra cửa 
Cần Giờ. Thường đến tháng 8 thì có lụt, lớn nhỏ 
không chừng, nhưng không có nạn đuối người trôi 
nhà, vì là có nhiều chi phái dë tiêu ra biển. 
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Sông La Nha: ở cách huyện Phước Binh 58 dặm 
về phía đông bắc, phát nguyên từ phía nam núi 
Chiêm Sơn tỉnh Bình Thuận, chảy qua các sách Man, 
tiếp với khe Dạ Lao, núi Chứa Chan huyện Long 
Khánh, quanh co 16 dặm đến các xã Âu Ca, Vĩnh 
An, vào sông Phước Long thành ngã ba. 


Sông Đông: ở thượng lưu sông Phước Long, 
cách huyện Phước Bình 18 dặm về phía đông. Bờ 
phía đông sông có sở tuần Định Khai. Đi ngược lên 
đầu nguồn về phía bắc 32 dặm rưỡi, thác đá hiểm 
trở, thuyền bè không đi được; từ đây trở đi là đất 
Cao Mên. 


Sông Bé: ở cách huyện Phước Bình 2 dăm về 
phía tây bắc; phát nguyên từ hai sách Man là Vũ 
Tam và Vũ Viên, chảy về phía đông, vòng quanh 
các bến thôn Loan Vũ, trường giao dịch thôn Chính 
Mī lượn sang phía đông, chuyển sang phía bắc, 
quanh co 214 đặm đến trạm Sa Tân làm cửa sông 
Bé, rồi hợp với sông Phước Long. 


Sông Trúc: là chi lưu của sông Phước Long, 
cách huyện Phước Chính 3 dặm về phía tây bắc, 
chảy vòng phía tây bãi Tân Chính 14 dặm, lại hợp 
với sông cái làm ngã ba, thuyền bè thông suốt. 

Sông Bồng: ở bờ phía đông sông Phước Long, 
cách huyện Phúc Chính 8 dặm về phía tây nam, trên 
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tiếp các bãi Tân Chính, Tân Trào, Ngô Châu mà 
chảy xuống, quãng giữa mở ra thành hồ rộng rãi 
trong suốt để trấn áp thượng du của cù lao Rùa, chảy 
vòng gồm 11 dặm, xuống hợp với sông cái làm ngã 
ba, sóng mây man mác, non nước tươi xinh; chợ lớn 
họp ở bên sông, thuyên buôn tấp пар. 


Sông Đông Bản: ở cách huyện Phước Chính 13 
| dăm về phía tây nam, chảy vòng quanh cù lao Rùa 
gồm 8 dặm rồi hợp với sông Phước Long, phía hữu 
có ngòi Thị Kiên từ phía bắc đổ đến. 
Sa Hà: ở cách huyện Phước Chính 19 dặm về 
phía nam, tục gọi Rạch Cát, lại có tên nữa là Hậu 
Giang, là bắc lưu của sông Phước Long, chảy vòng 
ôm bãi Đại Phố gồm 9 dặm, đầu phía tây nhiều chỗ 
cạn, khi thuỷ triêu xuống có thể lội qua. ' 


Sông An Hoà: ở cách huyện Long Thành 21 
dặm về phía tây bắc, là phân lưu của sông Phước 
Long, ngoài cửa là sông Đông Chân, chảy về phía 
bắc nửa đặm, đến chợ thôn An Hoà làm bến tre gỗ, 
tục gọi rạch Gỗ, chảy về phía đông bắc nửa dặm, 
qua cửa sông Thiết Trường, tục gọi là rạch Lò Thổi, 
lại chảy về phía đông 4 dặm, hợp với sông Lá Bối. 


Sông Kính Giang: ở cách huyện Long Thành16 
dặm về phía tây bắc, tục gọi là cù lao Cái Tắt là hạ 
lưu của sông Phước Long. Giữa sông có bãi dài 13 
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dăm, rộng 7 dặm, có vườn ruộng và dân cu. Vë phía 
tả bãi là sông Đông, thế sông dài rộng; phía đông 
sóng Đông có đường thông sang ba sông Lá Bối, 
Thanh Thuỷ và Đồng Môn. Ó hạ lưu về phía đông, 
có bãi Muối, cây cổ um tùm, rất nhiều muỗi, nên 
gọi tên thế, dòng nước ngoằn ngoèo, vòng sang đông 
ngoặt sang tây, quanh co 17 dám để ngăn cản cửa 
sông Mao Đằng (Rạch Tói). Phía hữu bãi là Tây 
Giang, chảy 4 дат làm ngòi Long Thịnh, chảy 20 
đặm thông với sông Bình Giang làm thành ranh giới 
phía đông huyện Nghĩa An, là đường qua lại giữa 
hai tỉnh Gia Định và Biên Hoà, nhưng sông cạn hẹp, 
phải đợi thuỷ triểu lên mới đi thuyền được. Lại từ 
đầu ngòi Long Thịnh chảy vòng 20 dặm đến cuối 
bãi, hợp với sông Đông gọi là sông Lan Ô. Sông 
rộng nước sâu, những vẩn đục ở các sông khác đổ 
đến đây thì gạn lắng hết mà thành trong trẻo; lại vì 
bãi lớn ngăn cản phía trên phía dưới, nên có nhiều 
gió lốc; lại vì có nhiều dòng nước xiết giao nhau, 
nên thường nổi sóng to. Dòng sông tán mạn đến cùng 
rồi mới đổ xuống biển, lại là cửa ngã ba Nhà Bè. 
Sông Bối Diệp (lá Bối): ở hạ lưu sông Phước 
Long, cách huyện Long Thành 13 dặm về phía tây 
bắc, tục gọi rạch Lá Bôn. Dân cư sống ở hai bờ sông 
hay lấy lá bón dệt buóm đan đệm, bén thing, nhờ 
đấy làm kế sinh nhai, nên gọi tên sông như thế. Sông 
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nhỏ mà dài, chåy ngược lên phía tây bác 10 dăm 
đến cửa trên sông Nguyệt, lại 10 dám rưỡi đến cửa 
trên sông Đồng Chân, lại 23 dặm đến cầu ngang 
đường quan; lại 10 dặm đến phân phủ Bối Diệp, lại 
27 dặm đến ngã ba, chia hai nhánh đông tây: nhánh 
phía đông chảy vòng sang phía bắc đến nguồn cùng 
suối sâu vào chân núi Lang Giao, nhánh phía tây 
chảy chuyển sang phía bắc 24 dặm đến Hàn Dài, bị 
ghềnh đá chặn lấp. Trên có trường giao dịch buôn 
bán với người Man, thuyên đi đến đấy thì dừng; còn 
nguồn cùng thì ở sâu trong núi man cao, róc rách 
chảy ra. 


Sông Thanh Thuỷ: ó cách huyện Long Thành 
11 đặm về phía tây, phát nguyên từ thượng du huyện 
Long Khánh, chảy qua cầu Thanh Thuỷ huyện Long 
Thành, rồi chẩy về phía tây nam vào sông Phước 
Long, nước ngot. | 

Sông Đồng Môn: ở cách huyện Long Thành 11 
dặm về phía tây, là hạ lưu của sông Phước Long, 
cửa sông rộng và sâu, chảy về phía đông bắc qua 
phía trên sở tuần Phước Thuận, chảy sang phía tây 
bắc 3 dặm, hợp với khe Quán Thủ, chảy ngược lên 
phía đông bắc hơn 1 đặm, qua chợ Đồng Môn, đi về 
phía đông nửa dăm làm ngòi Chao Chao, chảy sang 
phía bắc 2 dặm là suối Đồng Hươu, lại sang phía 
đông 13 dặm rưỡi thì hợp với sông Kí Giang. 
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Ngã ba Nhà Bè: ó cách huyện Long Thành 32 
dàm vë phía táy nam, là chó giáp giói hai huyén 
Nghia An và Long Thành. Sóng Phuóc Long nuóc 
ngọt từ bắc đến, sóng Tân Bình nước lợ, từ phía nam 
đến, hợp lưu mà chảy về đông làm sông Phước Bình, 
đây là cửa ngã ba, toàn là nước mặn. Từ đây trở xuống, 
phía nam phía bắc có nhiều chi lưu, một đải sông 
cái, chảy về đông thẳng ra cửa biển Cần Giờ. Khi 
bắt đầu dựng hai dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đường 
bộ Bình Đông chưa mở, hành khách đi lại đều đáp 
đò dọc. Đầu đò phía bắc là bến Rạch Cát thuộc Trấn 
Biên, đầu đò phía nam ở cầu Độ Đầu tổng Tân Long 
dinh Phiên Trấn. Có thuỷ triều lên xuống, thuyên đi 
tất phải đợi lúc nước thuận dòng mới đi suốt được. 
Lúc ấy dân cư thưa thớt lại xa xôi. Đò xa thuyền nhỏ, 
hành khách thường khổ sở về việc ăn uống. Có người 
nhà giàu ở tổng Tân Chính là Võ Hữu Hoằng bó tre 
làm bè ở ngã ba, trên bè dựng nhà, sắm đủ các đồ 
dùng nấu nướng, để hành khách tự ý lấy dùng, không 
phải trả tiền. Sau đó, người buôn bán cũng đóng bè, 
bán thức ăn, nhiều đến hai ba chục bè, họp thành 
chợ sông, vì thế chỗ này gọi là “Nhà Bè”. Về sau 

- đường thuỷ đường bộ đi lại người ta đều dùng thuyền 
riêng, đò dọc bị bỏ, đến nay vẫn không có nữa. 


Sông Bình Giang: ó cách huyện Vĩnh An 16 
dặm về phía tây bắc, phân địa giới với tỉnh Gia Định, 
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trên tiếp sông Băng Bot, hợp với sóng Thanh Lưu 
tỉnh Gia Định mà chảy vào ngã ba theo phía đông 
nam chảy 23 dặm làm ngòi Thị Lü, lại chảy 20 dặm 
đến huyện Nghĩa An làm ngòi Gô Chè, lại chảy 17 
dặm làm sông Thủ Đức. Từ đấy chảy xuống phía 
đông gồm 34 dặm, đến cửa sông Nhà Bè huyện Long 
Thành, hợp với sông Phước Long mà đổ ra biển. 

Sông Băng Bọt: ở thượng lưu sông Bình Giang 
cách huyện Bình An 62 dặm về phía tây bắc, phát 
nguyên từ lâm phận Cam Xa, nước các khe chằm 
giao hội với nhau, chảy ngoặt sang phía đông, nước 
ngọt đây айу, quanh co gồm 40 dặm, hợp với sông 
Thanh Lưu tỉnh Gia Định làm ngã ba sông Tân Bình, 
mà chất nước chuyển thành lợ. 

Sông Thủ Đức: ở cách huyện Nghĩa An 5 dặm về 
phía nam, thuyền buôn thường đi từ sông Bình Giang 
đến họp chợ ở Thủ Đức (tức chợ Linh Chiểu Đông). 

Sông Kí Giang: ó cách huyện Long Thành 17 
dặm về phía đông nam, phát nguyên từ khe lớn ở 
cạnh hai núi Long Giao và Bào Tra chảy xuống, 
trong quãng này có một nhánh chảy chuyển sang 
phía tây 17 dặm, đến suối Đồng Hươu, còn nhánh 
phía đông thì chảy 10 dặm đến sông Tứ Thuỷ, lại 
chảy 5 dăm tiếp với ngòi Hương Lý, 7 dặm tiếp với 
ngòi Nữ Tăng, lại 16 đặm thì hợp với chi lưu của 
sông Ngã Bảy thông với sông Hương Phước. 
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sông Hương Phước: д cách huyện Phước An 7 
dăm về phía tây nam, có tên nữa là sông Phúc, chẩy 
ngược lên phía đông rồi ngoặt sang phía bắc qua 
hai khe Châu Phê và Giao Kiều, lại qua khe Sâu 
giáp địa phận huyện Long Thành đến sông Xoài 
huyện Long Khánh thì dừng, quanh co gồm 37 dặm; 
về phía nam chừng 4 dặm là cửa sông cái Hương 
Phước, hợp lưu với các sông Hương Áo, Ngã Bảy và 
Kí Giang, đổ ra các cửa biển Long Hưng và Cần 
Giờ rất thuận tiện cho thuyền đi lại. Xét sách Gia 
Định thông chí chép rằng: sông Hương Phước tức là 
sông Mỗi Xoài là chỗ dân hai thôn Long Hương và 
Phúc Lễ chung nhau chịu lính trạm. 


Sông Xoài: ở cách huyện Long Khánh 23 dặm 
về phía tây bắc, phát nguyên từ thôn Cụ Bị, tiếp 
khe Long Cơ mà chảy xuống, quanh co gồm 37 dăm 
họp với sông Hương Phước. 


Vũng Dương (Dương Áo): ở cách huyện Phúc 
An 2 dặm về phía tây nam hợp với sông Hương Phước 
chảy xuống phía nam 24 dặm, chảy đến cửa lạch Long 
Hưng, nước mặn, mênh mông đều là ruộng muối, dân 
địa phương phần nhiều sống về nghề phơi muối. 


Sông Thất Kì: ở phía đông sông Phước Bình, 
cách huyện Phước An 37 dặm về phía tây bắc, tục 
gọi sông Ngã Bảy, phía nam có ngã ba, phía bắc có 


67 
)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


ngã tư, nên hợp lại gọi là Ngã Bảy. Nhung chỗ ngã 
ba, ngã tư các nhánh rất nhiều, không thể dùng tên 
Ngã Bảy mà chỉ được. Xét sông này chi phái chăng 
chịt, quán xuyến với nhau, nên gọi tên là “sông hỗn 
đồng”, không cần câu nệ là “Ngã Bảy”. 


Sông Xích Lam: ở cách huyện Phước An 31 
dặm về phía đông, đoạn giữa qua sông có cầu đài 
70 trượng 5 thước là chỗ đường bộ đi qua. Ở hạ lưu 
cầu, sông chảy ngoặt sang phía nam 3 dặm, làm 
hải cảng Xích Lam, thuỷ triều lên thì rộng 33 trượng 
rưỡi, sâu 6 thước, ngược lên phía tây 28 dặm rưỡi, 
đến cầu Thạch Than, thác đá lởm chởm, thuyền rất 
khó đi, lại ngược dòng ngoằn ngoèo 30 dặm đến 
sông Lai, lại chuyển sang phía đông 92 dặm rưỡi 
đến đoạn khe dưới Dạ Lạo, giáp địa hạt huyện Long 
Khánh, lại chảy sang phía tây bắc 46 dặm đến khe 
trên Dạ Lạo là địa hạt huyện Long Thành. Ở đây 
núi rừng rậm rạp, người Kinh, người Thổ chia nhau 
để ở, đều thành làng xóm. Ở bờ phía đông trước 
kia bị úng thuỷ, không tiện cho việc nông, năm Minh 
Mệnh thứ 19 mới khơi cho nước úng theo sông mà 
tiêu, khẩn được hơn 300 mẫu ruộng hoang làm ruộng 
công cho các xã thôn phụ cận. 

Sông Lai: ở cách huyện Phước Khánh 58 dặm 
về phía đông bắc, phát nguyên từ trong xã Bảo Chính, 
tiếp với nước khe Thể, chảy về phía đông vào sông 
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Xích Lam, nhưng nhiều thác đá, thuyën không di 
được; khi mưa lũ thì nước nhiều, có thể uống được. 
Xét khe Thể, phàm dân địa phương gặp việc gì khó 
biện phải trái, thì đem nhau ra đứng ở đầu khe mà 
thê, liền có ứng nghiệm, nên gọi tên thế. 


Sông Dã ді: ở cách huyện Long Khánh1!7 dăm 
về phía đông bắc, thông với sông Phù Mi tỉnh Bình 
Thuận, giữa dòng có đá dựng, thuyền không di qua 

_ được, nước sông hơi ngọt. 

Rạch Thị Lü: ở cách huyện Bình An 3 дат về 
phía nam, nước chảy ra sông Bình Giang, trên thông 
với Rạch Vũng, thuyền có thể đi được. 

_Rạch Gò Chè: ở cách huyện Nghĩa An 10 dặm 
về phía tây bắc, là chỗ chia thuỷ giới giữa hai huyện 
Bình An và Nghĩa An, có thể đi thuyền được. 

Đầm Gấm: ở cách huyện Phước An 68 dặm về 
phía tây bắc, tục gọi vũng. Gấm, пау đổi thuộc tỉnh 
Gia Định, gọi là đầm Gia Cẩm. Nước từ sông Phước 
Bình chảy đến, sông sâu rộng, các dòng tụ họp, ánh 
mặt trời chiếu vào, trông sáng rực rỡ, nên gọi là 
“віт”. Sông nhiều cá sấu, thường ăn thịt người, 
hành khách lấy làm sợ, cho nên ngạn ngữ có câu: 
“ác như cá sấu vũng Gấm”. 


Đầm Nát: ở cách huyện Vĩnh An 52 dăm về 
phía tây bắc, tục gọi đầm Nát, tiếp vũng Gấm mà 
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đến. Các dòng nước chảy ngang chảy dọc, bãi bờ 
trùng điệp, thêm vào rừng rú phức tạp, thuyền đi 
chợt cay, chợt bát, đến nỗi lạc lối, bốn mặt lại không 
có dân cư, thuyền đi một mình thường thấy làm ngại, 
tất phải đợi nhiều thuyền tụ họp, bấy giờ mới cùng 
đi. Xưa nhiều trộm cướp ẩn núp. Năm Gia Long thứ 
12, chia đặt trạm sông, từ đấy mới yên, dân địa 
phương được nhờ. 

Vũng Tàu (Thuyền áo): ở dương phận phủ Phước 
Thắng, cách huyện Phước An 31 dặm về phía tây 
nam. Một lưỡi đất nhô ra, càng ra càng lớn, phía bắc 
ôm giếng Ngọc; phía nam giữ ghềnh Rái, để che chở 
cửa biển Cần Giờ; mặt vũng mênh mông rộng lớn, 
chứa đựng các dòng nước nhỏ các sông đầm về biển, 
lại là chỗ yên ổn cho tầu thuyền. 

Hồ Hải Động: ở cách huyện Phước An 29 dặm 
về phía đông, tục gọi hồ Lam, động cát liên tiếp, 
cây cối um tùm, một vũng nước lớn thành hó, nước 
trong ngọt bát ngát đầy dẫy, nhân dân được nhờ. 

Ао Trúc Phương: tục роі ao vuông, ở phía nam 
luỹ Phước Tứ, cách huyện Phước An 3 đặm về phía 
đông bắc; ao rộng 15 thước, nước trong đầy dẫy, có 
thể dùng uống được. Bản triều đầu đời trung hưng, 
quan quân đóng đồn ở đấy, để chặn đường giặc Tây 

Sơn, đề đắp nay vẫn còn. Về phía bắc có ao Dục 
Tượng (tắm voi). 
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Rừng chằm: ở cách huyện Phước An 70 dăm 
về phía tây bắc, từ ngã ba nhà bè xuống phía đông 
qua nhiều bờ bãi, đến cửa Cần Giờ gầm 54 dặm, 
xuống phía bắc, qua nhiều bờ bãi, đến Ngọc Tỉnh, 
gồm 113 айт, lên phía tây, cũng xen nhiều bờ bãi, 
đến sông Kí Giang gồm 22 dặm, đều là rừng chằm, 
đầy dẫy cây cối cá tôm, người sở tại tha hồ lấy dùng 
không xuể, làm lợi lớn trong một phương. 

CỔ TÍCH 

Thành cũ Tân Lân: Tân Lân tức là Bàn Lân 
xưa, ở lị sở tỉnh, dấu vết vẫn còn; có thuyết nói do 
người Chân Lạp xây. 

Luş cũ Phước Tứ: ở phía đồng trạm Biên Phước 
thuộc địa phận huyện Phước An, nằm ngang đường 
cái. Xưa người Cao Mên là Bô Tâm đắp luỹ đất ở 
địa đầu Hưng Phước, trồng tre gai, thế rất kiên cố. 
Năm Giáp Dần, Thái Tông thứ 27 (1674) sai bọn 
Nguyễn Dương Lâm và Nguyễn Diên đem quân 
đánh. Diên đến trước, nhân lúc không phòng bị, tiến 
quân chiếm cứ lấy luỹ; cách mấy hôm sau, quân 
Man bốn mặt họp lại, vây đánh rất hăng, Diên cố 
giữ không đánh. Dương Lâm kế đến hợp lực cùng 
đánh, quân Man vỡ tan, nhân dấy gọi luỹ ấy là luỹ 
Phước Tứ, các đời vẫn theo như thế, lấy làm chỗ 
đóng đồn trọng yếu của đạo Hưng Phước, bờ tre và 
nền cũ nay hãy còn có thể nhận được dấu vết. 
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Dón cũ Phước Giang: ở bên canh li sở huyện 
Phước Ап. Bản triêu đầu đời trung hưng, đắp làm 
đồn vuông, chung quanh đắp đê đất dài 50 trượng, 
mặt trông ra đường quan, để đóng giữ địa đầu, nền 
cũ vẫn còn. 

Luỹ cũ Đồng Môn: ở huyện Long Thành. Năm 
Mậu Ngọ (1798) đầu đời trung hưng đắp năm bảo, 
bốn ở phía bắc, một ở phía nam, theo thế răng chó 
giữ nhau, dë phòng quân Tây Sơn lấn vào, xung 
quanh trồng tre, dày đặc tươi tốt. Năm Gia Long thứ 
10, các luỹ Đồng Môn, Trảo Trảo và Kí Giang, các 
bụi tre đều sinh quả rôi chết, sau đều mọc lại. Xét 
Hoa Phả nói: “Giống tre cứ đủ 60 năm thì một lần 
đổi gốc, tất kết quả rồi khô chết, quả rụng xuống đất 
lại mọc cây, 6 năm lại thành bụi”, lời ấy có lẽ đúng. 

Luỹ cũ Trảo Trảo: ở huyện Long Thành. Năm 
Canh Tuất (1790) đầu đời trung hưng, đắp thành luỹ, 
đóng tàu thuyên, phàm những nơi hiểm yếu trên 
đường bộ, tất nằm chặn trước, do đấy mới đắp luỹ 
đất ở bờ sông này, dài chừng 3 dặm chặn ngang 
đường cái, nay vẫn còn. 

Luỹ cũ Kí Giang: ở bò phía tây sông Kí Giang 
thuộc địa phận huyện Long Thành là chỗ đóng quân 
chống giặc của tiết chế cũ Nguyễn Văn Tuấn. Đắp 
năm Nhâm Tí (1792) đầu đời trung hưng, từ bờ phía 
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tây sóng ngang qua đường cái, theo ven sóng sang 
phía bắc, dài 20 dám rưỡi, lấy sóng làm hào, chiếm 
giữ nơi hiểm yếu, nền cũ vẫn còn. 

Luỹ cũ Trúc Giang: ở thượng lưu sông Trúc 
Giang thuộc địa phận huyện Phước Chính, hồi mới 
khai thác, đắp chống người Man, nền cũ vẫn còn. 

Luỹ cũ Đông Giang: ở phía nam sông Phước 
Long, thuộc địa phận huyện Phước Chính, ngược 
dòng sông 4 dặm rưỡi về phía đông nam. Нӧї bắt 
đầu khai thác, trồng tre gai để chống người Man, 
sau tre mọc thành rừng, dày đặc um tùm liên tiếp 
đến 10 đặm, nay vẫn còn xanh tốt. 


Luỹ cũ Tân Ba: ó địa phận huyện Phước Chính. 
Khoảng năm Tân Mão (1771) đời Duệ Tông, viên 
Thống suy Gia Định là Nguyễn Đàm đắp luỹ đất để 
chặn của sơn man Băng Bọt, nền cũ nay còn. 


Phố lớn Nông Nại: ở phía tây cù lao Phố thuộc 
địa phận huyện Phước Chính. Hồi bắt đầu khai thác, 
Trần Thượng Xuyên chiêu tập người buôn Trung 
Quốc, xây dựng phố xá, nhà ngói tường vôi, lầu cao 
quán lớn liên tiếp 5 dặm, mở ba đường phố: đường 
phố lớn xây lát đá trắng, đường phố ngang lát đá 
ong, đường phố nhỏ lát gạch xanh, đường sá bằng 
phẳng, khách buôn tụ họp, tàu biển thuyền sông đậu 
xen san sát, thực là một đô hội lớn. Các nhà buôn 
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giàu lớn chỉ ở đây là nhiều. Năm Bính Thân giặc 

Tây Sơn vào cướp, đỡ lấy hết nhà cửa, gạch đá của 

cải, chở về Qui Nhơn, từ đời trung hưng tuy người ta 
_ có trở về, nhưng trăm phần chưa được một. 


CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 


Bảo Phước Thắng: ở núi Trâu Nằm(Ngoa nguu) 
| của ghënh Rái, cách huyện Phước An 29 đặm vë phía 
tây nam. Năm Minh Mệnh thứ 20, xây theo hình vòng 
nguyệt, chu vi 44 trượng 8 thước, cao 6 thước 3 tác, 
mở một cửa gọi là pháo đài. Năm Thiệu Trị thứ 2 đổi 
làm bảo, nắm giữ nơi hiểm, giữ vững biên cương. Có 
đặt thủ sơ, đời Gia Long lấy cớ bờ phía bắc có Vũng 
Tàu, là chỗ tàu thuyền đi lại đậu lấy củi nước, cho 
nên nay vẫn theo thế, có một Thủ ngữ và một Thừa 
biện trước gọi là thủ Vũng Tàu, năm Minh Mệnh thứ 
5 đổi tên hiện nay. Năm Mậu Thân (1788), đầu đời 
trung hưng có đặt đài phong hoả, nay bỏ. 

Pháo đài Tả Định: ở bó phía đông sông Bình 
Giang, cách huyện Nghĩa An 16 dặm về phía nam, 
chu vi 207 trượng 6 thước, cao 5 thước, mở một cửa, 4 
pháo đài, đối diện với pháo đài Hữu Bình tỉnh Gia 
Định, đắp từ năm Kỉ Dậu (1789) đầu trung hưng gọi 
là đồn Dốc Ngư, lại gọi là đồn Giao Khẩu. Năm Minh 
Mệnh thứ 15 đặt đại bác và đổi tên hiện nay; năm 
Thiệu Trị thứ 2 đắp thêm núi đất và lập xưởng pháo. 
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Bảo đất Ngã Ba: ở cách huyện Bình An chừng 
10 đặm về phía đông, chu vi 80 trượng, cao 7 thước 
2 tấc, đặt từ năm Tự Đức thứ 1. 


Bảo Thị Tỉnh: ở cách huyện Bình An 51 dăm 
về phía tây bắc, đặt từ năm Minh Mệnh thứ 4 để 
trấn áp người Man. Năm thứ 21, lại đặt thêm đồn 
phía hữu ở khe Rái gọi là đồn Chân Thành 


Tấn Long Hưng: ở phía bắc thủ Phước Thắng, 
cách huyện Phước An 14 dặm về phía nam, có một 
viên Thủ ngữ và một viên Thừa biện để đi tuần ngoài 
biển. Trước gọi là tấn Tắc Khái, năm Minh Mệnh 
thứ 5 đổi tên hiện nay. 


Cửa quan Phước Châu: ở cách huyện Long 
Thành 17 dặm về phía tây bắc, đặt năm Minh Mệnh 
thứ 17 để đánh thuế buôn, năm Thiệu Trị thứ 3 bỏ. 

Cửa quan Phước Lễ: ở cách huyện Phước An 
56 đặm về phía tây bắc, đặt năm Minh Mệnh thứ 17 
để đánh thuế buôn, năm Tự Đức thứ 1 bỏ. 

Thủ Phước Bảo: trước gọi là thủ sông Nậu, năm 
Minh Mệnh thứ 5 đổi tên hiện nay. 
| Thủ Long An: trước gọi là thủ Hưng Phước, năm 
Minh Mệnh thứ 5 đổi tên hiện nay. 

__ Thủ Phước Khánh: trước gọi là thủ Long Giao, 
năm Minh Mệnh thứ 5 đổi tên hiện nay. 
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Tuân An Lợi: ó cách huyện Bình An 2 dám về 
phía bắc, đặt từ đời Gia Long, để đánh thuế thuyền 
bè đi lại. Trước gọi là thủ Băng Bọt, năm Minh Mệnh 
thứ 5 đổi tên hiện nay. 

Tuần Định Quan: ở cách huyện Phước Chính 
19 dăm về phía đông, đặt từ đời Gia Long, để đánh 

| thuế đường thuỷ. Trước gọi là thủ Ba Can, năm Minh 
Mệnh thứ 5 đổi tên hiện nay, nay bỏ. 


Tuân Bình Lợi: ở cách huyện Long Thành 4 
dặm về phía tây nam, tục gọi thủ Đồng Xứ; đánh 
thuế đường bộ, lại có tên nữa là thủ Đường Sứ, năm 
Minh Mệnh thứ 5 đổi tên hiện nay. 


Tuân Phước Thuận: ở cách huyện huyện Long 
Thành 4 dặm về phía tây nam, đặt từ đời Gia Long để 
đánh thuế cả đường thuỷ và đường bộ. Trước gọi là đạo 
Đồng Môn, năm Minh Mệnh thứ 5 đổi tên hiện nay. 

Tuân Phước Vĩnh: ở cách huyện Long Thành 
22 dặm về phía tây bắc, chuyên đánh thuế đường 
bộ. Trước gọi là nguồn Lá Bôn, năm Minh Mệnh 
thứ 5 đổi tên hiện пау. 

Thủ Tân Định: ở thôn Xuân Nha, cách huyện 
Phước Bình 96 dặm về phía tây bắc, có 17 sách thuộc 
Man, dán dinh Man có 78 người. Năm Minh Mệnh 
thứ 21, đặt một viên Thủ ngữ và một viên Thuộc lại 
để thu thuế người Man. 
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Thủ Tân Lợi: ở sách Vũ Qua, thượng lưu sóng 
La Nha, cách huyện Phước Bình 64 dặm về phía 
đông bắc, có 16 sách thuộc Man, dân đỉnh Man có 
101 người, tục gọi man Đồng Nhai, đặt năm Minh 
Mệnh thứ 20 để thu thuế người Man. 


Thủ Tân Bình: ó $ thôn Sơn Dược, cách huyện 
Phước Bình 116 dặm về phía tây bắc, phía tả giáp 
thủ Tân Thuận, phía hữu giáp thủ Tân Định, có 28 
sách thuộc Man, dân định Man có 140 người. Từ 
sách Man đi đến thủ sở có chỗ phải đi đến hơn một 
tuần, mới đặt từ năm Thiệu Trị thứ 1. 

Thủ Tân Thuận:ỏ thôn Viêm Quang, cách 
huyện Phước Bình 60 dặm về phía tây bắc; có 20 
sách thuộc Man, dân dinh Man có 90 người. Phía 
tả đến thủ Tân Lợi, phía hữu đến thủ Tân Bình; 
mới đặt từ năm Thiệu Trị thứ 3. 


Người Man hình dáng đen, mặc vải hoa 
vàng, búi tóc, lỗ tai rộng chừng một tấc, xâu 
bằng trục 50, quán lung bàng miéng vái, khóng 
có áo quần, ở nơi xa lánh, trước kia chua qui 
phục. Khoảng đời Minh Mệnh Thiệu Trị, tiết thứ 
sai người am hiểu tiếng Man, chia nhau đi chiêu 
dụ, từ đấy họ mới cùng nhau qui phục, được liệt 
vào só dinh, bèn đặt phú sở để ràng buộc mà 
đánh thuế. 
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NHÀ TRAM 

Trạm Thuận Biên: ở chỗ giáp giới hai tỉnh Bình 
Thuận và Biên Hoà, phía nam đến trạm Biên Thịnh 
30 dặm linh. Lệ đặt lính trạm mỗi tỉnh 30 người, 
chia 3 ban, mỗi ban 20 người - Xét: Đầu đời Gia 
Long đặt 4 trạm là Thuận Biên, Xích Lam, Mỗi Xoài 
và Nhà Bè, năm Minh Mệnh thứ 3 đổi thành 5 trạm 
là Thuận Biên, Biên Thịnh, Biên Long, Biên Phước, 
Biên Lễ. Năm Thiệu Trị thứ 1 đặt thêm một trạm 
phụ là Biên Lộc. 

Trạm Biên Thịnh: ở thôn Tân An huyện Phước 
An, phía nam đến trạm Biên Long 20 dặm linh. 

Trạm sông Biên Long: ở thôn Long Hương 
huyện Phước An, phía nam đến trạm sông Biên 
Phước 19 dặm linh. 

Trạm sông Biên Phước: ở sông Nhà Bè huyện 
Phước An, phía nam đến trạm sông Biên LỄ 20 
dăm linh. | 

Trạm sông Biên Lễ: ở thôn Phước Lë huyện 
Phước An, phía nam đến trạm sông Gia Cẩm 29 дат. 


Phụ: Trạm sông Biên Lộc: ở thôn Trường Lộc 
huyện Long Thành, từ trạm này đến tỉnh thành Biên 
Hoà 20 dăm. Năm Thiệu Trị thứ 1, vì cớ từ trạm 
sông Biên Lễ đến tỉnh thành đường thuỷ khá xa nên 
đặt thêm. 
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CHỢ VÀ QUÁN 

Chợ Lộc Dã: ở phía nam ha luu sông Phước 
Long huyện Phước Chính, vì trước kia là đồng nội 
lắm hươu nai, nên gọi tên thế, hoặc gọi là Lộc Động, 
tục gọi chợ Đồng Nai - Xét: sáu tỉnh Gia Định mà 
gọi chung là Đồng Nai, là vì lúc mới khai thác, bắt 
đầu từ Đồng Nai, nên lấy chỗ gốc mà bao trùm. 

Chợ Bình Thảo: ở thôn Bình Thảo huyện Phước 
Chính, có tên nữa là chợ Ngư Tân, người buôn tấp 
nập, đường thuỷ đường bộ giao thông, hàng ngoài 
và thổ sản, giang vị sơn hào không thiếu thức gì, là 
một chợ lớn ở miền núi . 

Chợ Tân Uyên: ó địa phận xã Tân An huyện 
Phước Chính, tục gọi chợ Đồng Sứ, buôn bán tấp 
nập, có sở tuần Bình Lợi ở đây. 

Chợ Tân Ba: ở thôn Tân Ba huyện Phước Chính, 
tục gọi chợ Đồng Bản. 

Chợ Bình Long: ở thôn Bình Long ЄТ Phuóc 
Chính, tục gọi chợ Lò Giấy. Quân Tây Sơn vào cướp, 
đóng đồn ở đấy, nên lại có tên là chợ Đồn, quán xá 
đông đúc. Xưa quân Đông Sơn đánh nhau với quân 
Nghĩa Hoà ở đấy. ` | 

Chợ Tân Lân: ó thôn Tân Lân huyện Phước 
Chính, tục gọi chợ Bàn Lân; quán xá trù mật, xưa 
Trần Thượng Xuyên đóng dôn ở Bàn Lân, tức là đây. 
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Chợ Phú Cường: ở thôn Phú Cường huyện Bình 
An, tục gọi chợ Dầu Một, ở bên cạnh huyện li, xe 
thuyền tấp nập. 

Chợ Bình Nhan Thượng: 8 thôn Bình Nhan 
Thượng huyện Bình An, tục gọi chợ Cây Me. 


Chợ Linh Chiểu Đông: 8 thôn Linh: Chiểu 
Đông, bên cạnh huyện li Nghĩa An, tục gọi chợ Thủ 
Đức, phố xá thành hàng thành dãy, là một chợ lớn 
trong huyện. 

Chợ Giai Quí: ở thôn Giai Quí huyện Nghĩa 
An tục gọi chợ Thủ Thiêm, trông ra sông Bình 
Giang, nhìn sang trước tỉnh Gia Định, tàu biển 
thuyền sông tấp пар, dân sở tại làm nghề chở dó 
ngang đò dọc và theo đòng nước đem bán thực Phẩm 
như cá thịt rau quả... 

Quán Bình Thọ: ó địa phận thôn Bình Thọ huyện 
Nghĩa An, tục gọi quán Bình Đồng, trước có nhà trạm, 
nay bỏ. Quán ở ven núi, chợ họp buổi trưa, hành 
khách đi lại nghỉ ngơi thuận tiện. Đi về phía nam 
chừng 1 dặm đến bến đò tức là sông Bình Giang. 

Quán Bình Đán: ở huyện Nghĩa An>chợ quán 
bé nhỏ, có bán dó điểm tâm, tục gọi chợ Quán Mít. 

Chợ Tân Tịch: ở thôn Tân Tịch, bên cạnh huyện 
li Phước Bình, tục gọi chợ Cây Da, đường thuỷ đường 
bộ đều tiện. 
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Chg Long Thinh: ó thón Long Thinh huyén 
Phước An, tục gọi chợ Dà, quán xá liên nhau, đường 
thuỷ đường bộ đều tiện 

Chợ Hắc Lăng: ở thôn Hắc Lăng huyện Phước 
An, gần chợ có núi Bà Rịa, nên lại có tên là chợ 
Bà Rịa. 

Chợ Phước Lộc: ở thôn Phước Lộc, huyện 
Long Thành, tục gọi chợ Đồng Môn, nguyên trước 
là do đạo Phước Thuận đặt để tụ họp Sửu Man 
đến nộp thuế. 


Chợ Ап Hoà: ở thôn An Hoà huyện Long Thành 
là bến gỗ lạt. 


Chợ Phước Thành: ó thôn Phước Thành, 
huyện Long Thành, buôn bán tấp nập, cả địa 
paudng được nhờ. 


` Chợ Thiết Tượng: ở thôn Thiết Tượng huyện 
Long Thành, có tên nữa là chợ Lò Sắt. 


| Chó chữa thuyên: ở d bờ ngã ba sông Nhà Bè 
thuộc huyện Phước Long, tục gọi phường Thương 
Đà, trước kia tàu thuyên ở phương Bắc đến buôn 
bán, phàm thuyền bị nát, bị rò phải sửa chữa hoặc 
đóng thuyền mới, tất do chỗ này, người ta tụ họp 
thành thôn xóm. Từ lúc Tây Sơn làm loạn, nhân dán 
xiéu tán, nay thành hoang rám. 
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CÁU VÀ DÓ 
Cầu đá cũ: ở huyện Phước Chính, phía tây bắc 
tỉnh thành. Cầu xây bằng đá ong, bắc qua trên ruộng, 
có ba cửa trống, dài 25 trượng, do viên Cai đội cơ 
Trung Bộ thuộc trấn là Lê Văn Hoà bắc từ đời Thế 
Tông (1739 - 1764) bản triều. 


Cầu Ván: ở trước tỉnh thành, thuộc địa phận 
huyện Phước Chính, dài 5 thước 7 tấc, rộng 7 
thước. 


Cầu Vạc: ở huyện Phước Chính, đài 3 trượng 8 
thước, ngang 1 trượng 2 thước. Năm Gia Long thứ 
10 dân trong hạt tự bắc riêng, nay vẫn còn. 

Cầu Tân Bản: ở thượng lưu khe Lộ thuộc huyện 
Bình An, tục gọi cầu Quan. Năm Bính Thân, quân 
Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhân, đánh nhau với quân 
Nghĩa Hoà của Lý Tài, Lý Tài giả thua, phục binh ở 
cầu Tân Bản, đánh giết quân Đông Sơn rất nhiều, 
tức là cầu này. 

Cầu Mĩ Hoà: ở huyện Nghĩa An, đài 3 trượng, 
ngang 7 thước. Năm Gia Long thứ 9 dân trong hạt tự 
bắc riêng, nay vẫn còn. 

Cầu Khe Cạn: ở huyện Nghĩa An, dài 2 trượng, 
ngang 7 thước. Năm Gia Long thứ 9, dân trong hạt 
tự bắc riêng, nay vẫn còn. 
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Cầu Long Xuyên: ở huyện Phước An, dài 26 
trượng 5 thước, ngang 4 thước 5 tấc. Năm Gia Long 
thứ 17, dân trong hạt tự bắc riêng, nay vẫn còn. 

Cầu Hương Giang: ở huyện Phước An, dài 9 
trượng 2 thước, ngang 1 trượng. Năm Minh Mệnh 
thứ 6 dân trong hạt tự bắc riêng, nay vẫn còn. 

Cầu Phước Khê: ở huyện Phước An, dài 2 
trượng 6 thước, ngang 7 thước 5 tấc. Năm Minh Mệnh 
thứ 6, dân trong hạt tự bắc riêng, nay vẫn còn. 

Câu Tham Lương: ở huyện Phước An, dài 2 
trượng 5 thước, ngang 7 thước 5 tấc. Năm Gia Long 
thứ 17, dân trong hạt tự bắc riêng, nay vẫn còn. - 

__ Cầu Hươu: ở huyện Long Thành, dài 2 trượng 8 
thước, ngang 1 trượng, tục gọi cầu ngang Đồng-Hươu.. 

Câu Quán Thủ: ở huyện Long Thành, dài 5 
trượng 7 thước, ngang 1 trượng 2 thước. _ 

Cầu Thanh Thuỷ: ở huyện Long Thành, dài 4 
trượng 5 thước 6 tác, ngang 1 trượng 2 thước. 

Cầu Phượng: ở địa phận huyện Long Thành, ` 
đài 2 trượng 7 thước, ngang 2 trượng 2 thước. 

Cầu Chùa: ở huyện Long Thành, dài 2 trượng, 
ngang Ì trượng. 

Cầu Hỗn Thuỷ: ở địa phận huyện Long Thành, 
đài 5 trượng 3 thước, ngang 1 trượng. 
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Cầu Phúc Lạc: ở huyện Long Thành, dài 5 
trượng 2 thước, ngang Ì trượng. 

Cầu Phước Vĩnh: ở địa phận huyện Long Thành, 
đài 7 trượng 3 thước, ngang 1 trượng 2 thước. 

Do Tân Hoá: ở địa phận huyện Phước Chính, 
giáp đường quan, thuộc giang phận huyện Phúc Long. 

Do Bình Thọ: ở địa phận huyện Nghĩa An, giáp 
đường quan, thông với tỉnh Gia Định. 

| ĐỀN MIÉU 

Đàn Xã Tắc: ở phía tây tỉnh thành, thuộc địa 
phận thôn Bình Thành huyện Phước Chính, thờ thần 
Xã Tắc bản tỉnh, dựng năm Minh Mệnh thứ 13. Hàng 
năm tế vào ngày Mậu tháng hai trọng xuân trọng 
thu. Qui chế đàn cũng như đàn Xã Tắc tỉnh Gia Định. 

Đàn Tiên Nông: ở phía đông tỉnh thành, thuộc 
địa phận phường Bình Trúc huyện Phước Chính, thờ 
thần Tiên Nông, dựng năm Minh Mệnh thứ 13, kho 
thóc và ruộng tịch điển ở phía bên tả. Qui chế đàn 
cũng như đàn Tiên Nông tỉnh Gia Định. 

Đàn Sơn Xuyên: chưa dựng. 


Văn Miếu: ở địa phận thôn Tân Lại huyện Phước 
Chính, cách tỉnh thành 2 dặm về phía tây bắc. Năm 
Ất Mùi, Hiển Tông thứ 25 (1715), Trấn thủ dinh Trấn 
Biên là Nguyễn Phan Long và viên Kí lục là Phạm 
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Khánh Đức tìm đất để dung, phía nam trông ra sông 
Phước Giang, phía bắc dựa vào núi Long Sơn, là một 
cảnh đẹp nhất ở Trấn Biên. Năm Giáp Dần (1794) 
đời Thế Tổ Cao Hoàng Đế, Lễ bộ Nguyễn Đô phụng 
mệnh tu bổ, ở giữa dựng Văn Miếu, biển ngạch khắc 
chữ “Đại thành điện ”, phía tây dựng đền Khải Thánh, 

biển ngạch khắc chữ “Khải Thánh điện”; phía đông 
là nhà kho; xung quanh xây tường gạch, phía tả là 
cửa Kim Thanh, phía hữu là cửa Ngọc Chấn, phía 
trước là cửa Đại Thanh, giữa sân dựng các Khuê Văn, 
biển ngạch khắc chữ “Khuê Văn các”, treo chuông 
trống ở trên, trước cửa có cầu, phía tả là nhà Sùng 
Văn, phía hữu là nhà Duy Lễ, bên ngoài xây tường 
vuông, phía trước là cửa Văn Miếu, tả hữu có hai 
cửa nghi môn; cột xà chạm đục, thể chế tinh xảo. 
Hàng năm tế vào hai ngày Đinh mùa xuân và mùa 
thu. Đầu đời trung hưng nhà vua thường thân làm lễ, 
về sau sai quan tế thay. Lệ đặt 5 lễ sinh, 50 miếu 
phụ. Năm Tự Đức thứ 5 phụng mệnh tu bổ, Văn Miếu 
chính đường. và tiền đường đều 5 gian, lại dựng thêm 
2 dãy tả vu và hữu vu, mỗi dãy 5 gian. Рёп Khải 
Thánh, chính đường và иёп đường đều 3 gian, một 
toà cửa giữa 3 gian, một toà cửa trước 1 gian, một 
toà kho dó thờ 3 gian, một toà Khuê Văn các hai 
tầng, ba gian hai chái. Phía trước biển “Đại Thành 
điện” đổi làm “Văn Miếu điện” và “Khải Thánh 
điện” đổi làm “Khải Thánh từ”. 
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Miếu Hội Đồng: ở phía tây tỉnh thành, thuộc 
địa phận thôn Bình Thành, thờ linh thần bản cảnh 
và các văn thần võ tướng có công lao thời khai quốc, 
gồm 68 người. Hằng năm tế vào ngày Bính thứ hai 
trong tháng trọng xuân và trọng thu. Trước kia, miếu 
ở góc tây bắc tỉnh thành, năm Gia Long thứ 8 đổi 
dựng ở chỗ hiện nay, năm Tự Đức thứ 2 tu bổ. 


Miếu Thành Hoàng: ở phía tây tỉnh thành thuộc 
địa phận thôn Bình Thành, dựng năm Thiệu Tri thứ 
1. Hằng năm tế vào ngày Canh giữa hai tháng trọng 
xuân và trọng thu. 


Đàn Kì Phong: ở bó biển xã Phước Tỉnh, huyện 
Phước An, dựng từ đời Gia Long, thờ các vị thần 
Nam Hải, Ngọc Lân, Long Vương, Hà Bá, Phong 
Bá, Vũ Sư, Lôi Công, Điện Mẫu, Hải Nhược, Phùng ° 
Di, Long Nữ, Diễn Bà. Hàng năm tế vào đầu mùa 
xuân müa thu. 

Đền Lễ Công: ở phía nam cù lao Phố thuộc thôn 
Bình Hành huyện Phước Chính, thờ khai quốc công 
thần Tráng Hoàn hầu Nguyễn Hữu Kính. Xưa Kính 
phụng mệnh kinh lược xứ Nông Nại, mở đất ngàn 
dặm, mộ dân đến ở, chia đặt thôn xóm, dân địa ˆ 
phương được nhờ, dựng đến thờ tự. Đền trông ra 
sông Phước Giang, lấy đá ngầm làm thuỷ thành, dưới 
có cá chép lạ, lớn 6, 7 thước, cứ đêm khuya tĩnh 
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mich, thường hướng vào đền, quãy nhảy dưới sóng 
bơi lội ngược xuôi, như hình múa lạy. Sau qua loạn 
Tây Sơn hương tàn khói lạnh. 


Đầu đời trung hưng, cấp cho 10 người từ phu, 
hằng năm cho tiên công tế vào mùa xuân, cầu đảo 
thường linh ứng. Năm Tự Đức thứ 4, quan tỉnh tâu 
rằng đền lâu ngày mục nát, lại bị nước xói, phụng 
mệnh cấp cho 400 quan tiền giao dân sở tại mua vật 
liệu, dựng lại дёп ở sau cách 10 trượng - Xét: Nguyễn 
Hữu Kính sau khi chết, người Cao Mên dựng miếu 
thờ ở đầu bãi Nam Vang, dân chỗ bãi đóng quân ` 
dựng đền thờ và đặt tên là bãi Lễ Công. Nay thôn 
Bình Hành tức là chỗ để quan tài khi trước, chỗ nào 
cũng tỏ anh linh. 

Đền Quan Công: ở phía đông các đường phố, 
về phía nam cù lao Phố, thuộc huyện Phước Chính, 
trông ra sông Phước Giang, đền đài rộng đẹp, có tượng 
cao hơn trượng. Phía sau là quán Quan Âm cùng với 
Hội quán Phúc Châu ở đầu phía ! tây, Hội quán Quảng 
Đông ở phía đông là ba ngôi đền lớn. Trải qua loạn 
Tây Sơn, hai ngôi kia bị phá huỷ, duy đền này vẫn 
còn, do người Thanh và người Minh Hương trong tỉnh 
đèn hương thờ tự; miếu mạo vẫn như cũ. 

Đần Long Vương: ở bó phía nam sông Phước 
Long, thuộc thôn Long Sơn huyện Long Thành, thờ 
đệ nhất, đệ nhị và đệ tam Ïang Long Vương. Đời Hiển 
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Tông, Thống suất Nguyễn Cửu Vân đánh Cao Mên 
đi qua chỗ này, gặp chỗ vực sâu có đá ngầm, nước 
xoáy sóng to; bỗng chốc mưa gió mù mịt, tình thế rất 
nguy. Vân cầu đảo liên được yên tĩnh. Sau thắng trận 
trở về, sửa sang đền miču để báo đáp, пау dân địa 
phương có cầu đảo đều được linh ứng. Bên cạnh đền 
có nhiều cổ thụ, cây cao nhất thường có giống giơi 
vàng to bằng con qua, cánh dài đến 2 thước, đỗ trên 
cây kể hàng trăm con, ai muốn bắn gioi phải cầu khẩn 
ở đền mới được. 

Đền Diên Công: ở xã Hắc Lăng huyện Phước 
An, thờ Khai biên công thần là Chưởng cơ Diên Lộc 
hầu Nguyễn Công, chép ở điển thờ. 

Đền Giáp Công: ở thôn Phước Trinh huyện 
Phước An, thờ An biên công thần là Kí lục kiêm Cai 


cơ Giáp Lĩnh hầu, tên có chép ở điển thờ, naung sự 
tích và họ không được rõ. 


Đền Hiên Ngọc Hầu: ở thôn Phước Bảo huyện 
Phước An, thờ Thống binh Hồ Văn Hiên là con tập 
chức của Hó Văn Quí là Thống binh đầu đời trung 
hưng. Hiên đóng quân ở đạo Nục Giang, sau chết ở 
đạo sở, tó dấu anh linh, dân địa phương có cầu đảo 
liền ứng. Năm Minh Mệnh 19, nguyên hộ phủ là 
Phạm Duy Trinh đào sông Xích Lam, đêm nằm 
mộng, bèn lập đền thờ. 
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_ Đền Họ Hó: ở thôn Linh Chiểu Tây huyện 
Nghĩa An. Họ Hồ là họ ngoại thích. Năm Thiệu Trị 
thứ 2 cho lập đền ở làng ngoại thích thờ năm đời 
của Phúc Quốc công. | 

Đền Nam Hải tướng quân: ở xã Phước Tỉnh, 
huyện Phước An, thờ thần Nam Hải tướng quân Ngọc 
Lân. Thần là cá ông voi, thường tế độ người bị nạn 
trong sóng gió, nhưng sự cứu giúp ấy chỉ từ sông 
Gianh đến Hà Tiên là thường tỏ rõ, ở các biển khác 
thì không. 

Đần Ной Tỉnh: ở thôn Phước Thành huyện bi 
Thành, thờ Hoả Thần, thường tỏ anh linh. 


Đền Châu quận công: ở xã Hắc Lăng, huyện 
Phước An, thờ Lâm Thao quận công Châu Văn Tiếp. 
Ông là người thôn Vân Hoà, huyện Đồng Xuân, đạo 
Phú Yên theo đòi ở Vọng Các, tổ rõ công lao trong 
trận Mân Thít; chết trung tử tiết, không có con. Phần 
mộ. ở xã Hắc Lăng, chỉ có Nguyễn Văn Hoá người 
tỉnh Định Tường là cháu ngoại .người em gái của 
ông di lại trông пот. Năm Ту Đức thứ 3, nguyên 
thự tuân phủ Định Tường là Đỗ Quang đem việc tâu 
lên, chuẩn cho lấy tiền công dựng từ đường ở xã 
Hắc Lăng, đặt 5 người phu mộ và cấp cho 60 mẫu 
ruộng thờ; lại gia ơn cho Nguyễn Văn Hoá được bổ 
thụ chức hàm Tùng cửu phẩm bá hộ, để mỗi năm 
ngày kị đến nhà thờ sung chủ tự. 
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Đền Trung Tiết: ở phía tây bác tỉnh, thôn Binh 
Thành, huyện Phước Chính. Năm Minh Mệnh thứ 
14, nguy Khôi gây loạn, Lê Văn Nghĩa, lãnh binh 
tỉnh Bình Thuận gia hàm Chưởng cơ, Phan Văn Song, 
Vệ uý vệ hậu nhị quân Vũ Lâm tặng Chưởng cơ; 
Trần Văn Du, Phó Vệ hữu nhất tả dực, Đặng Văn 
Quyến, Quản cơ Định Dũng, Trần Văn Thiéu, 
Nguyễn Văn Lí, Ngô Văn Hoá, Phó Quản cơ ba cơ 
Phú Tráng, Thuận Nghĩa, Biên Hùng, mấy người 
phụng mệnh đi đánh dẹp đều chết trận. Sau khi bình 
định cho lập đàn tế, năm thứ 18 cho lập miếu thờ, 
hằng năm quan địa phương một lần đến tế. 


CHÙA QUÁN 


Chùa Hộ Quốc: ở bờ phía nam sông Phước 
Long, thuộc địa phận thôn Đắc Phước, huyện Phước 
Chính, do Chánh Thống suất Nguyễn Văn Vân dựng. 
Năm Giáp Dân, đời Тс Tông được ban biển ngạch 
chữ vàng, khắc chữ “Sốc тё Hộ quốc tự”, phía tả 
khắc những chữ: “Long Đức tứ niên, tuế thứ Ất Mão, 
trọng đông cốc đán” (Ngày lành tháng 11, năm Ất 
Mão Long Đức thứ 4, 1735); phía hữu khắc chữ 
“Оибс chủ Vân Tuyên Đạo Nhân ngự đề”. Ngày nay 
dấu cũ vẫn còn. 


Chùa Long Hưng: ó huyện Phước An, không rõ 
dựng từ đời nào. 
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Am Vân Tĩnh: ở thôn Long Sơn, huyện Long 
Thành là chỗ tĩnh tu của vãi Lượng. Theo Nhất thống 
du địa chí của Lê Quang Định, thì trước kia có ni cô 
Thị Lượng dựng am ở đây, tuy lâu ngày đổ nát, nhưng 
cảnh trí vẫn đáng ưa. Có người đề thơ rằng: 


Sơ lâm di phế tự. 
Hoang kính toả chỉnh trần. 
Bảo tháp qui nguu lộ; 
Liên trì ẩm mã tân. 
Hoa hàm chung cổ hận; 
Thảo trưởng vấn niên xuân, 
` Man mục tuỳ linh lạc, 
U hoài nhập vận tân 
(Rừng thưa còn chùa nát; 
Đường vắng khoá bụi trần. 
Tháp báu lối trâu lại, 
Hồ sen bến ngựa đằm. 
Hoa ngậm hờn muôn thuở; 
Cỏ tốt xuân năm xưa. 
Tiêu điều đầy nước mắt, 
Cảm khái gởi vần thơ). 
Chùa Hội Sơn: ở địa phận phường Long Tuy huyện 
Long Thành, là chỗ ёп sư Khánh Long hoá thân. 


Chùa Bảo Phong: ở trên núi Bảo Phong, thuộc 
địa phận thôn Bình Định Điện huyện Phước Chính, 
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cảnh trí thanh nhã, phía sau chùa có cây lão mai, lá 
rậm, gốc già, cành xiên, tháng chạp nở hoa, bẻ cắm 
bình nước, có thể để được hàng tuần, nhưng không 
thể đem trồng chỗ khác được. 

Chùa Đức Vân: Xem “Núi Trấn Biên”. 

Chùa Long Cốc: Xem “Núi Chứa Chan”. 

Chùa Vạn An: ở thôn Phước An huyện Phước 
An. Hiển Tông Hoàng Đế bản triều cho biển ngạch 
khắc chữ “Sốc tứ Vạn An tự” và “Vĩnh Thịnh lục niên, 
thất nguyệt, cát nhật, Quốc chúa Thiên Túng Đạo 
Nhân ngự đề”. Năm Minh Mệnh thứ 10, chùa bị cháy, 
sư trụ trì đem biển ngạch cất ở chùa Long Hưng. 

Chùa Bảo Sơn: ở thôn Bình Thành, huyện Phước 
Chính, gặp tiết tốt, trai gái tụ hội, cũng là nơi danh thắng. 

Chùa Bảo Thành: gần chùa Bảo Sơn. Trong chùa 
có một pho tượng đá, ngồi xổm trên bình phong đá, 
người địa phương đào được ở bên cạnh chùa. Tượng 
ấy hai tay chỉ lên trời, hai tay ôm vào đùi, đều có 
vân như mây, tương truyền là cổ khí của người Hổ. 

Chùa Đại Giác: ở xã Tân Hưng huyện Phước 
Chính, không rõ dựng từ đời nào. Gần đây có người 
cúng một tấm biển thếp vàng khắc chữ “Đại Giác 
tu”, phía tả biển khắc chữ “Minh Mệnh nguyên niên 
mạnh đông cốc nhật”, bên hữu biển khắc chữ “Tiên 
triều hoàng nữ đệ tam công chúa Nguyễn Thị Ánh”. 
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Chùa Khánh Long: ó gióng Quít, huyện Phước 
Chính, chüa do Khánh Long hoà thugng dung, nén 
gọi tên thế. Có người dë thơ rằng: 

Tiêu sơ lĩnh thụ quải tà dương, 

Bộ nhập khê nham phỏng đạo trường. 
Ch minh vô yên sào hạt tĩnh, 
Khả liên thiên vị chính thê lương. 
(Tiêu điều cây núi chiếu tà dương, 
Lèn suối lần vào hỏi đạo trường. 
Vắng khói đun chè yên tổ hạc, 
Mùi thiên thương hại quá thê lương.) 

Chùa Chúc Đảo: ở thôn Bình Hành huyện 
Phước Lộc, tương truyền do người trong thải là 
Vũ Thủ Hoằng dựng. 

NHÂN УАТ 

Trân Thượng Xuyên: tự là Thắng Tài, người tỉnh 
Quảng Đông (Trung Quốc), cuối nhà Minh, chạy 
sang phương Nam, ở đất Bàn Lân, từng đem tướng _ 
sĩ Long Môn dẹp Cao Mén có công được chức Đô 
đốc Trấn Biên; con là Định tập ấm, làm quan đến 
Thống binh. 

Hồ Văn Bôi: người huyện Bình An, đầu đời 
trung hưng, theo đòi dưới ngựa có công đi theo Vọng 
Các làm Cai đội đời Gia Long, thăng Chưởng cơ 
rồi chết. Có con gái hầu hạ vua từ lúc chưa lên 
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ngôi, tức là Tá Thiên Nhân hoàng hậu. Năm Thiệu 
Trị thứ 1, truy tặng Tả quân Đô thống phủ Chưởng 
phụ sự Thái bảo, thuy Trung Dũng, tước Phúc 
quốc công. 

Nguyễn Văn Nghĩa: người huyện Phước Long, 
giỏi võ nghệ. Năm Đinh Mùi, quân nhà vua từ Xiêm 
La trở về, tiến đóng ở nước Xoáy, Nghĩa ứng nghĩa 
đánh giặc làm tiếng báo trước cuộc trung hưng, có 
công được thăng Chưởng cơ, làm đến Trấn thủ dinh 
Trấn Biên. 

Nguyễn Văn Tính: người huyện Phước Chính, 
có công theo đi Vọng Các, làm Cai cơ chuyển sang 
Trưởng chi Kiên võ, thăng Liệt tướng dinh Tiên 
Phong hành chức Trấn thủ Bình Thuận, rồi thăng 
Chưởng dinh Tiên Phong. Năm Gia Long thứ 1 
thăng Chưởng dinh, lãnh án thành Diên Khánh, rồi 
chết tại chức. 

Nguyễn Văn Đắc: người huyện Phước Chính, 
có công theo đi Vọng Các, làm Thống binh Cai cơ 
dinh Chấn Võ chuyển sang Hiệu uy Tiền chi dinh 
Trung Quận, vì quân công thăng Khâm sai thuộc 
nội trấn Chưởng cơ, đánh nhau với giặc ở Diên 
Khánh, chết trận, tặng Chưởng cơ. 

Trương Văn Chính: người huyện Long Thành, 
có công theo đi Vọng Các, làm Cai cơ, năm Gia Long 
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thứ 14 thăng Trấn thủ Bình Thuận, đầu đời Minh 
Mệnh, chuyển sang Lưu thủ dinh Quảng Đức, đổi 
sang Đề đốc Kinh thành kiêm lí công việc phủ Thừa 
Thiên, trải qua các chức Trấn thủ hai trấn Phú Yên 
và Bình Hoà, thăng Chưởng cơ, lại lãnh Trấn thủ 
Bình Định. Tuổi già xin hưu trí, cấp cho mũ áo đại 
triểu đối tam phẩm. 


Lê Văn Tú: người tỉnh Bình Định, đầu đời 
trung hưng, tòng quân lệ vào Hữu quân, làm Cai 
cơ, chuyển sang Phó trưởng chi Hữu chi, theo đi 
đánh Qui Nhơn; chết trận ở Bào Lạc, tặng 
Chưởng cơ. 


Nguyễn Văn Quyên: người tỉnh Bình Định, đầu 
đời Gia Long làm Cai cơ, thăng đến Phó vệ uý vệ 
Ban Trực, đời Minh Mệnh, quản vệ Cẩm y thăng 
Chưởng cơ, đổi sang quản mười cơ Trấn Định, có 
công bắt giặc ở Nam Định, triệu về Kinh thăng Thự 
thống chế, đổi sang Tả quân, thống quản mười cơ 
Kiên Nhuệ, chuyển sang Trấn thủ Hải Dương, sau 
đó phạm tội bị cách chức, lại được khởi phục làm 
Phó vệ uý, lãnh thuỷ sư Hà Nội, đem quân đánh 
giặc giải vây các tỉnh Hưng Hoá và Tuyên Quang; 
lại phạm tội phải phát vãng làm binh, ít lâu lại được 
khởi phục làm Cai đội, có công giết giặc được thăng 
Vệ uý, sung lãnh binh Tuyên Quang. Chết tặng 
Thống chế. 
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TIẾT PHỤ 


Hoàng Thị Nguyệt: người huyện Phước 
Chính, năm 18 tuổi lấy chồng người làng là Trần 
Chính Hoà, sinh một trai. Hoà ốm chết, thị mới 
26 tuổi, không chịu cải giá. Năm Minh Mệnh thứ 
11 ban thưởng 20 lạng bạc, năm thứ 17 ban cho 
biển tiết phụ. 


Tổng Thị Kỷ: người huyện Phước Chính, năm 
14 tuổi, lấy chồng người làng Vũ Văn An, sinh một 
gái. An ốm chết, thị mới 26 tuổi, giữ tiết ở goá. 
Năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương. 


Lý Thị Uyên: người huyện Bình An, năm 17 
tuổi, lấy chồng người làng là Bùi Văn Cúc, sinh 
môt trai. Cúc ốm chết, thị mới 26 tuổi, giữ tiết ở 
goá. Năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương. 


Dó Thị Trọng: người huyện Bình An, năm 
18 tuổi, lấy chồng người làng là Lê Văn Vĩ, sinh 
một trai. Vĩ ốm chết, thị mới 26 tuổi, chịu khổ 
810 tiết suốt đời. Năm Minh Mệnh thứ 17 được 
biểu dương. 

Hồ Thị Phân: người huyện Phước An, năm 
20 tuổi, lấy chồng người làng là Nguyễn Văn 
Thành, sinh một gái. Thành ốm chết, thị mới 23, 
д goá không cải giá. Năm Minh Mệnh thứ 17 được 
biểu đương. 
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TĂNG 

_ Ngô Chân: không biết người ở đâu, trước dựng 
chùa Đức Vân ở động núi Trấn Biên để trụ trì, giữ 
giới hạnh tinh tế cẩn thận, ngày thường chỉ ăn hoa 
quả, người ta gọi là sư Tịch Cốc. Phàm có ai đem 
cúng của gì đều đem cấp phát hết cho người nghèo. 
Một hôm nhà sư lên nằm trong động rồi hoá, đồ đệ 
bèn lấp cửa động lại và tô vẽ bằng màu, đến nay 
vẫn còn. 

Lë пі cô: không rõ quê quán, nhà giàu, kén 
chồng. Sau khi cha mẹ chết mới lấy chồng, không 
được bao lâu thì goá, thể không lấy chồng khác. Sau 
bị người quyền thế cưỡng ép, bèn cắt tóc đi tu, dựng 
am ở đỉnh núi, tu hành thành chính quả, về sau người 
ta gọi núi ấy là núi Bà Уі. 


THỔ SÅN 

Ша, trờu: sản ở huyện Phước Chính. 

Lãnh thâm: sản ở ở huyện Phước An, mềm diu 
láng bóng, đứng đầu trong nước. 

Sắt: sản ở huyện Long Thành. 

Đá trắng: ở núi Long Ап huyện Phước Chính, 
tục gọi đá thuỷ tinh. 

Đá ong: ở Gò Công, chỗ giáp giới các huyện 
Phước Chính, Nghĩa An, Long Thành. 
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Giáy: sán ó huyën Phuóc An. 
Nhung, hươu, sừng të: ó sách Man các huyện. 


Mía: các huyện đều có, nhiều nhất là huyện 
Phước Chính. 


_ Lúa, đậu, dua, rau: chó nào cüng có. 
Sáp ong, mật ong: ó sách Man các huyện . 
Thuốc lào: sản ở huyện Long Thành. 
Rượu: sản ở Thạch Than huyện Phước Chính. 
Lá buôn: sản ở huyện Phước Bình. 
Vỏ gai, đèn nhựa trám: sẵn ó huyện Long Khánh. 
Muối: sản ở huyện Phước An. | 
I Dầu rái, nhựa trám, SỐ sao, gỗ thuận, gỗ sên, 
gó hoàng đàn, gó gu, tre vàng, trúc 10 ó, tre xanh, 
mây rồng, mây tàu, mây chằm. Những sån vật nầy 
đều sản ở núi chằm các huyện, ích lợi rất nhiều. 
Dứa gai (quả thơm): ở huyện Nghĩa An. 
СИ nghệ: ở huyện Long Khánh nhiều hơn cả. 
Xoài: có xoài tượng, xoài cơm; các huyện đều có. 
Cây gió: ở huyện Nghĩa An. | 
Cây thông: ở núi các huyện.. 
Cây mai: ở chùa huyện Long Khánh, không 
đem trông chỗ khác được. 
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Ноа quả: quả măng cut, lựu, сат, дий, Биді, 
chanh, mãn câu (na), hoa cúc, hoa sen, hoa quì, hoa 
mào gà, hoa таи đơn, hoa nhài: chỗ nào cũng có. 


Vị thuốc: thổ sâm, toái cốt bó, sơn dược, sa 
nhân, thổ phục linh; hậu¿phác; đại і phong tử y ў: асас 
huyện đều сб, duy hậu phác là tốt hơn cả. 


Dầu phượng, đường c cát: nhiều nhất là ở huyện 
Phước Chính. [ 


Đệm buóm trắng: ó hai nhện tuân An và 
Long Khánh. .. 


` Măng la y: ó địa bit tấn Phước Thắng, chất 
mềm mà thơm ngọt. 


| Chim. công, chim đậu ngược, gà rừng: ven núi 
các huyện đều có. | 


Hồ, báo, tê, đượng, hươu, nai. 


Cá tống công, cá hanh, cá quả, cá rô, cá dao, 
cá sấu, cá thu, tôm, cua, sam. 
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ĐẠI NAM NHẬT THÔNG CHÍ 
QUYỀN XXVII - 
TỈNH ĐỊNH TƯỜNG 


Đông tây cách nhau 380 đặm, nam bắc cách 
nhau 115 dăm, phía đông đén biển 78 dặm, phía 
tây đến tỉnh An Giang giáp địa giới nước Cao Mên 
302 đặm, phía nam đến địa giới tỉnh Vĩnh Long 13 
dặm, phía bắc đến địa giới tỉnh Gia Định 137 dặm, 
phía đông nam đến địa giới huyện Bảo Hựu tỉnh 
Vĩnh Long 59 dặm, phía tây nam đến địa giới huyện 
Vĩnh An tỉnh An Giang 121 dặm, phía đông bắc 
đến địa giới huyện Tân Thịnh tỉnh Gia Định 35 dặm, 
phía tây bắc đến địa giới huyện Quang Hoá tỉnh 
Gia Định 219 dặm. Từ tỉnh lị đi về phía bắc đến 
Kinh 1930 dặm. 


PHÂN DÁ 


Theo thiên văn thuộc khu vực sao Dực, sao Chẩn, 
về tinh thứ sao Thuần Vĩ. 
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DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 

Xưa là đất Vũng Cù và Mỹ Tho, năm Kỉ Mùi 

thứ 32 (1679) đời Thái Tông, bọn Dương Ngạn Địch 
là tướng Long Môn nhà Minh lấy tư cách là bầy tôi 
nhà Minh xin qui phụ, cho họ ở địa phương Mỹ Tho, 
dựng nhà cửa, họp người Kinh, người DỊ, kết thành 
làng xóm. Sau đó dựng 9 trường biệt nạp là Qui An, 
Qui Hoá, Cảnh Dương, Thiên Mụ, Gian Thảo, Hoàng 
Lạp, Tam Lach, Bá Cạnh, Tân Thịnh, cho dân lập 
ấp khai khẩn ruộng đất cày cấy; lại lập thành trang, 
trại, man, nậu, nhân dân đều theo nghề nghiệp của 
mình làm ăn để nộp thuế. Năm Nhâm Thìn thứ 7 
' (1772) đời Duệ Tông sai khổn thần Gia Định đem 
đất Mỹ Tho lập thành đạo Trường Đồn, đặt các chức 
Cai cơ và Thư ký để cai trị. Năm Bính Thân bị Tây 
Sơn chiếm cứ, năm Mậu Tuất (1778), Thế Tổ Cao 
Hoàng Đế lấy lại được. Năm Kỉ Hợi định địa đồ 
son, bãi 9 trường biệt nạp, đặt huyện Kiến Giang, 
lập dinh Trường Đồn, đặt các chức Lưu thủ, Cai bạ 
và Kí lục. Năm Tân Sửu đổi làm dinh Trấn Định. 
Năm Gia Long thứ 5 đổi huyện Kiến Khang làm 
huyện Kiến An; năm thứ 7 đổi đinh Trấn Định làm 
trấn Định Tường, lệ vào thành Gia Định, thăng huyện 
Kiến An làm phủ, 3 tổng Kiến Hưng, Kiến Hoà và 
Kiến Đăng đều thăng làm huyện. Năm Minh Mệnh 
thứ 13 chia tỉnh hạt gọi là Định Tường, đặt Tuần 
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phú và hai ty Bố chính, Án sát, Tuần phủ kiêm lãnh 
việc Bố chính lại trích đất huyện Kiến Hoà đặt huyện 
Tân Hoà lệ vào phủ Kiến An. Năm thứ 14 nhân cuộc 
loạn nghịch Khôi, tỉnh thành thất thủ, sau lấy lại 
được, đặt thêm phân huyện Kiến Đăng; năm thứ 19 
đặt phủ Kiến Tường, bỏ phân huyện Kiến Đăng, 
đặt thêm huyện Kiến Phong cho lệ vào phủ. Мат 
Thiệu Trị thứ 1, trích huyện Tân Hoà cho lệ vào 
tỉnh Gia Định. Nay lãnh 2 phủ 4 huyện®'. 


Phủ Kiến An: ở cách tỉnh thành 13 dăm về phía 
nam, đông tây cách nhau 116 dặm, nam bắc cách 
nhau 150 dăm, phía đông đến biển giáp địa giới hai 
huyện Tân Hoà và Tân Thịnh tỉnh Gia Định 87 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Kiến Đăng phủ Kiến 
Tường 29 dặm, phía nam giáp địa giới huyện Bảo 
Hựu tỉnh Vĩnh Long 15 đặm, phía bắc đến địa giới 
hai huyện Cửu An và Quang Hoá tỉnh Gia Định 135 
đặm. Nguyên trước là huyện Kiến Khang; năm Gia 
Long thứ 5 đổi làm huyện Kiến An, năm thứ 7 thăng 
làm phủ, thống lãnh 3 huyện là Kiến Hưng, Kiến 
Đăng và Kiến Hoà. Năm Minh Mệnh thứ 13 trích 
đất 2 tổng Hoà Bình và Kiến Thịnh huyện Kiến Hoà 
đặt làm huyện Tân Hoà cho lệ vào phủ; năm thứ 19 


(1) Thời Pháp thuộc, tỉnh Định Tường chia làm ba tỉnh::tinh Mĩ 
Tho (huyện Kiến Hưng cũ), tỉnh Gò Công (huyện Kiến Hòa cü), 
tỉnh Sa Đéc (huyện Kiến Đăng cũ). 
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trích huyện Kiến Đăng đổi lệ vào phú do phủ kiêm 
lí huyện Kiến. Hưng và thống hạt hai huyện Kiến 
Hoà và Tân Hoà. Năm Thiệu Trị thứ 1, đổi huyện 
Tân Hoà lệ vào tỉnh Gia Định. ЗЭ lánh 2 huyén, 
10 tóng, 157 thón. 


Huyện Kiến Hưng: đồng tây cách nhau 52 đặm, 
nam bắc cách nhau 175 dặm, phía. đông đến địa giới 
huyện Kiến Hoà 23 dặm, phía tây đến địa giới huyện 
Kiến Đăng 29 dăm, phía nam giáp dia giói huyên 
Báo Huu tinh Vinh Long 25 dăm, phía bắc đến địa 
giới 2 huyện Cửu An và Quang Hoá tỉnh Gia Định 
150 dặm. Nguyên là đất tổng Kiến Hưng, năm Gia 
Long thứ 7 thăng Huyện, do phủ kiêm Н. Nay lanh 5 
tóng, 75 thôn. 7 


Huyện Kiến Hoà: ở tưới shi 37 đặm về phía 
đông; đông tây cách nhau 129 đặm, nam bắc cách 
nhau 42 dặm, phía đông đến biển 112 dặm, phía tây 
đến địa giới huyện Kiến Hưng 70 đặm, phía nam 
giáp địa giới huyện Bảo Huu tỉnh Vĩnh Long 20 dặm, 
phía bắc đến địa giới hai huyện Tân Hoà và Tân 
Thịnh tỉnh Gia Định 25 dặm. Nguyên là đất tổng 
Kiến Hoà, năm Gia Long thứ 7 thăng làm huyện, 
lãnh 9 tổng do phủ thống hạt. Năm Minh Mệnh thứ 
12 trích đất 4 tổng đặt làm. huyện Tân Hoà. Nay 
lãnh 5 tổng, 82 thôn. 
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Phú Kiến Tường: ở cách tỉnh thành 152 dặm về 
phía tây; đông tây cách nhau 277 dặm, nam bắc cách 
nhau 109 dặm, phía đông đến địa giới huyện Kiến 
Hưng 48 dặm, phía tây đến địa giới phủ Ba Nam đất 
Cao Mên 179 dặm, phía nam đến giang phận hai 
tỉnh An Giang và Vĩnh Long 13 đặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Kiến Hưng 96 dặm. Nguyên là huyện 
Kiến Đăng, năm Minh Mệnh thứ 19 trích đặt huyện 
Kiến Phong, sau đặt tên phủ, đem huyện Kiến Phong 
làm phủ kiêm lí và huyện Kiến Đăng làm phủ thống 
hạt. Nay lãnh 2 huyện, 9 tổng, 89 thôn. 

Huyện Kiến Phong: đông tây cách nhau 201 
dặm, nam bắc cách nhau 109 dặm, phía đông đến 
địa giới huyện Kiến Đăng 22 đặm, phía tây đến địa 
giới phủ Ba Nam đất Cao Mên 179 dặm, phía nam 
đến giang phận hai tỉnh An Giang và Vĩnh Long 13 
dặm, phía bắc đến địa giới huyện Kiến Hưng 96 dặm. 
Nguyên là đất huyện Kiến Đăng, năm Minh Mệnh 
thứ 14 trích lấy đặt phân huyện Kiến Đăng, năm 
thứ 19, bó phân huyện, đặt tên huyện hiện nay, thuộc 
phủ kiêm lí. Nay lãnh 4 tổng, 36 thôn. | 

Huyện Kiến Đăng: ở cách phú 122 dặm về phía 
tây; đông tây cách nhau 84 dám, nam bắc cách nhau 
31 đặm, phía đông đến địa giới huyện Kiến Hưng 
59 đặm, phía tây đến địa giới huyện Kiến Phong 
59 dặm, phía nam đến địa giới huyện Bảo Hựu tỉnh 
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Vĩnh Long 13 dặm, phía bắc đến rừng chằm 18 dặm. 
Nguyên là đất tổng Kiến Đăng, năm Gia Long thứ 
7 thăng làm huyện, lệ vào phủ Tân: An. Năm Minh 
Mệnh thứ 19 đổi lệ phủ Kiến Nhu Lãnh 5 tổng, 
51 thôn. 

HÌNH THẾ _ 

Bốn mặt đều là đồng bằng, sông ngòi tụ họp, 
phía tả liền tỉnh Gia Định, phía hữu tiếp hai tịnh 
Vĩnh Long và An Giang, ngoài giáp nước Cao Mên, 
phía đông nam đến biển; ruộng bằng đất tốt, dân 
vật dồi đào, phía trước phía sau sông cái bao bọc. Ó 
thượng du thì các bảo Trấn Nguyên, Thông Bình, 
Tuyên Uy, Hùng Ngự là địa đầu quan yếu; ở hạ du, 
thì các tấn Ba Lai đại tiểu và pháo đài cửa tiểu đều 
là then khoá mặt biển. Một dải về phía hữu thì rừng 
chằm làm hào; ngoài thành sát đến bờ sông, cù lao 
Rồng làm án. Kênh mới sông An Định: đường tiện 
thuyền bè. Ba Giồng phủ Kiến АП là dát ưa dụng 
võ. Thật là đất hình thế hiểm tr 


KHÍ HẬU 


Khí hậu thì giống Gia Định, duy đất ở ngoài 
dòng sông cái, cuối mùa xuân có mưa. Sông, từ tây 
bắc đến cho nên mùa đông mùa xuân buổi sáng sớm 
thường có gió tây bắc. Gần trưa và mùa hạ, mùa thu 
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thì nhiều gió đông nam. Lại đất nhiều nước nhiều 
rừng khí thường bốc lên như khói nhẹ, tuy nắng Ï lắm 
mà vẫn không nóng nực. . | 
Hàng năm, từ tháng 4 trở đi mới bắt đầu chăn 
tầm, tháng 5, tháng 6 gieo mạ, tháng 7 tháng 8 cấy. 
Lúa sớm thì gặt vào tháng 10, lúa muộn thì gặt vào 
tháng 11, 12, cũng có khi đến tháng giêng, tháng 
hai năm sau, thu hoạch mới hết. Việc làm ruộng nơi 
sớm, nơi muộn khác nhau, đều tuỳ ở địa thế ruộng 
cao hay trững. Lại đất mềm xốp, khí dễ bốc, mưa 
dễ lầy, cho nên các loài hành tỏi răm hẹ đều phải 
gác sàn bỏ đất mà trồng mới có thể sống được. 


—— PHONG TỤC 
Phong tục cũng giống Gia,Định, nhưng vật lực 
có hơn, cho nên cũng ham vui và thích chơi nhiều 
hơn. Phục sức xa xí cũng hơn, phụ nữ nuôi tằm, dệt 
cửi cũng hơn, mà nhà nông cày cấy làm ăn cũng 
hơn. Lại hay tin qui thần, hay mời đồng cốt để cho 
họ múa hát làm vui. Chưa đổi hết được phong tục 
Ba Giồng, rất thượng võ và thích diễn võ nghệ, đó 
là di tập của quân Đông Sơn xưa. 
THÀNH TRÌ 
Thành tỉnh Định Tường: thành đất, chu vi 320 


trượng, cao 9 thước 5 tấc, mở 4 cửa, hào rộng 8 trượng, 
sâu 6 thước 5 tấc, ở địa phận 2 thôn Điều Hoà và 
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Bình Biên huyện Kiến Hưng. Hồi đầu ' bản triều dựng 
đồn ở địa phận thôn Tân Lí тау; gióng Kién Dinh 
huyện Kiến Khang, gọi là đồn Trấn Định, đến năm 
Tân Sửu đầu trung hưng đổi làm dinh Trấn Định, 
đến đời Gia Long dời đến địa phận thôn Mĩ Chính 
huyện Kiến Hoà. Năm Minh Mệnh thứ 7 đời đến 
chỗ hiện nay. з С nộ. 


Eị sở phú Kiến Tường: chu vi 56 trượng, luỹ 
tre; з Фа phận thôn MY Trà huyện Kiến Phong, đựng 
từ năm Minh Mệnh thứ 19. 


— Lị sở phủ Kiến An: chu vi 65 trượng, luỹ tre, ở 
địa phận thốn Tấn Hợp Huyện Kiến Hưng, nguyên 
là đôn eũ Trấn Định, Năm н Mënh thú 14 By 
phủ l ở: góc phía bắc đồn cũ. | 


Li sở huyện Kiến нод: р chu vi 52 trượng, Е" 
tre, ở phía đông thôn Tần Hoá huyện, nguyên trước 
hu$ện li ở phía tây bắc thôn này, gọi là Lương Quán. 
Từ loạn Tây Sơn, li sở bỏ đã lâu. Năm Gia Long thứ 
12, đặt li sở ở chỗ cü, năm.Mịnh Mệnh thứ 16 dời 
đến chỗ đóng hiện nay. 


Li sở. huyện Kiến Đăng: chu. vị 58 trượng, luỹ 
айр bằng đất, cao 4 thước, mở 2 cửa, hào chu vi 66 
trượng, sâu 2 thước, ở äia phận thôn Mĩ Trang. Nguyên 
trước sở địa phận thôn Mĩ Trang Đông; năm Minh 
Mệnh thứ 19 dời đến đôn đất cũ thôn Mĩ Trang. 
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TRƯỜNG HỌC 
Trường học tỉnh Định Tường: ó phía n nam tỉnh 
thành, địa phận thôn Bình Tạo, dựng từ năm Minh 
Mệnh thứ T. | | 
_ Trường học phủ Kiến An: ở thôn Tân Hợp về 
phía tây phủ li, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 14. 
Trường học phủ Kiến Tường: ở phía tây bắc phủ 
lị, địa phận thôn Mĩ Trà, bên, từ năm Minh Mệnh 
thứ 19. 
Trường học huyện Kiến Hoà: ở thôn Tân Hoá về 
| phía đông huyện 1; дупе từ năm Minh Mệnh thứ 16. 
| __ Trường học huyện Kiến Đăng: ở thôn Mĩ Trang 
về р tây huyện li, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 19. 


HỘ KHẨU 
Đời Gia Long, số định 19.800 арий hơn, nay 
22.584 người. 
TÔ RUỘNG: 


Ruộng đất 148.878 mẫu, ngạch thuế là 112.753 
hộc thóc; 125.804 quan tiền, 679 lang bac. 
NÚI SÔNG. 


Giòng Kiến Định: ở cách huyện Kiến ¡ Hưng 7 
đặm về phía đông bắc, giòng đất nổi cao trông ra 


108 
)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


bốn mặt bằng phẳng, đứng giữa chỗ đường bó xung 
yếu, trước kia nhiều lần làm chiến trường; bản triêu 
đầu đời trung hưng, đặt đồn bảo để giữ chỗ hiểm, 
sau khi đại định, không sửa sang lại, dấu cũ nay 
còn. Lại cách 18 дат về phía đông có giòng Đất, 
giòng Dự, cách 25 dăm về phía tây nam có giòng 
Mao, cách 4 dặm về phía tây có giòng Trà Luật, lại 
28 dặm đến giòng Sao, lại 6 dặm đến giòng Triệu, 

giòng, Lữ, giòng Hoài Cương, cái lớn, cái nhỏ, đều 
có thể trồng hoa màu. 


Tam phụ: tục gọi Ba giòng, ở giữa hai huyện 
Kiến Đăng và Kiến Hưng: một là giòng Yến, hai là 
giòng Kì Lân, ba là giòng Qua Qua. Đất này gò đống 
chập chùng, cây cối um tùm, chỗ cao, chỗ thấp, liên 
tiếp quán xuyến với nhau, phía trước cách sông cái, 
phía sau dựa rừng chằm, là chỗ tụ nghĩa của Đông 
Sơn Đỗ Thanh Nhân.. . 


Trực phụ: tục gọi giòng Lão Trực, ó cách huyện 
Kiến Hoà 67 dặm về phía đông và ở л tây bãi 
Đại Tiểu, gần giòng Keo. 


Giòng Nhật Bản: ở 3 cách huyện Kiến Hoà 65 
đặm về phía đông. 


_ Giòng Trúc Tân: ở cách huyện Kiến Hoà 55 
dăm về phía đông, giáp cửa biển Ba Lài, gần đấy 
có giòng Du Tản và giòng Tỉnh. 
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Gióng Vinh: ở cách huyện Kiến Hoà 20 dặm, 
gần đấy có giòng Vinh Tiểu. | 


` Gióng Mü U: ở cách huyện Kiến Hoà 74 dặm 
về phía đông, có nhiều cây thuỷ mai, nên gọi tên 
thế. Gần đấy có giòng Bộ Tân, giòng Chiêu Ngân, 
đều ở phía tây bãi biển Ba Lai. 


Giòng Hoa: ở cách huyện Kiến Hoà 22 dặm 
về phía đông, gần đấy có giòng Toán, giòng Thành, 
giòng Chân Biều, giòng Kết, đều ở địa phận Ca Hon. 

k. жо 


Sóng Hưng Hoà: tục gọi sông Vũng Cù, nguồn 
tự Tiền Giang chia xuống, phía đông qua phủ Ba 
Cầu nam nước Cao Mên, rất cạn, có lụt thuyền che 
mới đi được; lại qua sông Vàm Dừa 74 dặm, lại qua 
phía bắc bảo Trấn Nguyên làm sông Bát Chiên, bờ 
phía nam là địa giới tỉnh Định Tường, bờ phía bắc 
là đất Cao Mên; lại ngoặt về phía nam làm ranh 
giới giữa hai tỉnh Gia Định và Định Tường, quanh 
co chừng trăm dặm đến bảo Tuyên Uy, lại chảy về 
phía đông nam 37 dặm làm sông Bát Đông, sau rộng 
dán, bề ngang là 4 trượng 5 thước, lại chẩy về phía 
nam 17 đặm qua cửa sông Chanh và sông Lợi Tế 

_ tỉnh Gia Định, lại 14 dăm rưỡi qua sông Báo Định, 
phía đông hợp với hạ lưu sông Lật Giang tỉnh Gia 
Định, một nhánh 68 dặm đổ ra cửa Soi Rạp.  - 
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Sông Trí Tường: ở cách huyện Kiến Hung 20 
dặm về phía nam, là sông lớn của tỉnh. Nước sông 
từ sông Tiền Giang tỉnh An Giang, chảy về phía 
đông, qua địa phận tình Vĩnh Long hơn 100 dặm 
chia làm bốn nhánh, một nhánh vào tỉnh Vĩnh Long, 
nhánh thứ hai vào sông Ba Lai Nam, nhánh thứ ba 
vào sông Ba Lai Bắc, nhánh thứ tư vào sông Mĩ 
Tho, chuyển sang phía nam qua mặt trước tỉnh thành, 
lại chẩy sang phía đông nam 78 dặm rồi đổ ra cửa 
biển Ba Lai lớn và Ba Lai nhỏ. Sông sâu và rộng, 
nước trong và lành, tôm cá rất nhiều dùng mãi không 
hết. Tuy ở thượng lưu thường có nước lũ, nhưng nước 
sông khi chảy qua hai sông Tiền Giang và Hậu 
Giang thì đã tiêu hết sang các sông bên cạnh và đổ 
xuống các cửa biển, thế nước đã kém đi dàn, cho 
nên từ địa phận Cao Mên trở lên, thì có nạn lụt, từ 
quán Thị Gai trở xuống, phía tây từ sông Mĩ Tho, 
phía đông từ sông Phú Lương (tục gọi đò Tranh) thì 
không có lụt. Năm Ất Dậu thứ 14 (1705) đời Hiển 
Tông, Chánh thống suất Nguyễn Cửu Vân đem quân 
đi đánh Cao Mên đắp luỹ dài từ quán Thị Gai đến 
chợ Phú Lương ở chỗ tận cùng hai đầu nguồn giáp 
Vũng Cù và Mi Tho, lấy nước làm hào vòng quanh 
luỹ, để việc phòng thủ được vững vàng, sau đó, nhân 
đường nước lưu thông đào sâu mãi xuống thành ra 
đường kênh thuận tiện cho thuyền bè, nhưng về phía 
đông nam đường nước khá dài, cho nên khi chảy 
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đến địa phận Vọng Thê thì hợp với nước thuỷ triều, 
đây là chỗ hai ngọn nước giao nhau, nên gọi là “Giao 
đầu thuỷ”. Sở di gọi là “Vọng Thê” là vì lúc bắt 
đầu đào sông, người ta phải trèo lên thang, nhìn 
nhận những chỗ cần phải đo đạc kinh dinh, tục gọi 
“Thang Lung” Tuy thế, sông này nhiều chỗ quanh 
co nhỏ hẹp, mỗi ngày một nông cạn dần, nên năm 
Gia Long thứ 18 sai Trấn thủ Định Tường là Nguyễn 
Văn Phong bắt hơn 9.000 dân phu đào từ Vọng Thê 
đến Húc Động đài 14 dặm, rộng 7 trượng 5 thước, 
sâu 9 thước, cũng có chỗ đào kênh mới cho liên lạc 
với sông. Bắt đầu đào từ tháng giêng đến tháng 4 
mới xong, ban cho tên là sông Bảo Định, nhân dân 
lấy làm tiện lợi, Năm Thiệu Trị thứ 6 đổi tên gọi 
hiện nay, có ghi vào bia đá dựng ở bờ sông rừng 
Phú Cát. 

Sông Bát Đông: ở cách huyện Kiến Hưng 79 
dặm về phía tây, tức là bờ phía tây thượng lưu sông 
Hưng Hoà, rộng 4 trượng 5 thước, thuỷ triều lên sâu 
7 thước, thuỷ triểu xuống sâu 2 thước, chảy xuống 
phía nam đến cửa sông Chanh, lại chảy 40 dặm rưỡi 
đến sông Bảo Định, lại chảy lên phía bắc 118 dặm 
qua bảo Trấn Nguyên, làm thành sông Bát Chiên. 


(1) Thang Lung: tức là thang để nhìn bao quát. Cũng có sách chép 
lầm là Than Lung. 
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Sông Bát Chiên: ó cách huyện Kiến Hưng 155 
dăm về phía tây, tức là thượng lưu sông Hưng Hoà, 
làm giới hạn phía bắc tỉnh hạt. Bờ phía tây sông là 
chỗ đóng của đạo Tuyên Uy, nước từ trước mặt đạo 
chảy xuống phía nam 37 dặm đến địa phận chùa cũ 
Phong Ca Minh làm thành hạ lưu sông Bát Chiên, 
lại cháy qua trước mặt đạo chừng 100 dặm, đến đồn 
cũ Thông Bình, lại chảy 74 dặm đến sông Vàm Dừa 
làm thành thượng lưu sông Bát Chiên, Nước lành 
mà. đục, đường nước quanh co, cây có rậm rạp, CÓ 
nhiều sóc và sách của người Cao Mên ở. Khi вар 
mưa lụt, nước lên đầy аду, đất lin cũng có thể đi 
thuyên được cho nên người buôn bán thường chở 
vụng hàng hoá từ sông Bát Chiên về sông Vàm Dừa 
đi Ba Lai Nam rồi quay sang phía nam, để trốn thuế. 
Hồi đầu trung hưng, đặt tuần phủ kiêm quản hai thủ 
sở Cơ Ca và Thông Bình chia đóng. nơi xung yếu, 
để xét hỏi sự gian lậu và tuần phòng biên cảnh. Chỗ 
này là một đất cửa quan then chốt. 


Sông Vàm Dừa: ở thượng lưu sóng Bát Chiên, 
cách huyện | Kiến Hưng 213 dặm vë phía tây, là ranh 
giới cực tây của tỉnh, trước kia có đặt thủ sở Cơ Ca 
Minh tức bảo. Trấn Nguyên bây giờ. Năm Gia Long 
thứ 18 dời thủ sở Thông Bình đến xứ Vàm Dừa giáp 
địa giới nước Cao Mên, đối. với đạo Tân Châu thuộc 
Tiền Giang, để tiện thông báo tin tức. Về mặt tây 


113 
›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ICT 2012 


sóng này chia làm hai nhánh, nhánh phía táy chảy 
qua Ba Lai Nam ra sông Tiền Giang, chính vào 
thượng du đạo Tân Châu ngược dòng đến sông Nam 
Vang; nhánh phía nam chảy xuống sông Hợp Ап, ra 
sông Tiền Giang, 70 dặm đến thủ sở Hùng Ngự. 


Sông Ca Hon: ó bờ phía đông sông Trí Tường, 
cách huyện Kiến Hoà 32 dặm về phía nam, chảy về 
phía đông 10 dặm rưỡi qua phía nam chợ Ca Hon, 
lại chảy 2 dặm đến phía đông chợ Lương Quán, lại 
chảy 50 dặm thì hợp với nga ba sông Tra và sông 
Thuộc Lãng. 


Sông Ba Lai Nam: ở cách huyện Kiến Hoà 61 
dặm về phía đông nam, lòng sông rộng, quanh năm 
nước trong, duy v mùa hè có đối chất mặn. Ở 
khoảng giữa sông chia làm hai, phía nam và bắc là 
địa giới hai tỉnh Vĩnh Long và Định Tường. Năm 
Đinh Mùi, đầu đời trung hưng, Lê Văn Quân đánh 
tan giặc ở Ba Lai tức sông này. 

Sông Ba Lai Bắc: ở cách huyện Kiến Hoà 47 
dặm về phía đông tức là hạ lưu sông Tiền Giang; 
cửa sông sâu và rộng, bờ phía tây sông, hàng chợ 
trù mật. Từ loạn Tây Sơn, đây là chỗ chiến trường, 
hầu như thành đất hoang, sau khi đại định, dân mới 
trở vë. Sông chảy về phía đông 33 dăm qua chợ 
Thanh Sơn, lại chảy 34 dặm rưỡi đến cửa kênh mới 
sông Chanh, rồi vào sông cái Hưng Hoà. 
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. Sông Ап Bình: ở cách KG Kiến Hoà 14 dăm 
về phía đông.” : 


Sông Tra Bình: ở bờ phía bắc sông Trí Tường 
cách huyện Kiến Hưng 30 dặm về phía nam, lòng 
sồng sâu và rộng. Trước kia, lúc nào chợt có gió 
đông, thì sóng chảy xiết, sóng vang dội, ngăn trở 
thuyên bë đi lại. Từ năm Mậu. Thân (1788) trở: đi, 
nổi lên cù lao Rồng trấn át sóng a г bë đi 
lại rất nhanh chóng. ¡ 


Sông Trà Luật: ở phía bắc hạ lưu sông Тіёп 
Giang, cách huyện Kiến Hưng 22 đặm về phía nam. 
Sông rộng 24 trượng Š thước, thuỷ triểu lên sâu 20 
thước, thuỷ triểu xuống sâu 16 thước. Bờ phía tây 
có chợ Trà Luật. Sông chảy về phía bắc 8 dám; đến 
chỗ ngã ba, rồi chảy theo ngã đông bắc 4 dặm đến 
sông Ba Lai và theo. ngã bắc cháy chừng, 24 dám 
đến chằm Vu. 


ˆ Rạch Сдт: ở cách huyền Kiến Đăng 29 dăm 
về phía tây nam, tức hạ lưu sông Tiền Giang, là chỗ 
chia địa giới hai huyện Kiến Đăng và Kiến Phong, 
bờ phía tây sông có chợ nhỏ, bờ phía nam có chợ 
Thung. Sông chảy 2 dăm гибі đến chỗ ngã ba, ngå 
phía tây chảy 7 dặm rưỡi thì hợp với sông Trà Liễu, 
ra hạ lưu sông:Tiền Giang, ngả phía bắc chảy 24 
dặm đến chỗ nguồn tận: cùng của giồng Chôm. 
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Rạch Hợp Dic: ở dia phán hai thôn Tân Hợp 
và Tân Đức, tức hạ lưu sông Tiền Giang cách 
huyện Kiến Đăng 29 dặm về phía nam, tục gọi 
rạch Cái La. | 


Sông Thi: ở cách huyện Kiến Đăng 36 dặm về 
phía tây, tục gọi sông Cái The, rộng 8 trượng 5 thước, 
sâu 3 trượng rưỡi, phía bắc có chợ Mĩ Đức, sông 
chảy hơn 20 trượng đến chỗ ngã ba, ngả tây là sông 
Đại Hội, tục gọi là Cái Tăng, các thôn xóm ven sông 
đều tụ họp ở đây, nên gọi “Đại Hội”; lại chảy 27. 
dặm rưỡi ra vàm Hàn, suốt đến sông Tiền Giang, 
ngả bắc là sông Đức Lương thuộc địa phận thôn Mĩ 
Đức Tây, chảy 11 dặm qua ngã ba Vàng Nhứ lại 
chảy 17 dặm rưỡi vào bến Cùng; ngả tây nam chảy 
5 dặm rưỡi đến sông Mĩ Long, tục gọi rạch Miếu, 
đấy là thuỷ giới sông Đại Hội, thuỷ triều lên đẩy 
mới сб thể đi thuyền được. | 

Sông Hàn: ở cách huyện Kiến Phong 38 dặm 
về phía đông tục gọi vàm Hàn, phía tây hợp với 
sông Thi. 

Sông Cổ Lịch: ở cách huyện Kiến Phong 72 
dặm về phía đông, rộng 14 trượng, sâu 12 thước. 
Sông chảy về phía bắc 2 dặm rưỡi, đến chỗ ngã ba, 
ngả bắc chảy 7 dặm rưỡi đổ vào sông Đại Hội, ngả 
tây bắc chảy 10 dặm cũng đổ vào sông Đại Hội. 
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Sông Long Án: ó cách huyện Kiến Phong 12 
dặm về phía tây, rộng 19 trượng, sâu 1 thước. Sông 
chảy về phía bác đến chỗ ngã ba, ngả bắc là chằm 
Cùng, ngả tây nam chảy 9 dặm đổ vào sông Cái. 
Giữa sông có cái bãi lớn cũng gọi là bãi Long Ấn. 


Sông Bình: ở phía tây huyện Kiến Phong róng 
37 trượng, sâu 11 thước.. Sông chảy về phía bắc 6 
dặm đến chỗ ngã ba, ngả. bắc chảy 3 dặm đồ vào 
chằm Cùng, пра tây nam chảy 5 dặm rưỡi rôi hợp 
với sông Long Ấn. 


_ Rạch Cân Lộ: 8 bờ phía tây н Т Tiên Giang, 
cách huyện Kiến Phong 31 dặm về phía tây, rộng 16 
trượng, thuỷ triều lên sâu 21 thước, thuỷ triểu xuống 
sâu 16 thước. Từ cửa sông đi về phía bắc 15 đặm là 
hết. Ở đây dân cư thưa thớt, tre mọc thành rừng. 


Sông Bạch Ngưu: ở bờ phía bắc sông Тіёп 
Giang, cách huyện Kiến Phong 11 đặm về phía tây, 
rộng. 11 trượng 5 thước, thuỷ triều lên sâu 14 thước 
thuỷ triêu xuống sâu 9 thước. Từ cửa sông đi về phía 
bắc 40 dặm đến chằm Bi, 19 dặm đến sông Đốc Vạn 
Hạ, lại 3 đặm đến sông Đốc Vạn Thượng, lại 10 
trượng đến thủ sở cũ Hùng Ngự, lại 16 dặm đến sông 
Hợp Ấn. 


Kênh Nhân Hậu: ó Уйу Kiến Hưng, ¿hay vë 
phía đông đổ vào Vũng Cù, chảy vë phía nam qua 
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thôn Nhân Hậu, chia thành một kênh nhỏ gọi là rạch 
Phỏng Thông; lại về phía nam là rạch Phú Cắt, rạch 
Hội Trung, rạch Thuận Trung, rạch Độ Thu, đổ vào 
sông Tiền Giang. мо | 

Rạch Hàm Mông: 8 gita huyện Kiến Hưng, phát 
nguyên từ sông Trí Tường.  - | 

Rạch Mộc Thung: ở phía bắc huyện Kiến Hưng, 
phát nguyên từ sông Thiết. Lại có những rạch Më 
Lạp, Thượng Công, Vu Bản, Bạch Lộ, Bình Bi, Điêu 
Ngư, Trung Danh, Đỗ Vũ, Thuỷ Lãng, Lung Sa, 
Nguyệt Huy, Nhập Thuỷ, Ngư Phủ, Nhập Tân, Nhập 
Chân, Bô Lô, Cát Đàm, Nam Mộc,. Thị Kiến, Tài 
Danh, Mậu Uyển, Hoá Cù, Trường Uyển, Tốt Tử, 
Ngư Môn, Như Lâm, Bất Di, Thiết Giang, đều chảy 
về phía nam qua thôn Tuyên Thịnh thì hết. Vë phía 
bắc huyện Kiến Hưng, lại có những rạch Nạp Thuỷ, 
Động Nỗ, Thuỷ Sản. | 

_ Rạch Cừ Quan: ở phía bắc huyện Kiến Hưng, 

phát nguyên từ sông Thiết. Lại có những rạch Nạp 
Thuỷ, Kính Nó, Thuỷ Sản, Vi Thảo, Thạch Кї, 
Thạnh Bình, đều chảy về phía nam, qua thôn Trường 
Thịnh thì hết. poi | 

Rạch Chân Ти: ở phía bắc huyện Kiến Hưng, 
phát nguyên từ sông Thiết. Lại có những rạch Tham 
Lang, Minh Danh, Tiêm Thuỷ, Tinh Ngân, Nghĩ Hạ, 
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Chu Cán, Kì Hương, Khúc Thuỷ, Thanh Binh, Thuỷ 
мё, Bối Tân, đều нуу về р nam, учы thôn Chính 
Бош thì hết. ` 


Е Rạch Thanh Thuy: ở phía bắc huyện Kiến lá, 
phát nguyên từ sông Thiết. Lại có rạch Liên Tiển 
chẩy về phía nam, qua thôn Thuy Đông thì hết; lại 
có rạch Bác Đông chảy qua thôn An Đông thì hết; 
lại có rạch Thâm chảy i qua thôn Phú T hượng thì hết. 


| _Rạch Đa Lộc: ó phía táy huyện Kiến Hoà, phát 
nguyên từ sông Vũng Cà. Lại có những rạch Húc 
Động và Sa Phụ -ở phía пат huyện, lại có những 
rạch Thị Bồi, Tân Thu, Mĩ Tho, Đông Hàm, Linh 
Thắng, Khai Cừ, Tiểu Tuyến, Cốc Thụ, Phiên Diệp, 
Cổ Thụ, Thanh Liêm, Danh Ngôn, Đông Lợi, Quí 
Khách, Đa Hiệu, N gưỡng Chính, Đồng. Luân, Thủ 
Ngự, Thông Thị, Trạch Lâm, Hoà Khúc, Thụ “Tứ, 
Thông Bảng, Thảo Hoa, Trường Thịnh, Nhất Môn, 
Tĩnh Tra, Các Đạo, Kim Xuyến, Danh Cẩm, Hán 
Nữ, Danh Thảo, Dục Tượng, Sung Đức, Xuân Hoà, 
Hoa Ngọc, Đại Lương, Nhạn Trạch, Hưng Hoá, Bản 
Phường, Mã Trường, Cái Trào, Cái MI. 


‘Rach Nam Mộc Thượng: ở phía đông huyện Kiến 
Phong, phát nguyên từ sông An Bình. Гаі có những 
rạch Cam Lộ, Thị Cát, Long Mí, Thiên Biều, Bình 
Chủ, Lao Hạ, Hưng Lập, Cái Sơn Thượng, Cái Con, 
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Cái Cối, Cái Cau, Lịch Cổ, Мї Хао, Hội Thi, Trà 
Thanh, Sa Trúc, Khánh Sơn, đều ở phía tây huyện; 
lại có những rạch Cái Dư, Bạch Ngưu, Thiển Du, Địch 
Đăng Tử, Thâm Du, Thanh Trúc, Bạch Kim, Hoàng 
Kim, Sa Đôi, Rạch Lăng. 


Rạch Hợp Ân: ở phía tây huyện Kiến Phong, 
phát nguyên từ thôn An Phong, chia thành ba nhánh: 
môt nhánh cháy vé phía nam suốt đến sông Cái, 
một nhánh chảy về phía tây giáp rạch Hầu Diện 
Thượng và một nhánh сһау vë phía bắc đến rạch 
Hầu Diện Hạ, qua bảo Thông Bình, lại chia làm hai 
nhánh: một nhánh giáp rạch Tầm Điền và một nhánh 
giáp rạch Danh Thảo, cháy về phía bắc đến bảo Trấn 
Nguyên, giáp địa phận huyện Kiến Hưng. Còn hai 
rạch Hầu Diện Thượng và Hầu Diện Hạ thì năm 
Minh Mệnh thứ 14, thuộc tỉnh An Giang thống quản. 
Đến năm Thiệu Trị thứ 4, trích giao cho tỉnh Định 
Tường thống quản. 


Rạch Trà Lục: ở thôn Bàn Long về phía nam 
huyện Kiến Đăng. Lại có những rạch Trà Luật, Đông 
Thuỷ, Đức La và Nam Mai. 

Đầm Hải Đông: ó địa phận ba huyện Kiến Hoà, 
Kiến Đăng và Kiến Hưng, từ sông cái Hùng Ngự 
suốt đến cửa biển Ba Lai Đại và Ba Lai Tiểu, lại từ 
sông cái Thông Bình suốt đến cửa biển Soi Rạp. 
Người địa phương lĩnh trưng, goi là “Thuế Hải Đông”. 
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Bãi Đại Tiểu: ó tấn cửa Dai về phía đông huyện 
Kiến Hoà, chiều đài 35 dặm, chiều ngang 8 dặm, 
nổi lên ở lòng cảng để chia cửa Đại và cửa Tiểu, 
tục gọi “bãi Trấn Hải”, cây cối xanh tốt, nhân dân 
lập thành 5 thôn: Phú Thịnh, Đông Tân, Phong Long, 
Thái Long, Hoà Thuỷ; giữa bãi nổi lên quả gà cao, 
chảy ra nước ngọt. Nhân dân chăm chỉ làm ăn, trong 
một năm, hễ xong việc làm ruộng, lại tham gia nghề 
biển, không lúc nào ở không. Thực là “dân ngư mục”. 

Bãi Kiến 1.01: ó hạ lưu sông Tiền Giang thuộc 
huyện Kiến Hoà, phía bắc là tiêu chí của sông Trà 
Luật, bãi dài 5 dặm, có dân cư, ruộng vườn tươi tốt. 


Bãi Long Án: ó luu vực phía bắc sông Tiền 
Giang thuộc huyện Kiến Hoà, dài 3 dặm, là tiêu chí 
của sông Long Ấn, phía đông trông sang sông Bình, 
phía tây trông sang rạch Cân Lộ, vòng quanh sâu 
thẩm, như vực, ở giữa nổi lên một bãi, có đầu có 
đuôi vươn dài ra, nằm hiền lành ở giữa dòng sông ` 
cái mông mênh, như hình “giao long vờn nước”, 
nhưng chưa lộ rõ đầu râu. Trên bãi đất hẹp, cây thấp. 

Bãi Quí Sơn: ở phía tây ngã ba cửa Đại, thuộc 
huyện Kiến Hoà, chu vi 8 dặm, quanh co uốn khúc 


(1) Gia Định thành thông chí chép rằng: “Tục gọi cù lao Trà Luật 
ở địa phận tổng Kiến Lợi”. 
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như hình rồng. Cồn tàn chênh chếch đối diện ở dòng 
phía đông, bãi đứng trơ trọi giữa chỗ sóng gió, cây 
tốt, đất màu, dân thôn Quí Sơn ở đây. 

Bãi Thái Sơn: ở phía tây sông Mĩ Tho và phía 
nam huyện Kiến Hưng, chu vi 5 dặm, bãi Tôn (tục 
gọi cù lao Hộ) phụ ở phía nam, lấy cây cao làm tiêu 
chí, đất đai màu mỡ, cảnh tượng thịnh vượng, dân 
thôn Thái Sơn ở đấy. 

Bãi Phú An: ở phía tây sông Trí Đường và phía 
nam huyện Kiến Hưng, dài 8 đặm, ruộng nương tươi 
tốt, dân 3 thôn Phú An Tây, An Phú và An Lộc ở 
đấy. Sông rộng nước trong, đây dẫy đến tận chân 
mây, xa trông hàng vạn khoảnh, hình thế siêu thoát 
như cảnh Bồng Danh. 

Bãi Thi Hàn: ở phía bắc Trường Giang và phía 
nam huyện Kiến Phong, dài 42 dặm. Sông Thi ở phía 
đông, sông Hàn ở phía tây, hai sông hợp lưu với nhau, 
bãi nổi ở giữa, nên gọi tên thế; lại vì bãi có sáu đầu 
bãi bày hàng, nên cũng gọi là “Lục châu đầu”. Đầu 
phía đông, bãi thứ nhất là địa phận hai thôn Mĩ Lương 
và Hoà Lộc; bãi thứ hai là địa phận thôn Mí Hưng, 
bãi thứ ba là rừng rậm, bãi thứ tư là địa phận thôn 
Mĩ Thuận, bãi thứ năm là địa phận thôn MI An, bãi 
thứ sáu là địa phận hai thôn Thanh Hưng và Mi Long, 
cây cối cao lớn, ruộng vườn màu тд. 
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Bãi Qua: ở phía nam bãi Long Án về dòng phía 
bắc sông Tiền Giang, thuộc huyện Kiến Phong, lại 
là ngoại án của sông Long Ấn. Vườn đừa mát гор; 
cây cối um tùm, bờ sông vũng nước phần nhiều là 
hang hố của cá tôm. Chim qua thường tụ tập ở đây 
để bắt cá, nên gọi tên thế. Bãi dài hơn 7 dặm, có 
dân cư. 

Bãi Ba Lăng: ở phía bắc về đòng trên sông Tiền 
Giang và phía tây huyện Kiến Đăng. Vì đương đầu 
sóng cả Trường Giang, nên gọi là bãi Ba Lăng. Bãi 
đài 5 dăm, tre cây mọc lẫn lộn, nhân dân lập thành 
thôn Tân An để ở. 


Chằm phá: ở địa phận huyện Kiến Đăng, từ 
đông sang tây để tiếp với địa giới nước Cao Мёп, 
chằm phá vũng hó, tôm cá rất nhiều. Hàng năm 
tháng 4, tháng 5 trời mưa nhiều nước, tôm cá sinh 
sản bơi lội ở khoảng ruộng chằm, đến tháng 10 trở 
đi, hết mưa nước rút, cá lại ra sông, con nào không 
ra được thì dừng lại ở rạch, ở ao, người ta bắt được 
rất nhiều, cho nên có lệ thuế thuỷ lợi, cho người 
trưng mua. Người ta thường đắp bối đắp đập chắn 
ngang cho cá không thể bơi ngược dòng để vượt lên 
bờ được, lại cắm đăng tre ở giữa sông, chắn dòng 
nước bắt cá, để bán, đong cá bằng sọt, chứa vào 
thuyền lớn, nuôi bằng nước ngọt, chở đi nơi khác 
để bán, mối lợi rất nhiều. Lại một dải về miễn sông 
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Chanh, kênh mới và sông Bắc, tuy người ta trung 

^ . 15 А ` ^* z А 2? 
ruộng, nhung lại làm nghề đào ao nuôi cá, bán dé 
lấy tiền nộp thuế. Đấy là mối lợi tự nhiên không 
cùng của sông chằm. 


CỔ TÍCH 

Luỹ cũ Kiến Định: ở giòng Kiến Định thuộc 
thôn Tân Lí Tây huyện Kiến Hưng. Hồi đầu bản 
triểu, đặt huyện Kiến Khang, lập dinh Trường Đồn 
ở đấy, chu vi 1 dám rưỡi, ngoài có một mẫu ao, gọi 
là ao vuông, trước kia là chỗ khởi nghĩa của các 
tướng “Đông Sơn cần vương”. Đầu đời trung hưng, 
đổi tên làm Trấn Định, sau đời lị sở đến địa phận 
li Mi Tho, bèn bỏ đồn này, nay còn nën cü. Li só phú 

Kiến An bây giờ Ó vë góc tá dón. 


Báo cũ Mĩ Tho: ở địa phận huyện Kiến Hoà, 
cách lị sở tỉnh Định Tường chừng 1 dặm về phía 
đông, chu vi chừng 4 dặm, mở 2 cửa tả hữu. Hào 
rộng 4 trượng, ngoài cửa có bắc cầu treo. Ngoài cửa 

_ hào có dại đắp bàng đất có góc, như hình con hổ. 
Bảo được dựng từ năm Nhâm 1Í đầu đời trung hưng, 
nay bỏ dấu cũ vẫn còn. 


Bảo cũ Ba Lai: ó địa phận huyện Kiến Hoà, 
sở từ năm Canh Tí đầu đời trung hưng. Giữa bảo 
ó kho tạm để phòng khi cấp phát, nay bỏ. 
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Bảo cú Mĩ Trang: ở địa phận Kiến Đăng. Đầu 
đời trung hưng, Tiền quân Tôn Thất Hội đắp bảo 
này để chống cự với Tây Sơn; sau bỏ, nay nhân luỹ 
cũ, sửa sang lại để làm li sở của huyện. Lại ở địa 
phận thôn Hoà Sơn cũng có một bảo, nay bỏ, dấu cũ 
vẫn còn. 

Bảo cũ Tra Giang: ở bờ phía bắc sông Tra thuộc 
huyện Kiến Hưng. Năm Mậu Thân đầu đời trung 
hưng, дар báo này dé chóng cu vói Тау Son, пау 
còn nền cũ. 


CỬA QUAN VÀ TẤN só 


- Bảo Hàng Ngự: ở phía đông rạch Hợp Ап, cách 
huyện Kiến Đăng 91 dăm về phía đông, chu vi 36 
trượng 2 thước, cao 4 thước, mở hai cửa. Năm Thiệu 
Trị thứ 2 đắp bằng đất. Đầu đời Gia Long, thủ sở của 
đạo đặt ở địa phận Đốc Vạn Thượng và Đốc Vạn Hạ, 
sau dời đến chỗ hiện nay. Năm Minh Mệnh thứ 18, 
đặt cửa quan để đánh thuế; năm Tự Đức thứ 1 bỏ. 

Bảo Thông Bình: ó phía đông Уат Dừa, cách 

huyện Kiến An 226 dặm về phía tây, chu vi 59 trượng 

‚ cao 4 thước, mở hai cửa. Đầu đời Gia Long đặt ở địa 

phận thôn Vĩnh Thịnh, năm thứ 18 đời đến chỗ hiện 

nay. Năm Minh Mệnh thứ 21, đắp bằng đất. Năm 

. Thiệu Trị thứ 1 lại đắp thêm một luỹ dài 80 trượng, 
cao 5 thước. 


125 
›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


Bảo Tuyên Uy: ở thôn Tuyên Uy cách huyện 
Kiến Hưng 143 dặm về phía tây, chu vi 58 trượng, 
cao 4 thước, đặt từ đầu đời Gia Long. Đến năm Minh 
Mệnh thứ 18, đặt cửa quan để đánh thuế; năm thứ 
21 đắp bằng đất, năm Thiệu Trị thứ 3, bó cửa quan. 


Bảo Cửu An: ở phía trên bảo Thông Bình và 
| phía dưới báo Du Hùng. Bảo đặt 3 đồn: đồn giữa 
| chu vi 61 trugng 4 thuóc, cao 6 thuóc, dón tá chu vi 
26 trugng, cao 6 thước, đồn hữu chu vi 17 trượng, 
cao 8 thước. Năm Thiệu Trị thứ 2 đắp bằng đất, năm 

Tự Đức thứ 3 bỏ. 


| Вао Trán Nguyén: ó thón Vinh Thinh, cách 
huyện Kiến Hung 202 dặm về phía tây, đặt hai bảo 
tả hữu. Bảo phía tả chu vi 54 trượng, mở 42 cửa, 
bảo phía hữu chu vi 49 trượng, mở 2 cửa. Đầu đời 
Gia Long gọi là thủ sở Cơ Ca Minh, sau đổi là thủ 
sở Cơ Nguyên, ở hạ lưu sông Bát Chiên; năm thứ 18 
dời đến chỗ hiện nay. Năm Minh Mệnh thứ 21 đắp 
bằng đất và абі tên hiện nay. 
Cửa quan Mĩ Tho: ó huyện Kiến Hưng. Năm 
Minh Mệnh thứ 16 đặt cửa quan để đánh thuế, năm 
Thiệu Trị thứ 3 bỏ. 


Cửa quan Mậu Đăng: ở huyện Kiến Đăng. Năm 
Minh Mệnh thứ 18 đặt cửa quan để đánh thuế, năm 
Tự Đức thứ 1 bỏ. 
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Tấn cửa Tiểu: ó cách huyện Kiến Hoà 55 dặm 
về phía đông. Cửa tấn rộng chừng 1 dặm, thuỷ triều 
lên sâu 28 thước, thuỷ triều xuống sâu 23 thước. Phía 
đông bắc ngoài cửa tấn có bãi cát ngầm, tục gọi là 
bãi Mông, dài 10 dặm rộng 3 dặm. Phía đông nam 
có bãi Tham dài 8 đặm, rộng 2 dặm, cây cối cao 
thấp không đều, hình dáng như con dê đi lúc ngóc 
đầu, lúc cúi đầu. Lòng lạch bùn 14у, quanh co nhỏ 
bé, đi ngược dòng 12 dặm đến thủ sở. Trên cửa tấn 
có bảo bằng đất, gọi là đồn Từ Linh, chu vi 60 trượng, 
cao 5 thước 5 tấc, mở 2 cửa. Dựng từ năm Minh Mệnh 
thứ 15, đến năm Thiệu Trị thứ 3 và thứ 7, hai lần 
sửa lại. | 

Tấn cửa Đại: ở cách huyện Kiến Hoà 58 dặm 
về phía đông, cửa tấn rộng chừng 7 dặm, thuỷ triều 
lên sâu 27 thước, thuỷ triêu xuống sâu 22 thước, bùn 
sâu 18у lội, lòng rạch nhỏ hẹp quanh co, ít khi có 
thuyền bè ra vào. Bãi Nhật Bản ở phía tây lạch, 
trên bãi lập bảo bằng đất, gọi là đồn Thừa Đức, chu - 
уі 86 trượng, cao 5 thước, mở 2 cửa. Năm Minh Mệnh 
thứ 15 đắp, năm Tự Đức thứ 1 sửa lại. 

_ Tấn Ba Lai: ở cách huyện Kiến Hoà chừng 76 
dặm về phía đông. Cửa tấn rộng chừng 2 dặm, thuỷ 
triêu lên sâu 26 thước, thuỷ triều xuống sâu 21 thước. 
Phía đông bắc có bãi, gọi là bãi Thuyền, đài 4 dặm - 
rộng 2 dặm, như hình hổ phục. Phía đống nam có 
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bãi Sào, dài chừng 1 dặm, rộng 69 trượng, chó này 
bờ bụi cao rậm, ít đỗ thuyền ghe. Trên tấn có đồn 
Thuận Phúc, chu vi 32 trượng 8 thước, cao 4 thước 5 
tấc. Năm Thiệu Trị thứ 2 đắp bằng đất. 


NHÀ TRAM 


Trạm sông Định Tân: ở địa phận thôn Nhân 
Nghĩa thuộc huyện Kiến Hưng. Phía đông đến trạm 
sông Gia Tự 24 dặm linh, phía tây dến trạm sông 
Định Hòa 34 dặm linh. 

Trạm sông Định Hoà: ở địa phận thôn Nhân 
Hậu huyện Kiến Hoà. Phía tây đến trạm SRNE Binh 
An 34 dặm linh. 


Trạm sông Định An: ở địa phận thôn Hội Phú 
huyện Kiến Hoà. Phía tây đến trạm: song Vĩnh Phúc 
tỉnh Vĩnh Long 40 dặm lĩnh. | 
CHỢ VÀ QUÁN | 

Chợ Mĩ Tho: ở huyện Kiến Hưng, tục gọi là 
chợ Phố Lớn, nhà ngói cột chạm, chùa rộng, đình 
cao, tàu biển thuyền sông đi lại như mắc cửi, thật là 
chỗ đại đô hội. Từ loạn Tây Sơn, chỗ này từng là 
chiến trường bị đốt phá hầu hết. Từ năm Mậu Thân 
đời trung hưng trở đi, nhân dân đã trở về dần, tuy 
gọi là trù mật, nhưng so với trước chưa được một 
nửa. Năm Nhâm Tí, bắc cầu Quì Mộc để đi đến đồn 
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Kiến Định, năm Tân Dậu cầu hồng không sửa lại, 
nay phải đi đò ngang. 


Chợ Phú Lương: tục gọi chợ sông Tranh, ở địa 
phận huyện Kiến Hưng, quán xá đông đúc, có bến 
_ chùa Phật ở đầu phía đông, đều là những nhà bán 
_ gạo thóc cho nên thuyền gạo tụ tập ở đấy. Cũng là 
_ một loại chợ lớn. 


Chợ Hưng Lợi: tục gọi chợ Vũng Cù, ở phía 
nam thôn An Định về phía bắc huyện Kiến Hưng, 
hàng quán liền nhau, chợ gần sông cái, người đi lại 
thường đỗ thuyền đợi nước thuỷ triu, cho nên trên 
sông có nhiều thuyền bán thức ăn. 

‘Chg Giòng Cát: ở huyện Kiến Hưng, nhiều nhà 
làm nghề nấu rượu, rượu ngon ở Nam Kì phần nhiều 
ở đây ra. 


Chợ Trà Luật: ở huyện Kiến Hưng, tục gọi chợ 
Hang Xôi. | 

Chợ Để Võng: ó huyện Kiến Hoà, vì dân ở đây 
làm nghề chài lưới, nên gọi tên thế. 


Chợ Kiến Định: ở huyện Kiến Hưng, đầu chợ 
có li sở của phủ. ` 


Chợ Giòng Lễ: ở huyện Kiến Hoà, đầu chợ có 
cầu dài 6 thước. 
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Chợ Ca Hon: ở huyện Kiến Hoà, cách chợ về 
phía đông chừng 1 dặm có chợ Gạo, gần về phía 
bắc có chợ Lương, cách 7 dặm có chợ Văn, 8 dặm 
có chợ Sinh. 

Chợ An Bình: tục gọi chợ Cái Bè, ở huyện Kiến 
Hoà, hàng quán đông đúc, nhiều nhà làm nghề nhuộm, 
nhà giàu thường chứa cau đem bán ở Sài Gòn, lái 
buôn hay đóng thuyền để đi buôn bán ở Cao Mên. 

Chợ Mĩ Quí: ở huyện Kiến Đăng. 

Chợ Hoà Sơn: ở huyện Kiến Đăng. 

Chợ Hội Sơn: ở huyện Kiến Đăng. 

CẤU VÀ pÓ 

Câu Mi Tho: ó huyện Kiến Hung, dài 15 trượng. 
Cách cầu này về phía tây chừng 3 dặm có cầu Cái 
Ngang dài 7 trượng, lại cách 1 dặm nữa cũng về 
phía tây có cầu Bến Chùa, dài 6 trượng 5 thước. 

Câu Danh Bỉnh; ở huyện Kiến Hưng, dài 8 trượng. 

Cầu Vọng Thê: ở huyện Kiến Hưng, dài 6 trượng. 

Cầu An Đức: ở huyện Kiến Hưng, dài 6 trượng. 

Cầu Giòng Dưa: ở huyện Kiến Hưng, đài 4 
trượng, tục gọi cầu Lão Lãnh. 

Cầu Giòng Triệu: ở huyện Kiến Hưng, dài 4 
trượng 5 thước . 
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Câu Giòng Sao: ở huyện Kiến Hung, dài 4 trượng. 


Câu Mĩ Lưởng: Ó huyện Kiến Đăng, dài 17 
trượng, tục gọi cầu Cái Thìa. 


Cầu Mĩ Long: ở huyện Kiến Hưng, đài 5 trượng, 
tục gọi cầu Rạch Miếu. 

Cầu Cái Lao Hạ: ở huyện Kiến Hưng, dài 6 trượng. 

Cầu Cái Bầu: ở huyện Kiến Hưng, đài 7 trượng 


5 thước . 
ĐỀN MIẾU 


Đàn Xã Tắc: ở thôn Bình Tạo huyện Kiến Hưng 
về phía tây tỉnh thành. Đàn hướng về phía bắc, thờ 
thần Xã Tắc bản tỉnh. Phần thứ nhất chu vi 16 trượng, 
9 thước, cao 2 thước 5 tấc; phần thứ hai, chu vi 40 
trượng 4 thước, cao 1 thước 3 tấc, dựng từ năm Minh 
Mệnh thứ 14. | 

Đàn Tiên Nông: ở thôn Điều Hoà Huyện Kiến 
Hưng, về phía đông tỉnh thành, đàn hướng về phía 
nam, thờ thần Tiên Nông; chu vi 14 trượng 4 thước, 
cao 2 thước 7 tấc, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 13, có 
3 mẫu tịch điển, ở góc đông bắc có kho thần thương. 


Đàn Sơn Xuyên: ó phía tây nam tỉnh thành, dựng 
năm Tự Đức thứ 5. 


Miếu Hội Đồng: ở thôn Mĩ Chính huyện Kiến 
Hoà, về phía đông tỉnh thành, thờ các tôn thần âm 
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dương thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng trong 
bán cảnh. Có 3 gian chính đường và 5 gian tiền 
đường. Miếu được dựng từ năm Gia Long thứ 7, năm 
Tự Đức thứ 3 sửa chữa. 


Miễu Thành Hoàng: ở thôn Bình Tạo huyện Kiến 
Hưng, về phía tây tỉnh thành, thờ thần Thành Hoàng 
bản cảnh. Có 3 gian tiền đường. Miếu được dựng từ 
năm Thiệu Tri thứ 2, năm Tự Đức thứ 2 sửa chữa. 


Miếu Long Vương: ở thôn Từ Linh, vë phía nam 
cửa Tiểu và phía đông huyện Kiến Hoà, thờ thần 
Nam Hải Long Vương. Có 1 gian 2 chái, dựng từ 
năm Minh Mệnh thứ 16. 

CHÙA QUÁN 
_—— Chùa Linh Thứu: б thôn Thịnh Phú, huyện Kiến 
Hưng, chùa rất cổ, cũng là nơi danh thắng. Năm Gia 
Long thứ 10 ban biển ngạch để “Long tuyên tự”, 
năm thứ 11 sư chùa mộ 10 người dân ngoại tịch đặt 
làm phu chùa, được miễn bình dao. Năm Thiệu Trị 
thứ 1, đổi tên hiện nay. | 

Chùa Linh Phong: có tên nữa là chùa Thành, ở 
thôn Tân Hợp, huyện Kiến Hưng. Chung quanh chùa 
thường có hoa sen, cũng là thắng cảnh. 

Chùa Bảo Lâm: ở thôn Phú Hội huyện Kiến 
Hưng. Năm Gia Long thứ 2, người đàn bà trong thôn 
là Nguyễn Thị Đạt bỏ của riêng ra để dựng. 


132 
)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


Chùa Thiên Phúc: ở thôn Mĩ Hoá, huyện Kiến 
Hoà. Năm Gia Long thứ 2, người trong thôn là Ban 
Văn Thiên bỏ của riêng ra để dựng một toà chùa 
năm gian. Phong cảnh cũng đẹp, đến BẠN hương lửa 
không gián đoạn. 


Hội quán Kim Bảo: ở thôn Mĩ Chính huyện Kiến 
Hoà. Năm Gia Long thứ 18, người thôn Phú Hội là 
Nguyễn Ngọc Giảng dựng, thờ Quan Thánh đế quân. 


NHÂN УАТ 


Nguyễn Hoàng Đúc: người huyện Kiến Hưng, 
nguyên họ Hoàng, sau được: cho đổi họ Nguyễn. Đức 
có sức mạnh hơn người, đời bấy giờ gọi là “hổ 
tướng”. Theo đòi sau ngựa, trải đủ gian hiểm bị Tây 
Sơn bắt, sau nhân sơ hở trốn ra được, bèn đi sang 
Xiêm La để tìm xa giá (Nguyễn Ánh). Gặp lúc Thế 
Tổ về Gia Định, Đức liền từ Xiêm trở về, vua thấy 
rất mừng, cho chức Trung Dinh giám quân Chưởng 
cơ, vì có công, thăng Hữu quân Bình tây Tướng quần. 
Năm Tân Sửu đóng quân ở Thị Dã, cầm cự với tướng 
Tây Sơn là Trần Quang Diệu. Khi Diệu chạy trốn, 
Đức vẫn trấn thủ Bình Định, phong tước quận công, 
Sau ra tổng trấn Bắc Thành thay Nguyễn Văn Thành, 
rồi lại vë trấn thủ Gia Định. Khi chết được tặng Thái 
phó, liệt thờ ở miếu trung hưng công thần, lại cho 
thờ phụ ở Thế miếu, tước Kiến Xương Quận công. 
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Lê Văn Quân: người huyện Kiến Hưng, khoẻ 
mạnh quả cảm, chiến đấu hăng, có công đi theo Vọng 
Các, sau trở về Gia Định, đánh trận nào cũng lập 
được chiến công, làm đến Bình tây Đô đốc chưởng 
Tiền quân quận công. Sau đánh giặc bị bại trận, hổ 
thẹn bực tức, tự sát. 


Hó Văn Lân: người huyện Kiến Đăng, trước 
làm Cai đội, hội quân với Điều khiển Dương Văn 
Trừng đánh giặc ở Long Hồ, lại theo Đỗ Thanh Nhân 
đi đánh Chân Lạp, khi đã dẹp yên, Văn Lân được 
lưu làm bảo hộ. Sau đó Tây Sơn vào cướp Gia Định, 
xa giá phải chạy ra ngoài, Lân thu thập tàn quân 
đánh phá được giặc ở Long Hồ. Sau thăng Chưởng 
cơ, quản lãnh quân Quảng Nam để đánh giặc. Giặc 
lai vào cướp, quân ta thất lợi, Văn Lân lại do đường 
Lô Việt chạy sang Xiêm La theo ха giá. Năm Định 
Mùi, nhà vua chuẩn bị trở về, trước sai Lân về Kiến 
Giang thu thập binh sĩ họp ở Mĩ Tho, đánh nhau với 
giặc ở sông Chanh, thắng trận, theo xa giá về Gia 
Định, quản cơ Hữu Thuỷ lại thăng Chưởng cơ. Khi 
chết được tặng Thiếu Bảo Quận công. 

Phạm Văn Trường: người huyện Kiến Hoà, đầu 
đời trung hưng tòng quân làm đến Vệ uý Hùng 
Phong, theo Hoài quốc công Võ Tánh giữ thành Bình 
Định, sau ốm chết, được tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở 
đến Chiêu Trung và miču Trung hưng công thần. 
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Lại người cùng huyện là Nguyễn Phương Giao làm 
Vệ uý vệ Nghị Võ, theo quân đi giữ thành Bình Định 
đánh nhau với giặc, chết trận, cũng tặng Chưởng 
cơ, liệt thờ ở các đền miéu. ` | 


Мас Văn Tô: người huyện Kiến Hoà, bắt đầu 
theo Hoài quốc công Võ Tánh dấy quân đánh giặc, 
có công được thăng đến Vệ uý vệ Hổ Oai hậu quân, 

. hành lưu thủ Trấn Biên, lại điều sang chức Hữu quân 
Phó tướng, Khám sai Chưởng cơ. Năm Gia Long thứ 
11 đóng giữ Quang Hoá để phòng ngự Xiêm La. 
Năm Minh Mệnh thứ 2, tuổi già, về hưu rồi chết. 


Đoàn Cảnh Cư: người huyện Kiến Phong, có 
công theo đi Vọng Các, trải làm Thống binh Cai cơ, 
Tả quân Phó trung chi Vệ uý vệ Tuyển Phong hậu. 
Mùa hè năm Ất Mão theo đại binh đi cứu viện thành 
Diên Khánh. Cư đánh nhau với giặc ở núi Thị Nghị, 
chết trận, được tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở hai miếu 
Hiển Trung và Trụng hưng công thần. 


Hoàng Văn Tứ: người huyện Kiến Hoà, có công 

theo đi Vọng Các làm Chánh vệ vệ Cung Võ, theo 

- đi đánh Qui Nhơn, đánh nhau với giặc ở Thạch Cốc, 

chết trận được tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở hai miếu 
Hiển Trung và Trung hưng công thần. 

Nguyễn Văn Thư: người huyện Kiến Phong, 

khẳng khái có khí tiết. Lúc đầu chiêu mộ nghĩa dõng, 
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theo Tôn Thất Hội đi đánh giặc, trải làm đến Hậu 
quân phó tướng, Khâm sai Chưởng cơ, theo đi đánh 
Thi Nại, bị đại bác của giặc bắn chết, được tặng 
Chưởng dinh liệt thờ ở miếu Trung hưng công thần. 


Truong Văn Hoảng: người huyện Kiến Phong, có 
công theo đi Vọng Các, làm đến Vệ uý vệ Dõng Võ, 
theo đi đánh Qui Nhơn, chết trận, tặng Chưởng cơ, liệt 
thờ ở hai miếu Hiển Trung và Trung hưng công thần. 


Đặng Văn Lương: người huyện Kiến Hưng, có 
công theo đi Vọng Các, làm Chưởng cơ. Năm Giáp 
Thìn theo vua về Gia Định, đánh nhau với giặc ở Ba 
Lai, chết trận, liệt thờ ở hai miếu Hiển Trung và 
Trung hưng công thần. 


Nguyễn Hoài Quỳnh: người huyện Kiến Hoà, 
có văn học, thi đậu được bổ chức Phú lễ sinh, thăng 
Tham luận dinh Hổ Oai, theo Hoài quốc công Võ 
Tánh giữ thành Bình Định. Khi thành bị hạ, Hoài 
Quỳnh trốn về kinh. Sau bổ ra Hiệp trấn hai trấn 
Bình Định và Nghệ: An, thăng Tả tham ігі Hình bộ, 
lãnh Hình tào Bắc Thành. 


Nguyễn Văn Hiếu: người huyện Kiến Hưng, là 
hậu duệ của Cương quốc công Nguyễn Xí đời Lê, di 
cư đến huyện Kiến Hưng. Đầu theo Hoài quốc công 
Võ Tánh dấy binh, trải làm Cai cơ, Trưởng chi, sau 
theo Võ Tánh giữ thành Bình Định. Đánh nhau với 
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giặc ở cửa đông, bị giặc bắn quë chân và bị bắt. Sau 
nhân sơ hở, lại trốn về, được thăng Hậu quân phó 
tướng, đem quân đi thú ở Bắc Thành, lãnh chức Dë 
chính, sau ra trấn thủ Nam Định. Hiếu là người 
khiêm tốn hoà nhã, trị dân có chính tích tốt. Năm 
Minh Mệnh thứ 7, thăng Phó đô thống chế Tả dinh 
"Thần sách, vẫn lãnh trấn thủ Nghệ An; năm thứ 8 
sung Kinh lược đại sứ Nam Định trở về thăng thự 
Tả quân Đô thống chế vẫn lãnh trấn thủ Nghệ An 
như cũ, sau ra tổng đốc Hà- Ninh, lại triệu về thăng 
Tả quân Đô thống phủ Chưởng phủ sự, tước Lương 
Năng bá. Năm Tự Đức thứ 3, được bổ sung thờ ở 
miếu Trung hưng công thần. 


Lê Văn Thuy: người huyện Kiến Hưng. Đầu đời 
trung hưng đầu quân cho làm Cai đội Tượng quán, 
từng theo đi đánh giặc có công lao, thăng Vệ uy vệ - 

Kinh Tượng. Năm Minh Mệnh 15, phái đi bắt giặc ó 
Cam Lộ, vượt lên hàng đầu, bắt sống được tướng 
Xiêm đánh lui được quân Xiêm, vì: quân công thăng 
Chưởng cơ, рош Thông Cuong nam.  - | 


ШЕТ NÜ 


Nguyễn Thị Liệu: người huyện Kiến Đăng, một 
hôm di đường một mình; gặp tên Giao người địa phương 
cưỡng bức thông gian, thị cố giữ trinh tiết, rồi chết, 
thân không bị ô, năm Thiệu Trị thứ 5 được biểu dương. 
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THỔ SÁN 

Gạo të, gạo nếp: cũng như ở Gia Định. 

Dã cốc: Tục gọi lúa ma, huyện Kiến Đăng, có 
nhiều thứ lúa này, sinh sản ở chỗ ẩm thấp trong rừng 
trong bụi. Hàng năm vào tháng 9 tháng 10 thóc chín 
sắc vàng, có thể ăn được, người địa phương ngắt lấy 
để dùng. 

Đậu: có đậu trắng, đậu đen, đậu vàng, đậu hợp 
hoan, đậu xanh. 

Khoai: có khoai trắng, khoai lang, củ mài. 

Dưa: có dưa hấu, bí ngô, bí đao, dưa gang, dưa 
chuột, mướp, mướp đắng. 


Quả: quả xoài, chuối (chủng loại rất nhiều, 
nhưng có chuối ngự là ngon hơn cả, thứ chuối này 
không nở bắp trổ buồng, quả từ trong cây trổ ra, to 
lớn thơm ngon, khác với thứ chuối khác), mít, thạch 
lựu, cam, quít, cau, dừa. 


Rau: hành, tôi, kinh giới, hẹ mùi. 


Hoa: cúc vạn thọ, sen nước, sen cạn, mẫu đơn, 
hoa cúc, hoa nhài, hoa mào gà. 


Cỏ: có có lác, có tranh. 


Cây, gỗ: mít, mù u, bách bì, dừa nước, dâu, 
vông, bưởi, thốt lốt. 
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Tre: tre gai, tre xanh, tre đặc ruột, tre hoa (sản 
ở huyện Kiến Đăng, văn nhỏ và thưa như hoa rắc). 


Mây: mây chằm (bốn huyện đều có, nhiều nhất 
là hai huyện Kiến Hưng và Kiến Боа) hằng năm 
phải nộp. 


Vị thuốc: hắc hương, tử tô, hương phụ, sinh 
khương, hương nhu. 


Hàng hoá: lụa vải, hiếu rượu. 
Loài cầm: gà, vịt, ngan, ngóng. 


Loài thú: voi, hổ, ngựa rừng, lợn rừng, hươu, 
паі, сіу, cáo. 


Loại cá: cá, lươn, tôm, ếch, cá sấu. 


Loài có vỏ: rùa, ba ba, ó ốc gạo, sò huyết. 
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' ĐẠI NAM NHẬT THÔNG CHÍ 
| | QUYÉN XXIX 
TÍNH VĨNH LONG 


Đông tây cách nhau 205 dặm, nam bắc cách 
nhau chừng 119 dăm, phía đông đến biển giáp địa 
giới tỉnh Định Tường 171 đặm, phía tây đến Tiền 
Giang thuộc địa giới tỉnh An Giang 34 dặm, phía 
nam đến Hậu Giang thuộc địa giới tỉnh An Giang 

99 dăm, phía bắc đến Tiền Giang thuộc địa giới 

__ tỉnh Định Tường 20 dặm, phía đông nam đến biển 

_160 dăm, phía tây nam đến địa giới tỉnh An Giang 

53 dặm, phía đông bắc đến địa giới tỉnh Định 

- Tường 28 dặm, phía tây bắc đến địa giới tỉnh Định 

Tường 11 dặm. Từ tỉnh li đi về phía bắc đến Kinh 
1.992 dăm. 


PHÁN DÅ 


Theo thiên văn thuôc khu vuc sao Du Qui, vë 
tinh thú sao Thuán Thú. 
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DUNG ĐẶT VÀ DIÉN CÁCH 

Xưa là đất Tám Bào. Bắt đầu bản triều kinh lí 
phương Nam, đặt phú Gia Dinh, mó dán đến ó, lại 
lập trang trại, man nâu để có thống thuộc. Năm 
Nhâm Tí (1732) Túc Tông thứ 7, thấy địa thế Gia 
Định rộng rãi, bèn chia đất tây nam dinh Phiên Trấn 
đặt châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ, vẫn lệ vào 
phủ Gia Định. Năm Bính Tí Thế Tông thứ 19 (1756) 
vụa nước Cao Mên là Nặc Ông Nguyên dâng đất - 
hai phủ là Tâm Đôn và Xôi Rạp cho đổi theo châu 
Định Viễn quản hạt. Năm Binh Sửu (1757) vua Cao 
Mên Nặc Ông Tôn lại dâng đất Tầm Phong Long; 
lại dời dinh Long Hồ đến xứ Tâm Bào (nay là đất 
thôn Long Hồ); lại đặt đạo Đông Khẩu ở Sa Đét, 
đạo Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu Đốc ở Hậu 
Giang, đều lệ vào dinh Long Hồ. Cuộc loạn năm 
Giáp Ngọ, đất này bị quân Tây Sơn giày xéo luôn 
mấy năm. Năm Quí Hợi thứ 2 (1803) Thế Tổ Cao 
Hoàng Đế lập địa đồ son, cắt lấy địa giới đỉnh Long 
Hồ, đặt dinh Hoằng Trấn; năm Canh Tí đổi làm dinh 
Vĩnh Trấn, đặt các chức Lưu thủ, Cai bạ và Kí lúc. 
Năm Mậu Thân, đem 2 đạo Long Xuyên và Kiên 
Giang của Hà Tiên lệ vào, đặt Trấn thủ, Hiệp trấn 
và Tham hiệp. Năm Gia Long thứ 7 đổi làm trấn 
Vĩnh Thanh, thống thuộc thành Gia Định, lại thăng 
châu Định Viễn làm phủ, 3 tổng (Vĩnh Bình, Vĩnh 
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An và Tân An) đều thăng làm huyện , năm thứ 9 lại 
đem hai đạo Long Xuyên và Kiên Giang lệ thuộc 
trấn Hà Tiên như cũ; năm thứ 12 đặt thêm huyện 
Vĩnh Định. Năm Minh Mệnh thứ 4, chia đất huyện 
Tân An đặt hai huyện là Tân An và Bảo An, đặt 
phủ Hoằng An; năm thứ 13 đổi làm trấn Vĩnh Long, 
lại đổi trấn làm tỉnh, lấy hai huyện Tuân Nghĩa và 
Trà Vinh trước kia thuộc phủ Lạc Hoá thành Gia 
Định cho lệ vào tỉnh, đặt chức Tổng đốc Long. - 
Tường, thống hai tỉnh Vĩnh Long và Định Tường, mỗi 
tỉnh đều đặt một Bố chánh và một Án sát, đem hai 
huyện Vĩnh Định, An Định và đạo Châu Đốc đổi lệ 
thuộc tỉnh An Giang, đặt thêm huyện Vĩnh Trị cho 
lệ vào phủ Định Viễn. Năm thứ 14, nghịch Khôi nổi 
loạn, tỉnh thành thất thủ, sau lấy lại được. Năm thứ 
18, đặt thêm phủ Hoằng Trị và hai huyện Bảo Hựu 
và Duy Minh. Năm Tự Đức thứ 4, bỏ phủ Hoằng An 
gồm vào Hoằng Trị. Nay lãnh 3 phủ, 8 huyện®). 

Phủ Định Viễn: ở cách tỉnh thành chừng 2 dăm 

về phía đông; đông tây cách nhau 76 dặm, nam bắc 
cách nhau 62 dặm, phía đông đến địa giới huyện 
Duy Minh phủ Hoằng Trị 28 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện An Xuyên tỉnh An Giang 48 dặm, phía 


(1) Thời Pháp thuộc tỉnh Vĩnh Long chia làm 3 tỉnh tỉnh Vĩnh 
Long (phủ Định Viễn cũ), tỉnh Bến Tre (phủ Hoằng Trị và phủ 
Hoằng An cü), tỉnh Trà Vinh (phủ Lạc Hóa cũ). 
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nam đến địa giới huyện An Xuyên tỉnh An Giang 
30 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Tân Minh phủ 
Hoằng Trị 33 dăm. Nguyên là đất Thuỷ Chân Lạp, 
bản triu mới khai thác, đặt châu Định Viễn, lãnh 
ba tổng Vĩnh Bình, Vĩnh An và Tân An. Năm Gia 
Long thứ 7 thăng làm phủ và thăng ba tổng làm 
huyện; năm thứ 12, đặt thêm huyện Vĩnh Định. Năm 
Minh Mệnh thứ 4, trích đất huyện Tân An đặt riêng 
phủ Hoằng An; năm thứ 13, đem hai huyện Vĩnh 
Định và Vĩnh An cho lệ vào tỉnh An Giang; lại chia 
đất huyện Vĩnh Bình đặt thêm huyện Vĩnh Trị. Nay 
lãnh 2 huyện, 14 tổng, 116 xã thôn. 


Huyện Vĩnh Bình: đông tây cách nhau 44 dăm, 
nam bắc cách nhau 61 đặm, phía đông đến địa giới 
huyện Vĩnh Trị 36 dặm, phía tây đến địa giới huyện 
An Xuyên tỉnh An Giang 8 dặm, phía nam đến địa 
giới huyện Vĩnh Định tỉnh An Giang 30 đặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Duy Minh phủ Hoằng Trị 31 
dặm. Nguyên là đất tổng Vĩnh Bình, năm Gia Long 
thứ 7 đổi thăng làm huyện, thuộc PHÙ: kiêm lí. Lãnh - 
8 tổng, 75 xã thôn. 


Huyện Vĩnh Trị: ở cách phủ 57T däm về phía - 


đông nam, đông tây cách nhau 41 đặm, nam bắc 
cách nhau 51 dặm, phía đông đến địa giới huyện 
Trà Vinh phủ Lạc Hoá 17 dặm, phía tây đến dia ` 
giới huyện Vĩnh Bình 23 dăm, phía nam đến địa giới 
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huyện Tuân Nghĩa phú Lạc Hoá 33 dặm, phía bắc 
đến địa giới huyện Tân Minh phủ Hoằng Trị 18 dặm. 
Nguyên là đất huyện Vĩnh Bình, năm Minh Mệnh 
thứ 13, tách ra đặt tên huyện hiện nay; năm thứ 16 
trích đất hai tổng của huyện này, phân phối lệ vào 
hai huyện Tuân Nghĩa và Trà Vinh phủ Lạc Hoá, 
lại đem một tổng người Thổ của huyện Trà Vinh 
đổi lệ vào huyện này. Nay lãnh 6 tổng, 43 xã thôn. 


Phủ Hoằng Trị: ở cách tỉnh thành 65 dặm về 

phía đông; đông tây cách nhau 140 đặm linh, nam 
bắc cách nhau 53 dặm; phía đông đến biển 100 đặm 
linh, phía tây đến giang phận huyện Kiến Đăng tỉnh 
Định Tường 40 dăm, phía nam đến địa giới huyện 
Vĩnh Trị phủ Định Viễn 25 dăm, phía bắc đến địa 
giới huyện Kiến Hưng tỉnh Định Tường 28 dặm. 
Nguyên là đất tổng Tân An. Năm Gia Long thứ 7 thăng 
làm huyện, lại chia làm hai tổng Tân Minh và Bảo 
- An. Năm Minh Mệnh thứ 4 thăng huyện Tân An làm 
phủ Hoằng An, đem hai tổng Tân Minh và Bảo An 
làm huyện lệ vào phủ ấy; năm 18 lại chia huyện Tân 
Minh làm hai huyện Tân Minh và Duy Minh, vẫn lệ 
vào phủ Hoằng An, chia huyện Bảo An làm hai huyện 
Bảo An và Bảo Hựu, đặt riêng phủ Hoằng Đạo kiêm 
lí huyện Bảo Huu và thống hạt huyện Bảo An. Năm 
Thiệu Trị thứ 4 đổi phủ Hoằng Đạo làm phủ Hoằng 
Trị. Năm Tự Đức thứ 4 bó phủ Hoằng An. Còn phủ 
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Hoằng Trị vẫn kiêm lí huyện Bảo Huu, kiêm nhiếp 
huyện Bảo An thống hạt hai huyện Tân Minh và Duy: 
Minh. Nay lãnh 4 huyện, 22 tổng, 151 xã thôn bang. 

_ Huyện Bảo Huu: đông tây cách nhau 52 dăm, 
nam bắc cách прао 26 dăm, phía đông đến địa giới 
huyện Bảo An 12 đặm, phía tây đến giang phận 
huyện Kiến Đăng tỉnh Định Tường 40 đặm, phía nam 
đến địa giới hai huyện Tân Minh và Duy Minh 11- 
đặm, phía bắc đến địa giối huyện Kiến Hưng tỉnh 
Định Tường 15 đặm. Nguyên là đất huyện Bảo An, 
năm Minh Mệnh thứ 18 trích đặt thành huyện hiện 
nay, do phủ Hoằng Trị kiêm Н. Мау lãnh 6 tổng gồm 
42 xã, thôn và bang. ` 

Huyện Bảo An: ở cách phủ 35 đặm về phía đông; 
đông tây cách nhau 43 dặm, nam bắc cách nhau 28 
đặm, phía đông đến cửa biển Ngao Châu 21 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Bảo Hựu 22 dặm, phía 
nam đến địa giới huyện Duy Minh 12 dặm, phía bắc 
đến địa ё1дї һиуёп Kiến Hoà tỉnh Định Tường 16 
dăm. Nguyên là đất tổng Tân An, năm Gia Long 
thứ 7 thăng làm huyện Bảo An, thuộc phủ Định Viễn. 
Năm Minh Mệnh thứ 4 đổi lệ vào phủ Hoằng An, 
năm thứ 18 đối thuộc phủ Hoằng Trị thống hạt. Năm: 
Tự Đức thứ 4, do phủ kiêm nhiếp. Nay lãnh 5 tổng 
gồm 27 xã, thôn bang. Li sở а “huyện li trước т йа 
phận của thôn An Lí, пау Бо: | 
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Huyện Tân Minh: ở cách phủ 15 dặm về phía 
nam; đông tây cách nhau 34 dặm, nam bắc cách nhau 
27 dặm; phía đông đến địa giới huyện Duy Minh 11 
dăm; phía tây đến địa giới huyện Vĩnh Bình phủ 
Định Viễn 23 dặm, phía 1 nam đến địa giới huyện 
Vĩnh Trị phủ Định Viễn 14 dăm, phía bắc đến địa 
giới huyện Bảo Hựu 13 dặm. Nguyên là đất tổng 
Tân Minh, đặt năm Gia Long thứ 7, thuộc huyện 
Tân An. Năm Minh Mệnh thứ 4, thăng làm huyện, 
chia làm 11 tổng, lệ vào phủ Hoằng An, năm thứ 18 
trích 5 tổng lệ vào huyện Duy Minh. Năm Tự Đức 
thứ 4 bỏ phủ Hoằng An, lấy huyện lệ vào phủ Hoằng 
Trì. Nay lãnh 6 tổng, 41 xã thôn bang. 


Huyện Duy Minh: ở cách phủ 40 дат về phía 
đông; đông tây cách nhau 54 dặm, nam bắc cách 
nhau 22 đặm, phía đông đến biển 46 dặm, phía tây 
đến địa giới huyện Tân Minh 8 dặm, phía nam đến 
giang phận huyện Trà Vinh phủ Lạc Hoá 12 dặm, 
phía bắc đến địa giới hai huyện Bảo. Hựu và Bảo 
An 10 đặm. Nguyên là đất huyện Tân Minh, năm 
Minh Mệnh thứ 18 tách ra đặt thành huyện hiện nay, 
lệ vào phủ Hoằng An. Năm Tự Đức thứ 4 bỏ phủ 
Hoằng An, lấy huyện lệ vào phủ Hoằng Trị, do 
huyện Tân Minh tinh nhiếp quản; năm thứ 13 lại 
đặt tri huyện. Nay lãnh 5 tổng, 34 xã thôn. Huyện lị 
trước ở thôn Phúc Kiến, nay bỏ. 
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Phủ Lạc Hoá: ở cách tỉnh thành 136 đặm về 
phía nam; đông tây cách nhau 105 dặm, nam bắc 
cách nhau 90 dặm; phía đông đến cửa biển Cổ 
Chiên 36 dặm, phía tây đến địa giới Vân Châu tỉnh 
An Giang 69 đặm, phía nam đến rạch Cái Trưng 
tỉnh An Giang:8 dặm; phía bắc đến địa giới huyện 
Vĩnh Bình phú Định Viễn 81 dăm. Nguyên là đất 
hai phủ Trà Vinh và Mân Thít của Chân Lạp, đầu 
bản. triểu.lầãm đất nội thuộc; đầu đời trung hưng 
cho phiên mục là Nguyễn Văn Tôn chuyên quản 
dân Thổ và đặt đồn Uy Viễn. Năm Minh Mệnh thứ 
6 đổi phủ Mân Thít làm huyện Tuân Nghĩa; phủ 
Trà Vinh làm huyện Trà Vịnh, đặt tên phú hiện 
nay, lệ vào thành Gia Định; năm thứ 13 chia tỉnh 
hạt, đổi lệ vào tỉnh Vĩnh Long. Nay lãnh 2 en 
10 tóng, 146 xã thón. ` 


Huyện Тийп Nghĩa: đông tây cách si 105 
dặm, nam bắc cách nhau 30 dặm, phía đông đến 
cửa biển Cổ Chiên 36 dặm, phía tây đến địa giới 
Vân Châu tỉnh An Giang 69 dặm, phía nam đến rạch 
Cái Trưng tỉnh An Giang 8.dặm; phía bắc đến địa 
giới huyện Trà Vinh 22 dăm. Nguyên là đất phủ 
Mân Thít, năm Minh Mệnh thứ 6 đổi đặt tên huyện 
hiện nay, do phủ Lạc Hoá kiêm lí, lại đem 11 thôn 
người Kinh thuộc huyện Vĩnh Trị phụ vào. Nay lãnh 
5 tổng, 76 xã, thôn bang. | ` 
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Huyện Trà Vinh: ở cách phú 45 dặm về phía 
bắc; đông tây cách nhau 84 dám, nam bắc cách nhau 
30 dặm, phía đông đến cửa biển Cổ Chiên 75 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Vĩnh Trị phủ Định Viễn 
9 dặm, phía nam đến địa giới huyện Tuân Nghĩa 23 
dặm, phía bắc đến giang phận huyện Duy Minh phủ 
Hoằng Trị 7 dặm. Nguyên là đất phủ Trà Vinh, năm 
Minh Mệnh thứ 6 đổi đặt tên huyện hiện nay, do 
phủ thống hạt; năm thứ 16 lại đem 20 thôn người 
Kinh thuộc huyện Vĩnh Trị đổi làm hai tổng Trà 
Bình và Vĩnh Trị cho lệ vào huyện. Nay lãnh 6 tổng, 
70 xã thôn. 

HÌNH THẾ : 

Đất ở bãi biển, xưa gọi là Áo Khu; phía tây 
nam giáp với An Giang mà làm môi răng, phía đông 
bắc sát Định Tường mà làm quản hạt; có sông cái 
chảy quanh thành quách, có biển lớn làm hào ao. 
Hai sông Tiền Giang làm thiên ато mạnh lớn; một 
đảo Côn Lôn đứng trấn ngoài khơi. Đồng nội màu 
mỡ, toàn ruộng vườn xanh tốt dân nhờ; bãi lạch 
quanh co, bên núi hố đều cùng hiểm trở. Các chợ 
Vĩnh Thành, Long Hồ thuyền ghe tấp nập, phố xá 
liền hàng, là nơi đô hội có tiếng, thật là một đất 
hình thắng ở Nam Kì. 


(1) Thiên tạm: cái hố sâu do trời đặt sẵn. 
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KHÍ HÁU 

Bốn mùa khí hậu cũng giống Gia Định và Định 
Tường, mà đất thì thấp, ẩm và nhiều mù, sông chằm 
lưu thông không chứa lam chướng. Duy vì nóng ẩm 
bốc xông, nên hay sinh chướng phong. Thuỷ triều 
thì tháng 8 tháng 9 là lớn nhất, mà đầu nước đuội 
nước, nước lửng, tên gọi khác nhau (thuỷ triểu lên 
là đầu con nước, thuỷ triểu rút là đuôi con nước, 
nước buổi sáng chưa rút, nước buổi chiều đã lên là 
nước lửng). Làm ruộng thì tháng 6 gieo mạ, tháng 8 
cấy, tháng giêng năm sau thu hoạch; cứ gieo một 
hộc thóc giống sẽ thu hoạch được trăm hộc, ruộng 
rất là tốt. 


PHONG TỤC 


Tính quen chịu nóng, thích ăn vị mặn, đồ ăn 
đồ dùng so với Gia Định thì mộc mạc hơn. Tế tự 
hôn nhân vừa theo tục vừa theo lễ. Kẻ sĩ chăm học, 
dân thích buôn bán, làm ruộng, đánh cá, đều nhằm 
mối lợi tự nhiên mà làm ăn, dùng sức ít mà được 
lợi nhiều. Đất đai rộng, thức ăn nhiều, không biết 
chứa cất. Người giỏi bơi lội, lại giỏi bắt cọp và câu 
cá sấu. Về kĩ nghệ thì còn vụng về. Quân tử thì 
trọng trung nghĩa danh tiết, tiểu nhân thì chơi bời 
xa hoa, không biết kiêng sợ. Tục sùng Phật, tin đồng 
cốt, phần nhiều trọng nữ thần. Có việc táng tế thì 
mời sư sãi lập đàn chay. Ở phủ Lạc Hoá thì người 
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ta còn theo phong tục Chân Lạp, áo mặc luồn đầu, 
quần quây cả tấm vải, rất tin Phật giáo, có người 
chết thì mời thây chùa làm hoả táng. Viết chữ thì 
theo thầy chùa học tập. Hàng năm cứ những ngày 
29, 30 tháng 8 và mồng 1 tháng 9 thì làm cỗ bàn 
cúng gia tiên, gọi là ngày tết. Từ khi đổi quan người 
Thổ, bổ quan người Kinh, thì đồ mặc đồ dùng cũng 
thay đổi, duy chữ viết táng tế và ngày tết thì vẫn 
theo tục cũ. | 


THÀNH TRÌ 


Thành tinh Vinh Long: chu vi 100 trugng, cao 1 
trượng, rộng 2 trượng 5 thước, hào rộng 6 trugng, 
sâu 4 thước, chân quách chu vi 720 trượng, mở 5 
cửa (cửa đông nam, cửa tây nam, cửa đông, cửa tây 
và cửa bắc), bắc 5 cầu qua hào. Thành cũ ở địa phận 
hai thôn Long Hô và Tân Giao huyện Vĩnh Bình; 
năm Minh Mệnh thứ 13 dời đến địa phận thôn Bình 
Minh. Năm Nhâm Tí (1732) đầu bản triêu làm li sở 
dinh Long Hồ ở xứ Cái Bè, tức địa phận thôn An 
Bình Đông, huyện Kiến Đăng tỉnh Định Tường; năm 
Đinh Sửu dời đến xứ Tầm Bào tức địa phận ấp Long 
An thôn Long Hồ bây giờ; năm Kỉ Hợi (1779) đầu 
đời trung hưng đời đến bãi Bà Lúa; năm Canh Tí lại 
dời đến địa điểm cũ là thôn Long Hồ; năm Minh 
Mệnh thứ 13 dời đến chỗ hiện nay, đắp thành đất, 
bốn góc có cạnh khía như hình hoa mai. 
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Li sở phủ Định Viễn: chu vi 56 trượng, rào chóng 
chà, ở địa phận thôn Bình Đức thuộc huyện Vĩnh 
Bình. Năm Gia Long thứ 12 đặt ở địa phận hai thôn 
Hợp An và Tân Mĩ Đông. Năm Minh Mệnh thứ 16 
đời đến thôn Trường Xuân. Năm Tự Đức thứ 18 đời 
đến chỗ hiện nay. | 

Li sở huyện Vĩnh Trị: chu vi 60 trugng, rào 
chóng chà, ở địa phận thôn Phú Nhuận, dựng từ năm 
Minh Mệnh thứ 13. Năm Tự Đức thú 15 dời đến chỗ 
hiện nay. 

Lị sở phủ Hoằng Trị: chu vi 57 trượng, rào 
chóng chà, ở địa phận thôn An Đức huyện Bảo Huu, 
trước là li sở huyện Bảo Huu, năm Minh Mệnh thứ 
18 đổi làm phủ trị. 

Lị sở huyện Bảo An: ở thôn An Nghĩa Trung. 
Trước ở thôn An Lí, năm Tự Đức thứ 13 dời đến chỗ 
hiện nay. 


Lị sở huyện Tân Minh: chu vì 64 trượng, rào 
chóng chà. Trước kia li sở huyện Tân An ở địa phận 
thôn Phúc Hạnh xứ Ba Việt. Năm Minh Mệnh thứ 4 
đổi làm li ở phủ Hoằng An. Năm Tự Đức thứ 4, bó 
phủ Hoằng An, vẫn làm li sở huyện Tân Minh. . 

Thành phủ Lạc Hoá: chu vi 64 trượng, cao 5 
thước 4 tấc, mở 2 cửa, ở địa phận thôn An Thanh 
huyện Tuân Nghĩa. Năm Minh Mệnh thứ 4 đặt ở 
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địa phận thôn Thiện Mī, năm thứ 16 dời đến địa 
phận thôn Quảng Dã. Năm Thiệu Trị Thứ 1 đời 
đến thôn An Tĩnh. Năm Tự Đức thứ 16 đời đến chỗ 
hiện nay. 


Thành huyện Trà Vĩnh: ` vi 56 trượng, cao 5 
thước 4 tấc, mở 2 cửa, ở địa phận thôn Vĩnh Trường. 
Năm Minh Mệnh thứ 4, đặc ở địa phận xã Thanh 
Sái. Năm Thiệu Trị thứ nhất, dời đến chỗ hiện nay. 


TRƯỜNG HỌC 

Trường học tinh Vĩnh Long: ó địa phận huyện 
Vĩnh Bình, phía tây tỉnh thành. Năm Minh Mệnh 
thứ 7 dựng ở phía đông tỉnh thành; năm thứ 14 dời 
đến chỗ hiện nay. 

Trường học huyện Vĩnh Trị: ở thôn Phú Nhuận, 
đặt năm Tự Đức thứ 15. 

Trường học phủ Hoằng Trị: ở thôn An Đức, đặt 
năm Minh Mệnh thứ 18. 

Trường học huyện Bảo An: ở thôn An Nghĩa 
Trung, đặt năm Tự Đức thứ 13. 

Trường học huyện Tân Minh: ở thôn Phúc Hạnh, 
dựng năm Tự Đức thứ 4. 

Trường học huyện Duy Minh: ở thôn An Định, 
dựng năm Tự Đức thứ 15. 
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HÓ KHÁU 


Đời Gia Long số dinh 3.700 người hơn, nay 
28.323 người. 


THUÊ RUỘNG 

Ruộng đất 139.932 mẫu, ngạch thuế là 95.497 

hộc thóc, 119.416 quan tiền, 1.460 lạng bạc. 
NÚI SÔNG 

Đảo Côn Lôn: Theo Gia Định thông chí: đảo ở 
giữa biển đông, từ cửa Cần Giờ ra biển đi về phía 
đông thì hai ngày có thể đến; từ cửa Cổ Huyễn đi 
thuyền, một ngày đêm có thể đến. Từ năm Minh 
Mệnh thứ 19 về trước thuộc trấn Gia Định, từ năm 
20 về sau thuộc tỉnh Vĩnh Long. Trên đảo có ruộng, 
có thể trồng lúa đậu. Thổ sản có trâu ngựa, không 
có hùm beo. Dân cư thì có dân thôn An Hải, biên 
chế thành đội Thanh Hải, ở đấy giữ đất không được 
đời đi nơi khác; hăng năm đi lấy yến sào, ốc tai voi, 
đổi môi, con vích, dây mây để nộp. Giữa đảo rất 
nhiều cỏ tốt. Năm Canh Tuất đầu đời trung hưng, 
thường đem ngựa công chăn nuôi trong đảo. Năm 
Nhâm Ngọ Hiển Tông thứ 11 (1702), giặc biển An 
Liệt đi thuyền đến đậu ở đảo Côn Lôn, người tù 
trưởng là bọn Tô Lạt Gia Thi 5 người, chia làm 5 
ban, cùng đồ đẳng hơn 200 người, kết dựng trại sách, 
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của cải rất nhiều, bốn mặt đều đặt súng, ở hơn một 
năm. Trấn thủ Trấn Biên là Trương Phúc Phan chiêu 
mộ 15 người Chà Và, bí mật sai bọn trá hàng, rồi 
nhân đêm phóng lửa đốt trại, đâm chết nhất ban, 
nhị ban, bắt được ngũ ban, còn tam ban, tứ ban thì 
theo đường biển trốn thoát. Nhận được tin báo thì 
Trương Phúc Phan sai binh đi thuyền ra đảo thu hết 
của cải dâng nộp. 


Sông Tiền Giang: ở cách uyan Vinh Binh 6 
dặm về phía tây bác, phát nguyên từ sóng Sa B ét 
tỉnh An Giang, qua thôn Tân Hội huyện Vĩnh Bình, 
là chỗ chia địa giới hai tỉnh An Giang và Vĩnh Long, 
lại chảy 34 dăm, qua sông Đại Tuần, suốt đến Ba 
Lai, Mĩ Tho rồi chảy về phía nam đổ ra cửa Раі và 
cửa Tiểu, đấy là chi lưu chính của sông cái, lại ó 
sông Đại Tuần chia thành ngã ba, một ngã qua phía 
đông tỉnh thành, làm sông cái Long Thành, chảy 
136 dặm về phía nam rồi đổ ra cửa biển Cổ Chiên, 
một ngã qua thôn Phú Thuận sang phía đông 40 
dặm làm sông cái Hàm Luông, lại chảy 123 dặm 
về phía nam đổ ra 2 cửa biển Bân Côn và Ngao 
Châu; một ngã do bờ phía hữu sông Hàm Luông 
chảy xuống chịa làm hai nhánh: một:nhánh qua hạ 
lưu sông Ba Lai 108 dặm về phía nam, rồi đổ ra 
cửa biển Ba Lai; một. nhánh qua địa giới tỉnh Binh 
Tường làm sông Trí Tường, chảy suốt ra cửa Đại 
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và cửa Tiểu. Sông này nhiều bãi cát bồi, chia thành 
nhiều đường nước, ngòi rạch như mắc cửi, ôm bãi 
vòng cồn, vào hói chia ngành, quán xuyến đọc 
ngang rồi mới ra biển. Năm Minh Mệnh thứ 17. đúc 
cửu đỉnh, khắc hình tượng vào Huyền đỉnh. Năm 
Tự Đức thứ 3 liệt vào hàng SÔNG lớn và тыр уйо 
điển thờ. 


Sông Hiệu Giang: ó cách huyện Vĩnh Bình 52 
đặm về phía nam. Nước sông này từ sóng Châu Đốc 
tỉnh An Giang chảy qua phía bắc huyện Đông Xuyên, 
đến rạch Trà Ôn, đấy là chỗ phân địa giới hai tỉnh 
An Giang và Vĩnh Long, bờ phía tây là địa giới tỉnh 
An Giang, bờ phía đông là địa giới tỉnh Vĩnh Long. 
Sông đến đây thì chuyển sang phía nam, qua địa 
phận đạo Trấn Di, đổ ra cửa Ba Thác. Nước sông 
chia cháy nhiều ngả, bao bọc cồn bãi, tưới tám ruộng 
đồng, rất là lợi ích. | 


Sông Đại Tuần: ở cách huyện Vĩnh Bình 6 dám ` 
về phía bắc, nước sông từ phía đông sông Tiên Giang 
đổ xuống, trước kia có đặt tuần ty, nên gọi tên thế. 

‘Sông rộng 9 dăm, sâu 15 trượng, phía nam qua trước 
tỉnh thành, phía tây thông với sông Sa Đét, phía đông 
đổ vào hai cửa biển Ngao Châu và Ba Lai, ven sông 
mọc nhiều cây thuỷ liễu, bờ phía bắc là bãi Thi Hàn 
thuộc tỉnh Định Tường, là chỗ ш trạm sông phải 
đi qua. 
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Sóng Long Hó: ó cách huyën Vinh Binh 5 dám 
về phía đông. Nước sông này từ sông Đại Tuần chảy 
đến, quanh co khuất khúc, bốn mùa lúc nào nước 
cũng ngon lành. Bãi cát và thôn xóm ở rải rác, hai 
phía đông tây, có chỗ như rừng như động, có chỗ 
như vực như đầm, nên gọi là Long Hồ. Sông quanh 
phía trước tỉnh thành, hợp với Tiền Giang, rộng 25 
trượng, sâu hơn 2 trượng, chảy về phía đông nam 30 
đặm rưỡi, đổ vào ngã ba sông Ba Kè ở thủ sở Kiên 
Thắng, thuộc huyện Vĩnh Bình. Ngả bên hữu chảy 
về phía nam 36 dặm đến rạch Trà Ôn (thuộc huyện 
Tuân Nghĩa) thì hợp với Hậu Giang, ngả bên tả về 
phía, đông 85 dặm rưỡi, đến sau thủ só Mán Thít và 
Tán Thắng (thuộc huyện Vĩnh Trị), rồi lại đổ vào hạ 
lưu sông Tiền Giang và chảy ra cửa biển Cổ Chiên. 


Sông Hàm Luông: ở cách huyện Bảo Hựu.44 
dặm lệch về phía bắc, từ sông Đại Tuần chảy đến, 
rộng 5 dặm, sâu 15 trượng, thường có cá sấu ra vào. 
Bờ phía đông là địa giới huyện Bảo Huu, bờ phía 
tây là địa giới huyện Vĩnh Bình. Nước chia thành 
hai đường: một đường chẩy ra phía đông sông Tiền 
Giang 59 dăm, rồi đổ ra cửa biển Ba Lai; một đường 
chảy ra phía nam sông Tiền Giang 84 đặm, rồi đổ 
ra cửa biển Ngao Châu. | 
_ Rạch Tán Hội: ó cách huyện Vinh Bình chừng 
10 dặm. Bờ phía đông thuộc địa giới tỉnh Vĩnh Long, 
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bờ phía tây thuộc địa giới tinh An Giang. Rạch rộng 
10 trượng, sâu 1 trượng 5 thước, nước chảy về phía 
nam đến chỗ ngã ba thuộc địa phận thôn Phú Lộc, 
rồi chảy ngoặt sang phía bắc, thuộc chi phái sông 
Long Hồ, đường nước phía nam chảy 60 dặm qua 
ngã ba sông ở thủ sở Kiên Thắng, phía đông qua hai 
rạch Yên Phú và Lãng Đế thuộc địa phận huyện 
Vĩnh Trị, vào sông Tiền Giang, phía tây chẩy ra rạch 
Trà Ôn thuộc địa phận huyện Tuân Nghĩa, thì hợp 
với sông Hậu Giang. Rạch này cũng là chỗ ан 
thông bốn mặt. Е 


Rach Kiên Thắng: ở cách huyên Vinh Binh 50 
dặm về phía nam, trước là thủ sở Kiên Thắng, nên 
gọi tên thế, tục gọi là rạch Ba Kè. Nước một dòng 
từ phía đông nam rạch Tân Hội, qua ngã ba Cái 
Ngung chuyển về nam đến ngã ba rạch Ba Kè; một 
dòng từ sông Long Hồ chảy đến, qua rạch Hiên 
Ngang mà đến ngã ba. | 


Rạch Mân Thít: д cách huyện Vĩnh Trị 40 0 dặm 
về phía đông nam, là hạ lưu của sông Long Hồ, trước 
có thủ sở Tân Thắng đóng ở bờ phía bắc, quán chợ 
đông vui, tức і sở cũ của huyện Vĩnh Bình. Rạch 
này rộng 3 trượng 5 thước, sâu 2 trượng 5 thước, 
nước chảy về phía tây 30 đặm, qua thôn Hợp An, 
chia làm hai đường: đường phía bắc chảy 12 dặm, 
qua rạch Song Thái, thuộc địa phận huyện Vĩnh 
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Bình; đường phía tây chảy 50 dăm, qua ngã ba rạch 
Kiên Thắng, hợp với sông cái, lại chảy về phía пат 
14 trượng, đổ vào rạch Yên Phú. Năm Giáp Thìn, 
đầu đời trung hưng, chưởng binh Chu Văn TIẾP phá 
giặc ở sông Mân Thít là chỗ này. 


Rạch Yên Phú: ở bó phía tây sông Long Hồ, về 

phía bắc huyện Vĩnh Bình, rộng 9 trượng, sâu 4 

trượng, nước chảy về phía tây bắc 2 дат qua thôn 

Thái Khánh lại chảy 36 dăm đến đường nước Khu 

Gn, hợp với rạch Kiến Thắng. Đất này, người Kinh, 

người Thổ ở lẫn lộn, họ đắp đập để bắt cá, phát cỏ 
để làm ruộng, được lợi rất nhiều. f 


Rạch Lãng Đế: ó bò phía tây sông Long Hồ, cách 
huyện Vĩnh Trị 7 đặm về phía đông, rộng 15 trượng, 
sâu 27 thước. Cửa sông có bãi nhỏ, cây cối um tùm. 
Nước chảy về phía tây 20 dặm qua địa giới huyện Tuân 
Nghĩa, rồi đổ vào rạch nhỏ Cần Thịnh, thông với Hậu 
Giang, nhưng vừa nông, vừa hẹp, thuyền khó đi. Đất 
này còn nhiều chỗ rậm rạp, chưa khai khẩn hết. 

Rạch Bình Phượng: ở bó phía đông sông Long 
Hồ, cách huyện Vĩnh Bình 15 dăm về phía đông 
bắc, rộng 3 trượng, sâu 1 trượng 5 thước, đông phía 
tây nam cháy 1 dám rưỡi đến kênh Bố, đổ vào sóng 
cái Long Hó lai cháy xuóng phía nam đổ ra cửa biển : 
Cổ Chiên, dòng phía đông nam chảy 1 dăm rưỡi vào 
cửa dưới rạch Bình Phượng ra cửa biển Ngao Châu. 
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Ba Rạch: ó dia phận huyện Vĩnh Bình, một là 
rạch Thượng Thâm, hai là rạch Trung Thám, ba là 
rach Hạ Thâm. Rạch Thượng Thầm ở bờ phía tây 
sông Hàm Luông, rộng 3 trượng гибі, sâu Ì trượng, 
chỗ nguồn cùng có ruộng vườn và dân cư, nước theo 
sông cái chẩy về phía nam 4 dăm rưỡi, qua rạch 
Trung Thâm, rộng 1 trượng rưỡi, sâu 1 trượng, nước 
chẩy 5 dăm rưỡi qua rạch Hạ Thẩm, rộng 1 trượng 
rudi, sâu 1 trượng: chỗ nguồn cùng của các rạch đều 
có ruộng và dân cư. 


Rạch Cần Đài: ở bë phía đông sông Long Hổ, 
cách huyện Vĩnh Bình 33 dặm về phía đông. Nước 
từ sông cái chảy xuống phía nam 2 dăm, đến ngã 
ba, rồi сһау sang phía bắc thông với rạch Phú Sơn, 
lại chay 25 đặm, qua địa phận chợ thôn Bình Định, 
lại chảy hơn 4 dăm ra cửa dưới rạch Cần Đài, rồi đổ 
ra cửa biển Ngao Châu. 


Sóc Tiên Thuỷ: ở bờ phía đông sông Hàm 
Luông, cách huyện Bảo Huu 22 dặm về phía tây 
bắc, rộng hai trượng, sâu 5 trượng, chia thành 2 dòng, 
dòng phía nam nước trong, dòng phía bắc nước đục, 
nhưng đều ngon ngọt, dùng để pha trà mùi thơm ngào 
ngạt, dùng để tắm rửa da dé trơn tru, nên 501 là 
Tiên Thuỷ, tục gọi Sóc Sãi. Sông cái ngoài cửa sóc 
có nhiều cá sấu, có con lớn bằng cái thuyền, rất dữ 
tgn. Trước kia, người địa phương thường dựng cột 
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gỗ ở ngoài cửa sóc dé phòng; nay giống cá sấu dữ 
cũng không tác quái nữa. 


Rạch Mĩ Lồng: ở bờ phía đông sông Hàm 
Luông, thuộc địa phận huyện Bảo Huu, rộng 9 
trượng, sâu 11 thước. Nước chảy 3 dặm sang bờ phía 
bắc qua địa phận chợ Trúc Tân, bờ phía nam qua 
địa phận chợ Mī Lồng, lại chẩy 5 dăm, phía đông 
đổ Xuống rạch Phúc Thịnh, phía nam đổ xuống cửa 
biển Ban Lai. 


Rạch Ba La: ở bờ phía đông hạ lưu sông Hàm 
Luông, cách huyện Bảo An 20 đặm về phía tây, 
rộng 2 trượng 6 thước, sâu 8 thước. Nước chảy xuống 
phía nam 9 dặm đến rạch Sơn Đốc, đổ ra cửa biển 
Ngao Châu. 


= Rạch Vĩnh Рис: ó bồ phía đông hạ lưu sóng 
Hàm Luóng, cách huyén Bào An 14 dặm về phía 
bắc, rộng 4 trượng, sâu 1 thước. Nước từ hai thôn 
Đồng Xuân và Phú Mī chảy về phía đông bắc 10 
dặm đổ vào sông cái; phía đồng đổ ra cửa biển 
Ba Lai. 


Rạch Châu Thái: ó bờ phía tây hạ lưu sông Ba 
Lai, cách huyện Bảo An 22 dặm về phía bắc, rộng 2 
trượng, sâu 1 trượng, chảy sang phía tây lại chuyển 
sang phía nam 9 dặm rưỡi đến ngã ba thôn Châu 
Thái; dòng nước phía đông cháy 45 dặm đổ vào rạch 
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Châu Bình, rộng 2 trượng, sâu 1 trugng, nước chảy 
xuống phía nam đổ ra cửa biển Ba Lai; dòng nước 
chảy xuống phía nam chảy 45 дат đổ vào rạch Mĩ 
Ап, rộng 2 trượng rudi, sâu 1 trượng rưỡi, cũng đổ 
ra cửa biển Ba Lai. 


Rạch An Vĩnh: ó bờ phía tây sông Hàm Luông, 
cách huyện Tân Minh 15 dặm về phía tây, rộng 12 
trượng rưỡi, sâu 7 trượng, dòng phía tây chảy 10 
dăm, qua rạch Lan Sái, lại сһау vòng sang phía nam 
22 dặm, qua ngã ba rạch Gia Khánh, lại chẩy về 
phía nam và đổ ra cửa biển Cổ Chiên, ngả phía nam 
chảy 1 đặm qua địa phận chợ Ba Việt, lại chảy 
chuyển sang phía nam 16 дат qua rạch Thanh 
Trung, rồi đổ vào sông Long Hồ, lại chảy chuyển 
sang phía đông 22 dặm qua sông nhỏ Lê Đầu, rồi 
chuyển sang phía nam qua rạch Thanh Thuỷ, suốt 
đến cửa biển Bân Côn. 

Rạch Thanh Trung: ó bờ phía đông sông Long 
Hồ, cách huyện Tân Minh 7 đặm về phía tây. Nước 
chảy về phía đông 16 dặm, qua ngã ba sông thôn 
Gia Khánh, một ngả chảy chuyển sang phía bắc 30 
dặm, qua rạch An Vĩnh, đổ vào sông Hàm Luông; 
một ngả chảy chuyển sang phía đông 22 đặm đến 
rạch Thanh Thuỷ, cũng hợp với nước sông Hàm 
Luông, còn đường thẳng từ sông cái chảy xuống phía 
nam 19 đặm đến rạch Tân Viên. 
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Rạch Tân Viên: ở bò phía đông sông Long Hồ, 
cách huyện Duy Minh 14 dặm về phía tây. Nước từ 
phía nam sông cái chảy thẳng xuống, rồi chảy sang 
phía đông chừng 1 dăm chia thành ngã ba: một ngả 
chảy về phía đông 15 dặm thì hợp lưu với rạch Đa 
Hoà, lại chảy vòng sang phía bắc 6 dám qua rạch 
Tân Thịnh, lại chảy 5 dặm rồi đổ vào rạch Thanh 
Thuỷ hợp với sông Hàm Luông, một пра chảy 
chuyển sang phía nam 18 dặm, qua thôn Tân Điền, 
chia thành ngã ba: một ngả thuận dòng chảy xuống 
15 dăm qua rạch Bình Trạch đổ vào sông Cổ Chiên, 
lại chảy vòng sang phía bắc 13 dặm, qua rạch Tân 
Xuân, đổ vào sông Hàm Luông. | | 

_ Rạch Trà Ôn: ó phía đông hạ lưu sông Hậu 
Giang; bờ phía đông là địa giới huyện Tuân Nghĩa, 
bờ phía tây là địa giới huyện Vĩnh Bình, rộng 7 
trượng sâu 3 trượng rưỡi, nước chảy về phía đông 
38 dặm qua ngã ba La Bích, lại qua hai rạch nhỏ 
Trà Côn và Sa Cô, đến ngã ba Kiên Thắng, ngả 
phía động cháy 55 dặm đến rạch Mân Thít, đổ vào 
sông Long Hồ, ngả phía tây chảy 42 dặm suốt đến 
tỉnh thành. Lại có tên nữa là sông Tà Ôn. Năm Ki 
Dậu, đâu đời trung hưng, đặt đạo Kiên Đồn ở cửa 
sông, tức là sông này. | 


Rạch An Thái: ở phía đông ha lưu sông Hậu 
Giang, cách huyện Tuân Nghĩa 56 dám về phía đông 
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nam, rộng 6 trượng, sâu 2 trượng rudi, có tấn thủ 
Binh An. Người Kinh, người Thổ ở lẫn lộn. 


Rạch Trà Vinh: ở bờ phía tây tấn Cổ Chiên và 
É phía đông li sở huyện Trà Vinh, rộng 6 trượng 
rưỡi, sâu chừng 2 trượng, nước từ sách Tha La chảy 
sang phía nam 16 dăm rồi hợp với sông cái và chảy 
ra biển. Trước đây có đặt thủ sở Quang Phục, nay 
bỏ. Người Kinh, người Thổ ở lẫn lộn. Thuyền buôn 
tụ họp, cũng là một nơi đô hội ở vùng biển. 


Rạch Cần Thịnh: ở bờ phía đông hạ lưu sông 
Hậu Giang cách huyện Tân Nghĩa 29 đặm lệch về 
phía đông, nước chảy sang phía đông 33 đặm qua 
sách Dư Tứ, dòng nước vừa nông vừa nhỏ, chảy 4 
dăm đến sách Bình La, thông với rạch Lãng Đế đổ 
vào sông Long Hó. 

Bai Bích Trân: ó phía đông huyện Vĩnh Bình, 
chu vi 12 dăm, cây cối xanh tốt, sắc nước бпр ánh 
như ngọc bích, lại có tên nữa là Bát Tân, ý nói là 
bến giao thông ra tám phương. Trên bãi có dân cư, 
hai bên bờ là làng chài, thuyên câu đi lại, ca vịnh 
gió trăng, cũng có thú vui đặc biệt. 

Bãi Vĩnh Tùng: ở phía tây bãi Bích Trân thuộc 
huyện Vĩnh Bình, dài 4 dặm, cam, quít, bưởi, dừa 
mọc thành hàng lối rất thanh nhã, là chỗ ở của người 
thôn Vĩnh Tùng. 
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——-—- “an cac SE." SẮC“ vi vien tư еше — — —- 


Bai Tán Cù: ở phía bắc sông Hàm Luông, thuộc 
huyện Vĩnh Bình, quanh co uốn khúc, nằm ngang 
giữa hồ, cây cối xanh tốt, nhân dân hai thôn Tân Cù 
và Bình An ở đấy. | | 

Bãi Đài: ở ha lưu sóng Long Hồ, thuộc huyện 
Vĩnh Trị, chu vi 30 dăm, trên bãi có dân cư, vườn 
ruộng chỉnh të, có tiếng là trù phú. 

Bãi Phụ Long: thuộc địa phận huyện Bảo Huu vì 
bãi này ở phía sau sông Hàm Luông, nên gọi tên thế. 

Bãi Thanh Sơn: ó giữa sông Hàm Luông thuộc 
huyện Bảo Hựu, trên bãi dân cư trù mật. 


Bãi Hoàng Trấn: ở địa phận huyện Tuân Nghĩa, 
tục gọi bãi Bà Lúa, có tên nữa là bãi Tân Dinh. Nước 
sông vòng quanh, gò đất cao rộng, nhân dân thôn 
An Tĩnh ở đấy. | | 

Bãi Thiêng: ó dia phận huyện Báo Huu. Giữa 
sông Hàm Luông, nổi một bãi nhỏ, cây thuỷ liễu rậm 
rạp, nước chia thành nhiều đường. Tương truyền trong 
bãi có một cái hồ thiên tạo, nước trong và ngon, thường 
tỏ dấu anh linh, người đến xem, thường bị lạc. 

CỔ TÍCH 
Dinh cũ Long Hồ: ở xứ Tầm Bào, thuộc huyện 


Vĩnh Bình; đặt từ năm Đinh Sửu hồi đầu bản triều, 
vẫn còn dấu cũ. 
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Dĩnh cũ Hoằng Trấn: ở bãi Bà Lúa, thuộc huyện 
Tuân Nghĩa, có một tên nữa là bãi Hoằng Trấn. Năm 
Кі Hợi đầu đời trung hưng, dời dinh- Long Hồ đến 
bãi Hoằng Trấn, nên gọi là dinh Hoằng Thôn đến 
năm Canh Tí thì bỏ. 


Bảo cũ Uy Viễn: ở bó phía đông sông Trà Ôn, 
thuộc huyện Tuân Nghĩa, đặt từ năm КІ Hợi đầu đời 
trung hưng, sau đổi làm li sở phủ Lạc Hoá, nay bỏ. 

Bảo cũ Kiên Thắng: ở địa phận huyện Vĩnh 
Bình, nay bỏ. | 

Thú сӣ Tán Tháng: ó dia phán huyën Vinh Binh, 
nay bỏ. 

Thủ cũ Quang Phục: ở phía tây cửa biển Cổ Chiên 
thuộc huyện Trà Vinh, trước đặt thủ sở. Người Kinh, 


người Thổ ở lẫn lộn. Phố xá liên tiếp, thuyền buôn tụ 
họp, là một chỗ đô hội lớn ở vùng biển, nay bỏ. 


CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 

Bảo Côn Lôn: ở giữa biển cả về phía đông nam 
tỉnh. Bảo đặt trên đảo, chu vi 50 trượng 8 thước 9 
tấc, cao 4 thước 3 tấc, mở 2 cửa, xây một pháo đài và 
một kì đài, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 17, gọi là 
bảo Thanh Hải. Trước thuộc trấn Gia Định, năm thứ 
21 đổi lệ vào huyện Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long, năm 
Thiệu Trị thứ 2 sửa chữa lại và đối tên hiện пау. 
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Cửa quan Long Hồ: ó cách huyện Vĩnh Bình 5 
dặm về phía đông. Năm Minh Mệnh thứ 2, đặt cửa 
quan đánh thuế; năm Thiệu Trị thứ 2 bỏ. | 

Cửa quan Thiện Mĩ: ở cách huyện Tuân Nghĩa 
22 dặm về phía tây bắc. Năm Minh Mệnh thứ 18 
đặt cửa quan đánh thuế; năm Thiệu Trị thứ 3 bỏ. 

Cửa quan Hàm Luông: ở cách huyện Bảo Huu 
44 dặm lệch về phía tây bắc. Năm Minh Mệnh thứ 
18 đặt cửa quan đánh thuế; năm Tự Đức thứ 1 bỏ. 

Tấn Định An: ở địa giới huyện Tuân Nghĩa, bën 
tả giáp địa giới huyện Vĩnh Định tỉnh An Giang, 
rộng 450 trượng, thuỷ triều lên sâu 2 trượng 3 thước, 
thuỷ triều xuống sâu 1 trượng 5 thước. Ngoài cửa 
tấn có nhiều cát ngầm, đường lạch khuất khúc. Năm 
Minh Mệnh thứ 9, tấn Mĩ Thanh ở bên tả đổi làm 
thủ sở, tấn An Định gọi là thủ An Thái, đem binh 
đội Bình Hải đóng giữ. Năm Thiệu Trị thứ 2, đắp 
bảo ở bên tả rạch An Thái; năm thứ 7 dời đắp sang 
bên hữu. Lại ở bãi Lợi ngoài cửa tấn thuộc huyện 
Trà Vinh, đặt một bảo, chu vi 28 trượng 2 thước, 
cao 4 thước 5 tấc. Từ cửa tấn đến tỉnh thành đi đường 
thuỷ mất 18 giờ. 


Tấn Cổ Chiên: Эна tả thuộc địa phần huyện 
Duy Minh, phía hữu thuộc địa phận huyện Trà Vinh. 
Cửa tấn rộng 2.150 trượng, thuỷ triêu lên sâu 2 
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trượng 7 thước, thuỷ triều xuống sáu 1 trượng 7 thước, 
ngoài cửa có nhiều cát ngầm. Đầu đời Gia Long, 
tấn thủ ở địa phận huyện Trà Vinh. Năm Thiệu Trị 
thứ 2, đặt thêm hai bảo: một ở bãi Lộc Châu thuộc 
địa phận huyện Duy Minh; một ở bãi Ngao Châu 
thuộc địa phận huyện Trà Vĩnh, luỹ đất đều chu vi 7 
trượng 2 thước, cao 4 thước 5 tấc. Từ cửa tấn đến 
tỉnh thành, đường thuỷ phải đi 12 BIỜ. 


Hai tấn Ngao Châu và Bân Côn: phía bắc tấn 
- Ngao Châu thuộc địa giới huyện-Bảo An, phía nam 
rạch Ngao Châu là bãi đất thuộc địa giới huyện Duy 
Minh. Phía nam tấn Bân Côn là bãi Sú thuộc địa giới 
huyện Duy Minh, phía bắc tấn Bán Côn là bãi Thuyền 
thuộc đến địa giới huyện Bảo An. Hai tấn này đều ở 
hạ lưu sông Hàm Luông, cửa biển hợp lại làm mội. 
Tấn Ngao Châu rộng 140 trượng, thuỷ triều lên sâu 
2 trượng, thuỷ triu xuống sâu 1 trượng 6 thước, ngoài 
cửa nhiều cát ngầm, tấn thủ ở địa giới huyện Bảo 
An. Năm Thiệu Trị thứ 2 đặt thêm một bảo ở Ngao 
Châu, chu vu 7 trượng 5 thước; cao 4 trượng 5 thước. 
Tấn Bân Côn cửa rộng 130 trượng, thuỷ triểu lên 
sâu 2 trượng 2 thước, thuỷ triểu xuống sâu 1 trượng 1 
thước. Ngoài cửa cũng có nhiều cát ngầm, tấn thủ ở 
rạch Bân Côn; lại đắp thêm một bảo ở bãi sú, chu vi 
7 trượng 5 thước cao 4 thước 5 tấc. Từ hai tấn này 
đến tỉnh thành đi đường thuỷ phải 14 giờ. 
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ĐƯỜNG TRAM 


Tram sóng Vinh Phúc: ó dia phán thón Tán Phúc 
huyện Vinh Bình, phía đông đến trạm sông Định 
An, tỉnh Định Tường 40 dặm, иа tây đến trạm sóng 
Vĩnh Giai 41 dăm. 

Trạm sông Vĩnh Giai: ó địa phận thôn Vĩnh Giai 
huyện Vĩnh Bình, phía tây đến trạm sông Giang 
Đông tỉnh An Giang 45 dặm. 

CHỢ VÀ QUÁN ` 
_ Chợ Long Hồ: ở thôn Long Thượng huyện Vĩnh 
Bình, chợ mở năm Nhâm Tí, Túc Tông thứ 8 (1732), 
hai mặt trông ra sông, phố xá liên tiếp, chạy dài 
chừng 5 dặm, dưới bến có thuyền bë, trên cạn có 
đình sở, đàn hát náo nhiệt, thật là chợ phố lớn. 

Chợ Bình Sơn: ở thôn Bình Sơn, huyện Vĩnh 
Bình, hàng quán trù mật, buôn bán đông vui. 

Chợ Tán Mĩ Đông: ó thôn Tân Mĩ Đông, trên 
bờ sông Mân Thít, huyện Vĩnh Bình, hàng quán đông 
đúc, trước kia là li sở huyện Vĩnh Bình. 

Chợ An Ninh: ở thôn An Ninh huyện Vĩnh Bình, 
hàng quán đông đúc. Người Kinh, người Trung Quốc 
và Cao Mên tụ tập ở ш x | 

Chợ Thái Khánh: ở thôn Thái Khánh huyện 
Vĩnh Bình. 
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Chợ Tân Định: ở thôn Tân Định huyện Vĩnh Tri. 

Chợ Ba Việt: ở thôn Phúc Hạnh, li sở huyện 
Tân Minh, phố xá đông vui, thuyền bè tấp nập. Hồi 
đầu bản triều Điều khiển Tống Phước Hoà đánh nhau 
với Tây Sơn tử tiết ở đây. : 


Chợ Sóc Sãi: ở huyện Bảo Hựu, chợ si trù 
mật, thuyền bè tấp nập. 
Chợ Hội An: ở thôn Hội An huyện Duy Minh. 


Chợ An Đức: có tên nữa là chợ Mĩ Lung, ở thôn 
An Đức li sở huyện Bảo Huu, phố xá liên tiếp, buôn 
bán đông vui, cây cau mọc như rừng, quả sai và lớn, 
cho nên có tiếng là “cau Mĩ Lung”. 


Chợ Lương Điền: ở thôn Lương Điền HUỲNH 
Bảo Huu. 


Chợ Bình Hoà: ở thôn Binh Hoà huyện 
Bảo An. [ 


Chg Hung Thinh: ó thón Hung Thinh huyén 
Bảo An. 


Chợ Hung Nhượng: ở thôn Hưng Nhượng huyện 
Bảo An. 


Chợ An Bình Đông: ở thôn An Bình Đông huyện 
Bảo An. 


Chợ Vĩnh Đức: ở thôn Mĩ Nhân huyện Bảo An. 
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Chợ Thiện Mĩ: ở thôn Thiện Mĩ huyện Tuân 
Nghĩa, họp tại bờ phía đông sông Trà On, hàng quán 
trù mật, là chỗ tụ hợp của người Kinh, người Trung 
Quốc và người Cao Miên. . 

Chợ Quảng Dã: ở thôn Quảng Dã huyện Tuân 
Nghĩa. Trước kia là sách Mục Dã, li sở cũ phủ Lạc Hoá. 

Chợ Trà Vinh: ở thôn Vĩnh Trường, li sở huyện 
Trà Vinh, phố xá đông vui, thuyền buôn tấp nập, là 
một nơi đô hội ở bãi biển. 

ĐỀN MIẾU 

Đàn Xã Tắc: ở huyện Vĩnh Bình, phía tây tỉnh 
thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 17. 

Đàn Tiên Nông: ở huyện Vĩnh Bình, phía đông 
tỉnh thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 17. 

Đàn Sơn Xuyên: ở địa phận thôn Tân Khuê, 
huyện Vĩnh Bình, phía tây tỉnh thành, dựng năm Tự 
Đức thứ 6. 

Văn miếu: năm Tự Đức thứ 17, văn thân trong 
tỉnh làm riêng một ngôi đền ở thôn Long Hồ, huyện. 
Vĩnh Bình, phía đông nam tỉnh thành. 

Miếu Hội Đông: ở huyện Vĩnh Bình, phía đông 
tỉnh thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 17. 

Miếu Thành Hoàng: ở huyện Vĩnh Bình, phía 
nam tỉnh thành dựng năm Thiệu Trị thứ 2. 
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Dën Tống quốc công: ở huyện Vĩnh Bình, Quốc 
công họ Tống Phước tên là Hạp, trước làm Lưu thủ 
dinh Long Hồ. Trong loạn Tây Sơn, tiến quân đánh 
giặc ở Phú An, sau triệu về Gia Định, ốm chết, tặng 
Hữu phú quốc công. Năm Minh Mệnh thứ 3, tặng 
Phù Chính trung đẳng thần, liệt thờ ở miéu Hội Đông. 
Dân thôn Trường Xuân tưởng nhớ công đức, lập đến 
thờ, cầu đảo thường linh ứng. 


__ Đền Chu quận công: ở huyện Vĩnh Trị. Quận 
công họ Chu tên là Văn Tiếp, người xã Đồng Xuân, 
tỉnh Phú Yên. Đầu đời trung hưng, dấy quân đánh 
giặc theo đòi sau ngựa, sang Xiêm La xin viện 
binh, về Gia Định đánh nhau với giặc ở sông Mân 
Thít, nhảy qua thuyền giặc, bị giặc đâm chết, được 
tặng Chưởng phủ quận công, liệt thờ ở hai miếu 
Hiển Trung và Trung hưng công thần. Đầu đời 
Minh Mệnh thờ phụ ở Thế miếu. Dân thôn An Hội 
tưởng nhớ công lao, lập đền thờ, thường tổ dấu 
anh linh. 

CHÙA QUÁN 
Chàa Di Đà: ó trước bãi Bích Trân thuộc 
địa phận huyện Vĩnh Bình, do Hoà thượng Hoàng 
Đức Hội dựng, nước chảy vòng quanh; am viện 
thanh u, tục gọi chùa Tiên Châu, lại gọi là chùa 
Tô Châu. 
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NHÁN VÁT 
Trương Tiến Bửu: người huyện Bảo An, đầu đời 
trung hưng, theo đi đánh giặc, lập nhiều công lao, 
làm đến Phó tổng, trấn thành Gia Định. Năm Minh 
Mệnh thứ 6 vì tuổi già xin nghỉ, rồi chết. Năm Tự 
Đức thứ 3 được liệt thờ ở miếu Trung hưng công thần. 


Phạn Văn Triệu: người huyện Bảo An, đầu đời 
trung hưng theo đòi việc nghĩa, có nhiều công lao 
trong khi đánh dẹp, làm quan đến Tiên dinh Đô 
thống chế, bị bệnh mất năm Gia Long thứ 2, sau 
được liệt tên thờ ở miếu Trung hưng công thần. _ 


Lê Văn Đức: người huyện Bảo Huu, đỗ cử nhân 
khoa Quí Dậu đời Gia Long. Đời Minh Mệnh, trải 
qua công việc trong triều ngoài quận, làm đến Hiệp 
biện Đại học sĩ, lãnh Thượng thư Lễ bộ, được phong 
Ấn Quang tử; tiếu trừ Nùng Văn Vân ở Bắc, dẹp 
yên giặc Man ở Nam. Quân công chép trong sử sách, 
tên họ ghi ở bia vũ công. Đầu đời Thiệu Trị, sung 
Nam Kì Kinh lược đại thần, bị bệnh chết ở doc 
đường, tặng Thiếu bảơ. 


_ Nguyễn Văn Trọng: người huyện Bảo Huu, do 
võ biển xuất thân, từng theo đi đánh dẹp, tiểu trừ 
thổ phỉ, thu phục thành Phiên An, làm đến Hậu quân 
Đô thống phủ Chưởng phủ sự, lãnh Tổng đốc Định - 
Biên, tước Hoằng Trung bá. 
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_Nguyén Văn Hạnh: người huyện Vĩnh Bình. Đầu 
đời Trung hưng, theo đi đánh dẹp, tổ rõ công lao, 
làm Cai cơ. Năm Minh Mệnh thứ 9, kinh lược biên 
cảnh ở Nghệ An, bị bệnh chết ở dọc đường, tặng Hộ 
quân thống chế. 


Nguyễn Văn Tồn: vốn người Cao Мёп. Đầu 
đời trung hưng thường theo đi đánh dẹp, có công 
theo đi Vọng Các, quản đồn binh Xiêm La, kiêm 
quản hai phủ Trà Vinh, Mân Thít. Chết, tặng Hộ ` 
quân thống chế. 

_ Nguyễn Văn Сн: người huyện Duy Minh. Đầu 
đời trung hưng, theo đi đánh dẹp có công, làm Vệ 
uý vệ Minh Võ. Năm Tân Dậu, đánh nhau ở Qui 
Nhơn, chết trận, tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở miếu 
Bình Định công thần. 

Nguyễn Văn Sử: người huyện Bảo Huu. Hồi 
đầu đời trung hưng, theo đi đánh dẹp có công, làm 
Vệ uý vệ Thần Công. Khi đánh Qui Nhơn, bị chết 
trận, được tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở miếu Bình 
Định công thần. 

Nguyễn Văn Khoa: к huyén Vinh Binh. 
Đầu đời trung hưng, theo di đánh đẹp có công, làm 
Cai cơ vệ Chấn Đạc. Khi đánh Qui Nhơn, bị chết 
trận, được tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở miếu Bình 
Định công thần. 
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Phan Văn Nghị: người huyện Vĩnh Trị. Đầu đời 
trung hưng, theo đi đánh dẹp có công, làm Cai cơ. 
Khi đánh Qui Nhơn, bị chết trận, được tặng Chưởng 
cơ, liệt thờ ở miếu Bình Định công thần. 

Уй Văn Ân: người huyện Bảo Huu. Đầu đời 
trung hưng, theo đi đánh dẹp có công, làm Cai cơ. 
Khi đánh Qui Nhơn, bị chết trận, được tặng Chưởng 
cơ, liệt thờ ở miếu Bình Định công thần. | 

Nguyễn Văn Chính: người huyện Bảo Huu. Đầu 
đời trung hưng, theo đi đánh dẹp, lập nhiều chiến 
công, làm Tiên phong tả hiệu Cai cơ. Khi đánh Qui 
Nhơn, bị chết trận, được tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở 
miếu Bình Định công thần. 

Đặng Văn Phương: người huyện Bảo Huu. Đầu 
đời trung hưäg-làm Cai cơ, từng theo đi đánh, lập 
nhiều chiến công. Khi đánh Qui Nhơn, bị chết trận, 
được tặng ро cơ, liệt thờ ó miếu Bình Định 
công thần. - 


LIỆT NỮ | 
Lê Thị Phú: người huyện Vĩnh Bình, lúc 18 
tuổi, lấy chóng là Phạm Văn Рао, sinh một con gái. 
Đạo ốm chết, thị mới 20 tuổi, giữ tiếng, nuôi con, 
không chịu cải giá. Năm Minh Mệnh thứ 11 được 
biểu dương. 
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Liên Thi Tính: người huyện Vĩnh Bình, là con 
gái người nước Thanh. Lúc 19 tuổi, hứa hôn với Chu 
Đức Thành, chưa kịp cưới thì Thành ốm chết. Thị 
đến chịu tang và đi đưa đám, giữ tang lễ ba năm. 
Sau đó có người phú hào nhiều lần cầu hôn, thị kiên 
quyết không chịu cải giá. Năm Thiệu Trị thứ 6 được 
biểu dương. 


THỔ SÁN 
Lúa gạo: có lúa y đông, lúa móng chim, nếp 
hương bầu, nếp sáp, nếp than. 


Đậu: có đậu vàng, đậu đen, đậu trắng, đậu 
xanh, đậu ván, đậu đũa, đậu đao, đậu răng lợn, đẩu 
hương đại. 


Khoai: có khoai ngọt, khoai sáp, khoai đỏ, khoai 
trắng, khoai tía, khoai nước, khoai hùm, củ từ, củ 
mài, củ sắn. 

Риа: có đưa hấu, dưa gang, dưa chuột, dưa 
vàng, mướp, mướp đắng, mướp hùm. 

Rau: có gừng, hành, tỏi, kiệu, củ cài, rau muống. 


Quả: có mít, dứa, cam, quít, chanh, nam trân, 
~ А xe ` А» ` 
mãng cầu, ôi, thạch luu, sơn luu, dừa, chuối, cau, mü u. 


Hoa: có hoa lan, hoa cúc, hoà quì, hoa sen, 
hoa tường vị, hoa giáp trúc đào, hoa nhài, hoa 
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hoàng móc bút, hoa thanh móc bút, hoa dá máu 
` đơn, hoa mộc cán, hoa kim phượng, hoa hồ điệp, 

hoa mào gà. 

Cỏ: có có lác, cỏ lau, cổ tranh. 

Trúc: có tre hoa, tre gai, tre đặc ruột. 

Cây, gỗ: có cây mù u, dừa nước, kè, cây sao. 

Mây: có mây nước, mây chằm. 

Vị thuốc: có nhung hươu, mai rùa (qui bản), 
hạt sen, hương phụ, xương bồ, bạc hà, hoắc hương, 


uất kim (nghệ), lô hội, tang kí sinh, thương nhĩ, lá 
ngải, tử tô, nam tỉnh, bán hạ. 


Hàng hoá: có lụa, vải, tơ, bông gai, chiếu. 
` + ` ^ ` Ar x w д? A 

Loài chim: có gà nước, ngan, ngóng biển, công, 
bó câu, cu đất, cu xanh, én, nhạn, cò, cốc, vàng anh, 
bip bip, bó nông, chim ông già. 

N ° А 2 ° X n ` 2 

Loài muông: có voi, hổ, hươu, nai, bó tót, lợn, 
cáo, khi. 

Loài cá: có cá quả, cá chuối, cá rô, cá bướm, 
cá chình, lươn, cá đao, cá chép, cá kìm, cá tai trắng, 
cá ông già, cá sấu, tôm đỏ, tôm hùm, tôm xanh, 
tôm trắng. 

Loài có vỏ: có rùa núi, rùa chằm, ba ba, giải, 
cua biển, cua đồng, сау, бс, óc tai voi, 50. 
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PHÙ LỤC 
QUẦN ĐẢO CÔN LÔN 


Về quần đảo Côn Lôn thì sách Việt sử cương 
giám khảo lược chép rằng: “Hải quốc kiến văn lục 
chép rằng ở biển phía nam Thất Châu có hai quả 
núi lớn và nho đứng sững, gọi là Đại Côn Lón và 
Tiểu Côn Lôn, có sự rất lạ là: trên núi có quả tốt mà 
không có dấu người, chỉ do thần long chiếm cứ. Trước 
kia, khi nước Hà Lan mất Đài Loan, sự cấm hải biên 
chưa lập lại được, nhân hai дао Kim Môn và На 
Môn đã đẹp yên, người Hà Lan đến cướp chùa Phổ 
Đà, phá tượng đồng, chuông đồng, tượng phật Thoát 
Sa do nhà nước đúc đời Vạn Lịch, dùng đao gươm 
không phá được, nên chúng đem súng bắn vỡ ra để 
lấy vàng bạc và của báu chứa trong ấy; hễ thấy tượng 
là chúng búa ra để lấy của chứa, lấy hết đem йй. 
Đến đảo Côn Lôn, ý chúng muốn ở đó. BỊ thuồng 
luồng làm hại, chúng nhờ có súng, đánh nhau với 
thuồng luồng, cầm cự mấy ngày. Song người Hà Lan 
hoá như điên cuồng, chơi đùa với nhau cứ lấy cùi 
tay đánh vào lưng vào bụng nhau, ngày càng chết 
nhiều. Chúng bèn kéo buồm đi, sắp đến Cát Thích 
Ba thì thuyền bị vỡ, chỉ còn sống mươi người. Mùa 
hạ năm Đinh VỊ đời Ung Chính, trên mặt biển Cát 
Thích Ba có một người đàn bà Trung Quốc đứng, 
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các thuyền cùng chèo đến để xem thì chỉ thấy nói 
một cái chuông đồng, trên khắc chữ “Phổ Đà Bạch 
Hoa am”, thì biết là chuông do người Hà Lan cướp 
mà đánh chìm ở đấy. Các thuyền về Chiết Giang, 
thuyền nào cũng tranh chở chuông ấy để nhờ thần 
che chở... 


Khoảng năm Khang Hi thứ 46, người Hồng Mao 
lại mưu chiếm Côn Lôn, nhưng không dám ở gần 
núi, đến ven biển mà dựng phố xá. Vì Côn Lôn là 
chỗ bốn bề thông với các biển, nên chúng thèm nhỏ 
đải không thôi. Có thuyền Trung Quốc chở gạch ngói 
đến đổi lấy hàng hoá của Hồng Mao, vì vốn ít mà 
lãi nhiều. Ban đêm quây tròn với nhau ngủ ở bãi cát 
thì cứ làng lặng mà thấy người mất dẫn đi. Sau rình 
mới biết là bị cá sấu lên bờ nuốt mất, bèn chặt cây 
làm rào mới hơi yên. Ban đêm nghe trong núi có 
tiếng giục về đi. Người.Hồng Mao vì không phục 
thuỷ thổ chết rất nhiều, lại bị người thổ phiên cướp 
giết, chết hết, chỉ còn đất không. 


Phàm thuyên biển Trung Quốc đến Côn Lôn 
phải mang sẵn các thứ lông gà, lông ngỗng, mai 
con sam. Đến biển Côn Lôn, trời đương quang tạnh 
thì chợt thấy một đám mây đen hoá ra thành khói 
uốn ёо váy đuôi, tức như rồng mây ở trong hồ những 
ngày mùa hạ ở miền Giang Chiết. Khi ấy hạ mui 
thuyền còn sợ không kịp, gió đữ đến ngay. Nhưng 
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may không đầy một giờ thì ngớt. Tục gọi là gió 
đuôi chuột. Hễ mây trắng thì gió lại càng đữ, mỗi 
ngày gặp đến bai ba lần hoặc bốn năm lần, ít khi 
không gặp. Bởi thế lấy lông chim và mai sam đốt 
cho ué khí bay lên thì đi qua Côn Lôn không gặp 
gió Ấy. 

Minh sử chép Bân Đông Long tiếp cảnh với 
Chiêm Thành... khí hậu cây có, nhân vật, phong 
tục đại khái giống Chiêm Thành. Có núi Côn Lôn 
sừng sững trong biển cùng với Chiêm Thành và các 
nước Đông Trúc, Tây Trúc đối với nhau như chân 
vạc. Núi ấy vuông rộng mà cao, biển ấy là biển 
Côn Lôn. Đến các nước Tây Dương thì phải chờ 
gió thuận, di 7 ngày đêm mới qua được, cho nên 
người trong thuyền có ngạn ngữ rằng: “Trên sợ Thất 
Châu đưới sợ Côn Lôn; mờ kim sai lái, người thuyền 
chẳng còn”. 

“Xét đảo Côn Lôn, từ cửa Cần Giờ tỉnh Gia 
Định đi thuyên một đêm một ngày thì đến. Đảo rộng 
trăm đặm. Bản triều trước cho lệ vào đạo Cần Giờ, 
sau đổi cho tỉnh Vĩnh Long quản hạt. бап đảo ấy 
xưa nay chưa nghe có nước Bân Đồng Long. Đảo ở 
giữa biển. Phía nam gần các đảo Đông Trúc, Tây 
Trúc. Đời trước bỏ cho bọn ác di, Chà Và làm sào 
huyệt, mỗi năm chúng nhân gió đông nam đi thuyền 
vào cướp các châu Giao Ái, đánh chiếm các châu 
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thành, cướp bóc nhân dân. Đến nước Bai Việt thì 
ta mới đuổi chúng đi xa, kén đinh tráng trên đảo 
biên làm đội ngũ để phòng vệ nghiêm ngặt. Từ đó 
người Chà Và không dám phạm hải phận ta nữa, 
dân ngoài biển của ta mới được ở yên. Đảo ấy sản 
yến sào, đổi môi, vích, quế, các hàm hương, trai tai 
tượng, các thức đồ ăn, tuyệt không có gì khác. Phía 
tây nam đảo có suối nước ngọt. Thuyền biển từ Gia 
Định đi Tân оа Ba, Xiém La đều lấy đảo ấy làm 
nêu để ngắm”. 


Sách Phú biên tạp lục (q. 2). cúa Lé Quí Đôn thì 
chép vắn tắt rằng: “Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, 
không định số người, hoặc là người thôn Tứ Chính 
phủ Bình Thuận, hoặc là người xã Cảnh Dương 
(Ron), có ai tình nguyện thì cấp giấy sai di, miễn 
cho tiền sưu và các thứ tièn tuần đò, sai ngồi thuyền 
câu tư đến các xứ Bắc Hải, Côn Lôn và các cù Јао 
Hà Tiên để kiếm lượm những vật của tàu (đắm), 
cùng đồi mỗi, hải ba”. 


Về cái tên Côn Lôn: người Tây phương ; gọi là 
Pulô Côngđo (Poulo Condore), đã có nhiều nhà học 
giả bàn đến. Trong bài “Hai hành trình từ Trung 
Quốc sang Ấn Độ ”°), Penliô cho rằng núi Quân Đột 
Long hay Kiun T?ou None ghi trong Dã Dam kí chép 


(1) Pen-li-ô: Deux itinéraires de Chine en Inde, ВЕҒЕО, IV. 
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trong Tán Đường Thu chính là đảo Côn Lón và ông 
cho rằng Kiun T?ou là tương đương với Condore. 
Người Đức Sờlê ghen (Schlegel) thì cho rằng Poulo 
Condore, hay tên thổ âm là Côn Nôn, đã được người 
Trung Quốc phiên âm thành Kouen Louen (Côn 
Lôn) và K'ouen T?ouen (Côn Đồn); Sờlêghen lại 
nói rằng người Mã Lai gọi đảo ấy là Paulau Kundur 
hay là đảo Bí. Theo Penliô thì chính tên Mã Lai ấy, 
Pulau Kundur hay Poulo Condore, mà người Trung 
Quốc phiên thành K”ouen Louen, rồi người Việt 
Nam đọc thành Côn Lôn và Côn Nôn. Nhưng chữ 
Côn Lôn người Trung Quốc đã dùng từ xưa, trước 
Công nguyên, để chỉ một quả núi mà truyền thuyết 
cho rằng Mục Thiên Tử nước Tần đã đến đấy để 
thăm Tây Vương Mẫu. Sau đó người Trung Quốc 
đã dùng chữ ấy để chỉ nhiều ngọn núi cao, cuối cùng 
chỉ cả núi Himalaya, rồi người nước ta cũng bắt 
chước tên ấy mà đặt cho mọt ngọn núi cao ở tỉnh 
Cao Bằng ngày nay (huyện Bảo Lạc). Từ thế kỷ thứ 
УП, người Trung Quốc lại dùng chữ Côn Lôn để chỉ 
một số đảo quốc ở miền Nam Hải. Nhưng khi họ nói 
đến những nước Côn Lôn, người Côn Lôn và chữ 
“Côn Lôn” thì quần đảo Côn Lôn của ta chưa có tên 
ấy. Về sau, một phần thấy âm Condore hay Kundur 
tương tự với âm Kouen Louen hay Côn Lôn mà họ 
dùng để gọi những đảo quốc nào đó ở miễn Nam 
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Hải mà cư dân có lẽ là người giống Mã Lai hay Chà 
Và, một phần thấy đảo ấy chính ở miền Nam Hải 
mà những kẻ cướp biển người Chà Và thường dùng 
làm sào huyệt, họ bèn dùng tên Koun Louen hay 
Côn Lôn để đặt tên cho đảo ấy. 


Còn như chữ “Pu Lô” thì đó là tiếng Mã Lai 
nghĩa là đảo. Người Trung Quốc đã phiên thành bất 
lao hay bút lao và người Việt Nam đã phiên lầm сй 
lao vì như Chiêm Bất Lao, Chiêm Bút 1 ао hay Cù 
lao Chàm. 
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ĐAI NAM NHẬT THÓNG CHÍ 


QUYỂN XXX 
TÍNH AN GIANG 


Đồng tây cách nhau 94 dăm, nam bắc cách 
nhau 150 dặm, phía đông đến sông Tiền Giang giáp 
địa giới huyện Kiến Phong tỉnh Định Tường 48 
dặm, phía tây đến địa giới ba huyện Hà Châu, Kiên 
Giang và Long Xuyên tỉnh Hà Tiên 46 dăm, phía 
nam đến biển 108 dặm, phía bắc đến hai đồn Tiến 
An và Bình Di giáp địa giới Cao Mén 42 dặm, phía 
đông nam đến địa giới hai huyện Vĩnh Bình và 
Tuân Nghĩa tỉnh Vĩnh Long 196 dặm, phía tây nam 
đến địa giới tỉnh Hà Tiên 75 dặm, phía đông bắc 
đến địa giới tỉnh Định Tường 26 dặm, phía tây bắc 
đến địa giới Cao Mên 44 dăm, từ tỉnh li đến Kinh 
2.300 dặm. 


PHÂN DÀ 


Theo thién vàn thuóc khu vuc sao Du Qui, vë 
tinh thú sao Thuán Thú. 
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DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


_ Xưa là đất Tầm Phong Long, năm Binh Sửu 
(1757) Thế Tông thứ 19, quốc vương Chân Lạp Nặc 
Tôn dâng đất này, đặt làm đạo Châu Đốc. Vì đất ấy 
nhiều chỗ bỏ hoang, đâu đời Gia Long mộ dân đến ở 
gọi là Châu Đốc tân cương, đặt quảng đạo, lệ vào tỉnh 
Vĩnh Long. Năm Minh Mệnh thứ 13, lấy đất này cùng 
với huyện Vĩnh An tỉnh Vĩnh Long đặt làm hai phủ 
Tuy Biên và Tân Thành, đặt bốn huyện là Tây Xuyên 
và Phong Phú, Đông Xuyên và Vĩnh An (Tây Xuyên 
và Phong Phú thuộc phủ Tuy Biên; Đông Xuyên và 
Vĩnh An thuộc phủ Tân Thành), lập tỉnh An Giang, 
đặt chức An Hà tổng đốc, thống lãnh hai tỉnh An Giang 
và Hà Tiên; lại đặt hai ti bố chánh, án sát.Năm thứ 16, 
lại lấy đất Ba Thắc, đặt thêm phủ Ba Xuyên, đặt hai 
huyện Phong Nhiệu, Phong Thịnh và lấy huyện Vĩnh 
Định, tỉnh Vĩnh Long; năm thứ 20, đặt thêm huyện Ап 
Xuyên lệ vào phủ Tân Thành. Năm Thiệu Trị thứ 2 
trích phủ Tĩnh Biên cùng một huyện Hà Dương thuộc 
tỉnh Hà Tiên đổi lệ thuộc vào tỉnh; năm thứ 4 lại đem 
huyện Hà Âm đổi lệ vào phủ Tĩnh Biên. Năm Tự Đức 
thứ 3, bỏ phủ Tĩnh Biên, lấy hai huyện Hà Âm, Hà 
Dương lệ vào phủ Tuy Biên. Nay lãnh 3 phủ 10 huyện®). 


(1) Thời Pháp thuộc, tỉnh An Giang chia làm ba tỉnh: Tỉnh Châu 
Đốc (phủ Tĩnh Biên và phủ Tuy Biên cũ), tỉnh Cần Thơ (phủ Tân 
Thành cü), tỉnh Sóc Trăng (phủ Ba Xuyên cü). 
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Phú Tuy Biên: ở cách tỉnh thành 27 dặm về phía 
đông nam; đông tây cách nhau 105 dăm, nam bắc 
cách nhau 71 dặm, phía đông đến địa giới huyện 
Đông Xuyên phủ Tân Thành 5 dặm, phía tây đến 
địa giới huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên 100 dặm, phía 
nam đến địa giới huyện Long Xuyên tỉnh Hà Tiên 
62 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Đông Xuyên 
phủ Tân Thành 9 dặm. Nguyên là đất hai huyện 
Vĩnh An và Vĩnh Định tỉnh Vĩnh Long. Năm Minh 
Mệnh thứ 13 trích hai huyện ấy cùng với đạo Chân 
Đốc cũ mà đặt phủ hiện nay, lại đặt thêm hai huyện 
Đông Xuyên và Tây Xuyên lệ vào; năm thứ 20 đặt 
thêm huyện Phong Phú cho thuộc vào phủ mà lấy 
huyện Đông Xuyên đổi lệ vào phủ Tân Thành. Năm 
Tu Đức thứ 3 bỏ phủ Tĩnh Biên, lại lấy hai huyện 
Hà Âm, Hà Dương lệ vào phủ Tuy Biên. Nay lãnh 4 
huyện 12 tổng gồm 110 xã, thôn, bang phố. 


Huyện Tây Xuyên: đông tây cách nhau 33 dặm, 
nam và bắc cách nhau 71 dặm, phía đông đến địa 
giới huyện Đông Xuyên 5 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Hà Dương 28 dặm, phía nam đến địa 
giới huyện Long Xuyên 62 dặm, phía bắc đến địa 
giới huyện Đông Xuyên 8 dặm. Nguyên là đất 
huyện Vĩnh Định và đất thổ huyện Ngọc Luật ở về 
phía tây Hậu Giang. Năm Minh Mệnh thứ 13 trích 
huyện Vĩnh Định và đạo Châu Đốc cũ đặt huyện 
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này; năm thứ 20, lại đem thổ huyện Ngọc Luật sáp 
nhập huyện này. Nay lãnh 3 tổng gồm 38 xã, thôn, 
bang phố. 


Huyện Phong Phú: ở cách phủ hơn 50 đặm về 
phía đông nam; đông tây cách nhau 50 dặm, nam 
bắc cách nhau 65 dặm, phía đông đến địa giới huyện 
An Xuyên phủ Tân Thành 6 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Kiên Giang tỉnh Hà Tiên 44 dặm, phía 
nam đến địa giới huyện Vĩnh Định phủ Ba Xuyên 3 
dặm, phía bắc đến địa giới hai huyện An Xuyên và 
Tây Xuyên 62 dặm. Nguyên là đất huyện Vĩnh Định 
và đất thổ huyện Ô Môn, năm Minh Mệnh thứ 20 
tách huyện Vĩnh Định và thổ һиуёп Ó Môn mới phụ 
mà đặt huyện này. Nay lãnh 3 tổng, 31 xã thôn. 


Huyện Hà Dương: ở cách phủ 10 даш về phía 
tây nam, đông tây các nhau 68 dặm, nam bắc cách 
nhau 73 dặm, phía đông đến địa giới huyện Tây 
Xuyên 44 đặm, phía tây đến địa giới huyện Hà Châu 
tỉnh Hà Tiên 24 dặm, phía nam đến địa giới huyện 
Kiên Giang tỉnh Hà Tiên 38 dặm, phía bắc đến địa 
giới huyện Hà Âm 35 đặm. Nguyên là đất huyện 
Chân Thành phủ Chân Nơm thuộc trấn Tây Thành, 
năm Minh Mệnh thứ 20 trích lấy đất hai huyện Chân 
Thành và Tây Xuyên lập thành hai huyện Hà Âm 
và Hà Dương, đặt phủ Tĩnh Biên, lệ vào tỉnh Hà 
Tiên. Vì vị trí huyện ở phía hữu sông Vĩnh Thanh 
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nên gọi là Hà Dương, đặt làm li sở của phủ kiêm lí 
huyện Hà Dương, và thống trị huyện Hà Âm. Năm 
Thiệu Trị thứ 2 đổi huyện Hà Dương phủ Tĩnh Biên 
lệ vào tỉnh An Giang, huyện Hà Âm vẫn thuộc phủ 
An Biên tỉnh Hà Tiên; năm thứ 4 lại đổi về phủ 
Tĩnh Biên như cũ. Năm Tự Đức thứ 3, bỏ phủ Tĩnh 
Biên, huyện Hà Âm, huyện Hà Dương kiêm nhiếp, 
do phủ Tuy Biên quản hạt. Nay lãnh 4 tổng gồm 40 
xã, thôn, phường và phố. 


Huyện Hà Âm: ở cách phủ 80 dăm lệch về phía 
bắc; đông tây cách nhau 73 dặm, nam bắc cách nhau 
42 dặm, phía đông đến địa giới huyện Tây Xuyên 
28 dặm, phía tây đến địa giới huyện Hà Châu tỉnh 
Hà Tiên 35 dặm, phía nam đến địa giới huyện Hà 
Dương 25 dăm, phía bắc đến địa giới nước Cao Mên 
17 dặm. Nguyên là đất hai huyện Tây Xuyên và 
Chân Thành. Năm Minh Mệnh thứ 20 trích lấy lập 
huyện hiện nay. Vì vị trí huyện ở phía tả sông Vĩnh 
Thanh nên gọi là Hà Âm. Nguyên trước thuộc phủ 
Tĩnh Biên, năm Thiệu Trị thứ 2 đổi lệ thuộc phủ An 
Biên tỉnh Hà Tiên; năm thứ 4 lại đổi lệ thuộc phủ 
Tĩnh Biên. Năm Tự Đức thứ 4, bỏ phủ Tĩnh Biên, 
đem huyện này cho huyện Hà Dương kiêm nhiếp. 
Nay lãnh 2 tổng gồm 40 xã và thôn. 


Phả Tân Thành: ở cách tỉnh thành 140 dặm 
lệch về phía đông nam; đông tây cách nhau 61 dặm, 
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nam bắc cách nhau 196 dặm, phía đông đến địa 
giới huyện Tuân Nghĩa tỉnh Vĩnh Long 25 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Phong Phú phủ Tuy 
Biên 36 dăm, phía nam đến giang phận huyện 
Phong Phú 34 dặm, phía bắc đến địa giới nước Cao 
Mên 162 dặm. Nguyên là đất hai huyện Vĩnh An 
và Vĩnh Định tỉnh Vĩnh Long, năm Minh Mệnh thứ 
13, mới lập phủ hiện nay, kiêm lí huyện Vĩnh An 
và thống hạt huyện Vĩnh Định; năm thứ 20 đặt thêm 
huyện An Xuyên lệ vào phủ này, đem huyện Vĩnh 
Định sang phủ Ba Xuyên; lại đổi huyện Đông 
Xuyên thuộc phủ Tuy Biên sang phủ Tân Thành. 
Năm Tự Đức thứ 6, bỏ huyện An Xuyên, do phủ 
kiêm nhiếp. Lãnh 3 huyện, 11 tổng gồm 94 xã thôn 
bang phố. о | | 

Huyện Vinh An: đông tây cách nhau 38 dăm, ` 
nam bắc cách nhau 22 đặm, phía đông đến địa giới 
huyện An Xuyên 2 dặm, phía tây đến địa giới huyện 
Phong Phú phủ Tuy Biên 36 dặm, phía nam đến 
địa giới huyện An Xuyên 12 dặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Kiến Phong tỉnh Định Tường 10 
dặm. Nguyên là đất tổng Vĩnh An; năm Gia Long 
thứ 7 thăng làm huyện, thuộc phủ Định Viễn tỉnh 
Vĩnh Long. Năm Minh Mệnh thứ 13 trích lấy đặt 
huyện hiện nay, thuộc phủ Tân Thành kiêm lí. Nay 
lãnh 4 tổng gồm 36 xã thôn bang phố. 
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Huyện An Xuyên: ở cách phú 24 dặm về phía 
đông nam, đông tây cách nhau 48 dặm, nam bắc cách 
nhau 46 dặm, phía đông đến giang phận tỉnh Vĩnh 
Long 8 dặm, phía tây đến địa giới huyện Phong Phú 
phủ Tuy Biên 40 dặm; phía nam đến địa giới huyện 
Vĩnh Định phủ Ba Xuyên 30 đặm, phía bắc đến giang 
phận tỉnh Định Tường 16 dặm. Nguyên là đất huyện 
Vĩnh An, năm Minh Mệnh thứ 20 trích lấy đặt huyện 
hiện nay thuộc phủ Tân Thành; năm Tự Đức thứ 6 do 
phủ kiêm nhiếp. Nay lãnh 3 tổng gồm 25 xã và thôn. 

Huyện Đông Xuyên: ở cách phủ 127 dăm về phía 
tây bắc; đông tây cách nhau 45 đặm, nam bắc cách 
nhau 41 đặm, phía đông đến địa giới huyện Kiến 
Đăng tỉnh Định Tường 20 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Tây Xuyên phủ Tuy Biên 25 dặm, phía nam 
đến địa giới huyện Tây Xuyên 39 dặm, phía bắc đến 

‚ địa giới nước Cao Mên chừng 2 dặm. Nguyên là đất 

_huyện Vĩnh Định, ở phía đông Hậu Giang. Năm Minh 
Mệnh thứ 13 trích lấy đặt huyện hiện nay, thuộc phủ 
Tuy Biên. Năm thứ 20 đổi lệ vào phủ Tân pani 
Nay lãnh 4 tổng gồm 33 xã và thôn. 


Phú Ba Xuyên: ở cách tỉnh thành 264 dặm về 
phía đông nam; đông tây cách nhau 64 dặm, nam 
bắc cách nhau 122 dặm, phía đông đến biển, giáp 
địa giới tỉnh Vĩnh Long 38 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Long Xuyên tỉnh Hà Tiên 36 dặm, phía 


189 
)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


nam đến biển 51 dặm, phía bắc đến địa giới huyện 
Phong Phú phủ Tuy Biên 71 dặm. Nguyên là đất Ba 
Thắc của Cao Mên, đầu đời trung hưng lấy đất này 
lập phủ An Biên, cho người Man lập đồn điền, hằng 
năm nộp tô thóc. Năm Nhâm Tí (1792), Nặc Ấn từ 
Xiêm La trở về, bèn cho đất này. Năm Minh Mệnh 
thứ 16 quan Phiên là bọn Trà Long xin đặt quan cai 
trị, bèn đổi tên phủ hiện nay, bắt đầu đặt chức An 
phủ sứ. Năm thứ 20, cho An phủ sứ giữ công việc tri 
phủ; sau lại trích đất huyện Vĩnh Định chia ra lập 
thành 3 huyện Phong Nhiêu, Phong Thịnh và Vĩnh 
Định. Huyện Phong Nhiêu do phủ kiêm lí; năm Tự 
Đức thứ 3 bó bớt quan lại, đem 2 huyện Phong Thịnh 
và Vĩnh Định cho phủ Ba Xuyên kiêm lí. Nay thống 
lãnh 2 huyện 10 tổng, gồm 83 xã và bang. 


Huyện Phong Nhiêu: đông tây cách nhau 21 
dăm, nam bắc cách nhau 54 dặm, phía đông đến địa 
giới huyện Vĩnh Định 5 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Kiên Giang tỉnh Hà Tiên 33 dặm, phía nam ` 
đến biển 23 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Vĩnh 
Định 4 dặm. Nguyên là đất Vinh Định, năm Minh 
Mệnh thứ 20 trích lấy lập huyện Phong Nhiêu do 
phủ Ba Xuyên quản hạt. Năm Tự Đức thứ 3 bỏ tri 
huyện, đem huyện cho phủ Ba Xuyên kiêm nhiếp. 
Nay lãnh 3 tổng, 17 xã thôn. Huyện lị trước ở địa 
phận thôn An Khánh, nay bỏ. 
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Huyện Vĩnh Định: ở cách phủ 43 dặm về phía 
đông bắc; đông tây cách nhau 20 dặm, nam bắc cách 
nhau 71 đặm, phía đông đến giang phận tỉnh Vĩnh 
Long 14 dặm, phía tây đến địa giới huyện Phong 
Chiêu 6 dăm, phía nam đến địa giới huyện Phong 
Thịnh 48 dặm, phía bắc đến giang phận tỉnh Vĩnh 
Long 23 đặm. Nguyên tổng Vĩnh Định, năm Gia 
Long thứ 7 thăng làm huyện, thuộc phủ Định Viễn 
tỉnh Vĩnh Long. Năm Minh Mệnh thứ 13 đổi thuộc 
phủ Tân Thành; năm thứ 20 đổi thuộc phủ Ba Xuyên; 
năm Tự Đức thứ 3, bỏ tri huyện, đem huyện cho 
phủ Ba Xuyên kiêm nhiếp. Nay lãnh 4 tổng, 19 xã 
thôn bang. Huyện li trước ở địa phận thôn Đại Hữu, 
nay bỏ. 

HÌNH THỂ 

Phía đông giáp hai tỉnh Vĩnh Long, Định 
Tường, phía tây sát tỉnh Hà Tiên, phía nam ven biển 
cả, phía bắc nám Cao Mên, núi cao có Chân Sum 
và Thuy Sơn mà các núi Hà Âm, Hà Dương làm 
rào giậu, sông cái có Tiền Giang và Hậu Giang làm 
đải liên lạc. Phía tả có sông Vĩnh Tế làm đường đi 
lại khống chế đối với Hà Tiên, phía đông có Thuận 
cảng để thông với các tỉnh Long Tường, Định Biên 
mà môi răng. Thực là đất hình thắng quan yếu ở 
miền tây. 
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KHÍ HÁU 

Khí trời nóng nực, chất đất ẩm thấp, ít màu. 
Từ tháng chạp đến cuối mùa xuân khí nóng lưu 
hành, tháng 4 tháng 5 trở đi mới có mưa, đệm mưa 
thì ngày tạnh, ngày mưa thì đêm tạnh; các tháng 
hè thường nhiều gió nồm, các tháng đông Ít CÓ g1ó 
bấc, mà gió tây lại ít lắm; không máy khi có mua 
dầm, gió bão; sau tiết lập đông vẫn chưa rét. Thời 
tiết làm ruộng rất muộn, tháng 6 tháng 7 gieo ma, 
tháng 11, tháng 12 mói cáy và thu hoach vào tháng 
giêng tháng 2 năm sau; tháng 3 gặt xong thi tróng 
dua, tháng 4 di bát óc gao, tháng 7 đi lấy tổ ong, 
tháng 10 đi vớt tôm xanh, đều là nhằm vào kì các 
vật ấy mới sinh sản. Địa phận ba huyện Tây 
Xuyên, Hà Dương và Hà Âm, thỉnh thoảng cũng 
có lam chướng. | 


PHONG ТОС 
Phong tuc cüng gióng tinh Vinh Long. 
THÀNH TRÌ 


'Thành tỉnh An Giang: chu vì 262 trượng, cao 9 
thước, mở ba cửa ở phía trước, phía tả và phía hữu; 
mặt ngoài trồng tre, bốn mặt đào hào sâu 6 thước, 
phía ngoài hào đắp đê gọi là đê Hộ Hà, cao 2 thước 
7 tấc; ở địa phận huyện Tây Xuyên. Thành này trước 
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là bảo Châu Đốc, đắp từ năm Gia Long thứ 15, năm 
Minh Mệnh thứ 13 đặt làm li sở của tỉnh, năm thứ 
15 đắp thành đất ở phía đông bảo. 

Li sở huyện Tuy Hoà: chu vi 50 trượng linh, rào 
chông chà ở địa phận thôn Mĩ Đức huyện Long 
Xuyên. Trước kia ở địa phận thôn Chu Phú, năm 
Thiệu Trị thứ 4 dời đến chỗ hiện nay. 


14 sở huyện Phong Phú: chu vì 50 trượng, rào bằng 
chông chà, ở địa phận thôn Tân An. Trước kia là lị sở 
cũ của huyện Vĩnh Định, nay làm li sở huyện này. 

Li sở huyện Hà Dương: chu vi 54 trượng, đắp 
đất, bốn mặt có hào, ở địa phận thôn An Thịnh. Năm 
Minh Mệnh thứ 20 dựng li sở phủ Tĩnh Biên ở thôn 
Hưng Nhượng, năm Tự Đức thứ 3, bó phủ Tĩnh Biên, 
đời li sở của huyện đến chỗ hiện nay. 

Li sở phú Tân Thành: chu vì 50 trượng linh, rào 
chông chà, ở địa phận thôn Vĩnh Phúc huyện Vĩnh 
An. Trước là li sở huyện Vĩnh Ап, năm Minh Mệnh 
thứ 13, đổi li sở của phủ. 

Li sở huyện Đông Xuyên: chu vi 50 trượng, rào 
chông chà, ở địa phận thôn Long Sơn, dựng năm 
Minh Mệnh thứ 13. 

Li sở һиуёт An Xuyên: chu vi 50 trượng, rào 
chóng chà, ở địa phận thôn Tân Huu, dựng năm Minh 
Mệnh thứ 20. | 
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Thành phủ Ba Xuyên: chu vi 200 trượng linh, 
cao chừng 3 thước, mở 3 cửa, bốn mặt có hào, ở địa 
phận thôn Hoà Mĩ huyện Phong Nhiễu, đắp bằng 
đất từ năm Minh Mệnh thứ 17. 


TRƯỜNG HỌC 
] Trường hoc tỉnh An Giang: ở thôn Chu Phú về 
| phía táy tinh thành, dung пат Thiéu Tri thú 2. 

_ Trường hoc phú Tân Thành: ở thôn Vĩnh Phúc 
về phía đông li sở của phủ, dựng năm Minh Mệnh 
thứ 13. 

Trường học huyện Đông Xuyên: ở thôn Long 
Sơn về phía đông lị sở của huyện, dựng năm Minh 
Mệnh thứ 18. 

Trường học huyện An Xuyên: ở thôn Tân Huu 
về phía đông lị sở của huyện, dựng năm Minh Mệnh 
thứ 20. | 

HỘ KHẨU 
Năm Minh Mệnh thứ 13, số định là 25. 645 
người, nay 15.065 người. 


THUẾ RUỘNG 


Ruộng đất 88.336 mẫu, ngạch thuế là 55.560 
hộc thóc, 121.471 quan tiền, 2.421 lạng bạc. 
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NÚI SÓNG 

Núi Thuy Son: ó cách huyện Tây Xuyên 71 dặm 
về phía nam, cao 20 trượng, chu vi 11 đặm rưỡi, tục 
gọi núi Lấp, có khe Hương, nước chảy về phía tây 
đổ vào sông Thuy Hà (tục gọi rạch Ba Rạch) vê 
phía tây nam chân núi có núi Bảo Sơn, cao 7 thước, 
chu vi 1 trượng rưỡi, khe ngọt, đất béo, cây cối tốt 
tươi, nhân dân ở vòng quanh chân núi. Năm Gia Long 
thứ 17, trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thuy 
sửa sang sông Thuy Hà, công việc xong, vẽ đồ bản 
dâng lên, nhà vua thấy bờ đông bắc sông có núi 
Lấp, cho đổi tên gọi là Thuy Sơn để nâng cao công 
lao của Nguyễn Văn Thuy. Thuy dựng đền thờ ở 
chân núi và lập bia, khắc hai chữ lớn “Thuy Sơn”. 


Núi Ba Thê: ở cách huyện Tây Xuyên 61 dặm 
về phía nam và cách sông Thuy Hà 18 đặm rưỡi về 
phía tây, cao 30 trượng, chu vi 3 dăm, ba ngọn núi 
chồng chất, cây cối xanh um, cấm chặt cây, mặt trước 
trông ra chằm, bùn cỏ lây lội, Trấn thủ Vĩnh Thanh 
Nguyễn Văn Thuy nhân đường nước vét thêm cho rộng 
20 tầm, thuyên bè có thể đi lại được. Dân Cao Mên 
chia ở sườn núi bờ khe làm nghề đánh cá và săn bắn. 

Nái Trà Chiếu: ở cách núi Ba Thê huyện Tây 
Xuyên 2 dặm về phía bắc, núi cao 12 trượng, chu xi 
5 dăm, đứng ở giữa vũng lớn, cảnh trí đáng xem. 
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Núi Trà Nghinh: ở cách núi Trà Chiếu 1 dặm 
về phía bắc, cao 10 ) trượng, chu vi 5 dặm, hình cao 
tròn, núi quanh suối trong, cây. cối um tùm, chim 
muông rất nhiều. 


Núi Tượng Sơn: ó bờ А dóng sóng Vinh Tế, 
cách huyện Hà Dương 31 dặm về phía đông bắc, 
cao hơn 8 trượng, chu vi 3 dặm, là một trong Thất 
Sơn, núi không cao lắm; chân núi có đá thuỷ tinh. 

Núi Tô Sơn: ở cách huyện Hà Dương 17 đặm 


về phía tây nam, là một trong Thất Sơn, phía tây 
núi có đền thờ thuỷ thần. 


Núi Cấm Sơn: ở cách huyện Hà Dương 17 dặm 
về phía tây nam, đỉnh núi rất cao, ít người di đến, 
cũng là một trong Thất Sơn. 


Núi Tuy Sơn: ở cách huyện Hà Dương 8 dặm 
về phía tây nam, cao 6 trượng, chu vi 1 dăm, cây cối 
um tùm. 


Núi Ốc Nhẫm: ở я На DƯƠNG: phía tây tiếp 
núi Tượng Sơn, cũng là một trong Thất Sơn. 

Núi Nam Vi: ở cách huyện Hà Dương 24 dặm 
về phía nam, cao 30 trượng, chu vi hơn 8 đặm, cây 
cối um tüm, cấm chặt cây, khe sâu có rậm, rất nhiều 
hươu nai hổ báo. Dân núi và người ẩn tụ họp cấy 
cày ở chân núi, là một trong Thất Sơn. 
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Мш Tà Biệt: ở cách huyện Hà Dương 5 dặm về 
phía bắc, cao 20 trượng, chu vi 6 dặm, mặt về phía đông, 
lưng về phía tây, không như các ngọn núi khác, mà ở 
lệch về bên Vàm Мао, nên gọi tên thế. Núi tuy nhỏ bé 
mà hình thế đĩnh đạc, cũng là một trong Thất Sơn. 


Núi Nhân Hoà: ở phía đông nam huyện На 
Dương, liền với núi Nam Vị, tục gọi núi Sáng Cháy, 
cũng là một trong Thất Sơn. 


Núi Đài Tốn: ở phía đông nam sông Vĩnh Tế 
và phía tây bắc sông Thuy Hà, cách huyện Hà Dương 
30 dặm về phía nam, cao 50 trượng, chu vi hơn 20 
đặm, cao vót như cái đài, cao đứng sững ở vị thìn tỊ, 
nên gọi tên thế. Cách núi Ngất Sum hơn 10 đặm về 
phía đông, núi non cao vót, sản các thứ trầm hương, 
tốc hương, sa nhân, giáng hương, gỗ cao, gỗ sam, 
tre trúc, xanh tươi rậm rạp, đường xá tắt quanh, gần 
với đồng nội, sát ngay phá chằm; dân làm ruộng, 
dân đánh chài chia nhau ở dưới. 

Núi Thị Vi: ở cách huyện Hà Dương 15 dăm về 
phía đông nam. 

Núi Ba Xôi: ở phía bắc núi Ngất Sum cách bờ 
sông Vĩnh Tế 15 đặm về phía đông nam, cách huyện 
Hà Dương 5 dăm về phía đông, cao 40 trượng, chu 
у1 11 dặm, cây mã vĩ hương sinh trên ngọn, cây túc 
sa mật sinh ở đưới nhà dân, quây quần ở chân núi. 
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Núi Ca Âm: ở bờ phía đông sóng Vĩnh Tế, cách 
Vàm Nao 2 dặm về phía đông nam, cách huyện Hà 
Dương 12 dặm về phía bắc, cao 10 trượng, chu vi 7 
dặm, một ngọn đứng sững, như cây lọng nghiêng, phía 
đông trông ra đồng bằng, phía tây trông ra hồ chằm. 
Người Kinh người Thổ cày cấy và chài lưới ở núi. 


Núi Nam Su: ó huyện Hà Dương, về phía nam 
núi Ca Âm, cách Vàm Nao 2 dặm rưỡi về phía đông 
nam cao 8 trượng, chu vi 2 dặm, vòng quanh trên 
hồ, như hình đống vàng, đĩnh đặc xanh tốt. 


Núi Khe Săn (Khe Lạp): ó huyện Hà Dương 
cách Vàm Nao 5 dặm về phía đông nam, cao 3 
trượng, chu vi 3 dặm, сау tùng cây trúc tốt tươi, hươu 
nai tụ tập, có ruộng để cấy cày, có chằm để chài 
lưới, nhân dân thường đến núi này để tìm mối lợi. 


Nái Ngất Sum: ở cách huyện Hà Dương 12 dặm 
về phía bắc, cao 40 trượng, chu vi 13 dặm, đứng đối 
với núi Ba Xôi, cách bờ sông Vĩnh Tế 13 đặm về 
phía đông nam, trước mặt có hồ, sau lưng có động; 
sản xuất trầm hương, giáng hương, sa nhân, cây sao, 
cây bời lời. Nhân dân ở chân núi lập thành thôn xóm, 
là nơi chợ núi tấp пар. 

Núi Chân Sum: ở cách huyện Hà Dương 10 dặm 
về phía nam, cách bờ sông Vĩnh Tế 10 dặm về phía 
tây bắc, hình núi như hoa sen cắm xuống đất, thường 
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có máy tráng bao phú. Thó sán có giáng huong, bach 
truật hương, sa nhân, gỗ sao. Người Kinh, người 
Trung Quốc cùng người Cao Mên nhà ở liền nhau, 
dựng thành làng chợ để kinh doanh những lợi rừng 
núi sông chằm. 

Núi Thâm Đăng: ở phía đông núi Chân Sum, 
cách huyện Hà Dương 9 dặm về phía đông nam và 
cách cửa Vàm Nao chừng 1 dặm về phía tây; đất đá 
lẫn lộn, tre pheo rậm rạp. 


Мий Đại Ва Рё: б phía đông nam núi Chân Sum 
cách huyện Hà Dương 20 dặm về phía nam và cách 
bờ sông Vĩnh Tế chừng 1 đặm về phía tây bắc, hang 
hốc sâu thắm, cây cối tốt tươi. 

Núi Tiểu Ba Đê: ở phía tây núi Đại Ba Đê, cách 
huyện Hà Dương 18 dặm về phía tây nam và cách 
bờ sông Vĩnh Tế chừng nửa dăm về phía tây, núi 
nhỏ mà cao, hình thế quanh co. 

Sông Tiên Giang: cách huyện Đông Xuyên 2 
dặm phát nguyên từ sông Cửu Long ở Trung Quốc, 
nước chảy về phía tây nam, qua các nước Nam 
Chưởng, Vạn Tượng làm thành Khung Giang, sắc 
nước уйп đục, lại chẩy vào địa phận phủ Sơn Bô 
nước Cao Mên,có thác dài mấy mươi dặm, thuyền 
bè không thông. Nước sông chạy qua đấy thì trong 
dần, lại chảy qua phủ Nam Vang làm sông Nam ` 
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Vang, chảy về phía đông nam qua địa phận tỉnh An 
Giang, bờ phía nam là địa giới của tỉnh, bờ phía bắc 
là địa giới tỉnh Định Tường, giữa có bãi Long Sơn, 
Tán Tụ và Chà Và, lại chảy quanh có 58 dặm chia 
làm kênh Thuận, lại chảy 9 dặm chia làm sông LỄ 
Công, lại сһау 10 dặm chia làm sông Tú Điển. О 
giữa nổi lên cồn bãi làm thành bãi Doanh Châu, 
Tùng Sơn, Ngưu Châu, quanh co 29 dặm đến huyện 
Vĩnh An, chia làm sông Hội An, sông Tân Đông, 42 
dặm qua li sở phủ Tân Thành, làm sông Sa BP ét, 
phía tả là Nước xoáy, phía hữu là bãi Phượng Nga, 
lại chảy 22 dặm vào giang phận tỉnh Vĩnh Long. 


Sông Tân Giang: ở bờ phía nam sông Tiền 
Giang, cách huyện Đông Xuyên 14 dặm về phía tây, 
là chỗ giáp giới giữa bản tỉnh và Cao Мёп, nước 
sông chảy về phía nam 2 dặm rưỡi, đến chỗ ngã ba, 
dòng phía đông chảy 29 trượng, dòng phía tây chảy 
18 trượng, lại đổ vào chằm Cùng, có nhiều người 
Trung Quốc và người Cao Mên ở. 


Sông Tân Chân: ở bên cạnh li ở sở huyện Đông 
Xuyên, đường sông từ bảo Tân Châu ở Tiền Giang 
suốt sang thủ Châu Giang ở Hậu Giang, dài hơn 550 
trượng, thượng lưu rộng 6 trượng, hạ lưu rộng 3 
trượng, sâu trên dưới 9 thước, khởi công đào từ năm 
Thiệu Trị thứ 3, cho tên là sông Long An, sau đổi 
tên hiện nay. 
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Kênh Thuận: cách huyện Đông Xuyên 58 dặm 
về phía đông nam, rộng 4 trượng, sâu 1 trượng, cửa 
trên tự Tiền Giang chia ra, chảy về phía nam chừng 
13 đặm, cửa dưới thông với sông Hậu Giang. 


Sông Lễ Công: tục gọi Vàm Ông Chưởng, ở 
cách huyện Đông Xuyên 72 dặm về phía nam. Cửa 
trên của sông rộng 4 trượng, sâu 8 thước, phía trước 
có bãi nhỏ cũng gọi theo tên sông, cách đạo Đông. 
Khẩu cũ chừng 90 dặm về phía tây, chẩy về phía 
nam 60 dăm rưỡi đến cửa dưới của sông vào sông 
Hậu Giang. Bờ phía tây sông trước có thủ sở Hùng 
Sai, về phía tây cửa trên của sông có đền thờ Lễ 
Thành bầu Nguyễn Hữu Kính, vì thế gọi tên sông. 


Sông Tú Điền: ở bờ phía nam sông Tiền Giang, 
cách huyện Đông Xuyên 77 dăm về phía đông nam, 
rộng 4 trượng, sâu 3 thước, phía tây nam suốt đến 
sông Lễ Công, trước kia có thủ sở Chiến Sai ở đây, 
nay bỏ, lại có tên nữa là sông Trà Thôn, ven sông 
có vườn ruộng đân cư, phía sau đều là rừng rậm, 

mùa thu mùa đông có thể đi thuyên, mùa xuân mùa 
hè nước cạn, người ta đắp đê để bắt tôm cá. 


Sông Hội An: ở 8 phía tây sông Tiền Giang, 
cách huyện Vĩnh An 55 dăm về phía tây bắc, lại có 
tên nữa là kênh Thương Thuyền, thượng lưu rộng 1 
dặm rưỡi, sâu 19 trượng, cửa sông đối diện với bãi 
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Tùng Sơn và bãi Doanh Châu, nước sóng chảy về 
phía nam 55 dặm rưỡi đến chỗ ngã ba, lại chảy về 
phía nam 24 dặm rưỡi đến sông Cường Thành, đổ 
vào sông Hậu Giang, chi lưu phía bắc chảy 70 dặm 
đến sông Sa Đét rồi vào Tiền Giang. 


Sông Mĩ An: ở bờ phía nam sông Tiền Giang, 
cách huyện Vĩnh An 43 dặm, rộng 2 trượng TƯỠI, 
sâu 5 thước. Cửa sông nổi bãi, đất phù sa màu mỡ, 
ưa trồng các thứ cây quả; nước chảy về phía nam 
chừng 8 dăm đến nguồn cùng, chất đất khá tốt, ưa 
trồng dưa, khoai, đậu, chè, thuốc lá v.v... 


Sông Tân Đông: ở bờ phía nam sông Tiền 
Giang, cách huyện Vĩnh An 37 dặm về phía tây bắc, 
rộng 10 trượng, sâu 9 thước, ruộng đất mở mang, 
dân cư đông đúc, phía trước có một quãng cát non 
nằm ngầm dưới nước, bề dài 4 dăm, bề ngang chừng. 
một nửa. Thuyền bè nếu đi lâm thuỷ triều hay bị 

‚ mắc cạn, chảy về phía nam 25 dặm đến chỗ ngã ba, 
ngã phía bắc chảy 14 dặm suốt đến ngòi Tân Khai 
tục gọi mương đào, rộng 3 trượng гибі, sâu 9 thước, 
chảy vào sông Tiền Giang, ngã phía đông chảy vào 
rạch Châu, rạch Khoa và rạch Bè gồm 30 dặm đến 
rạch Sa Đét, thì hợp với sông Sa Đét. 


Sông Long Phượng: ở cách huyện Vĩnh An 36 
dặm vë phía bắc, do nước sông Tiền Giang chảy 
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vào, rộng 10 trượng, sâu 7 thước, thuỷ triu lên có 
thể đi thuyền suốt đến ngòi Dầu sông Sa Dét, ruộng 
vườn màu mổ. 


Sông Sa Dét: ở bờ phía nam sông Tiền Giang 
cách huyện Vĩnh An 8 dặm về phía bắc, rộng 21 
trượng, sâu 28 thước, nước trong và lành, vườn ruộng 
mở mang, dân giàu và đông đúc. Trước kia đạo Đông 
Khẩu đóng ở phía nam, phố chợ liên tiếp ở phía bắc, 
thuyền bè tụ tập, bên tá có bến Tiên Phố, bên hữu 
có bãi Phượng Nga, lại có la thành hộ vệ, có thể gọi 
là thắng cảnh. Về phía tây nam qua ngòi Dầu, đến 
.Nước xoáy gồm 24 dặm, ở đây mạch đất thắt lại, 
dòng nước xoáy vòng. 


Nước Xoáy (Hói Oa): ở cách huyện Vĩnh An 
15 dăm về phía tây bắc, do nước sông Sa Đét chảy 
đến, chia thành ba đường, một đường chảy về phía 
nam 10 dăm qua ngã ba Vĩnh Thịnh, có tên nữa là 
Cường Oai, lại qua Cán Cờ quanh co gồm 27 dặm, 
qua sông Cường Oai chảy vào Hậu Giang; đường 
phía tây cũng chảy qua sông Vĩnh Thịnh rồi chuyển 
sang ngòi Lưu Thuỷ, qua sông Thủ Ô, gồm 38 dăm, 
đến ngã ba về phía tây Bình Thành, lại chảy chuyển 
sang phía bắc 10 đặm qua Sông Hội An và đổ vào. 
Tiền Giang; lại chẩy chuyển sang phía tây 21 dăm 
qua sông Cường Thành rôi đổ vào Hậu Giang. Ó 
đây dòng nước chảy vòng thành xoáy, do nước sông- 
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Tiền Giang và Hậu Giang giao hội với nhau. Năm 
Định Mùi, đầu đời trung hưng, Thế Tổ Cao Hoàng 
Đế đóng quân ở đây để chỉ huy các đạo, chọn nơi 
hiểm yếu, do đó liên tiếp thắng trận, thật là một nơi 
hình thắng. 


Cửa sông Thượng Cần Thơ: ở bò phía nam sông 
Tiền Giang cách huyện Vĩnh An 4 dặm về phía 
đông nam, rộng 17 trượng, sâu 12 thước, nước chảy 
chuyển từ йбпё sang nam 27 dăm, dòng nước khá 
gấp, đến chân núi tách ra thành ngã ba: ngã tây chảy 
qua cửa ngòi Sâu ra bãi Bào Hốt, suốt đến Hậu 
Giang; ngã nam chảy qua khe Dầu ra rạch Trà cũng 
suốt đến Hậu Giang, đối với đạo Trấn Giang - Cần 
Thơ. Đường này cây cối rậm rạp, thuyền bè đi lại 
khó khăn, ruộng đất rộng rãi mới bắt đầu khai khẩn. 
Sông Nha Mân: ở bờ phía nam sông Tiền Giang, 
cách huyện An Xuyên 21 dăm về phía bắc, rộng 15 ` 
trượng, sâu 13 thước, nước chảy từ nam sang tây 
qua các ngòi nhỏ, gồm 71 dặm đến Bôn Giang có 
_ các rạch Cường Thành, Cường Oai, rồi đổ vào Hậu 
Giang. Ven sông có nhiều người Kinh khai khẩn 
ruộng đất. 


Sông An Thuận: ở bờ phía nam sông Tiển 
Giang, cách huyện An Xuyên 18 dặm về phía bắc,có 
tên nữa là kênh Hạ Thuyền, rộng 10 trượng, sâu 15 
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thước; từ sóng Nha Mân chảy về phía đông nam qua 
ngã ba Cái Ngang tỉnh Vĩnh Long, ngã bắc suốt đến 
sông Long Hồ, lại chẩy chuyển sang phía nam 60 
dặm đến ngã ba sông Kiên Thắng, ngã đông qua 
rạch vũng Phú An và Lãng Đế đổ vào sông Тіёп 
Giang; ngã tây chảy đến Trà Ôn rồi vào sông Hậu 
Giang. Cũng là đường giao thông bốn mặt. 

Sông Hậu Giang: ở cách huyện Tây Xuyên 8 
dặm về phía tây bắc. Phát nguyên cũng như sông 
Tiền Giang, đến phủ Nam Vang nước Cao Mên, 
chia một nhánh về phía tây nam làm Hậu Giang; 
phía đông sông là địa phận cách huyện Đông Xuyên, 
Vĩnh Am, Am Xuyên; phía tây sông là địa phận 
các huyện Tây Xuyên, Phong Phú, Vĩnh Định và 
Phong Thịnh. Sông ở giữa địa phận của tỉnh. Sông 
từ sông Châu Đốc chảy về phía đông nam qua các 
sông Cần Chông, sông Khúc, giữa có các bãi Thảo 
Mãng, Cần Chông, Thị Bông, gồm 51 dặm, đến cửa 
dưới kênh Thuận, lại phía tây, qua rạch Dầu, sông 
Cần Đăng, phía đông qua bãi Sâm và rạch Đàm, 
giữa là bãi Năng Cù, bãi Cần Đăng, bãi Cây Sao 
gồm 37 dặm đến cửa dưới sông Lễ Công, đến sông 
Qua, làm thành bãi Qua, bờ phía tây qua kênh Đông 
Xuyên, rạch Lao, bờ phía đông qua Tiền Trường, 
gồm 27 dặm đến sông Cường Thành, lại bờ phía 
tây qua rạch Thị Ốc, rạch Thốc Nục, giữa đòng là 
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bãi Thốc Nuc, bãi Lộ và bãi Sa, gồm 25 dặm đến 
sông Cường Thành; lại chảy phía tây qua rạch Bàn 
Tăng, rạch Ó Môn, phía đông qua rạch Dừa Nước, 
rạch Quít, Mít, gồm 25 dặm, giữa dòng là bãi Bào 
Hết, lại chảy qua phía tây qua rạch Trà Nục, sông 
Bình Thuỷ, rạch Khế, phía đông qua thôn Đông 
Thành Trung, giữa sông là bãi Ô và bãi Lăng, gồm 

‚ 28 dặm đến sông Cần Thơ, lại chảy phía tây qua 
rạch Song Đôi, rạch Dầu, rạch Trâm, rạch Bồn, rạch 
Trưng, rạch Sách, phía đông qua sông Trà Ôn, sông 
Tân Dinh và sông Sâm Đăng thuộc địa giới tỉnh 
Vĩnh Long. Ở giữa là bãi Vân, bãi Mi, bãi Bàn, bãi 
Tân Dinh, la liệt kéo dài gồm 76 dặm làm sông Ba 
Xuyên, lại chảy chuyển theo đường thẳng nổi lên 
bãi Hổ, dòng nước chia làm hai đường, bờ phía đông 
chẩy qua sông An Thái tỉnh Vĩnh Long rồi ra biển. 
Năm Minh Mệnh thứ 17 đúc cửu đỉnh, khắc hình 
tượng sông vào Huyền đỉnh; năm Tự Đức thứ 3 ghi 
vào điển thờ. 


Sông Châu Đốc: ở phía tây thượng lưu sông 
Hậu Giang cách huyện Tây Xuyên 28 dặm về phía 
bắc, rộng 35 trượng, sâu 4 trượng 5 thước, về phía 
tây bờ sông có sông Vĩnh Tế. Sông chảy về phía tây 
bắc 19 dặm, đến ngã ba Cán Thăng, một nhánh chảy 
thẳng qua sông Cam La Ngư, quanh co 47 dặm mà 
vào chằm Cùng, một nhánh chảy chuyển sang phía 
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tả theo đường kênh cũ gồm 45 dặm mà vào Vàm 
Nao Ca Âm, dòng chính thì từ cửa ấy mà xuống, 
qua cửa ngã ba cầu Xiêm cũ huyện Hà Âm đến thôn 
Vĩnh Điều, giáp địa giới tỉnh Hà Tiên, gồm 76 dặm; 
một nhánh chảy chuyển về phía hữu 20 dặm đến 
kênh Lăng Lí, nước lụt có thể đi được, đến rạch Bình 
Thiên, ra sông Hậu Giang; dòng chính lại theo kênh 
ấy chảy xuống, thông với sông Lô Khu Ngư giáp 
địa giới nước Cao Mên gồm 33 dặm, chằm phá tản 
mạn mà hết sông. 


Sông Vĩnh Tế: ở phía tây sông Châu Đốc, cách 
huyện Tây Xuyên 28 dặm về phía tây bắc, rộng 7 
trượng 5 thước sâu 6 thước. Năm Ki Mão, Gia Long 
thứ 18, đo thẳng từ hào sau phía hữu đồn Châu Đốc 
về phía tây, qua Vàm Nao Ca Âm đến Cây Kè thành 
205 dặm rưỡi, cho tên là sông Vĩnh Tế, sai Trấn thủ 
Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thuy và Chưởng cơ là 
Phan Văn Tuyên bắt dân trong hạt cùng dân Cao 
Mên khai đào, trải năm Minh Mệnh thứ 1 về sau, 
mấy lần hưng công đào vét đến năm thứ 5 mới xong. 
Sông mới đào dài 105 dăm rưỡi, tiếp với sông cũ 
đến cửa biển Hà Tiên, cộng 205 dặm rưỡi. Từ đấy 
đường sông mới thông, việc biên phòng và việc buôn 
bán đều được hưởng mối lợi vô cùng. Sắc dựng bia 
ở bờ sông để ghi nhớ. Năm thứ 17 đúc cửu đỉnh, 
khắc hình tượng vào Cao đỉnh. 
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Vàm Nao Ca Ám: ó trong sóng Vinh Të, cách 
huyện Hà Dương 25 dặm về phía đông, dài hơn 18 
dặm, bể ngang bằng nửa, sâu trên dưới 5 thước, hình 
dáng như hoa sen, phía nam kể núi Ca Ат nên gọi 
tên thế. Рау núi Ngất Sum dàng ở phía đông, các 
ngọn Chân Sum quanh ở phía tây, khí tụ, gió tàng, 
nước trong leo lẻo, có nhiều hoa sen, thơm ngát trăm 
dặm, cá tôm không sao ăn hết. 

Sông Đàm Giang: ở bờ phía đông sông Hậu Giang, 
cách huyện Đông Xuyên 45 dặm về phía nam, rộng 3 
trượng sâu 4 trượng ngược lên phía đông suốt đến sông 
Ưu Đàm thuộc Tiền Giang; xuôi về phía bắc 9 dặm 
qua cửa sông Dầu (cửa sông này ở bờ phía tây sông 
Đàm Giang rộng 1 trượng rưỡi, sâu 8 thước), rồi chia 
làm hai dòng: một dòng 3 dặm qua sông Bà Bë (ở bờ 
phía đông, rộng 2 trượng rưỡi, sâu 1 trượng); một dòng 
chảy 4 dặm rudi qua sông Cần Chông (sông rộng 1 
trượng, sâu 8 thước), đến đây hai dòng hợp lại một, 
bởi vì sông cái có hai bãi Cần Trang và Bà Рё ngăn: 
giữa dòng mà thành ra thế. Hai bên bờ sông tre mọc 
thành rừng, người Kinh người Thổ ở lẫn với nhau, ruộng 
cỏ mới bắt đầu khai khẩn, nhân dân cày cấy chài lưới, 
ướp mắm phơi cá, bẻ măng dán tre để làm ăn. 

Sông Cần Đăng: ở bó phía tây sông Hậu Giang 
cách huyện Tây Xuyên 37 dặm về phía đông nam, 
rộng 3 trượng, sâu 1 trượng, chảy về phía tây nam 
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45 đặm rồi hợp với sóng Thuy Hà, rừng rú liên tiếp, 
người Kinh người Thổ ở lẫn lộn với nhau. 


Sông Thuy Hà: ở bờ phía tây sông Hậu Giang, 
cách huyện Tây Xuyên 63 dặm về phía đông nam, 
trước gọi là sông Ba Rạch từ Hậu Giang chia ra chảy 
về phía tây nam 4 dặm rưỡi đến ngã ba hợp với sông 
Cần Đăng, lại сһау về phía tây nam 59 dặm đến 
cửa sông Lạc Dục, từ đây chảy về phía nam 57 dăm 
rưỡi đến sông Song Khê, gần đất Chân Lạp, cây có 
um tüm, đường sông lầy lấp, thuyên ghe không đi 
được. Năm Gia Long thứ 17 sai Trấn thủ Vĩnh Thành 
Nguyễn Văn Thuy sửa sang đường thuỷ, bắt người 
Kinh người Thổ 1.500 người, nhân đường cũ mà đào 
vét cho sâu rộng, hơn một tháng thì xong, từ đấy 
mới có đường thông với Kiên Giang rất là tiện lợi. 
Cho gọi tên sông là “Thuy Hà”, để biểu dương công 
lao của Nguyễn Văn Thuy. 


Sông Trường Tiên: ở bờ phía đông sông Hậu 
Giang, cách huyện Đông Xuyên 90 dăm về phía 
đông nam, rộng 1 trượng, sâu 5 thước. Trước kia 
trên bờ có dựng xưởng đúc tiền Ba Thắc, nên gọi 
tên thế. Sông từ Hậu Giang chia ra, chåy về phía 
đông hơn 1 dặm rồi chia thành hai đường: đường 
phía nam làm sông Qua Giang (tục gọi cái Bí) đổ 
vào sông cá1; đường phía đông chảy hơn 1 dặm, hợp 
với rạch Cường Thành. 
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Rạch Cường Thành: tục gọi Lấp Và, ở bó phía 
đông sông Hậu Giang, cách huyện Đông Xuyên 
137 dặm về phía đông nam, rộng 6 trượng, sáu 18 
thước, bờ phía nam có rạch Dầu, tự sông cái ra, 
chảy nửa dặm đến thủ sở Cường Thành cũ ở bờ 
phía nam, lại chảy 25 trượng đến ngã ba: ngã bắc 
đến Cái Bí hợp với sông Trường Tiền mà vào sông 
cái, lại chảy về phía đông 21 dặm đến ngã ba sông 
phía tây sông Bình Thành, ngã về phía bắc 15 dặm 
đến sông Hội An mà vào Tiền Giang, ngã phía đông 
qua sông Thủ Ô và Nước xoáy, ra sông Sa Đét, 
cũng đến Tiền Giang. Hai bên bờ sông đều là vườn 
ruộng dân cư. 


Rạch Cường Oai: tục gọi rạch Lai Lễ ở bờ 
phía đông sông Hậu Giang, cách huyện Vĩnh An 
55 dặm về phía tây, rộng 25 trượng sâu 18 thước, 
thủ sở Cường Oai ở bờ phía bắc, chợ quán đông 
đúc chảy về phía đông 27 dặm đến ngã ba sông 
Vĩnh Thịnh đổ vào Nước xoáy, đến Sa Đét mà vào 
Tiền Giang. 


Sông Bào Hốt: ở bờ phía đông sông Hậu Giang, 
cách huyện An Xuyên 29 dặm về phía tây, rộng 1 
trượng rưỡi, sâu 5 thước, chảy về phía đông 1 dặm 
đến ngã ba, ngã bắc chảy 1 dặm rưỡi ra cửa ngòi. Sâu 
vào sông cái, ngã đông chảy 1 dặm rudi đến ngã ba: 
ngã bắc chảy đến cửa trên sông Cần Thơ mà vào Tiền 


210 
)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


Giang, ngã nam chảy hơn 2 đặm qua khe Dầu, ra 
sông Trà Mang mà vào sông cái, đối ngạn với đạo 
Trấn Giang Cần Thơ. 


Sông Cần Thơ: ở bờ phía tây Hậu Giang, cách 
huyện Phong Phú 3 дат về phía đông, rộng 4 trượng, 
sâu 2 trượng rưỡi. Bờ phía tây là thủ sở đạo Trấn 
Giang cũ, phố xá trù mật, buôn bán tấp nập; do sông 
cái chảy xuống phía nam 12 dặm rưỡi đến cửa biển 
Ba Thắc, do cửa sông đi về phía tây 8 đặm rưỡi đến 
ngã ba, ngã bắc chuyển sang phía đông, chảy 1 dăm 
rưỡi đến sông Bình Thuỷ, vào Hậu Giang, ngã phía 
tây cháy 78 dăm đến Ba Lãng, 160 dăm rudi nữa 
thì đến cửa Bé đạo Kiên Giang, nhiều bùn 14у. 
Đường đi, từ cuối mùa đông sang mùa xuân, nước 
cạn, bùn dính, đường bị úng tắc; từ mùa hè đến mùa 
đông, nước mưa đầy dẫy ngập bờ, thuyền ghe lướt 
trên bèo trên cỏ, trông rừng bụi hai bên mà nhận 
đường lối. Không có dân cư, lại nhiều muỗi và đỉa, 
rất là gian khổ. 


Sông Bồn: ó bë phía tây sông Hậu Giang, cách 
huyện An Xuyên 41 dặm về phía nam, rộng 16 
trượng, sâu 2 trượng rưỡi, nước chảy về phía đông 
bắc 26 dặm đến sông Đông Thành (tục gọi Cái chằm) 
rồi vào sông cái; lại từ phía đông bắc chảy hơn 71 
dặm đến sông Nha Môn mà vào Tiền Giang. 
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Sông Ba Xuyên: ở phía nam ha luu sông Hậu 
Giang, cách huyện Vĩnh Định 8 dặm về phía bắc, 
trước là sông Ba Thắc, rộng 15 trượng, sâu 8 thước, 
đi về phía nam 15 dặm, đổ ra cửa biển Ba Xuyên, 
đi về phía tây 60 dặm đến trường Tàu, tức là chỗ 
tàu biển đỗ. Ở đây người Trung Quốc và người Cao 
Mên ở lẫn lộn, chợ phố liên tiếp, lại 65 dặm đến 
ngã ba sông Nguyệt, tục gọi Sóc Trăng, ngã phía 
bắc chảy 23 dăm đến sông Búa Thàu™®; ngã phía 
tây bắc chảy 165 dặm rưỡi, qua Ba Dinh, Tám Vu, 
Cái Tàu, Cái Cau, Sài Quang đến Cửa lớn đạo Kiên 
Giang thuộc tỉnh Hà Tiên; ngã phía tây chảy một 
dặm đến chợ Bãi Хао, lại chảy 25 dặm đến ngã ba 
Cổ Cà, sông dài mà quanh co, ngã phía nam 41 
dặm đến cửa biển Mĩ Thanh, lại ngã phía tây 35 
dặm qua Trà Nô, Cái Chàm đến phận đạo Long 
Xuyên tỉnh Hà Tiên. Năm Kỉ Dậu hồi đầu đời trung 
hưng đặt bảo Trấn Di ở phía bắc sông Ba Thắc, tức 
là sông này. 

Rạch trên Châu Đốc: ó địa giới huyện Tây 
Xuyên, lại có rạch dưới Châu Đốc, rạch Ruột Ngựa, 
rạch Tân Ca đều là sở thuỷ lợi ở thượng lưu. Trước 
kia thống thuộc thành Gia Định, năm Minh Mệnh 
thứ 14 cho thuộc An Giang. 


(1) Tiếng Trung Quốc, tức là Phủ Đầu, nghĩa là đầu búa. 
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Rạch Triều Thuỷ: trước thuộc tỉnh Định Tường, 
năm Minh Mệnh thứ 15 đổi thuộc tỉnh An Giang. 
Lại có rạch Sa Trúc, rạch Đại Mông, rạch Tiểu 
Mông, rạch Vĩnh Hậu. 


Rạch Vu Lai: ó địa giới hai huyện Phong Phú và 
Vĩnh Định. Lại có rạch Ba Xuyên, rạch Tra Ngư, rạch 
Võng Nghệ, rạch sông An Lợi đều là sở thuỷ lợi ở hạ 
lưu, đặt tên từ khoảng đời Minh Mệnh, Thiệu Tri. 


Bãi Long Sơn: tục gọi cù lao Cái Vừng, ở thượng 
lưu sông Tiền Giang, lồi lõm nhiều cạnh góc, như 
hình đầu rồng, có thôn Tân Phú, liền về phía đông 
là bãi Tán Tụ, lại về phía đông là bãi Chà Và, một 
hàng dàn bày, rừng tre dày đặc, đường nước giao 
thông, bờ phía tây có thủ sở Tân Châu, bờ phía đông 
có thủ sở Chiến Sai, bờ phía bắc có thủ sở Hùng 
Ngự, thật là cửa ải hùng tráng. 

Bãi Tê: ở thượng lưu sông Tiền Giang, có thôn 
Tân Hưng, phía đông có bãi Lộc Châu, phía tây có 
bãi Nghĩa Châu, phía bắc có bãi Trư Châu, phía nam 
có bãi Hỏa Đao, trông như hình hoa mai, cây cối 
xanh tốt, rất nhiều chim muông. 


_Bãi Doanh Châu: tục gọi cù lao Diên, ở thượng 
lưu sông Tiền Giang, trước kia thuộc đạo Tân Châu, 
có các thôn Toàn Đức, Đông Mi, Hưng Mt, Tân Phúc. 
Từ đây sang phía bắc, tre rừng xanh tốt cao lớn, gốc 
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rë chàng chit, cành 1á um tüm, hó chằm có nhiều 
tôm cá, dân làm nghề hàng đoàn hàng lũ, rạch bùn 
rễ cỏ bắt cá, đem về ướp mắm hoặc phoi khô, rồi 
dán tre đóng bè đem bán các nơi, mối lợi rất lớn. 


Bãi Tùng Sơn: ở phía đông sông Tiền Giang, 
có thôn Tùng Sơn, bốn mặt bãi sóng vỗ trông như 
cái bè nổi trên mặt nước, ánh mặt trời 501 thấy cá 
dưới sông cảnh trí cũng đẹp. | 


Bãi Ngưu Cháu: ở thượng lưu sóng Tiền Giang, 
có thôn An Nhân, Tân Thuận, Hoà An, đất ưa trồng 
cây ăn quả. 


Bãi Hő Châu: ở phía đông sông Tiền Giang và 
sông Tân Đông, có hai thôn Tĩnh Thái và Tân Tịch. 
Năm Кї Dậu đầu đời trung hưng quân ta đánh tan 
được quân của Thái bảo giặc Phạm Văn Tham ở Hổ 
Châu, tức là bãi này. 


Bến Tiên: ở địa phận thôn Tân Qui Đông, gió 
mát sóng êm, thuyền bè thường đỗ, không có ruồi 
muỗi, nên gọi tên thế. 


Bãi Phương Nga: ở phía bắc sông Sa Đét, đài 
10 dặm, phía đông gọi là bãi Phương, phía tây gọi là 
bãi Nga, có 5 thôn Nghi Phong, Sùng Văn, Tân Xuân, 
Tân Lâm, Yên Tịch đất thuộc một khu, giữa có con 
ngòi nhỏ ngăn đôi, сау сб1 xanh tót, 14 cau rú duói 
phượng, nước bến tắm dàn nga, nên gọi tên như thế. 
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Tuy ở suối rừng mà gần thành thi. Thích tinh mich 
thì đến bến bắc mà bơi thuyền ở Tiền Giang, thích 
phồn hoa thì đến bến nam mà dạo sang Sa Pét, có 
ruộng сау cấy, có sông câu cá, đủ các thú vi. 


Bãi Thảo Mang: ó thượng lưu sông Hậu Giang, 
có thôn Bình Thịnh Đông. 


Bãi Năng Сй: ở trước cửa dưới vàm Thuận Châu 
của Hậu Giang, dài 9 dặm, có thôn Bình Lâm, trên 
rừng nhiều tre, dưới sông lắm cá. 

_ Bãi Lễ Công: ở cửa dưới của sông Lễ Công và 
tên cũ là bãi Cây Sao. Xưa Chưởng cơ Lễ Thành 
Hầu Nguyễn Hữu Kính đánh Cao Mên, khi thắng 
trận trở về đóng quân ở đây, sau khi chết địa phương 
lập đền thờ. 

Bãi Qua Châu: tục gọi cù lao Bí, ở giữa sông 
Hậu Giang phía tây Cường Thành. Trên tiếp bãi 
Châm Ва, dưới tiếp bãi Thuỷ Da, ba bãi liên tiếp 
với nhau, cái nhô ra, cái tụt xuống, như hình sao 
tam thai. Đất ưa trồng cây quả. 

Bãi Sa Châu: ở dưới sông Cường Oai có thôn 
Tân Lộc Đông. Bãi này là nơi tiêu giao của người 
ẩn dật, thật là tĩnh mich. 

Bãi Hoàng Dung: ó phía tây bắc về hạ lưu sông 
Hậu Giang, từ sông Sâm Đăng tỉnh Vĩnh Long phía 
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nam đến sông Ngang Đô dài 35 dặm, là bức binh 
phong chắn ngang sông Ba Xuyên, nhiều cây dừa 
nước, dân sở tại thường lấy đan thành phiến đem 
bán. Bãi có nhiều hổ, nên lại có tên là Hổ Châu. 
Dân hai thôn An Thịnh Nhất và An Thịnh Nhì ở đấy. 
CỔ TÍCH 

Đồn сй Hồi Оа: ở thôn Tân Long huyện Vĩnh 
An, nay đổi gọi là thôn Long Hưng. Năm Binh Mùi, 
đầu đời trung hưng, Thế Tổ Cao Hoàng Đế từ Xiêm 
La trở về đóng quân ở đấy, nay vẫn còn nền cũ. Năm 
Tự Đức thứ 2 Tổng đốc là Doãn Uẩn tra hỏi được sự 
tích cũ, chuẩn cho lập bia ở nën cũ để ghi thắng tích. 


Đồn cũ Châu Đốc: ở phía. đông sông Vĩnh Tế 
thuộc huyện Tây Xuyên. Năm Ất Hợi, Gia Long thứ 
14, sai Lưu Phước Tường làm Trấn thủ Vĩnh Thanh 
đốc 3.000 dân khởi công đắp đồn 6 góc, từ phía trước 
đến phía sau dài 162 trượng, cao 7 thước, mở 3 cửa 
tả hữu và sau, trước mặt trông ra sông cái. Trong 
đồn có nhà quân và kho chứa, bắt quân bốn trấn và 
quân đồn Uy Viễn 500 người đóng giữ, ngang với 
đồn Tân Châu ở Тіёр Giang, cách 32 dặm về phía 
đông, phía tây cách tỉnh Hà Tiên 203 dặm, phía bắc 
cách thành Nam Vang 244 dặm rưỡi, thật là nơi biên 
phòng quan yếu. Năm Minh Mệnh thứ 12, triệt lấy 
phía đông đồn để xây tỉnh thành hiện nay. 
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Đồn cũ Cháu Giang: ó thủ sở đồn Châu Đốc cũ 
thuộc địa phận huyện Đông Xuyên. Đồn này đóng 
vào nơi xung yếu tại đầu bãi, thường bị nước lụt phá 
vỡ, gió to sóng lớn, thuyền buôn không đứng vững. 
Mùa đông năm Gia Long thứ 17, sai Trấn thủ Vĩnh 
đặt cửa quan để đánh thuế; năm Thiệu Trị thứ 3 bỏ. 


Đạo Đông Khẩu cũ: ở bờ phía nam sông Sa 
Đét thuộc địa phận huyện Vĩnh An, đặt từ năm Đình 
Sửu, đầu đời trung hưng, nay bỏ. 

Thủ Đông Xuyên сӣ: ó đường lạch bờ phía tây 
Hậu Giang thuộc địa phận huyện Tây Xuyên, đặt từ 
năm Ki Dậu, đầu đời trung hưng, sau bỏ. Năm Minh 
Mệnh thứ 18 đổi làm sở thuế quan, nay bỏ. 

Thủ Trấn Di cũ: ở bờ phía bắc sông Ba Xuyên 
thuộc địa phận huyện Vĩnh Định, đặt từ năm Ki Dậu, 
đầu đời trung hưng,sau bỏ. Năm Minh Mệnh thứ 18 
đặt làm sở thuế quan, nay bỏ. 

Thủ Vĩnh Hùng cü: ó đường lạch bờ phía đông 
Hậu Giang, thuộc địa phận huyện Đông Xuyên, đặt 
từ năm Kỉ Dậu đầu đời trung hưng, năm Minh Mệnh 
thứ 16 bó. 
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Thủ Thuận Tấn cü: ở bó phía đông Hậu Giang 
thuộc địa phận huyện Đông Xuyên, đặt từ năm 
Ki Dậu đầu đời trung hưng, năm Minh Mệnh thứ 
16 bỏ. 


Thủ Cường Thành cũ: ó địa phận huyện Đông 
Xuyên đặt từ năm Ki Dậu, đầu đời пшр hưng, năm 
Minh Mệnh thứ 16 bỏ. 


Thủ Cường Oai cũ: ở đường lach bờ phía đông 
Hậu Giang, thuộc địa phận huyện Vĩnh An, đặt từ 
năm Kỉ Dậu đầu đời trung hưng, năm Minh Mệnh 
thứ 16 bỏ. 


Thủ Trấn Giang cũ: ở bò phía tây sông Cần 
Thơ, thuộc địa phận huyện Phong Phú, đặt từ năm 
Ki Dậu, đầu đời trung hưng; lại ở Bãi Хао (phía bắc 
cửa biển Mĩ Thành) đặt một bảo lớn, phái binh sĩ 
đóng giữ, để hợp sức với thủ Trấn Di, năm Minh 
Mệnh thứ 16 bỏ. 

Xưởng Trường Tiên cũ: ó bờ phía đông sông 
Hậu Giang, thuộc địa phận huyện Đông Xuyên, trước 
có xưởng đúc tiền Ba Thắc, nay bỏ. 

CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 

Bảo Vĩnh Tế: chu vi 23 trượng 8 thước, cao 5 
trượng, ở địa phận huyện Tây Xuyên, đắp từ năm. 
Minh Mệnh thứ 15. 
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Bảo Vĩnh Thông: chu vi 78 trượng, cao 3 thước 
ở địa phận huyện Hà Am, đắp từ năm Thiệu Trị 
thứ 2. 


Bảo Vĩnh Lạc: chu vi 24 trượng 8 thước, cao 3 
thước, ở địa phận huyện Hà Am, đắp từ năm Thiệu 
Trị thứ 2. 


Bảo Thân Nhân: chu vi 32 trượng 4 thước, cao 
3 thước, ở địa phận huyện Hà Am, đắp từ năm Thiệu 
Trị thứ 2. 


Bảo Vĩnh Long: chu vì 40 trượng 5 thước 5 tác, 
lại có bảo nhỏ chu vi 28 trượng 6 thước, cao 2 thước 
5 tấc ở địa phận huyện Hà Dương, đắp từ năm Thiệu 
Trị thứ 7. 

Bảo Giang Nông: chu v1 43 trượng, cao 5 thước 
ở địa phận huyện Hà Dương, đắp từ năm Thiệu Trị 
thứ 2. 

Bảo Vĩnh Thành: chu vi 38 trượng, cao 4 thước 
ở địa phận huyện Vĩnh An, đáp từ năm Thiệu Trị 
thứ 2. 

Bảo Vĩnh Điều: chu vì 33 trượng, cao 5 thước ở 
địa phận huyện Hà Am, đắp từ năm Thiệu Trị thứ 6. 

Bảo Vĩnh Thịnh: chu vi 22 trượng, cao 4 thước 
ở địa phận huyện Vĩnh An, đắp từ năm Thiệu Trị 
thứ 2. 
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Báo Dát An Lac: chu v1 80 trugng, cao 4 thuóc, 
ó dia phán huyén Dóng Xuyén, đắp từ năm Thiệu 
Trị thứ 2. Nguyên là thủ sở đạo Chiến Sai, năm Minh 
Mệnh thứ 21 đổi tên gọi hiện nay. Xét Nhất thống 
địa dư chí, thì giữa sông là địa đầu bãi Doanh Châu, 
có thủ sở chính Tân Châu ở đấy; bờ phía hữu bãi là 
rạch Đốc Vàng, tức là thủ sở đạo Hùng Ngự thuộc 
địa giới tỉnh Định Tường, cùng với đạo Chiến Sai 
đều thuộc đạo Tân Châu quản lãnh, cho nên gọi là 
Tam Đạo, phòng bị kẻ gian, thu thuế buôn bán, thật 
là địa điểm yết hầu. 


Bảo Tân Châu: chu vì 11 trượng 2 thước, cao 5 
thước, ở địa phận huyện Đông Xuyên, đắp từ năm 
Thiệu Trị thứ 2. Nguyên là đạo Tân Châu, đắp từ 
năm Gia Long thứ 2, đặt chức Đạo thủ, năm Minh 
Mệnh thứ 7 đặt thêm chức Hiệp thủ, năm thứ 18 
làm cửa quan, nay bỏ. 


Bảo Châu Giang: chu уі 28 trượng như hình bán 
nguyệt, ở địa phận huyện Đông Xuyên. Năm Thiệu 
Trị thứ 4 đào sông Tân Châu ở phía tả Tiền Giang, 
thông ra phía tây nam Hậu Giang đối với cửa sông 
Châu Đốc, bảo ở bờ phía đông cửa dưới sông Tân 
Châu, nay dời đến bờ này. Lại ở giữa sông Tân Châu 
có một dải đất cao, tục gọi là Giòng Tượng, trên 
tiếp núi Phù Sơn, thổ phỉ và gian thương thường hay 
đi lại, mà bảo Châu Giang và bảo Tân Châu cách 
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nhau hơi xa, nên lại đặt Giòng Tượng, trích lấy 50 
lính ở hai bảo Tân Châu và An Lạc cho đóng ở đây 
để tuần phòng. 

Bảo Bình Di: có hai sở: bảo phía tả, chu vi 36 
trượng, cao 8 thước; bảo phía hữu chu vi 24 trượng, 
cao 9 thước, ở địa phận huyện Tây Xuyên, đắp từ 
năm Thiệu Trị thứ 1. 

Bảo Cần Thăng: chu vi 66 trượng, ở địa phận 
huyện Tây Xuyên, đắp từ năm Thiệu Trị thứ 4. 

Bảo Bắc Nam: chu vi 24 trượng, cao 4 thước, ó 
địa phận huyện Tây Xuyên, đắp từ năm Thiệu Trị 
thứ 5. 

Bảo Nhân Hội: chu vi 38 trượng, cao 3 thước 6 
tấc, ở địa phận huyện Tây Xuyên, đắp từ năm Thiệu 
Tri thứ б. 

Bảo Tiến An: chu vi 20 trượng, cao 4 thước 5 
tấc ở địa phận huyện Đông Xuyên, đắp từ năm Thiệu 
Tri 7. 

Bảo Hưng Nhượng: chu уі 60 trượng, cao 4 
thước, ở địa phận huyện Hà Dương, đắp từ năm Thiệu 
Trị thứ 7. 

Tấn Mĩ Thạnh: ó địa phận huyện Vĩnh Định, 
cửa tấn rộng 40 trượng, thuỷ triều lên sâu 1 trượng 9 
thước, thuỷ triều xuống sâu 1 trượng 5 thước, thủ sở 
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đặt ở bờ phía tây; ngoài cửa lạch có bãi rất lớn, Ở 
phía đông có cát ngầm, dài chừng 5 dặm, thuyền đi 
phải tránh. 

- Xét: Hậu Giang ra biển có ba chỉ: chỉ Ba Thắc 
sâu rộng nhất, chi An Định thứ nhì, chỉ Mĩ Thạnh 
nhỏ nhất. Đầu đời Gia Long lập thủ Mĩ Thạnh, đặt 
đội Thanh Hải để phòng thủ, còn cửa Định An thì 
chỉ tạm phái lính trú phòng mà thôi; năm Minh Mệnh 
thứ 9 mới lập thủ sở. 

NHÀ TRẠM 


Trạm sông Giang Đông: ở dia phận thôn Tân 
Đông thuộc huyện Vĩnh An, phía đông đến trạm sông 
Vĩnh Giai thuộc tỉnh Vĩnh Long 45 dăm, phía tây 
đến trạm sông Giang Nữ 54 dặm linh. 

Trạm sông Giang Mĩ: ở địa phận thôn МІ An 
thuộc huyện Vĩnh An, phía tây nam đến trạm sông 
Giang Tú 51 dặm linh. 4 

Tram sóng Giang Tú: ó dia phân thôn Tú Điền 
thuộc địa phận huyện Đông Xuyên, phía tây nam 
đến trạm sông Giang Phúc 60 dặm linh. 

Trạm sông Giang Phúc: ở địa phận thôn Vĩnh 
Nguyên thuộc địa phận huyện Tây Xuyên, phía tây 
đến trạm sông Tiên Nông thuộc tỉnh Hà Tiên 60 
dăm linh. 
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CHỢ VÀ QUÁN 
Chợ Thái An Đông: ở huyện Phong Phú, gần 
sông Ô Môn. 
Chợ Tân An: ở li sở huyện Phong Phú, gần sông 


Bình Thuỷ. 
Chợ Cân Thơ: ở lị sở huyện Phong Phú, gần 
sông Cần Thơ. 


Chợ Vĩnh Phúc: tục gọi chợ Sa Đét, ở phía đông 
li sở huyện Vĩnh An, chợ và phố ở ven sông liên 
tiếp với nhau đài đến 5 dặm. Dưới sông là trúc gác 
lên, cửa nhà la liệt thành hàng, hoặc mua bán tơ 
đoạn và đồ dùng, hoặc mua bán đầu trám, dầu rái, 
than gó, mây, tre, muối mắm. Trên bờ và giữa sóng 
hàng hoá san sát, thật là một nơi phổn hoa. 

Chợ Tân Phú Đông, chợ Tân Thuận, chợ Mĩ 
An: đều ở huyện Vĩnh An. 


Chợ Long Hậu: ở địa phận huyện Vĩnh An, hàng 
quán trù mật. Thủ sở Cường Oai trước đóng ở đây. 

Chợ Tú Điền: ở huyện Đông Xuyên, chợ họp 
gần bờ sông. 

Chợ Bình Thành Đông: ó huyện Đông Xuyên, 
quán xá trù mật. Trước kia thủ sở Cường Oai ở đấy. 


Chợ Nha Mán: ó huyện An Xuyên, trông ra 
sông Nha Mân. 
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Chợ Hoà Mĩ: tục gọi chợ Bãi Xao, ở huyện 
Phong Nhiêu và ở phía đông li sở phủ Ba Xuyên, 
quán xá liên tiếp, người Kinh, người Thổ ở lẫn nhau, 
làm nghề nấu muối để bán. 

CẤU VÀ DÓ 

Cầu: từ tỉnh thành đến đầu địa giới tỉnh Hà Tiên 
gồm 33 sở, đến đầu địa giới tỉnh Vĩnh Long gồm 41 sở. 

Dà: từ tỉnh thành đến đầu địa giới tỉnh Hà Tiên 
1 sở, đến đầu địa giới tỉnh Vĩnh Long 9 sở. 

РЁ РАР 

Có 4 đường đê: 

1) Một đường nhân cái đập đất cũ từ đường 
cái đến con đường do Nguyễn Văn Thuy đắp từ 
trước, dài 1 дат linh 108 trượng 5 thước, đắp gia 
cao lên 5 thước 8 tác, mặt đê rộng 1 trượng, chân 
đê rộng 3 trượng. 

2) Một đường nhân con đường của Nguyễn Văn 
Thuy đắp trước, từ đập đất bảo Chu Phú cũ đến Sán 

| Sơn đài 8 đặm linh, đắp gia cao 2 thước 3 tác, mặt 
| đê rộng 1 trượng 2 thước, chân đê rộng 3 trượng. 

3) Một đường từ đường cái bảo Vĩnh Tế cũ đến 
Sán Sơn dài 2 đặm linh 108 trượng, cao 6 thước 5 
tấc, mặt đê rộng 1 trượng, chân đê rộng 3 trượng. 
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4) Một đường nhân đường cái từ đập đất đến 
bảo Vĩnh Tế cũ dài 10 dăm linh 102 trượng, gia cao 
3 thước, mặt đê rộng 1 trượng, chân dé rộng 1 trượng 
2 thước, ở địa phận huyện Tây Xuyên, sửa đắp từ 
đời Minh Mệnh. 


ĐỀN MIẾU 


Đàn Xã Tắc - Đàn Tiên Nông - Đàn Sơn Xuyên 
- Văn Miếu: đều chưa dựng. 


Miếu Thành Hoàng: ở thôn Chu Phú phía đông 
tỉnh thành. Năm Thiệu Trị thứ 4 dựng ở địa phận 
thôn Vĩnh Nguyên phía tây tỉnh thành, năm Tự Đức 
thứ 3 dời đến chỗ hiện nay. 

Đền Lễ Công: ở thôn Chu Phú huyện Tây 
Xuyên, thờ Nguyễn Hữu Kính. Đền do Nguyễn Văn 
Thuy dựng khi làm trấn thủ, nay hương lửa vẫn như 
cũ, thường tó anh linh. Lại ở bãi Cây Sao giữa sông 
Hậu Giang là chỗ trước kia Lễ Thành Hầu đi đánh 
Cao Miên thắng trận trở về đóng ở đấy. Sau khi 
chết dân bãi lập đền thờ, đến nay vẫn còn. 

Рёп Sĩ Hoà hầu: ở thôn Vĩnh Phúc huyện Vĩnh 
Yên thờ Cai cơ đạo Đông Khẩu là Đặt Tiên Phụ 
Quốc tước Sĩ (trước là Nhân) Hoà hầu. Hầu là người 
huyện Tống Sơn đời trước, vâng mệnh coi đạo này, 
bọn gian tế phải паи. Chết, dân lập đến thờ, cầu 
đảo hay nghiệm. 
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CHÜA QUÁN 
Chùa Thuy Sơn: ở thôn Thuy Sơn huyện Tây 
Xuyên, do Trấn thủ cũ là Nguyễn Văn Thuy xây 
dựng. Chùa này đứng đầu núi, nhà cửa rộng rãi, theo 
sông làm hào, dựa núi làm gối. 


Chùa Tây An: ở thôn Vĩnh Tế huyện Tây Xuyên 
năm Thiệu Trị thứ 7 do mưu lược tướng Tuy Tĩnh tử 
Doãn Uẩn dựng trong khi làm Tổng đốc Án Giang. 
Chùa đứng sững trên ngọn núi, quay mặt ra tỉnh 
thành, dựa lưng vào vách đá, tiếng người vắng vẻ,cây 
cối um tüm, cũng là một thắng cảnh. 


Chùa Tô Sơn: ở thôn Hưng Nhượng, huyện Hà 
Dương, về phía tây núi có viên đá hình dáng con 
rùa. Tương truyền hạn hán cầu đảo rất nghiệm, người 
địa phương lập дёп thờ ở chân núi gọi là Sa Đét (tức 
chùa Thuỷ Thần). 


NHÂN VẬT. 


Nguyễn Văn Nhân: người huyện Vĩnh An, đầu 

đời trung hưng làm Cai đội, theo Tôn Thất Hội đánh 

| giặc, thăng Thuộc nội Cai cơ; tiến quân đóng ở Long 
Xuyên, cán đường chạy trốn của tướng Tây Sơn là 

Phạm Văn Sâm, thăng Vệ uý thuỷ dinh Trung quân 

đổi sang Lưu thủ dinh Trấn Biên, kiêm lãnh Hữu 

chi Trung quân dinh. Đại quân tiến đánh Qui Nhơn, 

đổi đi làm Lưu thủ Phú Yên, đắp bảo La Hai, dựng 
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kho chúa thóc dé sán quán dinh nhu. Lai cüng 
Nguyễn Văn Trương đánh giặc ở cửa biển An Du, 
thừa thắng đến Đại Cổ luỹ rôi về; lại làm Lưu thủ 
Gia Định, mộ binh để đợi ra trận, đóng thuyển để 
vận lương quân, đặt quan điền tuấn, khuyên dân cày 
trồng dâu, được thăng Chưởng chân vũ quân, tước 
Quận công, đóng thêm thuyền chiến, lại xin định 
giáo điều, tha thuế khe cừ; rồi được triệu về Kinh 
khảo cứu điều lệ. Lại thay Nguyễn Văn Trương làm 
Tổng trấn Gia Định và xa lãnh hai trấn Bình Thuận 
và Hà Tiên. Người Xiêm La xâm lấn nước Cao Mên, 
Nhân đem quân đi tuần hành ngoài biên, người Xiêm 
sợ không dám động. Năm Gia Long thứ 15 điều làm 
Chưởng Hữu quân kiêm quyền giữ ấn Trung quân; 
năm thứ 18 lại làm Tổng trấn Gia Định. Năm Minh 
Mệnh thứ 1, triệu về Kinh sung Tổng tài Sử quán. 
Năm ấy vua đi Bắc tuần, Nhân sung Lưu kinh đại 
thần. Chết thọ 70 tuổi, tặng thiếu bảo, thờ phụ ở 
Thế Miếu, lại liệt thờ ở miéu Trung hưng công thần 
và được cấp ruộng thờ; năm thứ 12 truy tặng Thái 
bảo phong Kinh Môn Quận công. 

Tống Phước Thiêm: có tên nữa là Phước Thiện, 
tiên tổ là người Tống Sơn, ngụ ở An Giang, làm quan 
dưới triều Duệ Tông đến Chưởng cơ. Năm Bính 
Thân, cùng Tống Phước Hoà giữ Long Hồ; năm Binh 
Dậu, quân Tây Sơn vào phá, Thiêm Іш quân đóng ở 
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Ba Vật, bị thua nhưng trốn thoát. Mùa đông năm ấy 
theo Thế Tổ Cao Hoàng Đế cử binh ở Long Xuyên 
thu phục Sài Gòn. Năm Canh Tí vua chính xưng 
vương, Thiêm có công giúp rập, thăng Nội tả chưởng 
cơ tước Quận công. Năm Tân Sửu, Đỗ Thành Nhân 
âm mưu làm loạn, Thiêm xin giết đi. Năm Nhâm 
Dần, quân Tây Sơn vào lấn, trận đánh ở đồn Dốc 
Ngư thất lợi, vua chạy đi Ba Giồng, Thiêm không 
theo kịp, sau bị đảng Đông Sơn giết. 


Nguyễn Văn Nhàn: người huyện Vĩnh An, có 
công theo đi Vọng Các, từng làm đến Tổng nhung 
cai cơ, từng sang sứ nước Xiêm La, khi trở về, đem 
quân theo đánh dẹp, lập nhiều chiến công. Chết được 
tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở hai miếu Hiển Trung và 
Trung hưng công thần. 


Hoàng Phúc Bảo: người huyện Tân Thành, đầu 
quán theo đi Vọng Các, từng làm Vệ uy vệ Oai Võ 
trung đồn. Năm Tân Dậu theo đi đánh Qui Nhơn, 
chết trận ở Thạch Cốc, được tặng Chưởng cơ. Năm 
Gia Long thứ 3 liệt thờ ở ba miếu Chiêu Trung, Hiển 
Trung và Bao Trung: năm thứ 9 liệt thờ ở miếu Trung 
hưng công thần. 

Nguyễn Văn Trọng: người huyện An Xuyên, 
đầu quân làm Khâm sai cai cơ, theo bọn Tổng nhung 
Nguyễn Văn Thoan và Tiên phong Nguyễn Văn 
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Thành đi đánh giặc, trải Chánh vệ vệ Lương Võ dinh 
Tiên Phong. Năm Canh Thân theo đi đánh Qui Nhơn, 
đánh nhau với giặc ở núi Tự Sơn bị chết. Năm Gia 
Long thứ 2 tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở đền Bao Trung, 
năm thứ 9 liệt thờ ở miếu Trung hưng công thần. 


Đoàn Văn Trường: người huyện Đông Xuyên, 
đầu quân, năm Định Mùi theo đi đánh dep lâu ngày 
tỏ rõ công lao. Năm Minh Mệnh thứ 12 thăng Tổng 
đốc Trị Bình; năm thứ 13 điều đi Tổng đốc Thanh 
Hoa; năm thứ 14 thăng Thự Tả quân Đô thống phú 
Chưởng phủ sự, vẫn lãnh Tổng đốc Hà - Ninh, sau 
được gia hàm Thái tử thiếu bảo. Chết tặng Tả quân 
Đô thống phủ sự. 


Nguyễn Văn Định: người huyện An Xuyên, có 
công theo đi Vọng Các, từng làm Cai cơ, coi đội Tả 
binh. Năm Định Mùi theo đi đánh Quảng Nam, chết 
trận, được tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở hai miếu Hiển 
Trung và Trung hưng công thần. 


Nguyễn Văn Tuyên: người huyện Vĩnh An, đầu 
đời trung hưng theo quân đi đánh dẹp, lập nhiều 
chiến công, làm đến Vệ uý vệ Hữu Bảo quân Chấn 
võ, theo Lê Văn Duyệt đi đánh ác man ở Quảng 
Ngãi, lại đem quân vào đào sông Vĩnh Tế, sau ra 
làm Trấn thủ hai tỉnh Định Tường và Vĩnh Thanh, 
lại làm Án thủ Châu Đốc bảo hộ nước Cao Mên. 
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Nguyễn Công Yến: người huyện An Xuyên, đầu 
đời trung hưng theo quân di đánh dẹp, làm đến Vệ 
uý vệ Lương Võ. Năm Canh Thân, theo đi đánh Qui 
Nhơn, đánh nhau ở Thị Dã, chết trận, liệt thờ ở hai 
miếu Hiển Trung và Trung hưng công thần. 


ШЕТ МО 


` Dương Thị U: người huyện Đông Xuyên, lấy 
chồng là Nguyễn Văn Nhị, nhà nghèo, chồng lại bị 
chứng phong, người chủ nợ là Dương Thìn, thấy thị 
có nhan sắc, nhiều lần muốn cưỡng ép, thị một mực 
không chịu, sau bị nó giết. Năm Minh Mệnh thứ 10 
được biểu dương. 
Nguyễn Thị Dung: người huyện An Xuyên, nhà 
giàu. Năm Thiệu Trị thứ 1, có biến động ' ngoài biển, 
thị bó thóc nhà ra giúp quân, sắc cho biển ngạch đề 
chữ : “Lạc quyên nghĩa phụ ”. 


THỔ SÅN ` 
Lúa: có lúa tẻ, lúa nếp, ngô. 
Đậu: có đậu xanh, đậu vàng, đậu ván, đậu đen. 
x Dua: có dua bó, dưa hấu, dua gang, muóp. 
Rau: có hành, tôi, kiệu, cú cải, gừng. 
Quả: có thạch lựu, mãng cầu, chuối. 
Ноа: có hoa mào gà, hoa tường vi, hoa lan, hoa 
mộc cận. 
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Cỏ: có có lác, có tranh, có bác đèn. 

Cây gó: có mü u, giáng hương, cây sao, cây 
đồng, cây dừa. 

Trúc: có tre gai, trúc đặc ruột. 

Mây: có mây chăm, mây nước. 

Vị thuốc: có hoắc hương, hương phụ, tử tô, bạch 
thược, đậu khấu, sa nhân, thược dược. 

Hàng hoá: có vải, lụa trừu, sáp ong, da nai, 
gân hươu, nhung hươu, ngà voi, gac hươu, bóng cá, 
đa tê, sừng tê, hạt sen, tôm khô. 

Cá: có cá rô, cá lành canh, cá đối, cá phèn, cá 
lưỡi bò, бс. 

Loài cá vỏ: có гда, bà ba, giải. 

Chim: có phượng hoàng, qua, bổ câu, cò, én, 
chim sẻ. 


Muông: có hổ, báo nai, hươu, cáo vượn КМ. 
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ĐẠI NAM NHẬT THÓNG CHÍ 
QUYỀN XXXI 
TỈNH GIA ĐỊNH 


Đông tây cách nhau 16 dặm linh, năm bắc cách 
nhau 281 dặm, phía nam đến sông Ngưu Chữ (Bến 
Nghé), giáp địa giới tỉnh Biên Hoà chừng 2 dặm, 
phía tây đến sông Cù Áo (Vũng Cù) giáp địa giới 
tỉnh Định Tường 214 dặm, phía nam đến biển, giáp 
địa giới tỉnh Định Tường 99 dặm linh, phía bắc đến 
địa giới tỉnh Biên Hoà 182 dặm, phía đông nam đến 
biển, giáp địa giới tỉnh Định Tường 85 đặm, phía 
tây nam đến đến địa giới tỉnh Định Tường 80 dặm, 
phía đông bắc đến địa giới tỉnh Biên Hoà 89 dặm, 
phía tây bắc vượt qua núi Cheng đất giáp Man 214 
dặm, từ li sở của tỉnh đi về phía tây bắc, đến Kinh 

| 1.881 dặm. 


PHÁN DÁ 


Theo thién vàn thuóc khu vuc sao Duc, sao 
Chẩn, về tinh thứ sao Thuần vĩ. 
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Sách Gia Định thống chí của Trịnh Cấn Trai” 
nói: Theo Tĩnh kinh” thì “Khiên Ngưu có 6 sao, sao 
thứ nhất, thứ nhì chủ Nam Việt; lại nói “Ba sao đứng 
ở phía nam Ngân Hà gọi là Nam tuất, gần với sao 
Lão Nhân, chủ Việt Môn”. Tỉnh Gia Định gần khu 
vực sao Khiên Ngưu, về sao thứ nhất ở phía nam sao 
Nam Tuất ngang với thứ của sao Lão Nhân ở nam 
cực. Khảo sách Đường thư thiên văn chí chép thuyết 
Sơn hà lưỡng giới của thầy tăng Nhất Hành thì từ 
Ngũ Lĩnh về nam thuộc khu vực sao Dực sao Chẩn”. 
Các nhà thiên văn các triều đại đều nhận theo thuyết 
ấy. Thế thì các tỉnh Biên Hoà, Gia Định và Định 
Tường đều ở phía nam Ngũ Lĩnh, đương nhiên thuộc 
khu vực sao Dực sao Chẩn, duy các tỉnh Vĩnh Long, 
Hà Tiên và An Giang ở phía tây, liền với địa giới 
Diến Điện; Vân Nam đều là đất Châu Lương xưa, 
đương nhiên thuộc về tính thứ của sao Dư Qui và 
sao Thuần Thú. Nay theo Đường thu là đúng. 


DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


Xưa là nước Phù Nam, sau là Giản Phố Trai). 
Bản triêu năm KỈ mùi (1679) đời Thái Tông Hiếu 
Triết Hoàng Đế mới sai tướng mở đất dựng đồn dinh 


(1) Trịnh Cấn Trai: tên hiệu của Trịnh Hoài Đức. 
(2) Tỉnh kinh: sách chép về tinh tú. 
(3) Tức Căm-pu-chia. 
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ở dia phận lân Tân Mi. Năm Mậu Dần (1698) đời 
Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Đế lại sai Thống suất 
chưởng cơ Nguyễn Hữu Kính kinh lược đất ấy, đặt 
phủ Gia Định, lấy xứ Sài Gòn đặt làm huyện Tân 
Bình dựng dinh Phiên Trấn, đặt các chức Giám quân, 
Cai bạ và Kí lục. Năm Bính Thân (1776) bị Tây Sơn 
chiếm cứ. Năm Binh Dậu, Thế Tổ Cao Hoàng Đế 
dấy quân ở Long Xuyên, thu phục Sài Gòn, năm Ki 
Hợi (1779) định địa đồ, định địa giới dinh Phiên Trấn, 
năm Canh Tuất (1790) mới đắp thành Bát Quái ở trên 
gò cao thuộc địa phận thôn Tân Khai tổng Bình 
Dương, gọi là kinh Gia Định. Năm Gia Long thứ 1 
đổi phủ Gia Định làm trấn Gia Định, đặt trấn quan để 
cai trị; năm thứ 7 đổi làm thành Gia Định đặt một 
Tổng trấn, một Hiệp tổng trấn và một Phó tổng trấn, 
thống lãnh 5 trấn Phiên An, Biên Hoà, Định Tường, 
Vĩnh Thanh, Hà Tiên và ở xa lãnh trấn Bình Thuận. 
Dinh Phiên An đổi làm trấn Phiên An, vẫn theo cũ 
đặt Trấn thủ, Cai bạ và Kí lục, thăng huyện Tân Bình 
làm phủ, bốn tổng lệ thuộc là Bình Dương, Tân Long, 
| Thuận An, và Phúc Lộc đều thăng làm huyện. Năm 
| Minh Mệnh thú 6 đặt phú Lạc Hoá; năm thứ 8 đổi 
Cai bạ và Kí lục làm Hiệp trấn và Tham hiệp; năm 
thứ 13 chia các tỉnh, thành Gia Định đổi làm thành 
Phiên An đặt An - Biên Tổng đốc, thống lãnh hai tỉnh 
Phiên An và Biên Hoà; mỗi tỉnh đặt hai ti bố chính 


234 
)›wnloaded 66054.pdlf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


và án sát; lại trích hai huyện Thuận An và Phúc Lộc 
đặt phủ Tân An, đem hai phủ Tân Bình và Tân An lệ 
vào tỉnh Phiên An, phủ Lạc Hoá đổi lệ vào tỉnh Vĩnh 
Long. Năm thứ 14, Lê Văn Khôi gây loạn, chiếm cứ 
thành (Phiên An) làm phản; năm thứ 15, gọi là Nam 
Kì (gọi chung cả 6 tỉnh); năm thứ 16, khôi phục tỉnh 
thành; năm thứ 17 đổi xây thành hiện nay, đổi tên là 
tỉnh Gia Định, đối An - Biên Tổng đốc làm Định - 
Biên Tổng đốc, đặt thêm phủ Tây Ninh lãnh hai huyện 
Tân Ninh và Quang Hoá. Năm Thiệu Trị thứ 1 lai đặt 
thêm phủ Hoà Thịnh, lãnh hai huyện Tân Hoà và Tân 
Thịnh, phú Tân Bình lại đặt thêm huyện Bình Long. 
Năm Tự Đức thứ 5 bỏ bớt phủ Hoà Thịnh đặt viên 
huyện Tân Hoà kiêm nhiếp huyện Tân Thịnh, lệ vào 
phủ Tân An; công việc huyện Bình Long thì do viên 
phú Tân Bình kiêm nhiếp. Vẫn lãnh 3 phủ 9 huyện®). 

Phủ Tân Bình: ở cách tỉnh thành 3 dám về phía 
tây; đông tây cách nhau 58 dăm, nam bắc cách nhau 
177 dặm; phía đông đến sông Ngưu Chử (Bến Nghé) 
đối ngang cách địa giới hai huyện Nghĩa An và Bình 
An tỉnh Biên Hoà 10 dặm linh; phía tây đến sông 
Lật giáp địa giới huyện Cửu An phú Tân An 48 dặm, 
phía nam đến sông Ngã Ba giáp địa giới huyện Phúc 


(1) Thời Pháp thuộc, tỉnh Gia Định chia làm bốn tỉnh: Gia Định, 
Chg Lớn (phủ Tân Bình сӣ), Tây Ninh (phủ Tây Ninh cũ). 
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Lộc phủ Tây An 46 dặm, phía bắc đến địa giới huyện 
Tân Ninh phủ Tây Ninh 131 dặm. Hồi đầu bản triều 
đặt làm huyện Tân Bình; năm Gia Long thứ 7 thăng 
làm phủ, đặt hai viên phủ thừa đông và phủ thừa 
tây, lãnh 4 huyện là Bình Dương, Tân Long, Thuận 
An và Phúc Lộc; năm thứ 12 bỏ chức phủ thừa đặt 
các tri huyện. Năm Minh Mệnh thứ 3 mới đặt Tri 
phủ kiêm lí huyện Tân Long, thống hạt huyện Bình 
Dương; năm thứ 14, đổi kiêm lí huyện Bình Dương, 
thống hạt huyện Tân Long. Năm Thiệu Trị thứ 1 
đặt thêm huyện Bình Long do phủ thống hạt. Năm 
Tự Đức thứ 5 bỏ huyện Bình Long, công việc do 
Viên phủ Tân Bình kiêm nhiếp. Nay lãnh 3 huyện 
16 tổng, 288 xã, thôn, phường ấp. 


Huyện Bình Dương: đông tây cách nhau 17 dặm, 
nam bắc cách nhau 51 dặm, phía đông đến địa giới 
2 huyện Nghĩa An và Bình An tỉnh Biên Hoà 10 
dặm, phía tây đến địa giới huyện Tân Long 7 dặm 
linh, phía nam đến địa giới huyện Phúc Lộc 46 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Bình Long 5 dặm linh. 
Hồi đầu bản triểu đặt làm tổng Bình Dương, năm 
Gia Long thứ 7 thăng làm huyện; năm thứ 12 đặt 
hai viên Tri huyện; chia làm Đông Đường và Tây 
Đường. Năm Minh Mệnh thứ 3 đổi đặt viên Tri 
huyện; năm thứ 14 đổi do phủ nha kiêm lí. Lãnh 6 
tổng, 105 xã, thôn, phường, ấp. 
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Huyén Tán Long: ó cách phú 11 dàm vé phía 
táy nam, dóng táy cách nhau 48 dim, nam bác cách 
nhau 38 dặm, phía đông đến địa giới huyện Bình 
Dương 8 dăm linh, phía tây đến địa giới huyện Cửu 
An phủ Tân An 40 dặm linh, phía nam đến địa giới 
huyện Phúc Lộc 31 dặm, phía bắc đến địa giới huyện 
Bình Long 7 dặm. Hồi đầu bản triều đặt làm tổng 
Tân Long. Năm Gia Long thứ 7, thăng làm huyện; 
năm thứ 12 đặt hai viên Tri huyện như lệ huyện Bình 
Dương; đời Minh Mệnh đổi do phủ nha kiêm lí; năm 
thứ 14, đổi làm phủ, kiêm lí huyện Bình Dương, thống 
hạt huyện Tân Long; đổi đặt một Tri huyện. Lãnh 6 
tổng, 109 xã, thôn, phường, ấp. 


Huyện Bình Long: ó cách phủ 28 dặm về phía 

_ nam; đông tây cách nhau 28 dặm, nam bắc cách nhau 
85 dặm, phía đông đến sông Băng Bọt giáp địa giới 
huyện Bình An tỉnh Biên Hoà 14 dặm linh, phía tây 
đến sông Lật giáp địa giới huyện Cửu An phủ Tân An 
14 dặm. Phía nam đến địa giới 2 huyện Bình Dương 
và Tân Long 8 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Tân 
Ninh phủ Tây Ninh 77 dặm. Nguyên trước là đất tổng 

- Dương Hoà huyện Bình Dương, năm Thiệu Trị thứ 1 
trích đặt làm huyện hiện nay, thuộc phủ Tân Bình 
thống hạt. Năm Tự Đức thứ 5 bỏ Tri huyện, công việc 
huyện do Viên phủ Tân Bình kiêm nhiếp. Lãnh 4 tổng, 
74 xã thôn. Li sở của huyện ở thôn Tân Hội, nay bỏ. 
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Phú Tân An: ở cách tỉnh thành 77 dặm vë phía 
đông: đông tây cách nhau 197 dám, nam bắc cách nhau 
157 dặm, phía đông đến biển giáp địa giới huyện Tán 
Long phủ Tân Bình 133 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Kiến Hưng tỉnh Định Tường 65 dặm linh, phía 
nam đến địa giới huyện Kiến Hoà tỉnh Định Tường 98 
dặm, phía bắc đến địa giới huyện Quang Hoá phủ Tây 
Ninh 59 dăm. Nguyên trước là đất hai huyện Cửu Ап 
và Phúc Lộc, năm Minh Mệnh thứ 13 đặt thêm tên 
phủ hiện nay, kiêm lí huyện Cửu An, thống hạt huyện 
Phúc Lộc. Năm Tự Đức thứ 5 bó phủ Hoà Thịnh, huyện 
Tân Hoà kiêm nhiếp huyện Tân Thịnh, do phủ thống 
hạt. Lãnh 4 huyện, 18 tổng, 217 xã, thôn. 


Huyện Cửu An: đông tây cách nhau 177 dặm, 
nam bắc cách nhau 157 đặm; phía đông đến địa giới 
huyện Phúc Lộc 17 dặm, phía tây đến địa giới huyện 
Kiến Hưng tỉnh Định Tường 165 dặm, phía nam đến 
địa giới huyện Kiến Hoà tỉnh Định Tường 98 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Quang Hoá 59 dặm. Hồi 
đầu bản triều đặt làm tổng Thuận An. Năm Gia Long 
thứ 7 thăng làm huyện, năm thứ 12 đặt hai viên Tri 
huyện như lệ huyện Bình Dương, thuộc phủ Tân Bình 
thống hạt. Năm Minh Mệnh thứ 3 đổi đặt một viên 
Tri huyện; năm thứ 13, đổi thuộc phủ nha Tân An 
kiêm lí, năm thứ 18 đổi tên hiện nay, vẫn thuộc phủ 
kiêm lí. Lãnh 4 tổng, 53 thôn. 
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Huyện Phúc Lộc: ở cách phủ 40 dám về phía 
tây nam; đông tây cách nhau 104 dặm, nam bắc cách 
nhau 55 dặm, phía đông đến biển giáp địa giới huyện 
Phúc An tỉnh Biên Hoà 70 đặm, phía tây đến sông 
Lát giáp địa giới huyện Cửu An 34 dăm, phía nam 
đến biển 38 dặm, phía bắc đến địa giới hai huyện 
Bình Dương và Tân Long phủ Tân Bình 7 đặm. Hồi 
đầu bản triêu đặt làm tổng Phúc Lộc. Năm Gia Long 
thứ 7 thăng làm huyện, năm thứ 12 đặt hai viên Tri 
huyện như lệ huyện Bình Dương, thuộc phú Tân Bình 
thống hạt. Năm Minh Mệnh thứ 3, đổi đặt một viên 
Tri huyện; năm thứ 13, đổi thuộc phủ Tân An thống 
hạt. Lãnh 6 tổng, 94 xã, thôn, phường ấp. 


Huyện Tân Hoà: ở cách phủ Tân An 78 dặm về 
phía đông nam; đông và tây cách nhau 50 dám, nam 
bắc cách nhau 27 đặm, phía đông đến biển 12 đặm, 
phía tây đến địa giới huyện Tân Thịnh 38 dăm, phía 
nam đến địa giới huyện Kiến Hoà tỉnh Bình Định 
20 dặm, phía bắc đến địa giới hai huyện Phúc Lộc 
và Tân Thịnh 7 dặm. Nguyên là đất huyện Phúc 
Lộc bản tỉnh và đất huyện Kiến Hoà tỉnh Định 
Tường. Năm Minh Mệnh thứ 13, trích đặt tên huyện 
hiện nay, trước thuộc tỉnh Định Tường. Năm Thiệu 
Trị thứ ¡ đổi lệ vào bản tỉnh, đặt phủ Hoà Thịnh 
kiêm lí huyện này và thống hạt huyện Tân Thịnh. 
Năm Tự Đức thứ 5 bó phủ Hoà Thịnh đặt Tri huyện 
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Tân Hòa kiêm nhiếp huyện Hòa Thinh, do phủ thống ` 
hạt. Lãnh 4 tổng, 35 xã, thôn và phường. 


Huyện Tân Thịnh: ó cách phủ 130 dặm về phía 
đông nam; đông tây cách nhau 48 dặm, nam bắc 
cách nhau 19 dặm, phía đồng đến địa giới huyện 
Tân Hoà 37 dặm, phía tây đến địa giới huyện Kiến 
Hưng tỉnh Định Tường 11 đặm, phía nam đến địa 
giới huyện Kiến Hoà tỉnh Định Tường 14 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Cửu An 5 dặm. Nguyên là 
đất tổng Kiến Thịnh huyện Kiến Hoà tỉnh Định 
Tường. Năm Minh Mệnh thứ 13 chia đặt tỉnh hạt, 
cho thuộc vào huyện Tân Hoà. Năm Thiệu Trị thứ 1 
trích đặt tên huyện hiện nay và đổi lệ vào phủ Hoà 
Thịnh thống hạt. Năm Tự Đức thứ 5 bỏ Tri huyện, 
công việc huyện do huyện Tân Hoà kiêm nhiếp. 
Lãnh 4 tổng, 32 xã, thôn phường. Li sở của huyện 
trước ở thôn Quí Bình, nay bỏ. 


Phủ Tây Ninh: ở cách tỉnh thành 147 dặm; đông 
tây cách nhau 103 dặm, nam bắc cách nhau 95 dăm, 
phía đông đến địa giới huyện Bình Long phủ Tân Bình 
66 dăm, phía nam đến địa giới hai huyện Bình Dương 
và Cửu An 77 đặm, phía bắc vượt qua núi Chiêng 
giáp đất Man 18 dặm. Nguyên trước là đạo Quang 
Phong, năm Minh Mệnh thứ 19 mới đặt tên phủ hiện 
nay, kiêm lí huyện Tây Ninh và thống hạt huyện 
Quang Hoá. Lãnh 2 huyện 7 tổng, 56 xã và thôn. 
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Huyện Tán Ninh: đông tây cách nhau 103 dăm, 
năm bắc cách nhau 42 dặm, phía đông đến địa giới 
huyện Bình Long 66 dặm, phía tây đến đất Man và 
giáp địa giới huyện Kiến Hưng tỉnh Định Tường 37 
dặm, phía nam đến địa giới hai huyện Quang Hoá 

уа Bình Long 24 dặm, phía bắc vượt qua núi Chiên 
giáp đất Man 18 dăm. Bản triều đầu đời trung hưng 
đặt đạo Quang Phong ở cửa sông Xi Khê. Năm Minh 
Mệnh thứ 17 đổi đặt tên huyện hiện nay, thuộc phủ 
Tây Ninh kiêm lí. Lãnh 2 tổng, 24 xã thôn. 

Huyện Quang Hoá: 8 cách phủ 29 dăm về phía 
tây bắc, đông tây cách nhau 84 đặm, nam bắc cách 
nhau 70 dặm, phía đông đến địa giới huyện Tân Ninh 
55 đặm, phía tây đến địa giới huyện Kiến Hưng tỉnh 
Định Tường 29 dăm, phía nam đến địa giới hai huyện 
Cửu An và Tân Ninh 37 dăm, phía bắc đến địa giới 
huyện Tân Ninh 33 dăm. Hồi đầu bản triều, đặt đạo 
Quang Phong ở địa phận thôn Cẩm Giang. Năm 
Minh Mệnh thứ 5, đắp bảo gọi là bảo Quang Hoá, 
năm thứ 17 bỏ đạo, đặt tên huyện hiện nay, thuộc 
phủ Tây Ninh thống hạt. Lãnh 4 tổng, 32 xã thôn. 


HÌNH THẾ 
Phía đông nam sát biển, phía tây bắc dựa núi, 
ba mặt đều có sông rộng, vũng lớn, một mặt đường 
bộ thẳng đến đất Man; núi cao thì có Linh Sơn và 
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Lấp Và, sông lớn thì có Ngưu Chú (Bến Nghé) và 
Cửu An, nơi hiểm trở thì ở xa có các phủ huyện Tây 
Ninh, Quang Hoá che mặt sau, các tấn Cần Giờ, 
Đồng Ninh; Soi Rạp ngăn mặt trước; gần thì có các 
đồn Hữu Bình, Tả Định, Phú Mĩ, Ngã Ba chặn chỗ 
xung yếu về đường thuỷ, các đồn Hoa Phong, Bình 
Lí, Thăng Bình, Bán Bích, Giao Ba giữ chỗ xung 
| yếu về đường bó. Trong khoảng ấy các khe ngòi 
| chàng chit, người đi thuyền khó phân biệt bến bờ, 
rừng hố dọc ngang, người đi bộ quên cả đường lối. 
Đồng bằng nội rộng đều là những khu vực ngăn trở, 
lạch dài dòng nhỏ chỗ nào cũng đều là chỗ thông 
đò. Liên với Tả Kì mà xưng hùng ở sáu hạt miền 
Nam; nhìn ra các đảo mà khống chế Ai Lao, La Hộc 
thuyên xe tấp nập, tài lực бі dào. Nhân dân có thể 
trông cậy; địa thế có thể nương nhờ. Binh sắc giáp 
dày cung cấp ở đấy; cá muối thóc gạo, sản xuất ở 
đấy. Thật là khu trọng yếu trong thiên hạ, là nơi 
hùng mạnh ở Nam Кі. 
- KHÍ НАС ` 
| Quanh năm khí hậu nóng ấm mà không rét, từ 
x tháng 4 tháng 5 trở đi thường có mưa trận; thường 
mưa buổi chiều, đến hôm thì tạnh, hoặc mưa ban 
đêm đến sáng thì tạnh, không có mưa dầm. Mùa hè 
nhiều gió nồm, mùa thu mùa đông không сб пап 
bão. Từ tiết tiểu tuyết trong tháng 10, trời bắt đầu 
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tạnh, hơi có khí lạnh; từ tháng 11 trở đi thường tanh 
hoặc có mưa nhỏ cũng không hại cho lúa chín. Người 
địa phương thường nhìn quầng trăng mà nghiệm mưa 
nắng: trăng quầng lớn là đại hạn, quần nhỏ thì mưa, 
cũng thường ứng nghiệm. Làm ruộng thì ruộng cao 
tháng 4 gieo mạ, tháng 6 cấy, tháng 8 tháng 9 thu 
hoạch, ruộng thấp thì tháng 5 gieo mạ, tháng 7 tháng 
8 cấy, tháng 11, 12 thu hoạch, đại khái một năm chỉ 
cấy một mùa. Đất đai rộng mà khí nóng ẩm; chỗ 
cao ráo thì khí nóng nực thường phát tiết, chỗ bùn 
18у thì khí ẩm thấp thường bốc hun, cho nên nhiều 
người mắc bệnh phong thấp. 


PHONG TỤC ` 


Tục chuộng khí tiết, trọng nghĩa khinh tài. Học 
trò đọc sách, phần nhiều chú trọng sáng tỏ nghĩa lí 
mà vụng về văn chương. Nhà nông thì chăm chỉ lúc 
khởi công, mà sau khi đã cấy, thì không làm øì cả, 
được mùa hay mất nhất thiết nhờ trời. Kỹ nghệ thì 
thô lỗ, đồ dùng thì đều vụng mà chắc, nên hay dùng 
đồ vật nước ngoài. Những nhà buôn lớn đều từ nước 
ngoài đến, còn người bản xứ chỉ buôn bán nhỏ, đem 
chỗ nhiều đến chỗ ít, cất đủ dùng hằng ngày thôi. 
Đất nhiều sông ngòi, nên người nào cũng giỏi bơi 
lội. Nhân dân dú người bốn phương, mỗi nhà mỗi 
tục. Dân nông thôn thì hầu như chất phác; dân thành 
thị thì chơi bời. Việc tang tế cưới gà cũng có người 
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theo lễ chế, người thờ Phật cũng có. Ngoài ra, những. 
việc tiễn năm cũ mừng năm mới, các tiết Nguyên 
đán, Đoan dương, thờ cúng tổ tiên cho đến gặp sinh 
nhật thì mời khách, gặp tiếp tốt vui mừng, đại khái 
các tỉnh Nam Kì đều giống nhau cà. ` 


THÀNH TRÌ 


Thành tỉnh Gia Định: chu vi 429 trượng, сао 10 
trượng 3 tấc, hào rộng 11 trượng 4 thước, sâu 7 tước, 
mở 4 cửa, ở thôn Nghĩa Hòa, huyện Bình Dương, 
năm Minh Mệnh thứ 17 xây bằng đá. Hồi đầu bản 
triều đóng quân ở thôn Tân Mĩ, sau dời đến chợ Điều 
Khiển lân Tân Thuận. Năm Gia Long thứ 10 lại dời 
đến nën cũ dinh Đồn; năm thứ 15 lại dời đến địa 
phận thôn Mĩ Hoà. Năm Minh Mệnh thứ 13, chia đặt 
tỉnh hạt bèn bỏ chỗ này, lị sở của tỉnh thì lấy thành 
Gia Định cũ làm thành tỉnh Phiên An; năm thứ 14 
nguy Khôi gây loạn, bèn bỏ thành này; năm thứ 17 
đời xây thành tỉnh hiện nay ở góc đông bắc thành cũ. 


Li sở phú Tân Bình: chu vi 57 trượng, rào gó, ó 
thôn Mī Đồng huyện Bình Dương do phủ kiêm И. 
Năm Gia Long thứ 12 lị sở của huyện Bình Dương. 
cũ ở địa phận thôn Tân Thái. Năm Minh Mệnh thứ 
13 đặt tri phủ kiêm lí huyện Tân Long; li sở ở địa 
phận thôn Phúc Tú; năm thứ 14 đổi cho phủ kiêm lí 
huyện Bình Dương, dời lị sở đến chỗ hiện nay. 
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Li sở huyện Tán Long: chu vì 58 trượng, rào 
gó, ở thôn Tân Nhuận. Năm Gia Long thứ 11, li sở 
cũ của huyện ở thôn Phúc Tú; năm Minh Mệnh thứ 
18, dời đến chỗ hiện nay. 


Li sở phủ Tân An: chu vi 58 trượng, rào gỗ, ó 
thôn Bình Khuể huyện Cửu An do phủ kiêm lí. Năm 
Gia Long 12, mới đặt l sở của huyện. Năm Minh 
Mệnh thứ 12 đổi làm li sở của phủ. 


Li sở huyện Phúc Lộc: chu vi 45 trượng, rào gó, 
ở thôn Trường Bình, dựng từ năm Gia Long thứ, 12. 


Li sở huyện Tân Hoà: chu vi 55 trượng 6 thước, 
rào gỗ, ở thôn Thuận Mĩ. Năm Minh Mệnh thứ 13 
dựng li sở của huyện ở địa phận thôn Bình Thái. 
Năm Thiệu Trị thứ 1, đổi đặt li sở phủ Hoà Thịnh 
đời đến chỗ hiện nay. Năm Tự Đức thứ 5 bỏ phủ, để 
lầm li sở của huyện. 

Thành phú Tây Ninh: chu vi 188 trượng 8 thước 
4 tấc, cao 7 thước, hào rộng 4 trượng, sâu 5 thước, 
mở 3 cửa, ở địa phận thôn Khang Ninh huyện Tân 
Ninh do phủ kiêm lí. Năm Minh Mệnh thứ 17 mới 
đặt phủ hạt; năm thứ 19 xây đắp thành phủ. 


Thành huyện Quang Hoá: chu vi 147 trượng 7 
thước 4 tác, cao 7 thước, hào rộng 1 trượng sâu 5 
thước, mở 3 cửa, ở thôn Long Giang. Năm Minh 
Mệnh thứ 5 đắp bảo Quang Hoá ở địa phận thôn 
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Cẩm Giang, năm thứ 17 đổi làm thành của huyện. 
Năm Thiệu Trị thứ 3 đắp bảo Định Liêu. Năm Tự 
Đức thứ 3 lại lấy bảo Định Liêu làm thành của huyện, 
mà Quang Hoá vẫn để làm bảo như cũ. 

Trường thi: chu уі 193 trượng 6 thước, cao 4 
thước 5 tấc, ở thôn Hoà Nghĩa, phía tây tỉnh. шап, 
dung її пат Тү Dúc thú 1, хау gach. 


TRƯỜNG HỌC 
Trường học tỉnh Gia Định: ở thôn Phú Mi, phía 
đông tỉnh thành. Năm Gia Long thứ 4, dựng ở phía 
hữu trại ngoài thành cũ; năm thứ 14 dòi đến xóm 
Tân Thuận. Năm THỊNH Mệnh thứ 5 dời đến chỗ 
hiện nay. 


Trường học phú Tân Bình: ở thôn Mĩ Hội, phía 
tây lị sở của phủ, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 17. 


Trường học phú Tân An: ó thôn Bình Khuể, phía 
tây lị sở của phủ, dựng từ năm Thiệu Trị thứ 6. 


Trường học huyện Tân Hoà: ở thôn Thuận An 
phía bắc lị sở của huyện, dựng từ năm Thiệu Trị thứ 
1, nguyên là trường học phủ Hoà Thịnh. Năm Tự 
Đức thứ 5 bỏ phú để làm trường học của huyện. 

Trường học huyện Phúc Lộc: ở thôn Trường 

Binh, phía đông li sở của bu dựng từ năm Thiệu 
Trị thứ 1. ` 
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HÓ KHÁU 
Đời Gia Long, số dinh có 28.200 người hơn, nay 
32.826 người. 


THUẾ RUỘNG 


Ruộng đất 175.063 mẫu, ngạch thuế là 167.350 

hộc thóc, 112.024 quan tiền, 5.789 lạng bạc. 
NÚI SÔNG 

Núi Linh Sơn: ở cách huyện Tân Ninh 20 dặm về 
phía tây bắc, hình núi cao vót là trấn sơn của tỉnh, phía 
tây nam giáp địa giới nước Cao Мёп, lưng núi có chùa 
đá, ít người đi đến. Sách Gia Định thông chí nói: Núi Bà 
Binh đất đá cao vót, cây cối um tüm, nước ngọt, đất 
màu, trên núi có chùa Linh Sơn, chân núi sát với hồ 
chằm, cảnh trí đẹp dë, rừng hố hiểm sâu, thôn xóm người 
Hoa, người Man, dân nhờ mối lợi núi rừng, thỉnh thoảng 
có người nhặt được cổ khí bằng đồng bằng đá. Tương 
truyền trong hồ có thấy chiếc chiêng đồng, giống như 
việc “khánh nổi ở bến sông Tứ” và việc “được chuông 
ở sông Trường Giang”, nhưng đến gån thì biến mất. Lại 
có khi giữa đêm thanh vắng thấy thuyền rồng lênh đênh, 
múa hát du dương, có rùa vàng nổi chìm, lớn chừng hơn 
một trượng. Đó là do khí thiên đúc kết, không phải là 
việc quái dàn. Núi còn có tên nữa là núi Điện Bà, năm 
Tự Đức thứ 3 đổi tên gọi hiện nay, ghi vào điển thờ. 
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Núi Lấp Và: ó phía bắc núi Linh Son cách huyện 
Tân Ninh 60 dặm về phía tây bắc, có ba bốn ngọn 
tiếp nhau, phía bắc giáp tỉnh Biên Hoà. Núi không 
cao lắm mà cây cối tốt tươi, dầu nhựa gỗ lá, nhân 
dân được nhờ. f 


Rừng Quang Hoá: ó phía tây huyện Quang Hoá. 
| Gia Định thông chí chép rằng: Gò dói trùng điệp, 
rừng rú liên dàng, cây cối cao lớn chọc trời, rậm rạp 
hàng vài trăm dặm, thợ xẻ, thợ mộc dựng lều cắm 
trại để dán gỗ hoặc lấy dầu rái, nhựa trám, mây 
song, mây nước, cùng là săn bắn thú rừng, mối lợi 
- rấtrộng. | 

Vườn Trâu: Gia Định thông chí chép: Vườn Trầu 
cách trấn thành Gia Định 52 dặm rưỡi về phía tây; 
đất ở nơi xung yếu, đường bộ sang Cao Mên phải 
kinh qua; đạo Quang Uy, ở đấy trước có 18 thôn phụ 
giữ, dân cư đông đúc là chỗ chợ lớn ở núi rừng. Nhân 
dân người nào cũng có của thừa, nhiều vườn trầu 
không, thường họp từng đoàn ba bốn mươi người 
' gánh lá (гаи đem xuống bán ở Sài Gòn và Bến Nghé. 
Đất nhiều rừng rú, hổ dữ thường bắt người ăn thịt, 

nên ngan ngữ có câu “dữ như cop Vườn Trầu”.. 
Gò Khổng Tước (Gò Công): ở phía nam huyện 
Tân Thịnh, ruộng vườn màu mỡ, thóc gạo chứa chan; 
có giòng Trúc, giòng Bầu, giòng Trâm, giòng Cương, 
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thực là hiểm trở. Năm Binh Mùi (1787) đầu đời 
Trung hưng Hoài quốc công Võ Tánh chiếm cứ địa 

| lợi này; mộ dân làm binh, xướng dung cờ nghĩa, 
thường đánh nhau nhiều trận với Tây Sơn, làm tiếng 
báo trước cho cuộc trung hưng. Dân ấy nhiều người 
trung nghĩa, đất là nơi dụng võ nên được như thế. 
Nguyên trước ở huyện Kiến Hoà tỉnh Định Tường, 
năm Thiệu Trị thứ 1 trích về tỉnh Gia Định. 


Sông Ngưu Chử (Bến Nghé):ở cách huyện Bình 
Dương 5 đặm về phía bắc, có tên nữa là sông Tân 
Bình, phát nguyên từ thác lớn Bưng Đàm, chảy về 
phía đông qua thủ sở Tầm Vông, đến sông Băng 
Bọt qua sông Bình Đồng, đến bến đò trước tỉnh 
thành, rồi chuyển về phía bắc, xuống phía đông vào 
ngã ba Nhà Bè, hợp với sông Phúc Bình, lại chảy 
chừng 142 dặm, đổ ra biển Cần Giờ. Hai bên sông 
nhiều chi lưu, phía tây nam là địa giới tỉnh Gia Định, 
phía đông bắc là địa giới tỉnh Biên Hoà. Lòng sông 
rộng và sâu, thuyền buôn nước ta cùng các nước 
liên tiếp nhau buồm cột lươn lướt, là một chỗ đại đô 
hội. Tương truyền sông này trước nhiều cá sấu, từng 
đàn đuổi nhau, rống lên như trâu rống cho nên gọi 
tên như thế. Năm Mậu Thân, đầu đời trung hưng, 
thu phục Gia Định, nước sông trong; năm Gia Long 
thứ 16 nước sông lại trong; năm Minh Mệnh thứ 2 
và thứ 6, nước sông lại hai lần trong, người ta cho 
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như thế là điềm thái bình. Năm thứ 17 đúc cửu đỉnh, 
đúc hình tượng sông vào Cao đỉnh; năm Tự Đức thứ 
3, ghi vào điển thờ. 

Sông Bình Tri): ở cách huyện Bình Dương 6 
dặm về phía bắc, từ sông Bến Nghé đến phía sau 
tỉnh thành, qua cầu Ngang rồi chảy ngược chừng 4 
dặm đến cầu Cao Mên, lại chảy về phía tây bắc 
chừng 2 dám đến cầu chợ Chiểu, rồi chẩy ngược về 
phía đông 4 dăm đến cầu Phú Nhuận, lại chảy 6 
dặm đến nguồn cùng cầu Huệ, tục gọi Hậu Giang. 
Năm Mậu Thân đầu đời trung hưng, xa giá từ Ba 
Giồng đến đóng ở Hậu Giang, tức là chỗ này. 


Sông Bình Dương: ở cách huyện Bình Dương 
chừng 1 dặm về phía bắc, là chi lưu của sông Bến 
Nghé, nước sông chảy xiết, thuyền xuôi ngược, 
theo thuỷ triểu lên đi về phía bắc, thuỷ triều xuống 
đi về nam, đi lại không dứt. Giới hạn của sông 
đến sông Tiểu Phong vào Sài Gòn hợp với sông 
An Thông. vs... и 

Sông Đại Phong: ó cách huyện Bình Duong 6 
dặm về phía đông, dòng sông khuất khúc, bên bờ 
nhiều cây thuỷ liễu (lá bầu), cây ô lô thuỷ vi (rau 
trắng) nước chảy xuống phía đông 4 dặm rưỡi thì 


(1) Tục gọi sông Bà Nghè, hay Thị Nghè. Xem Gia Định thông chí. 


- 
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chia làm hai nhánh: một nhánh chảy về phía nam 4 
dặm rưỡi, hợp với sông Tiểu Phong, một nhánh chẩy 
về phía đông bắc chừng một dám qua sông Phả, lại 
chảy 5 dặm, rồi ngoặt sang phía bắc qua sông Thuỷ 
Vi(Khúc Trắng) đổ vào sông Phúc Bình. 


Sông Tiểu Phong: ở cách huyện Bình Dương 8 
đặm về phía nam, nằm sát giới phận hai sông An 
Thông và Bình Dương, chảy về phía bắc vào sông 
Bái Phong. 


Sông An Thông: ở cách huyện Bình Dương 9 
dặm về phía tây nam, tục gọi sông Sài Gòn. Đường 
sông cũ từ cầu Thị Thông qua Sài Gòn đến sông 
Lao, xa vòng, nhỏ hẹp, quanh co, nông cạn. Mùa 
xuân năm Kỉ Mão Gia Long thứ 18 hạ chiếu cho 
Phó Tổng trấn thành Gia Định là Hoàng Công Lý 
đốc thúc dân 11460 người đào từ cầu Thị Thông 
thẳng đến sông Mã Trường (sông Ruột Ngựa) đài 
1064 trượng rộng 7 trượng 5 thước, sâu 9 thước, 
hai bên để đất không 1 trượng, đến chỗ đường 
quan thì rộng 3 trượng, khởi công từ tháng giêng 
đến tháng 4 mới xong. Vua ban cho tên là sông 
An Thông, lòng sông sâu rộng, thuận tiện, tàu 
thuyền nối tiếp hàng mười dăm, theo thuỷ triều 
lên xuống để ngược xuôi, ngày đêm không lúc 
nào ngớt, làm một chỗ bến sông đô hội, nhân dân 
đều được lợi. 
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Sông Mã Trường (Ruột Ngựa): ở cách huyện 
Tân Long 2 dặm về phía nam; trước kia từ cửa sông 
Cát trở về bắc đến con đường Lò Ngói, nước nông 
như vũng chân trâu, thuyền bè không, đi lại được. 
Mùa thu năm Nhâm Thìn (1772), Hiển Tông thứ 
21, viên đốc chiến Nguyễn Cửu Đàm, nhân sau khi 
dep yên Cao Mên, mới đào kênh thẳng như ruột 
ngựa, nên gọi tên thế. Nhưng bấy giờ lòng sông 
vẫn nhỏ cạn, thuyền đi đến đấy phải tạm đố lại đợi 
thuỷ triểu lên mới qua được, sau khai rộng sâu thêm, 
dân lấy làm tiện lợi. 

“Sông Cát: ở cách huyện Tân Long 14 dăm về 
phía nam; là thượng lưu của sông Tân Long, chảy 
xuống phía nam, lại chảy quanh sang phía đông 
29 dặm, đến sóng Phúc Lộc, lại chåy 61 dăm rôi 
đổ ra cửa biển Soi Rạp. Hai bên bờ. đồng ruộng 
liên tiếp. 


Sông Tân Long: 8 cách е Tân Long 13 dặm 
về phía nam, chảy sang phía tây nam chừng 5 dặm 
qua chợ Bình An, tục gọi Ngã Bốn, lại chảy 12 dặm 
rưỡi qua chợ Tam Dung, tục gọi sông Ba Khâm, lại 
chảy 11 dăm qua cửa sông Trúc, lại chay chừng 8 
dặm rồi dó vào sông Cửu An”. 


(1) Gia định thông chí chép là sông Thuận An, tục gọi là sông Bến Lúc. 
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Sông Cửu An: ở cách li sở huyện Cửu An 8 dặm 
về phía nam, có tên nữa là sông Lật (Lức), rộng 
chừng nửa trượng, sâu 1 trượng 5 thước, phát nguyên 
từ sông Quang Hoá, chảy về phía đông nam 93 dặm, 
đối ngang với cửa sông Tân Long, lại chảy về phía 
đông nam 42 dặm đổ vào sông Xả Hương. 


Sông Song Ma: ở cách huyện Cửu An 22 dặm 
về phía nam, có tên nữa là sông Tình Trinh, tức là 
hạ lưu sông Cửu An. Tương truyền, ngày trước người 
con gái nhà giàu, tuổi cập kê, mê người học trò họ 
Nguyễn, mà người học trò thì nhà nghèo, không dám 
nhờ mối lái nói việc kết hôn, vì thế người con gái 
mắc bệnh tương tư trầm trọng rồi chết. Cha mẹ cô 
rất đỗi thương tiếc, không nỡ chôn vội, bèn làm rạp 
ở vườn sau làm chỗ quàn. Vì cô gái đã chết, cậu học 
trò bèn thắt cổ chết ở cạnh chỗ quàn, người ta bèn 
quàn chung với nhau. Do đấy âm khí kết tụ, lâu ngày 
thành yêu. Sau đó cha mẹ cô gái ấy đều chết, không 
ai chôn cất, thành ra chỗ quàn xác hai người, cây 
cối mọc lên như rừng, khí yêu càng thịnh, người ta 
khó chịu, bèn gọi chỗ ấy là xứ Song Ma, để bảo 
nhau xa tránh. Sau Tây Sơn thiêu huỷ nhà quàn, 
yêu quái mới tuyỆt. 

Sông Châu Phê: ở bờ phía bắc sông Bảo Định, 
cách huyện Cửu An 11 dặm về phía tây, trước là đất 
Cao Mên. Năm Ất Dậu (1705) Hiển Tông thứ 15 sai 
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Thống suất Nguyễn Cửu Vân chiêu phủ Cao Mên, 
Cửu Vân bèn khai khẩn ruộng đất ở xứ Vũng Cù để 
cho quân dân noi theo, sau con Cửu Vân là Cửu Chiêm 
xin lấy ruộng ấy làm thực ấp riêng, được châu phê 
chuẩn y, vì thế mới gọi tên ruộng là “ruộng châu phê” 
và người ta cũng lấy tên “Châu Phê” để gọi sông ấy. 


Sông Xá Hương: ó cách huyện Cửu An 34 dặm 
về phía nam, là hạ lưu của sông Hưng Hoë. Khi chưa 
đào sông Ruột Ngựa và sông Vũng Cù, thuyền đi tất 
phải từ sông Bình Dương vào sông Đại Phong, xuống 
cửa dưới sông Cát qua sông Phúc Lộc lên sông Xá 
Hương, qua sông Tra đến sông Ca Hon rồi vào sông 
cái Mĩ Tho. Xưa nước Cao Mên có nội biến; quan 
quân ta sang cứu viện, lúc ấy Mai Công Hương là 
Xá sai ti dinh Phiên Trấn giữ việc tàu vận, thuyền 
đi đến khúc sông này, bị quân Cao Mên đón đánh, 
Hương bèn đánh đắm thuyền, rồi nhảy xuống sông 
tự tử, Cao Mên không cướp được gì. Sau khi xong 
việc, làm sổ xét công tâu bày việc này, triu thần 
ban khen thưởng và phong Hương Tử Nghĩa Thần, 
lập đền thờ ở chỗ ấy, nên gọi tên là sông Xá Hương?'. 


_` Sông Bát Tân: ó cách huyện Cửu An 44 dăm 
về phía nam, cách cửa dưới sông Tân Long chừng 1 


(1) Xá Hương: tức là viên Xá Sai tên là Hương. 
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dặm, dàng sóng quanh co, xa dòng, chảy về phía 
nam 9 đặm qua cửa sông nhỏ Thủ Huấn, lại chảy 5 
dặm rưỡi đến Ngã Ba, lại chảy chừng 7 dặm đến 
ngang Xá Hương, lại chảy chừng 1 đặm qua Ngã Ba 
sông nhỏ Cai Tài, lại сһау 1 dặm qua cầu ngang 
Cai Tài, lại chảy 7 dặm rưỡi vào sông cái Hưng Hoà. 
Đường sông rất nguy hiểm, nên người ta hay đi theo 
duong kênh Tà Cú. 


Sông Lợi Tế: trước gọi là kênh Tà Cu, ở bờ 
phía tây sông Cửu Ап. Vì dòng sông quanh co nên 
thuyền bè đi lại khó khăn chậm chạp. Năm Minh 
Mệnh thứ 10 bắt 16.000 dân ở Định Tường và Phiên 
An xẻ từ cửa bến Thủ Đoàn đến cồn Liễu thôn Bình 
Ảnh, đài 1.220 trượng, rộng 9 trượng, sâu 1 trượng, 
đào xong ban cho tên hiện nay. 


Kênh Cầu Tất: ở phía bắc huyện Bình Dương, 
từ phía tây bắc sông Bình Trị chảy ngược đến đường 
quan Cầu Tất, lại chuyển về phía bắc 8 dặm, đổ 
vào sông Bình Đồng. 

Sông Quang Hoá: ó cách huyện lH Quang Hoá 
chừng 1 дат về phía nam, là thượng lưu sông Cửu 
An, chảy từ phía tây huyện li 24 dặm rưỡi đến khe 
Xi, lại chảy 91 dăm đến thủ sở Quang Phong giáp 
địa giới nước Cao Mên, đúng chỗ đường ngang sứ 
thần Cao Mên sang cống phải đi qua. Ven sông nhiều 
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rừng, trên phía tây, nước chia thành hai đường, dòng 
phía bắc tục gọi “Cái bát”0), đi về phía bắc hơn 100 
dặm đến suối cùng; dòng phía tây tục: 801 “Са 
cay”, đi vë phía tây hơn 150 dám đến suối cùng, 
đều là đất thông liền của rừng Quang Hoá. 


Chằm Lão Dông: ở phía tây huyện Bình Dương, 
rộng chừng 8 dặm, sâu 4, 5 thước, từ đầu bến đò 
tàu, chảy chuyển Sang phía nam sang phía đông, 
qua đường quan cầu Tham Lương, lại chảy về phía 
bắc qua chằm Nhu Nê, tục gọi là bến Nãi, ra sông 
Tra, rồi vào thượng lưu sông Bến Nghé. 


Bến Tám Long: ở phía tây huyện Cửu An; nguyên 
trước là đất Cao Mên, tục người Mên gọi bến sông là 
“tám long” nay vẫn theo. Đầu sông là đường đi của 
Cao Mên đưa voi sang cống. Nhiều người thuộc Man®) 
ở lẫn với người Kinh, khai khẩn rừng rú, đều thành 
đất trồng dâu gai. 

Khe Xỉ: ở phía bắc huyện Quang Hoá, phát 
nguyên từ chằm Linh Giang, chảy về phía đông qua 
thủ sở Thuận Thành, lại chảy về phía bắc 61 dặm, 
vào sông Quang Hoá. 


(1) Đi về tay phải. 
(2) Đi về tay trái. 
(3) Thuộc Man: người Mán thuộc quyền thống trị của nước ta. 
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Rạch: trong tỉnh gồm 11 sở thuỷ lợi: 1) rạch Sa 
Ngư, 2) Dã Thự, 3) Rồng, 4) Bến Tre, 5) Giòng Rùa, 
6) Qui Trúc, 7) Tám Xích, 8) Khiên Ngưu, 9) Trung 
Sơn, 10) Đôn Trung, I1) Hương Hác. 


Rừng Chằm: từ ngã ba Nhà Bè đến Cần Giờ, 
Đồng Tranh và Soi Rạp, đất rộng mênh mông, củi 
gỗ và tôm cá, mối lợi về hải vật rất dồi dào. 

Giếng An Ріёт: ở thôn An Điểm huyện Bình 
Dương, bờ sông nổi lên một đống đất, chỉ đủ làm 
một bức thành giếng mà thôi. Bốn mặt bên ngoài 
nước sông bao bọc đều là nước đục vị mặn, duy 
trong giếng nước ngọt vọt lên. Кё xa người gần, 
thuyển bè đi lại và các thuyền buôn, lũ lượt kéo 
đến để lấy nước dùng mà giếng không bao giờ cạn, 
là vì mạch nước sâu xa và to lớn. Còn có tên nữa 
là giếng Tấn. 

Giếng Danh: ở thôn Tân An, ở bên phía bắc 
sông Bình Dương, nước rất ngọt. 

Giếng Nhuận: ở thôn Tân Phú huyện Tân Long, 
nước trong ngọt, người thuyền xa gần, lũ lượt đến 
lấy nước. 

Thác Ngũ Công: sông Lộc An địa phận huyện 
Tân Ninh có 5 cái thác: 1) thác Tà Mã, 2) thác Tà 
Môn, 3) thác Tà Nông, 4) thác Tà Việt, 5) thác Tà 
Khuông. 
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có TÍCH 


Thành cổ Gia Định: ở gò cao thôn Tân Khai 
thuộc địa phận huyện Bình Dương. Mùa xuân năm 
Canh Tuất (1790), Thế Tổ Cao Hoàng Đế thứ 11 
dựng thành gọi là thành Bát Quái, qui chế như hình 
hoa sen, mở 8 cửa: phía nam là cửa Càn Nguyên và 

| cửa Li Minh, phía bắc là cửa Khón Hậu và cửa Kham 
Hiểm, phía đông là cửa Chấn Hanh và cửa Cấn Chỉ, 
phía tây là cửa Tốn Thuận và cửa Đoài Duyệt, ngang 
đọc 8 đường, đông tây dài 130 trượng 2 thước, nam 
bắc cũng thế, cao 1 trượng 3 thước, có 3 bậc lên, 
chân tường dài 7 trượng 5 thước, tọa càn hướng tốn. 
Trong thành, về mặt trước phía tả dựng nhà thái miếu, 
ở giữa làm hành tại, phía tả là kho chứa, phía hữu là 
cục chế tạo. Xung quanh dựng từng dãy nhà tranh 
để quân túc vệ ở. Sân phía trước dựng cột cờ 3 tầng 
cao 12 trượng 5 thước, tầng thứ nhất có vọng дао bát 
giác để trông, bên cạnh có dây chằng làm thang, 
trên đẩu có quân canh giữ, có động thì ban ngày treo 
cờ hiệu, ban đêm treo đèn hiệu các quân trông thấy 
phải theo sự điều độ. Hào rộng 10 trượng 5 thước, 
sâu 14 thước, bắc cầu treo, phía ngoài xây dại đá, 
chu vi 794 trượng. Năm Tân Dậu (1801), Thế Tổ 
Cao Hoàng Đế thứ 22, đại binh thu phục đô thành 
Phú Xuân. Đầu đời Gia Long dë nhà Thái Miếu trong 
thành lấy vật liệu chở về kinh, bèn lấy thành này 
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làm trấn lớn ở mặt Nam. Năm Kỷ Ty, Gia Long thứ 
8, sai Tổng trấn Nguyễn Văn Nhân và Hiệp tổng 
trấn Trịnh Hoài Đức dựng vọng cung ở sân trong 
thành, sau làm hành cung, tả hữu dựng lầu chuông 
lầu trống đều bát giác; phía sau là công đường của 
tổng trấn. Lại ở ba cửa Càn Nguyên, Li Minh và 
Tốn Thuận xây dựng nhà quân, lợp ngói nề đỏ, lớn 
đẹp nghiêm trang: lại sửa tường thành ở bốn cửa Сап, 
Li, Chấn, Tốn, vọng lầu lại cầu treo, đổi xây bằng 
đá ong. Trước giai cửa Li Minh dựng đình Thân Minh. 
Đời Minh Mệnh sửa lại, đổi tên 8 cửa: cửa phía nam 
gọi là Gia Định, Phiên An, cửa phía bắc gọi là Củng 
Thần, Vọng Khuyết, cửa phía đông gọi là Phục Viễn, 
Hoài Lai, cửa phía tây gọ! là Tĩnh Biên, Tuyên Hoá. 
Sau đó, Tổng trấn Lê Văn Duyệt nhân thành cũ làm 
cao thêm 1 thước 5 tấc, xây đá; năm thứ 13 đổi làm 
thành tỉnh Phiên An; năm thứ 14, nghịch Khôi gây 
loạn, chiếm thành làm phản, năm thứ 16 khôi phục 
được, dời li sở của tỉnh đi nơi khác mà bó thành này. 

Luy cổ Bán Tích: 6 chỗ giáp giới hai huyện Bình 
Dương và Tân Long, dài 866 trượng, hình dáng như 
nửa bức tường; lại có luỹ đất dài 1.323 trượng, do 
Đốc chiến triều trước là Nguyễn Cửu Đàm xây, nền 
cũ vån còn. 

Luỹ cổ Bình Lí: ở địa phận thôn Bình Lí huyện 
Bình Long, dài 464 trượng, nền cũ vẫn còn. 
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Luỹ cổ Giao Ba: ở dia phán thôn Đức Hoà huyện 
Bình Dương, dài 2.464 trugng, phía trước đối diện 
với luỹ Hoa Phong và luỹ Lão Cầm, nên gọi là Giao 
Ba, nên cũ vẫn còn. ` 

Luỹ cổ Lão Câm: ó địa phận hai huyện Bình 
Dương và Bình Long, dài 1.187 trượng. Năm Canh 
Thìn, Hiển Tông thứ 10 (1700), Thống suất Chưởng 
cơ Nguyễn Hữu Kính dẹp Cao Mên, Lão Cầm là 
đốc đồng nội thuộc xây đắp luỹ này, nên gọi tên 
thế, Nhưng có hai đoạn luf gọi tên khác, một là luỹ 
Tân Hoa, một là luỹ Hoa Phong, dấu cũ vẫn còn. 

Luỹ cổ Thăng Bình: ở địa phận thôn Thăng Bình 
huyện Tân Thịnh, dàihon 200 trượng, trong có từng 
đoạn không tiếp nhau, dấu cũ vẫn còn. 

Trường Diễn Võ: ở huyện Bình Dương, cách 
tỉnh thành chừng 10 dặm, địa thế cao ráo rộng rãi, 
rộng chừng 50 dặm. Đầu đời Trung hưng, hằng năm 
ngày tốt tháng giêng, tế xuất quân, tế cờ và diễn 
tập trận pháp đều cử hành ở đây, nay bỏ. ˆ | 

Trường Đúc Tiên: ở thôn Nhân Hoà huyện Bình 
Dương. Đầu đời Trung hưng mở xưởng ở đây đúc 
tiên “Gia Hưng thông bảo”, nền cũ nay vẫn còn. 

Nhà bè cổ. ở ngã ba sông huyện Bình Dương. 
Tương truyền, trước kia chỗ này xa dân cư, nước sông 
lại mặn, nên thuyën bè đi lại hay bi đói khát. Bấy 
giờ có người nhà giàu tên là Vũ Thử Hoằng, пау 
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lòng giúp đỡ, bèn cột tre làm bè, làm nhà ở trên, 
sắm đủ nổi, niêu, bếp củi, nước ngọt và đồ ăn, chứa 
đầy trong nhà, để cho người ta lấy dùng, hết lại sắm 
tiếp. Cứ như thế nhiều năm, tài lực đều hết mà không 
hối hận. Đến nay gọi cửa ngã ba là “sông Nhà Bè”. 


CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 


Pháo đài Hữu Bình: ó cách huyện Bình Dương 
chừng 2 dặm về phía đông, chu vi 124 trượng 6 thước 
5 tấc, cao 7 thước, phía tả mở một cửa, bốn mặt có 
đường đặt súng, đối diện với pháo đài Tả Định tỉnh 
Biên Hoà; dựng từ năm Kỉ Dậu (1789) đầu đời trung 
hưng, gọi là đồn Thảo Câu, lại gọi là đồn Giao Khẩu. 
Năm Minh Mệnh thứ 15 đổi tên hiện nay. Năm Thiệu 
Trị thứ 7 tu bổ đắp thêm núi đất, lập riêng xưởng pháo. 


Bảo Quang Hoá: ở thôn Cẩm Giang, huyện 

Quang Hoá, mỗi mặt đều dài 48 trượng 6 thước, cao 

_ 7 thước 8 tác, hào rộng 1 trượng, sâu 6 thước, mở 3 

cửa. Bảo được dựng từ năm Minh Mệnh thứ 5, đến 

năm thứ 17 đổi làm thành của huyện, năm Tự Đức 

thứ 3 đổi bảo Định Liêu làm thành của huyện, Quang 
Hoá vẫn đặt bảo như cũ. 


Bảo Tây Hoá: ó cách huyện Bình Dương 2 dặm 
về phía nam, chu vi 100 trượng, cao 5 thước 5 tấc, 
mở một cửa, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 15, năm 
Thiệu Trị thứ 2 tu bổ. 
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Bảo Phú Mt: ë thôn Phú Mĩ Tây, cách huyện. 
Bình Dương 7 dặm về phía đông, chu vi 103 trượng 
8 thước, cao 7 thước, mở 3 cửa, dựng từ năm Thiệu 
Trị thứ 2, đối diện với bảo Tam Kì tỉnh Biên Hoà. 

Báo Lộc Giang: ở huyện Bình Dương, chu vi 60 
trượng 8 thước, cao 6 thước. 5 tấc, mở 2 cửa, dựng từ 
năm Minh Mệnh thứ 15, năm Thiệu Trị thứ 2 tu bổ. 


"Bảo tấn Cần Giờ: ở thôn Cần: Thịnh cách 
huyện Phúc Lộc 110 đặm về phía đông, chu vi 57 
trượng) cao 7 thước, hào rộng 1 trượng, sâu 1 thước 
5 tấc, phía tå mó 1 cửa, dựng từ năm Thiệu Trị thứ 
2, lại cửa lạch rộng chừng 5 dặm, thuỷ triều lên 

© sâu 5 trượng 5 thước, thuỷ triểu xưống sâu 4 trượng. 
Cửa lạch sâu rộng, thuyền buôn ra vào уёп ổn, là 
một chỗ cửa biển tụ tập đông đúc của tỉnh Gia Định. 
Năm Minh Mệnh thứ 17 đúc cửu đỉnh, khắc hình 
tượng vào Thuần Đỉnh. Nguyên thuộc quản hạt của 
Trấn Biên, năm Mậu Thân, đầu đời trung hưng, 
đổi theo quán hạt của Phiên An, có đặt đài phong 
hoå, sau bô. —. -- 


Bảo tấn Soi Rạp: ở thôn Long Huu, cách huyện 
Phúc Lộc 64 dặm về phía nam, chu vi 78 trượng 5. 
thước, cao 7 thước, hào rộng ] trượng, sâu 3.thước 5 
tấc, dựng từ năm Thiệu Trị thứ 2. Lại cửa lạch rộng 
chừng 4 dăm, thuỷ triêu lên sâu 2 trượng, thuỷ triều 
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xuống sâu 1 trượng. Trong lach phía nam có một 
đường do sông Vàm Со đi về phía tây, qua sông Xá 
Hương đến sông Bảo Định, giữa có một đường do 
sông Xá Hương đi về tây nam đến sông Cửu An, 
phía bắc có một đường do cửa sông Phúc Lộc đi về 
tây bắc lên sông Cát đến sông An Thông; còn các 
đường tắt đi quanh co, không thể chép hết. 

Tấn Đồng Ninh: ở cách huyện Phúc Lộc 73 dặm 
về phía đông nam; cửa lạch rộng 4 đặm rưỡi, thuỷ 
triêu lên sâu 2 trượng 8 thước, thuỷ triu xuống sâu 
] trượng 6 thước, trong lạch nông cạn, không tiện 
cho thuyền lớn ra vào. Chỗ đòng nước sâu có dựng 
mộc tiêu để đánh dấu đường nước, nhưng khi sóng 
to mưa lũ, lại thay đổi không thường, phái có người 
địa phương dẫn đường mới ổn. Mối lợi chài lưới dân 
được hưởng nhiều. Lại nhiều đường giao thông phức 
tạp, không thể chép hết. Nguyên gọi là tấn Đồng 
Tranh, năm Mậu Thân đầu đời trung hưng có đặt đài 
phong hoà, sau bó. Năm Minh Mệnh thứ 10, đổi tên 
hiện nay. Tấn này tuy nông, nhưng ở xen giữa hai ` 
tấn Cần Giờ và Soi Rạp, nên cũng là chỗ xung yếu. 

Cửa Lát Giang: ở huyện Cửu An, đặt từ năm 
Minh Mệnh thứ 17, nay bỏ. 

Сиа quan Bình Vượng: ó địa phận huyện Bình 
Long, đặt từ năm Minh Mệnh thứ 17, năm Thiệu Trị 
thứ 3 bỏ. 
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NHÀ TRAM 


Năm Minh Mệnh thứ 3 đặt các trạm là: Phiên 
Cẩm, Phiên Nhân, Phiên Tân, Phiên Lộc, năm thứ 
14 đổi làm Gia Cẩm, Gia Nhân, Gia Tân, Gia Lộc; 
đầu đời Thiệu Тп, đổi tên trạm Gia Nhân làm 
Gia Cát, lại đặt thêm một гат Gia Tú, cả tháy là 
5 trạm. | 


Tram sóng Gia Cẩm: ở giang phân thôn Bình 
Khánh tây huyện Bình Dương, phía đông đến trạm 
sông Biên Lễ tỉnh Biên Hoà 29 dặm linh, phía tây 
đến trạm sông Gia Cát 28 dăm linh. 

Tram sông Gia Cát: ó giang phán thôn Phú Mĩ 
Tây huyện Bình Dương: phía tây đến trạm sông Gia 
Tân 33 dăm linh. 


Trạm sông Gia Tân: ở giang phận thôn Bình 
Điển huyện Tân Long, phía tây đến trạm sông Gia 
Lộc 26 dặm linh. | | 

~ Trạm sông Gia Lộc: ở giang phận phường 
Thuận Đạo huyện Tân Long, phía tây đến trạm sông 
Gia Tú 28 dặm linh. 

Trạm sông Gia Tú: ở thôn Phúc Tú huyện Tân 
Long, phía tây đến tram sông Định Tân tỉnh Định 
Tường 24 dặm linh. о, 
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Phu lục về đường thiên lí: 


- Một đường phía bắc: xưa khi khai thác, từ 
phía bắc cầu Tắt đến sông Bình Đồng, ruộng chằm 
lầy lội, chưa có đường bộ, người muốn đi Biên Hoà 
hoặc lên sông Băng Bột đều phải đi theo đò dọc. 
Năm Mậu Thìn (1748), Thế Tông thứ 11, nhân có 
biến loạn ở Cao Mên, viên Điều khiển Nguyễn Doãn 
Thuỷ kinh lí đất này, mới đăng dây cắm đường cho 
thẳng, chỗ nào gặp khe ngòi thì bắc cầu, chỗ nào 
gặp bùn lầy thì đắp cây và đất; từ cửa Cấn Chỉ thành 
cũ đến bến đò Bình Đồng dài 17 dặm, ở bờ phía bắc 
là địa giới tỉnh Biên Hoà đặt trạm Bình Đồng, đi về 
phía bắc là núi Chiêu Thái, đến đò Bình Tiên qua 
bến sông Cát, do đường sứ Đồng Phủ xuống cửa 
Đồng Môn đến Hưng Phúc, chỗ nào gặp sông lớn 
thì đặt thuyền dó miễn dao dịch. 

- Một đường phía tây: năm Сла Long thứ 14, 
sai thành thần Gia Định đo đạc từ cửa Đoái Duyệt 
phía tây thành, do cầu Tham Cấn qua đò Thị Sưu, 
qua chằm Lão Dông đến giáp ngã ba đường sứ, qua 
khe Xi đến đất A Pha của Cao Mên, suốt đến sông 
cái, dài 439 dăm, qua rừng thì dán cây đắp đường 
rộng 3 trượng thực là đường cái yên ổn của nhân 
dân, nhưng là chỗ hẻo lánh không có dân cư. Lại từ 
A Pha đi ven sông xuống phía nam 194 trượng thì 
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đến Gia Pha đồn Lô Yên, đi lên phía bắc 49 dặm thì 
đến sách Chế Lăng, cũng là những đường dụng binh 
quan trọng. 

- Một đường phía nam: nám Canh Tuất đầu 
đời trung hưng đắp thành, sửa sang đường quan bên 
hữu, từ cửa Tốn Thuận qua chùa Kim Chương, do 
phố Sài Gòn đến cầu Bình An, qua chùa Đồng 
Tuyên đến bến đò Thủ Đoàn sông Cửu An, qua sông 
Hưng Hoà, qua giòng Trấn Định, đến giòng Triệu, 
gặp chỗ quanh co thì nắn cho thẳng, chỗ bắc cầu, 
chỗ chở đò, nơi nào cũng sửa chữa, nên đường được 
bằng phẳng. 

CHỢ VÀ QUÁN 

Phố chợ Bến Thành cũ: ở phía đông huyện Bình 
Dương, quán xá trù mật, chợ dựng ở ven sông. Theo 
lệ cũ, ngày tế xuất quân, có diễn tập thuỷ binh ó 
đầu bến sông; bến có đò ngang, đầu phía bắc là lạch 
Sa Ngư, có bắc cầu ván, phố ngói hai bên, hàng hoá 
tụ tập, thuyên buôn lớn nhỏ đi lại liên tiếp. Nhưng 
từ năm Minh Mệnh thứ 14 trải qua loạn nghịch Khôi, 
phố xá bị tàn phá, kém trước nhiều. 

Phố chợ Bến Sỏi: ở phía đông huyện Bình 
Dương, sát bờ phía tây sông Bình Dương, phố ngói 
liên tiếp, bến sông toàn cát sỏi, là chỗ tắm voi ngựa. 
Năm КЇ Dậu đầu đời trung hưng, bắc cầu qua sông 
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cái thông với đường dôn Thảo Câu, để tiện khi có 
việc. Từ khi vũ công đại định, nước xói cầu đổ, sau 
không tu bổ nữa. Đầu đường có cục Đúc tiền. 


Chợ Điều Khiển: ở cách huyện Bình Dương 2 
dặm về phía nam, phố xá trù mật, nguyên ở trước lị 
sở Điều Khiển, nên gọi tên thế. 


Chợ Nguyễn Thực: ở cách huyện Bình Dương 
10 dặm về phía tây; năm Đinh Mùi Тис Tông thứ 3 
(1727), người ở Quảng Ngãi là Nguyễn Thực khai 
khẩn rừng hoang, lập chợ ở đây, bèn thành một chợ 
lớn ở chốn đường rừng, nên gọi tên thế. 

Chợ Thị Nghè: ở huyện Bình Dương. 

Chợ Tân Cảnh®): ở cách huyện Bình Dương 6 
đặm về phía nam, phố xá trù mật. Hằng năm ngày 
tết Nguyên đán, thường bày trò vui như xe mây, đánh 
đu, là một chợ lớn. 

Chợ Sài Gòn?): ở cách huyện Bình Dương 12 
dăm. Chợ họp ngay ở hai bên đường quan, đó là 
đường phố lớn, có ba đường xuyên thẳng sát đến 
bến sông, ngang sông là đường phố giữa, một đường 
dưới ven sông, các đường quán xuyến nhau như hình 
chữ “điển”. Nhà cửa thì liền thêm chạm góc, người 


(1) Tức Chợ Quán ngày nay. 
(2) Tức Chợ Lớn ngày nay. 


267 


)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


Kinh người Thổ9 ở lẫn lộn, liên tiếp đến hơn 3 dặm, 

hàng hoá tụ tập, phía nam phía bắc bến sông, không 

thiếu vật gì. Đầu phía bắc đường phố lớn có đền 
- Quan Công và ba nhà hội quán?) chia đứng hai bên 

tả, hữu; phía tây đường phố giữa có miếu Thiên Hậu, 
hơi về phía tây là hội quán Ôn Lăng, phía tây đầu 
nam đường phố lớn là hội quán Chương Châu. Những 
đêm vui tiết tốt, như đêm tam nguyên (thượng 
nguyên, trung nguyên, hạ nguyên) đêm mông một 
và đêm rằm người ta treo đèn bày ấn đua tài tranh 
khéo, cây huy hoàng những lửa, cầu nhấp nhánh 
như sao, kèn trống vang lừng, trai gái lũ lượt, thật là 
một phố phường đô hội lớn rất náo nhiệt. Lại trong 
đường phố lớn có một giếng cổ, nước ngọt đầy dẫy, 
quanh năm không cạn. Khe nhỏ qua đường phố thì 
bắc cầu ván lớn, trên mặt cầu hai dãy quán ngói, 
căng màn che nắng, đường phố mát mẻ, người di 
trên đường như đi ở dưới nhà cao. Phía đông phố 
lớn là chợ Bình An, bán đủ sơn hào hải vị và sản vật 
địa phương, đêm đến vẫn thắp đèn buôn bán. Nay 
thưa thớt dần, không được như trước nữa. 

_ Chợ Cây da vòm: ở phía tây huyện Bình Dương, 

có cây đa cổ, cành lá um tùm, bóng cây che rợp nửa 
„==¬.¬... 


(1) Gia Định thông chí thì chép là người Kinh và người Đường 
(Trung Quốc). 
(2) Phúc Châu, Quảng Đông, Triều Châu. 
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mẫu ruộng. Người buôn bán thường họp chợ ở đưới 
bóng cây, hằng ngày cứ đầu trống canh tư, người 
thôn quê thường đốt đuốc gánh đội rau dưa hoa quả 
ngôi tum họp chợ ở đầu phía tây, lái buôn mua cất 
chứa lại; rồi đến sáng ở đầu phía đông (cây đa), 
phía nam phía bắc đường phố lớn, mới bày hàng 
hoá cá thịt ra bán, đến tối mới tan. 

Chợ Bến Nghè: ở phía đông huyện Bình Dương, 
phố xá đông đúc. | 

Chợ Nga Tu: ở thôn Bình An, huyện Tân Long. 

Chợ Phú Lâm: ở thôn Bình Dương, phố xá 
đông đúc. 

Chợ Bình Cương: ở huyện Cửu An, phố xá 
đông đúc. 

CẤU VÀ DÓ 

Саи Thị Nghè: ở huyện Bình Dương đài 9 thước. 
Tương truyền Thị Nghi (Nghè) là con gái Thống suất 
Nguyễn Cửu Vân, khai khẩn ruộng vườn, bắc cầu 
này để tiện і lại, nên tên thế. Năm Minh Mệnh thứ 
17 sửa chữa. 

Cầu Phú Mĩ: ở huyện Bình Dương, dài 6 trượng, 
bắc từ năm Minh Mệnh thứ 6. 

Cầu Lầu: ở huyện Bình Dương, dài 3 trượng, 
bắc từ năm Minh Mệnh thứ 13. 
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Câu Son: ở huyện Binh Dương, dài 5 trượng, 
bắc từ năm Minh Mệnh thứ 13. 

Cầu Tân Khai: ở huyện Bình Dương, đài 4 
trượng 5 thước , bắc từ năm Minh Mệnh thứ 8. 

Cầu Long Điền: ở huyện Bình Dương dài 7 
trượng, bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 

Ж Câu Trọng Ной: ó huyện Binh Dương, đài 3 
| trượng, bắc từ đầu đời Gia Long, đến năm Minh 
Mệnh thứ 15 sửa chữa. 

Câu Phố Cũ: ở huyện Bình Dương, đài 11 
trượng, bắc từ đời Gia Long, đến năm Minh Mệnh 
thứ 9 sửa chữa. | 

Câu Gia: ở huyện Bình Dương, dài 11 trượng, 
bắc từ năm Minh Mệnh thứ 8. 

Câu Kiệu: ở huyện Bình Dương, dài 6 trượng, 
bắc từ đời Gia Long. . 

Câu Phố: ở huyện Bình Dương, dài 3 trượn§, 
bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. | 

Câu Lão Bôn: ở huyện Bình Dương, dài 7 
trượng, bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 

Cầu An Lạc: ở huyện Bình Dương, dài 6 trượng, 
bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 

Câu An Mĩ: ở huyện Bình Dương, đài 6 trượngỹ, 
bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 
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Cáu Long Binh: ở huyện Bình Dương, dài 4 
trượng, bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 

Cầu Bình Ảnh: ó huyện Bình Dương, dài 3 
trượng, bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 

Câu Bình Cương: ở huyện Bình Dương, dài 6 
trượng, bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 


Cầu Tây Hoa: ở huyện Bình Dương, đài 7 
trượng 4 thước, bắc từ năm Minh Mệnh thứ 17. 


Cầu Cao Mên: ở huyện Bình Dương, năm Tân 
Hợi hồi đầu bản triều, quốc vương Cao Mên là Nặc 
Tha bị Nặc Sô đánh, chạy sang Gia Định, cho ở 
khoảng đất khoang chỗ thượng du sông Nghi Giang, 
Nặc Tha thấy chỗ ở cách sông, bèn bắc cầu ván để 
qua lại, nên gọi tên là cầu Cao Mên. Lại có một cầu 
tên là Tham Đích ở chợ Tân Cảnh, do bầy tôi nước 
Cao Mên là Tham Đích bắc, nay bỏ. 


Cầu Vĩnh Long: ở phía tây huyện Bình Dương, 
đài 6 trượng 5 thước, tục gọi cầu Thị Châu. Bờ 
phía đông dân cư đông đúc, bờ phía tây phố xá 
liên tiếp. 

Cầu Phú Lâm: ở huyện Bình Dương, dài 5 
trượng 5 thước. 

Cầu Tất (Sơn): ở địa phận huyện Bình Dương, 
vì ở bờ sông có nhiều cây sơn, nên gọi tên thế. 
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Câu Tham Lương: ó huyện Bình Dương, đài 9 
trượng, sửa chữa nám Minh Mệnh thứ 17. Năm Nhâm 
Dần, đầu đời trung hưng, Tiết chế Tôn Thất Dụ từ 
Bình Thuận vào viện, gáp quân Tây Sơn, đánh nhau, 
chém viên hộ giá của giặc là Phạm Ngạn ở cầu Tham 
Lương tức cầu này. 


Câu Thị Thông: Ö huyện Bình Dương, cửa sông 
An Thông bắt đầu từ đây. | 


Сди Đỗ Hưng: ó phía nam huyện Cửa An, phía 
đông cầu có chợ, quán xá đông đúc. 


Câu Cai Tài: ó huyện Cửa An, bờ phía tí tây có 
chợ nhỏ Bình Cương, quán xá đông đúc. 


рд Bình Quí: ó bến huyện Bình Long, phía 
bắc giáp bến đò Bình Đồng, tỉnh Biên Hoà, rộng 
75 trượng. 


Do Bình Phú: ó huyện Cửa An, phía nam giáp 
bến đò thôn Nhân Nhượng tỉnh Định Tường, rộng 
48 trượng. 


Đò Bình Nhật: ở huyện Phúc Lộc, giáp bến đò 
Phúc Tú, bể ngang rộng 60 trượng. 


рд Bình Điền: ở huyện Tân Long, giáp bến đò 
Bảo Hoà, rộng 20 trượng. 
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ĐỀN MIẾU 


Đàn Xã Tắc: ở huyện Bình Dương, về phía tây 
bắc tỉnh thành, thờ thần Xã tắc bản tỉnh. Qui chế: 
vuông 4 trượng linh, cao 2 thước 5 tấc, dựng từ năm 
Minh Mệnh thứ 13, năm 20 ban hành thể lệ tế tự. 


Đàn Tiên Nông: ở thôn Phú Mī huyện Bình Dương, 
thờ thần Tiên Nông. Qui chế: vuông 3 trượng 6 thước, 
cao 2 thước 7 tác, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 13. 


Đàn Sơn Xuyên: chưa dựng. 


Văn Miếu: ở thôn Phú Mĩ huyện Bình Dương, 
về phía đông tỉnh thành, thờ Tiên thánh Khổng Tử. 
Qui chế rộng rãi. Phía hữu có đền Khải Thánh, dựng 
năm Minh Mệnh thứ 5. 


Miếu Hội đồng: ở thôn Tân Triêm huyện Bình 
Dương về phía tây tỉnh thành, thờ các linh thần âm 
đương thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng; dựng từ 
năm Ất Mão đầu đời trung hưng, năm Thiệu Trị thứ 
5 sửa chữa. Phía trước miếu có cây đa cổ to chừng 
Һа: ôm, cành lá ит tüm, hành khách qua lai thường 
nghỉ ở dưới bóng cây. 

Đần Hiển Trung: ở thôn Tân Triêm huyện Bình 
Dương về phía tây tỉnh thành, thờ công thần đời trung 
hưng, dựng từ năm Gia Long thứ 3, đến năm Thiệu 
Trị thứ 5 sửa chữa. 
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Miếu Thành Hoàng: ó thôn Khánh Hội huyện 
Bình Dương về phía tây nam tỉnh thành, thờ thần 
Thành Hoàng bản cảnh, dựng từ năm Gia Long thứ 
6. Hằng năm theo lệ tế vào hai tháng cuối xuân thu. 


Miếu Kì Phong: ở cửa tấn Cần Giờ huyện Phúc 
Lộc, thờ thần Nam Hải và Thuỷ quan Hà Bá, dựng 
từ năm Gia Long thứ 15, đến năm thứ 16 lợp ngói. 


Đền Trân tướng quân: ở thôn Tùng Chính huyện 
Bình Dương. Tướng quân họ Trần tên là Thượng 
Xuyên, người tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm 
Tổng binh triều Minh. Khi nhà Minh mất nước, tướng 
quân không chịu thần phục nhà Thanh, bèn theo về 
bản triểu, có công đánh dẹp Cao Mên, lại dựng phố 
chợ ở Sài Gòn”, chiêu tập khách buôn bán, sau 
người ta nhớ công đức, dựng đến thờ. Các đời Minh 
Mệnh, Thiệu Tri đều phong tặng làm Thượng đẳng 
thân, nay.xã dân phụng thờ, đèn hương không từng 
gián đoạn. | 

Đền Xá Hương: ở thôn Dái Nhật huyện Cứu 
An, thần họ Mai, tên là Công Hương, Xá Sai tỉ trấn 
Phiên An (xem mục “Sông Xá Hương” ở trên) cầu 
đảo thường được ứng nghiệm, đến nay hương lửa 
không từng gián đoạn. 


— T 


(1) Túc Chg Lón. 
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Đền Мей Công: ở giang phận thôn Lộc An 
huyện Tân An. Lòng sông nói vọt lên năm khối đá 
lớn, dòng sông chảy xiết, nước đánh sóng уб, tiếng 
vang đữ dội. Xưa có người dựng đền ở chỗ này thờ 
thần Ngũ Công: 1) Tà Mã Quốc công, 2) Tà Môn 
Quận công, 3) Tà Nông Quận công, 4) Tà Tiết Quận 
công, 5) Tà Khuông Quận công”, xưng như thế là 
theo tiếng Cao Mên. Thần hiệu khong rõ có từ đời 
nào. Tương truyền đá “Ngũ công” trước ở giang phận 
thôn Đôn Thuận, ngày trước có người nước Thanh 
đi thuyên qua đây, thuyền bị mắc đá, không sao di 
động được, người ấy bèn lấy búa đục thì ngã lăn ra 
chết và thuyền bị đắm, năm ông bèn dẫn nhau từ hạ 
lưu ngược lên giang phận thôn Lộc An. Nay ai đi 
qua đấy tất phải kính cẩn, đi thuyên phải chèo xa 
bờ và hết sức giữ gìn, không dám chèo gần, е хау ra 
sai lắm. Phàm cầu đảo tất được linh ứng. 

'CHÙA QUÁN 

Chùa Thiên Trường: ở thôn Tân Triêm huyện 
Bình Dương, có nguồn nước ngọt chảy ngầm ở phía 
đông nam chùa, quanh năm nước thường đầy аду, 
thấm cả lên đường, chùa do vị sư du phương là 


Bat Bản dựng từ năm Ất Hợi triều trước, vâng sắc 
cho tên là Phổ Quang Thiên Sơn tự. Năm Ất Mùi, 


(1) Tên năm cái thác trên sông . 
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Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu quyên một vạn quan 
tiền để tu bổ. 

Chùa Khái Tường: ở thôn Hoạt Lộc huyện Bình 
Dương. Đâu đời Minh Mệnh, vâng dụ chỉ nói rằng 
năm Tân Hợi (1791) vua sinh ở đây, tức là đất phát 
tường, cho dựng chùa để ghi việc lành; năm thứ 17 
sửachữa. — - — 

Chùa T у Ân: ở thôn Hoà Hung huyện Bình 
Dương, qui chế rộng đẹp, cảnh trí u nhã, dựng từ 
năm Gia Long thứ 1, tên là chùa Từ Ân. Hiếu Khang 
hoàng hậu cho chữ son làm chùa công. Năm Minh 
Mệnh thứ 2 cho tên là “Sắc tứ Từ Ân tự” và cấp cho 
tự phu. | 
Chùa Pháp Vü: ó thôn Hoà Mĩ huyện Bình 
Dương. Từ trước không rõ là ai dựng, năm Gia Long 
thứ 7, Hoà thượng Nguyễn Công Thắng sửa chữa; 
năm Minh Mệnh thứ 3, cho tên là Pháp Vũ tự. 

— Chùa Hưng Long: ở thôn Ап Điểm huyện Bình ` 
Dương, qui chế lớn đẹp. Năm Giáp Dần đầu đời trung 
hưng, người trong thôn là Bình Yển bỏ tiên cho hoà 
thượng Phúc An dựng năm Gia Long thứ 2, Hà Chính 
Niệm sửa chữa. . | 

Chùa Giác Lâm: ở xã Phú Mĩ Tho huyện Bình 
Dương. Chùa dựng ở chỗ đổi nổi giữa đất bằng, rộng 
chừng 3 dặm, trên đổi có có thơm, cây quí. Năm Giáp 
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Tí triều trước, người Minh Hương làLy Thuy Longbó 
tiền xây dựng, qui chế trang nghiêm, địa thế rộng 
rãi. Mỗi khi gặp tiết tốt người ta thường đến đây du 
ngoạn. Chùa còn có tên nữa là Cẩm Sơn. 


Chùa Tân Thịnh: ở xã Thanh Đa huyện Phúc 
Lộc, do sư Ngộ dựng từ năm Gia Long thứ 7. 


Chùa Mai Khâu: ở thôn Phú Giáo huyện Tân 
Long, có cái gò cổ, trên gò có bảy cây mai, bóng 
ngang thưa thớt, mùi hương thoang thoảng. Trước kia 
có người dựng chùa Ап Tôn trên đỉnh gò, năm Gia 
Long thứ 15, nhà sư ở chùa sửa sang lại, đào được 3 
phiến vàng lá, rộng chừng một tấc, mỗi phiến nặng 3 
đồng cân, trên mặt khắc tượng Phật cỡi voi, người ta 
cho đấy là vật trấn áp cây tháp của vị Hồ tăng ngày 

` trước. Chỗ này cũng là thắng địa của phương Nam. 
Nhưng cảnh chùa có lúc thịnh, lúc suy, cây mai có 
lúc tươi lúc tàn, cái ấy hình như ám hợp với nhau. 
Mỗi khi hoa mai bay đi rụng vào chỗ nào không biết 
thì cảnh chùa buôn té, vắng vẻ tăng đồ; đến khi cảnh 
chùa trở lại vui vé, thì hoa mai từ trên không bạy về, 
như chùa với hoa mai có hẹn nhau cùng suy cùng 
thịnh. Trước kia không ai để ý đến, từ khi dựng chùa 
đến nay, sự suy thịnh đã trở đi trở lại đến hai lần. Có 
phải Thiên nữ tán hoa chăng, hay như cây quỳnh ở 
Dương Châu chăng? Đều không biết được. Ngày trước 
một thi nhân đi qua đây, có đề bài thơ rằng: 
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Thiền món hà xứ phóng mai hoa? 
Tam yét chinh an thuyết pham gia. 
Hương nhập trà bình yên chính подп, 
Nhất sinh trần lu bán tiêu та. 
(Cửa thiển nào chốn hỏi mai hoa? 
Tạm nghỉ chỉnh an thuyết phật gia. 
Hương đượm bình chè vừa bốc khói, 
- Một đời niềm tục nửa tiêu ma). 


Chùa Vân Sơn: ở chân núi Sơn Bà huyện Tân 
Minh. Không rõ dựng từ đời nào, đến nay vẫn còn. 
NHÂN VẬT 

Võ Tánh: tiên tổ ở huyện Phúc Hưng thuộc trấn 
Biên Hoà, sau dời đến huyện Bình Dương. Tánh là 
người sáng suốt, tinh thông vỡ nghệ, bắt đầu dấy 
nghĩa binh ó Gó Công, đánh nhau với Tây Sơn. 
Đầu năm Mậu Thân được trao chức Tiên phong 
Chuông cơ và lấy công chúa, lập được nhiều chiến 
công, thăng chức Chưởng hậu quân Bình tây tham 
tặng Đại tướng quân quận công. Năm Kỉ Mùi, Trấn 
thủ thành Bình Định, tướng Tây Sơn là Trần Quang 
Diệu từ Thuận Hoá đem đại binh đến vây, Võ Tánh 
bám thành cố thủ. Mùa hè năm Tân Dậu, trong 
thành hết lương, Tánh tự đốt mình. Năm Nhâm Tuất 
được truy tặng Thái uý quận công, thuy là Trung 
Liệt. Năm Gia Long thứ 4 cho thờ phụ ở Thái miếu. 
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Năm Minh Mệnh thú 5 truy tặng Thái sư, năm thú 
12 truy phong Hoài quốc công và đổi thờ phụ ở 
Thế miếu. 

Phạm Đăng Hưng: người huyện Tân Hoà, đầu 
đời trung hưng, thi đỗ được bổ Cống sĩ viện, trải 
thăng Tham tri Lại bộ, thường theo đi đánh dẹp, 
tham dự bàn luận nơi màn trướng, làm đến Thượng 
thư Lễ bộ. Đời Minh Mệnh sung Sử quán Phó tổng 
tài. Chết khi đang làm quan, tặng Hiệp biện Đại 
học sĩ. Năm Tự Đức thứ 1 truy phong Đức quốc công, 
lập đến thờ ở Vạn Xuân, lại liệt thờ ở miéu Trung 
hưng công thần. 


Phạm Ngọc Uẩn: người huyện Bình Dương, văn 
học súc tích, thông hiểu việc lại, trải các chức Hàn 
Lâm viện và Tả tham tri Hình bộ ra làm Cai bạ trấn 
Vĩnh Thanh, tính thanh đạm kiệm ước, có chính tích; 
sau thăng Binh bộ kiêm Hộ bộ tri Tào chính. Khi 
chết được tặng Tham chính, liệt thờ ở đền Trung 
hưng công thần. 

Trịnh Hoài Đúc: người làng Minh Hương huyện. 
Bình Dương, còn trẻ dốc chí chăm học, có tài kinh 
tế, bắt đầu làm Hàn Lâm viện chế cáo sung chức 
Thị giảng ở Đông Cung, ra làm Kí lục trấn Định 
Tường, trải thăng Tả Tham tri Hộ bộ, theo đi đánh 
quản tào vụ; năm Tân Dậu lấy lại được Phú Xuân, 
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được thăng Thượng thư Hộ bộ, sau vâng lệnh vượt 
biển sang sứ nước Thanh trở về được chuyển sang 
Thượng thư Lễ bộ rồi thượng thư Lại bộ, ra làm Hiệp 
tổng trấn Gia Định, lại được triệu về, vẫn lãnh Lại 


~ 


- 


bộ, thăng Hiệp biện Đại học sĩ. Chết tặng Thiếu 
bảo Cần Chính điện Đại học sĩ, thuy là Văn Khác. 
Trước tác có Gia Định thông chí và Cấn trai thi tập 
lưu hành. Năm Tự Đức thứ 3 được bổ sung thờ ở 
miếu Trung hưng công thần. | 


Ngó Nhán Tinh: người làng Minh Hương huyện 
Bình Dương, có tài năng và học thức, sở trường về 
thơ. Đầu đời trung hung khởi gia làm Hàn Lâm viện 
Thị độc thăng đến Hữu Tham tri Binh bộ. Năm Gia 
Long thứ 1 sung Phó sứ sang nước Thanh; năm thứ 6 
sung Chánh sứ đem sắc và ấn đến thành La Bích 
phong Nặc Chăn làm quốc vương Cao Mên, khi trở 
về có người gièm là ăn của đút của Cao Mên, việc 
tâu lên, nhưng xét không có thực trạng, rồi chết. 
Trước tác có Nh Sơn thi tâp. Năm Tự Đức thứ 3, 
được bổ sung thờ ở miếu Trung hưng công thần. 


Lê Bá Phẩm: người huyện Bình Dương. Đầu 
đời trung hưng, làm Thị học Ở Quốc Tử Giám, chuyển 
sang Hàn Lâm viện, ra làm Kí lục Trấn Định, Cai 
bạ Quảng Nam, thăng Tả Tham tri Hình bộ, sang sứ 
nước Thanh trở về thăng Hiệp trấn Thanh Hoa, triệu 
về Kinh, tham biện công việc Hình bộ, lãnh Hình 
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tào Gia Định, lại triệu về Kinh, bổ Quyền hiệp trấn 
Nghệ An. Năm Minh Mệnh thứ 1 thăng Thượng thư 
Hình bộ. Chết tặng Hiệp biện Đại học sĩ, thuy là 
Cẩn Hậu. 


Tống Viết Phước: tiên tổ là người Thanh Hoa, 
sau ngụ ở huyện Bình Dương thuộc Gia Định. Phước 
dũng cảm, chiến đấu giỏi; có công theo đi Vọng Các 
đánh đẹp có công lao, làm đến Thuộc nội Chưởng 
cơ Tả quân dinh Phó tướng, sau vì phạm tội bị cách 
chức, rồi được khởi phục làm Chánh thống Hữu đồn, 
theo đi đánh Qui Nhơn đóng ở Bình Đê. Một đêm 
quân giặc kinh động, nhân đó Phước đem vài trăm 
quân xông đánh, quân giặc tan vỡ. Năm Tân Dậu 
trong trận Tân Quan, Phước khinh địch tiến lên trước, 
bị quân mai phục của tướng giặc là Từ Văn Chiêu 
đánh úp, bị chết tại trận, được truy tặng Thiếu bảo 
quận công, thuy là Trung Liệt, liệt thờ ở đền Bao 
Trung và hai miếu Hiển Trung và Trung hưng công 
thần. Năm Minh Mệnh thứ 18 truy phong Bình Giang 
Quận công. 

lôn Thọ Vĩnh: người huyện Bình Dương, có 
công theo đi Vọng Các, làm đến Phó Thống chế quân 
Thần Sách, lại tạm quản dinh Tiên Phong, theo đi 
đánh, ốm chết ở quân, tặng Chưởng dinh, liệt thờ ở 
đền Biểu Trung tại Cù Mông và ở miéu Trung hưng 
công thần. 
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Trương Phúc Luật: tiên tổ là người ở Thanh Hoá, 
sau ngụ ở huyện Bình Dương thuộc Gia Định; có công 
theo đi Vọng Các, trải làm Vệ uý các quân, kiêm 
quản các đội thuyên Tiểu Sai, Ва Cái, Nội Mã, Tả 
Mã, Hữu Mã, Tiểu Hậu, Bá Lệnh, lại lãnh Tượng 
chính và trông coi Cục đúc tin; theo đi đánh Ош 
Nhơn có quân công, chết được tặng Chưởng cơ, liệt 
thờ ở đên Hiển Trung và miếu Trung hưng công thần. 


Võ Văn Lượng: tiên tổ là người Quảng Bình, 
sau ngụ ở Gia Định. Lượng là người khẳng khái 
có khí tiết, nhà rất giàu. Gặp lúc Tây Sơn vào cướp 
Gia Định, Lượng đem hết gia tài bí mật kết giao 
hào kiệt, suy Võ Tánh đứng đầu, đóng quân ở Gò 
Công, đánh nhau với giặc. Năm Ký Dậu thăng 
Hiệu uy Hữu chi thuộc Trung quân, Khâm sai tổng 
nhung Cai cơ, vì có quân công, được thăng Chưởng 
cơ Tả quân phó tướng. Chết được tặng Chưởng 
dinh, liệt thờ ở đến Hiển Trung và miếu Trung 
hưng công thần. 


Võ Trường Toản: người huyện Bình Dương, 
thông minh dinh ngộ, chăm học, làu thông kinh 50. 
Trong loạn Tây Sơn, Toản ẩn không làm quan, ó 
nhà dạy học. Những người theo học như bọn Ngô 
Tòng Chu, Trịnh Hoài Đức, nhiều người là danh 
nhân. Đầu đời Trung hưng, Thế Tổ Cao Hoàng Đế 
đóng ở Gia Định, nghe tiếng, rất khen, không muốn 


cá r 
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bắt ép ra làm quan để thoả chí khí cao thượng. Chết 
có sắc chỉ cho hiệu là “Gia Định xử sĩ, Sùng Đức 
tiên sinh” ghi ở mộ; năm Tự Đức thứ 5 dựng đình để 
biểu dương. 


Trương Minh Thành: người huyện Bình Dương, 
có văn học, thi đỗ, bó nho học huấn đạo, trải làm 
Thị thư viện, phụng chỉ kiêm Thượng bảo khanh ra 
làm Cai bạ Quảng Đức, thăng Hữu Tham tri Hộ bộ. 
Chết được tặng Thượng thư Lễ bộ. Minh Thành lão 
luyện về chính sự, làm được việc ở bộ Hộ. 


Hoàng Ngọc Uẩn: người huyện Bình Duong; 
đầu đời trung hưng đầu quân được bổ Thư kí Tả quân. 
Đến khoa Tân Dậu, thi đỗ được bổ chức Tham mưu, 
chuyển sang Hàn Lâm viện Thị học, sung sứ bộ sang 
nước Xiêm, trở về, thăng Cai bạ Bình Hoà, chuyển 
sang Hữu Tham tri Hình bộ, sung Ất phó sứ sang 
nước Thanh, trở về, làm Tham lí Hình tào ở Bắc 
Thành, chuyển sang Hiệp trấn Nghệ An, sau lại lãnh 
Hình tào Bắc Thành. 

Nguyễn Khắc Thiệu: người huyện Tân Long; 
đầu đời trung hưng, bổ. Thị thư viện, thăng đến Hữu 
Tham tri Công bộ, theo đi đánh vào Qui Nhơn, đốc 
vận lương hướng, rồi thăng Tả Tham tri, Tham lí đê 
chính Bắc Thành, kiêm lí Thủy sư, được triệu về 
Kinh, lấy nguyên chức lãnh Hộ tào Gia Định. 


283 


)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


Nguyên Đình Тһиуёп: người huyện Tân Long, . 
làm đến Nội tả Chưởng dinh. Năm Canh Tí (1780), 
có công giúp гар“; năm Tân Sửu Đố Thanh Nhân 
có tội bị giết, 40 đảng giữ Ba Giồng làm phản, 
Thuyên đánh dẹp được. Năm Quí Sửu (1783) Tây 
Sơn vào cướp, vua chạy đến Ba Giồng, Thuyên cùng 
Tôn Thất Du làm trung quân tiến đóng ở chùa Đồng 
Tuyên, đánh nhau với giặc, bị bại, chết trận, được 
tặng Chưởng dinh quận công, liệt thờ ở hai miếu 
Hiển Trung và Trung hưng công thần. | 

Võ Doãn Triêm: người huyện Bình Duong; đầu 
đời trung hưng, theo đi đánh giặc, tổ rõ công lao, 
làm qua Chưởng Hữu quân. 

Nguyễn Văn Loan: người huyện Bình Dương, 
đầu đời trung hưng, làm Cai cơ. Năm Đinh Mùi đánh 

"nhau với giặc ở Ва Lai, bị chết trận được tặng 
Chưởng cơ, liệt thờ ở hai miếu Hiển Trung và Trung 
tiết công thần. | : 

Nguyễn Văn Huệ: người huyện Bình Dương, có 
công theo đi Vọng Các, từng làm Cai cơ trưởng hiệu 
trưởng chi, thăng Phó tướng Tiên Quân. Đánh nhau với 
giặc ở Kì Sơn, chết trận, được tặng Chưởng dinh, liệt 

thờ ở hai miếu Hiển Trung và Trung hưng công thần. 
а | 


(1) Giúp Nguyễn Ánh xưng vương ở Gia Định. 
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Trương Phúc Giáo: người huyện Binh Dương, 
có công theo đi Vọng Các, theo quân đi đánh giặc, 
bị tên bắn hỏng một mắt, trải làm Cai cơ, ra làm 
Trấn thủ Hà Tiên. Chính sự rộng rãi, giản di, không 
ưa phiền nhiễu, chỉnh đốn quân ngũ, chiêu tập dân 
xiêu dựng nhà học vỡ ruộng hoang, xếp đặt phố, 
chợ, do đấy Hà Tiên lại trở thành một nơi đô hội ở 
miền Nam. Giáo xuất thân từ quân ngũ, có ít nhiều 
học thức, lăn lộn lâu năm trong hàng trận, am hiểu 
việc cũ, biên soạn thành tập trình lên, lưu ở Sứ quán, 
để phòng khảo cứu đến. 


Trân Lợi Trinh: người huyện Bình Dương; đầu 
đời Gia Long, được bổ Cống Sĩ viện và Hàn Lâm 
viện, sau ra Tri phủ Hà - Thanh, thăng Thiêm sự 
Lai bộ, lại ra làm Ký lục Định Tường, rồi điều đi 
Ký lục Quảng Bình, Quảng Nam và lại triệu về Kinh 
cho hiệp lý công việc Lại bộ, trải chức Tả Tham tri 
rồi thăng Thượng thư. Trinh là người đứng đắn trọng 
hậu, có phong độ đại thần. Năm thứ 8 kinh lược Nghệ 
An sung Tham tán quân vụ. Khi về Kinh, liên can 
với án Trần Nhật Vĩnh giao bộ xét nghỉ. Trinh hổ 
then, uống thuốc độc tự tử phải giáng hàm Tham tri. 


Trần Văn Tính: người huyện Bình Dương; đầu 
đời trung hưng được bổ Thị thư viện, trải làm Kí lục 
hai dinh Quảng Bình và Bình Định. Đời Minh Mệnh, 
ba lần thăng đến Thượng thư Công bộ, sau phạm tội 
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Phạm Уап Li. nguv: saw x — ¬-Ắ.. nh. 
trung hưng, lập nhiều chiến công làm Võ Lương 
vệ uy, thăng Chưởng cd; đầu đời Minh Mệnh 
thống quán mười cơ Kính Tiệp, bát được tướng 
giặc là Phan Bá Vành, thăng thống chế; năm thứ 
14 được phong tước Quảng Bá nam. Giặc ở Hưng 
Hóa nổi dậy, Văn Lí đánh phá được và đuổi đến 
sào huyệt, giặc đều tan võ. Lúc về mắc bệnh chết. 
Triểu đình tặng tuất trọng hậu cho con cháu được 
nối đời tập ấm. 

Nguyễn Tăng Minh: người huyện Tân Hòa, đầu 
đời Gia Long làm Cai đội. Minh là người chất phác 
cẩn thận, đời Minh Mệnh, lầm đến Cẩm y vệ úy 
và Hậu dực thống chế, tước Vân Hội nam, sau thăng 
Hữu quân Đồ thống phủ đô thống. 


Phạm Văn Lưu: người huyện Tân Thịnh; đầu 
đời trung hưng đầu quân, làm Thị trung Cai đội. Đời 
Minh Mệnh, thăng Cẩm y Cai đội, lại thăng Tuyển 
phong hậu vệ úy vệ và sung Lãnh binh Lạng Sơn; 
năm thứ 14 đem quân giữ tỉnh thành Cao Bằng, bị 
giặc vây sát, cùng với Bế chính là Bùi Tăng Huy và 
Án sát là Phạm Đình Trạc đều tử tiết. Triều đình 
cho lập đền thờ gọi là đến “Tam Trung”. 
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Truong Minh Giáng: là con Truong Minh Thành, 
đỗ Hương tiến khoa КЇ Mão, năm Gia Long thứ 18 làm 
đến Thượng thư Hộ bộ. Đời Minh Mệnh, nghịch Khôi 
nổi loạn, cho làm Tham tán nhung vụ đại thần, đem 
quân tiến đánh, trước phá quân giặc ở Biên Hòa lại 
phá tan quân Xiêm La ở Thuận Cảng, phong tước nam; 
lại đánh dẹp ở Phủ Lật, ba trận đều được, vì quân công, 
được phong Bình Thành Tử; xây bảo An Biên, phong 
tước Bình Thành Bá, lãnh ấn Trấn Tây tướng quân, gia 
hàm Đông các Đại học sĩ. Năm thứ 18, triệu về Kinh 
cho làm lễ “bảo tất” thưởng cho rất hậu, khắc tên vào 
bia Vũ công. Sau vì vỗ về và phòng ngự thất sách, thổ 
phỉ nổi nhiều, triệu về An Giang, đóng giữ Châu Đốc, 
vì thế Minh Giảng hổ then bực tức, uống thuốc độc tự 
tử, bị cách chức Trấn Tây tướng quân, giáng Thượng 
thư Binh bộ và không cho con cháu được tập ấm. 


Trương Phúc Đĩnh: người huyện Bình Dương, 
có công theo di Vọng Các. Đĩnh là con Cai cơ Trương 
Bá Dĩnh, lấy tư cách con quan được vào học Quốc 
tử giám, sau được bổ Tư vụ Hình bộ, thăng Lang 
trung, ra làm Phủ thừa Thừa Thiên, thăng Hàn Lâm 
viện Thị giảng học sĩ, sung Biện các vụ, chuyển sang 
Hữu thị lang Lễ bộ. Lúc nghịch Khôi nổi loạn, sung 
Tán tương nhung vụ, gặp quân Xiêm sang lấn, đem 
quân chống cự, đánh ở Phủ Lật, liên tiếp thắng trận, 
khi về được thăng Tham tri Binh bộ, rôi chết. 
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LIỆT NỮ 


Nguyễn Thị Quí: người huyện Bình Dương. Năm 
19 tuổi, lấy Tống Viết Phước, sinh một con trai. Năm 
Tân Dậu, Viết Phước làm Hữu đồn chánh thống, chết 
trận (xem truyện Tống Viết Phước ó trên), lúc ду 
thị 24 tuổi, thủ tiết không cải giá. Đời Gia Long, 
vua ban cho tiền вао; năm Minh Mệnh thứ 17 được 
biểu dương. О 


Trương Thị Thanh: người huyện Bình Dương. 
Năm 18 tuổi lấy chồng là Văn Liêm, sinh một gái. 
Năm Quí Mão, Liêm làm Khâm sai Cai cơ theo đánh 
giặc bị chết trận, lúc ấy thị 22 tuổi, quyết chí ở góa, 
không chịu cải giá. Đời Gia Long ban cho tiên gao; 
năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu đương. 


Nguyễn Thị Bảo: người huyện Bình Dudng. Lúc 
18 tuổi lấy chồng là Trương Phúc Luật, sinh một trai. 
Năm Tân Hợi, Phúc Luật làm Cai cơ tri Tượng chính 


+ 


mắc bệnh chết, lúc ấy thị 20 tuổi, giữ vững trinh tiết, 
không hề có vết xấu. Đời Gia Long ban cho tiền gao; 
năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương. 


Nguyễn Thị Phượng: người huyện Bình Dương. 
Năm 21 tuổi lấy chồng là Đỉnh Công Khiêm, sinh 
một trai. Năm Quí Mão, Khiêm làm Cai bạ mắc bệnh 
chết, lúc ấy thị 26 tuổi, ở góa giữ tiết, thể không cải 
giá. Năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương. 
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Khổng Thị Minh: người huyện Tán Long. Năm 
18 tuổi lấy chồng là Phạm Văn Học, sinh trai gái 3 
người. Năm Canh Tuất, Văn Học chết, lúc ấy thị 28 
tuổi, không chịu cải giá. Маш Mint Mênh thú 17 
được biểu dương. Ñ | 
TĂNG 


5и Án (không rõ họ): không rõ người ở đâu. 
Mùa xuân năm Canh Dần, Duệ Tông thứ 6 (1770) 
có con hổ dữ vào nhà dân ở phía nam chợ Tân Cảnh, 
gầm hét ай tgn, dân địa phương sợ hãi rối loạn. Tin 
báo đến dinh đồn, phái binh vây bắt, phá hủy nhà 
cửa làm hằng rào, bao vây nhiều đợt, nhưng hổ rất 
nanh ác, bao vây 3 ngày không ai dám đụng đến. 
Bấy giờ sư Ấn cùng đồ đệ là Trí Năng đi vần du đến 
đây, tình nguyện cùng, vào bắt hổ. Sư Ân đánh nhau 
với hổ một hổi lâu, hổ bị côn của sư Ấn đánh đau, 
liền chạy vào bụi tre ẩn náu, sư Ấn đuổi sát, hổ trở 
lại đánh, sư Ấn ngã xuống cái rãnh nhỏ bị hổ đánh 
bị thương. Sư Năng tiếp đánh trúng vào đâu hổ, hổ 
chết ngay dưới côn. Sư Ân bị trọng thương cũng chết. 
Người ó chg Tân Cảnh thương tiếc chôn ngay ở đấy 
và xây một cây tháp, đến nay vẫn còn. 


Su Ngộ: họ Nguyễn tên Chất, người huyện Phúc 
Lộc. Năm Gia Long thứ 2, Chất 20 tuổi, phát nguyện 
xuất gia, cha và anh không bằng lòng, Chất cố kêu 
nài, người cha bèn dặn rằng: “Ta nghe Phật cho tất 


289 
›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ICT 2012 


cả là không, sao còn có thân? Bây gió mày muốn bỏ 
trần theo Phật, vậy mày có thể cầm hòn than dó cho 
ta hút thuốc, thì ta mới tin được là mày thật lòng thờ 
Phật”. Chất liên cầm hòn than đỏ hồi lâu không 
buông. Người cha bất đắc dĩ phải bằng lòng. Chất 
bèn theo hòa thượng chùa Vĩnh Quang, cắt tóc й 
tu, pháp danh là Viên Ngộ, người ta gọi là sư Ngộ. 
Từ đấy thụ giới ăn chay ngày càng tinh tiến, mỗi 
ngày chỉ ăn một bữa cơm trưa thôi. Trong thôn có 
hai con đường phía tây và phía nam vừa 18у lội, vừa 
rậm rạp, thườhg có сор бео hại người, không tiện 
cho việc đi lại buôn bán. Chất bèn phát tâm thể 
nguyễn một mình chặt gai đắp đường, con đường 
phía nam đài 200 trượng, con đường phía tây đài 
250 trượng linh. Trong lúc làm việc, đầu gặp cop nó 
cũng cúi đầu đi, không hë đụng đến, Như thế vài 
tháng thì xong, đến nay đi lại đều tiện. Năm thứ 7, 
Chất dựng một ngôi chùa ở địa phận xã Thanh Ba, 
qui mô lớn đẹp, tường vách huy hoàng, lại đúc tượng 
Phật Địa Tạng Vương Bồ tát. Khi đúc xong, thấy 
sau tượng bị khuyết một chỗ, Chất liền chặt một 
ngón tay trái, bó vào lò nấu, thì ngón tay tan ra nước 
cùng một sắc với đồng, tượng đúc toàn thân trọn 
vẹn. Sau đó, người cha mắc bệnh, Chất đến trước 
tòa Phật ngôi suốt 10 ngày cầu chúc cho cha trường 
thọ. Năm Minh Mệnh thứ 1, bệnh dịch phát to, Chất 
cầm kinh mật niệm, nhân dân cả miền hết thảy yên 
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uống nữa, 49 ngày thì tịch (chết). Người đã dung 
tháp ở phía tây chùa, gọi là “tháp sư Ngộ”. | 


_ Su Lượng: họ Nguyễn, tên là Trí Lượng, không 
biết quê quán ở đâu. Năm Thiệu Trị thứ 6, Lượng 
_ mắc bệnh ung loét ở mũi, trăm phương cứu chữa mà 
vẫn không khỏi. Nghe dưới núi Linh Sơn có chùa 
Phật rất thiêng, Lượng liền phát nguyện bỏ hẳn trần 
gian, nương mình cửa Phật, dầu không khỏi bệnh 
cũng được chỗ chết. Bèn chân dép gai, gậy trúc mà 
đi, đến ngoài cửa tam quan quì dài để khấn, xin phù 
hộ cho được khỏi bệnh, thì nguyện đem cái thân sống 
sót ở trong núi để phụng thờ, hoặc có nghiệp chướng 
nặng nề không thể sám hối được, cũng cam lòng 
chết ở chỗ này. Đêm hôm ấy, đến trống canh ba thì 
ngủ di, thấy một bà già, mặc toàn đồ thâm; lững 
thững đến trước mặt, chỉ vào chỗ bệnh của Lượng 
và nói: “Hạ tuần tháng này bệnh sẽ tự khỏi”. Đến 
hạ tuần quả nhiên bệnh khỏi. Từ đấy Lượng trụ trì ở 
trong núi , không trở về nữa. 


THỔ SÅN 


iia té: có lúa qua, lúa đỏ, Ма sá, lúa da tê, lúa. 
móng chim, lúa ruồi, lúa voi. 
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Lúa nếp: có nếp đen, nếp phù phụ, nếp mai, 
nếp đuôi sấu, nếp than. | 

Hai thứ lúa ấy rất nhiều danh loại không sao 
kể xiết. 

Lúa hoang: mọc ở khe, đầm, giống thân cây 
lúa ma nhỏ dài, đầu hạt lúa có râu dài chừng một 
tấc, vị thơm mà rắn. | 

Y dĩ, ngô. 

Đậu: có đậu trắng, đậu đen, đậu xanh, đậu 
móng lợn, đậu phụng, đậu móng chim, đậu túi, đậu 
vàng, đậu ván, đậu đũa, đậu xương rồng, đậu ngự, 
đậu hột bột, đậu đao. 

Khoai: có khoai ngọt, khoai sáp, khoai nước, _ 
khoai sọ, khoai lang, khoai tía, khoai đỏ, khoai hùm, 
khoai trắng, khoai núi, khoai ngà, khoai lang, củ từ, 
cú mài. | 

Dua: сб quà Ы, quá muóp, muóp hổ, dưa chuột, 
dưa hấu, dưa vàng, mướp đắng. 

Rau: có rau mùi, kinh giới, rau cần, he, tôi, rau 
muống, hành, gừng, rau thơm, rau dấp cá. 

Quả: có quả xoài, quả chuối, quả cau, quả dừa, 
quả thạch lựu (sản ở cửa Cần Giờ vị rất ngọt), quả 
thạch lựu dại, quả mơ, quả đào, quả cam, quả quít, 
quả bưởi, quả chanh, quả phật tang, quả long nhãn, 
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quả mít, quá khế, quả du dú, quá mãng cầu (na), 
quả hợp hoan, quả sơn tà, quả dành dành, gua våi 
dai (chôm chôm). 

Hoa: có hoa sen (có hai thú hoa tráng và hoa 
hóng), hoa cúc (có ba thú hoa vàng, hoa tráng và 
hoa tía), hoa mộc cán, hoa tiễn nhung, hoa trúc đào, 

_ hoa sơn đơn, hoa tường vi, hoa quì, hoa lan, hoa huệ, 
hoa thạch hộc, hoa nguyệt quí, hoa nhài, hoa phượng 
tiên, hoa cúc vạn thọ, hoa tí ngọ, hoa mộc bút; hoa 
ngư lan, hoa kim phũng, hoa mào gà. 


Cỏ: có lác, lau, sậy, cổ tranh. 


Trúc: có tre xanh, tre hoa, tre gai, tre đặc ruột, 
tre vàng, vầu. 


Gỗ: có gó dầu, gỗ bàn lân, gỗ 8б, gó diya nuóc, 
gỗ thuận, gỗ chay, gó hoàng đàn, gỗ ı mù u. 


Máy: có máy sát, máy nuóc, mây cát, mây 
chằm, mây rồng. 


Các vị thuốc: có tử t tô, hương phụ, thiên môn, 
mạch môn, quất bì, bạc hà, ích mẫu, hoắc hương, 
tang kí sinh, bán hạ, hậu phác, bách bội, chi tử, sử 
quân tử, lô hội, gừng, nghệ, thự dự, hà thủ ô, hạt 
cau, hạt sen. | 


Hàng hóa: có trừu nam (trước có ti Phương 
The, năm Minh Mệnh thứ 3 đổi làm hộ Nam Trừu 
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hàng năm có thuế), lụa, nhiễu, sai nam, vải, chiếu 
(sản ở thôn Tân Đài, trước có thuế chiếu), dầu 
phụng (năm Minh Mệnh thứ 3 đặt hộ dầu phụng, 
hằng năm có thuế), nhung hươu, da tê, ngà voi, sáp 


ong, mật ong, vây cá, hải sâm, muối, dầu гаі, dầu 
trám, vỏ gai và уо day. 


Chim: có chim công, hạc xám, chim chả, gà 
rừng, gà nước, bồ câu, cu đất, chim cắt, chim diều, 
bịp bịp, gọ kiến, anh vũ (chim kéc), cò trắng, cò 
đen, đa đa, anh vũ nhỏ, có cốc, chim én, chim sẻ, 
chim cốc, chim chinh chích, tu hú, choi choi, chim 
cuốc, chim khách, ác là, chèo bẻo, chim sáo. 

Muông: tê, voi, gấu, hàm, beo, trâu, ngựa, đê, 
hươu, nai, trâu rừng, lợn rừng, thỏ. 

Cá sông: có con chạch, cá rô, cá quả, cá trê, 
lươn, cá sấu, tôm xanh, tôm trắng. - 

Cá biển: có cá thu, cá chim, cá bạch më, cá 
đao, cá tà đầu, cá phèn, cá nhám, ốc hương, sò, cua, 
ѕат, cá mực. . 
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| “PHU LUC . 
CÁC SÔNG LỚN CỦA NƯỚC TA 
Trong tài liệu địa lí học xưa nhất của nước ta là 
quyển I của sách An Nam chí lược, tác giả chỉ chép 
sáu sông lớn (giang) là sông Lô, tức sông Hồng ở 
trước Hà Nội, sông Tô Lịch, nhánh sông Hồng ở gần 
Hà Nội, sông Tam Đới, khúc sông Hồng ở khoảng 
Bạch Hạc, sông Phú Lương, tức sông. Cầu, sông Đại 
Hoàng, phần hạ lưu sông Hồng ở khoảng Hưng Yên, 
Nam Định, sông Đại Ác, khúc sông Đáy ở gần biển 
và hai sông nhỏ hơn (thủy) là sông Long Môn - tức 
sông Đà ở Vạn Bờ, và sông Từ Liêm - khúc sông 
Hồng ở phía trên Hà Nội. Năm Hồng Vũ thứ 3 (1370), 
nhà Minh sai đẹm các thần núi sông nước ta phối tế 
ở đàn Nam Giao thì Minh sử cũng chỉ chép có sáu 
sông lớn, tức sáu sông “giang” trên kia. 


- Đến sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi thì skine 
ta thấy chép những sông lớn sau này: 


Sông Lục Đầu ở trấn Hải Dương, sông Đà 
Dương tức sông Da, ở trấn Sơn Tây, sông Nông Kì, 
tức sông Luộc ở trấn Sơn Nam, sông Thiên Đức, tức 
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sông Duóng ở trấn Kinh Bắc, sông Vân Cừ tức sông 
Bạch Đăng ở trấn Yên Hưng, sông Thao, khúc 
thượng lưu sông Hồng, Ở trấn Hưng Hóa, sông Lô ó 
trấn Tuyên Quang, sông Lương, tức sông Chu, ở trấn 
Thanh Hóa, sông Lam ở trấn Nghệ An, sông Linh 
tức sông Gianh, Ở trấn Thuận Hóa, sông Phú Hà 
không rõ là sông gì ngày nay. С mièn Nam Giới, 
tức mièn Quảng Nam, sông Phan Định, ở giáp phủ 
Hoài Nhân, có người cho là sông Tân An ở tỉnh Bình 
Định ngày nay. 


Đến đời Lê mạt và nhất là đời Nguyễn sơ thì 
kiến thức của các nhà địa lí học nước ta, nhờ sự 
giao thông mở rộng, đã tr nên phong phú và chính 
xác hơn so với các đời trước. Tuy rằng người ta vẫn 
theo lệ cũ mà gọi tên sông theo từng khúc một- ví 
như một con sông Hồng mà khúc ở phía trên Bạch 
Hạc gọi là sông Thao, khúc ở khoảng Bạch Нас ро! 
là sông Tam Đới, khúc ở trước mặt Hà Nội gọi là 
sông Lô, khúc ở Hưng Yên, Nam Định gọi là sông 
Đại Hoàng- người ta đã có những kiến thức tương 
đối chính xác về nguyên lưu của các sông . Ở đây 
chúng tôi muốn theo tác phẩm của Đặng Xuân Bảng 
là sách Sử học bị khảo (phần địa lí) phối hợp với 
sách Đại nam nhất thống chí này mà vạch ra những 
đường sông quan trọng, từ bắc đến nam, bắt đầu từ 
sông Hồng. | 
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Về nguồn của sông Hồng, Trương Quốc Dụng, 
trong sách Thôi thực kí văn nói rằng: “Các sông nước 
ta, có sông Nhị Hà và sông Tiền Giang là lớn nhất, 
nguồn ra từ biển Khả Hạt nước Thổ Phồn, hợp các 
sông Tây Nhị Hà và sông Lan Thương tỉnh Vân Nam, 
đến phía đông nam tỉnh Vân Nam thì chia làm hai, 
dòng phía đông thì chảy vào Hưng Hóa làm sông 
Đà, lại hợp với sông Tuyên Quang, chảy đến Sơn 
Tây làm sông Bạch Hạc rồi chảy vào sông Nhị Hà 
mà ra biển; một dòng chảy vè phía tây nam làm 
sông Cửu Long, qua nước Nam Chưởng và nước Ai 
Lao làm Khung Giang, chảy xuống đến tỉnh Định 
Tường nước ta làm sông Тіёп Giang mà ra biển”. 
Tác giả ấy cho rằng sông еа На và sông Cửu Long 
là cùng một nguồn. 


Trước Trương Quốc Dụng thì Lê Qui Dón, tác 
giả sách Kiến văn tiểu lục, đã nói rằng: “Sông Đà ở 
Hưng Hóa phát nguyên từ châu Ninh Viễn tỉnh Vân 
Nam, đến huyện Kiến Thủy thì chia làm hai dòng, 
dòng bên tả thì chảy qua nước Lao Lung (ức Nam 
Chưởng) làm sông Khung Giang, ra cửa biển Quảng 
Nam (chỉ phía nam miền Thuận Quảng nước ta), 
dòng bên hữu thì qua cầu Tứ Quốc Giao Thệ, phía 
tây đến địa giới nước Xa Lí, ra thành Tam Vạn ở 
Mường Thanh... chảy qua. Mường Son, đến. Mường 
Khoa, về phía bên trái gọi là Мат Nọ... , chẩy xuống 
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Mường Ngòi, đến Nậm U, rồi hợp lưu với sông Cái 
về phía bên phải¡...Đường chính thì chảy xuống thành 
sông Hắc Thủy, vào các châu Tuy Phụ, Hoàng 
Nham, Khiêm Châu đến Mường Lễ thuộc Mai Châu 
nước ta: về bên trái là sông Na từ sông Kim Tử châu 
Quảng Lăng chảy đến hội; đấy là sông Đà... Sông 
Thao thì ở về phía bên trái sông Đà, phát nguyên từ 
nước Thổ Phón, chảy qua tỉnh Vân Nam nước Thanh, 
hợp với các ngọn sông khác chảy ra địa giới huyện 
Mông Tự, đến xứ Hưng Hóa... hạ lưu chảy đến Trúc 
Phê, Dậu Dương và Hạ Nông thuộc huyện Tam 
Nông, hợp lưu với sông Đà, đấy là sông Nhị Hà chảy 
xuống Bạch Hạc ”. 

Tác giả này không cho rằng sông Nhị Hà là 
một nguồn với sông Cửu Long, nhưng lại cho sông 
Đà là cùng một nguồn với sông Cửu Long rồi lại hợp 
lưu với sông Nhị Hà, như thế thời sông Nhị Hà cùng 
với sông Cửu Long cũng là thông với nhau được. 


Đối với sự phát nguyên của sông Hồng, xem 
thế thì thấy hai tác giả trên đều nhận định sai lầm. 
Đặng Xuân Bảng, tác giả sách Sử học bị khảo thì 
bác ý kiến của hai tác giả ấy và theo họa đỗ của 
sách Đại Thanh nhất thống chí mà cho rằng sông 
Nhị Hà là ra tự sông Ma Sa tỉnh Vân Nam, mà sông 
Ma Sa thì ra tự sông Kim Sa, sông này cùng với 
sông Lan Thương đều xuất tự phía đông núi Côn 
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Lôn, sóng Kim Sa thì lại ở phía đông sông Lan 
Thương, mà sông Lan Thương thì chảy về Tiền Giang 
tỉnh Định Tường nước ta. Ông cho rằng sở dí Lê Ош 
Đôn và Trương Quốc Dụng đều lầm lẫn như trên là 
vì hai tác giả ấy đã sao tập kiến giả sai lầm của các 
tác giả đời Nguyên và đời Minh. Đặng Xuân Bảng 
cũng như Nguyễn Văn Siêu, tác giả sách Phương 
bình địa chí thì căn cứ: vào kiến giải của Đại Thanh 
nhất thống chí đã nhận định đúng hơn. Ở đây chúng 
tôi theo hai tác giả sau và theo sách Đại Nam nhất 
thống chí mà trình bày các chi phái của sông Nhị Hà 
cũng như các sông khác từ Bắc vào Nam. 


Sông Nhị Hà có пат nguồn: một nguồn chính 
tự sông Ma Hà đến thành Nguyên Giang làm sông 
Nguyên Giang, đến huyện Mông Tự phủ Lâm An, 
hợp với sông Bạch Thủy và sông Xích Thủy làm 
sông Lê Hoa, do thác Liên Hoa vào địa giới châu 
Thủy Vĩ nước ta làm sông Thao; lại có một nhánh là 
sông Ngưu Giang cững đến tự phủ Lâm Ап, hợp với 
sông Thao ở Bảo Thắng. Một nguồn từ Giáo Hóa 
trưởng quan ti phủ Khai:Hóa vào huyện Vĩnh Tuy 
nước ta làm sông Lô: Một nguồn từ châu Qui Thuận - 
phủ Trấn:Yên tỉnh Quảng Tây, vào huyện Để Định 
nước ta làm sông Gầm, có tên khác là sông Ngô; lại 
có một dòng tự huyện Cảm Hóa tỉnh Thái Nguyên, 
qua hồ Ba Bể và chảy qua khe núi đến hợp với sông 
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Gầm ở Chiêm Hóa và chảy vào sông Lô ở phía đông 
tỉnh thành Tuyên Quang. Một nguồn từ sông Xa Lí 
vào đất Lai Châu nước ta làm sông Đà. Một nguồn 
nữa đến tự Lục Yên Châu và Thu Châu tỉnh Hưng 
Hóa, gọi là sông Trôi hay sông Сһау, chảy vào sông 
Thao ở phủ Đoan Hùng. Ngoài ra còn một nguồn 
đến tự Thái Nguyên là sông Рау, do các huyện Sơn 
Dương, Đoan Hùng, Lập Thạch mà vào sông Thao 
ở Bạch Hạc. Trong mấy dòng sông trên thì quan 
trọng nhất là đòng sông Thao, sông Lô và sông Đà. 


Sông Thao chảy qua các châu huyện Văn Bàn, 
Trấn Yên, Thanh Ba, Hạ Hòa, Lâm Thao, đến ngã 
ba Bạch Hạc. Từ Bạch Hạc đến Hà Nội gọi là sông 
Nhị Hà. Đến huyện Yên Lập tỉnh Sơn Tây (tỉnh Vĩnh 
Phú ngày nay) có một nhánh chảy về phía đông gọi 
là sông Nguyệt Đức tiếp xuống phần hạ lưu của sông 
Câu, tức là sông Cà Lò, ở bên hữu ngan, đến huyện 
Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây thì có một nhánh chảy về 
các huyện Tùng Thiện, Thạch Thất là sông Hát hay 
sông Рау; sông Thao lại chảy qua phía đông Tây 
Hô, đến phía đông thành Hà Nội; chia làm một nhánh 
về phía tây là sông Tô Lịch, chảy vào sông Nhuệ, 
lại đến phía tây huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh 
chia một nhánh về phía đông là sông Đại Bi, lại đến 
phía đông huyện Thượng Phúc (nay là Thường Tín) 
tỉnh Hà Nội (nay là Hà Đông) chia một nhánh về 
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phía đông là sông Kim Ngưu, lại chảy về phía nam, 
qua phía tây tỉnh thành Hưng Yên làm sông Xích 
Đằng, đến huyện Nam Xang, rồi chia một nhánh về 
phía đông là sông Luộc, đến phía tây huyện Thư Trì 
tỉnh Thái Bình, chia một nhánh về phía đông làm 
sông Thanh Hương, lại chảy đến ngã ba Đại Hoàng, 
nhận sông Châu Cầu về làm sông Hoàng Giang, chảy 
về nam, qua phía tây tỉnh thành:Nam Định, chia một 
nhánh về phía đông làm sông Vị Hoàng, lại chảy về 
phía nam đến huyện Giao Thủy, chia một nhánh về 
phía nam làm sông Lác qua các huyện Giao Thủy 
và Trực Ninh mà ra biển ở cửa Lác, lại bẻ về phía 
đông qua các huyện Giao Thủy và Vũ Tiên mà ra 
biển ở cửa Ba Lạt và cửa Lân. - 


Sông Hát thì đến huyện Chương Đức tỉnh Hà 
Đông có sông Bùi, cũng gọi là sông Tích, tự Biển 
Cạn ở phía đông núi Tản Viên chảy về đông, qua 
các huyện Phúc Thọ, Tiên Phong, Yên Sơn mà chảy 
vào, lại chẩy về nam đến huyện Hoài An (nay là 
Ứng Hòa) có sông Thường Vệ tự các núi của huyện 
Mĩ Lương tỉnh Sơn Tây (пау là huyện Lương Sơn 
tỉnh Hòa Bình và huyện ) Mī Đức tỉnh Hà Đông) chảy 
vào; lại chảy ` về nam đến huyện Kim Bảng, chia 
làm hai, một. nhánh chảy về đông làm sông Châu 
Cầu đến huyện Nam Xang hợp VỚI nhánh Lãnh Đà 
của sông Nhị Hà và sông Nhuệ chảy. về phía đông 
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đến cửa Bộc mà vào sóng Nhị Hà, một nhánh chảy 
về phía tây đến Kẽm Trống vào đất Ninh Bình làm 
sông Thanh Quyết, hội với sông Hoàng Long ở phía 
tây làm sông Gián; lại cháy về nam đến phía đông 
bắc núi Dục Thúy, chia làm hai nhánh, một nhánh 
chảy về phía tây nam làm sông Vân Sàng, lại chảy 
về phía tây nam đến huyện Yên Mô làm sông Trinh 
Nữ, lại chảy về kênh Ngọc Thỏ, hợp với nước sông 
Nga Giang tỉnh Thanh Hóa mà vào cửa biển Chính 
Đại, một nhánh thì chảy về nam sông Non Nước, 
đến cửa Độc Bộ hợp với sông Vị Hoàng tỉnh Nam 
Định mà vào cửa Liêu. 

Sông Sinh Quyết hay Thanh Quyết, nhận nước 
sông Hoàng Long ở Gián Khẩu, sông ấy lại có tên 
là sông Đại Hữu, có hai nguồn, một nguồn ra tự núi 
Tam Khê huyện Yên Hóa, chảy về phía đông nam 
làm sông Kiến Phong, một nguồn ra tự núi Chân 
Lại huyện Phụng Hóa (nay là huyện Nho Quan), 
chảy về phía đông bắc làm sông Lãng Phong, hợp 
vào nguồn trên mà chảy vào Gián Khẩu. 

Sông Nhuệ thì ra từ huyện Từ Liêm, chảy vào 
Lang Đàm, chảy về phía đông nam qua các huyện 
Thanh Oai, Thanh Trì, đến ngã ba Hà Liễu có sông 
Tô Lịch chảy vào, sông này từ sông Nhị Hà chia ra, 
qua các huyện Từ Liêm, Thanh Trì; sông Nhuệ lại 
chảy về phía tây nam đến ngã ba Lệ Xá huyện Thượng 
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Phúc (nay là Thường Tín) có sóng Đỗ Động tự đầm 
Ngũ Xã chảy đến, lại chảy về phía nam, đến ngã ba 
Tả Luật có sông Kim Ngưu tự phía đông Tây Hồ đến 
chảy vào, bẻ về nam đến ngã ba Lương Thủy có sông 
Sa tự sông Hát chia đến, lại chảy về phía nam đến 
cửa Bộc huyện Nam Xang mà vào sông Nhị Hà. 

Sông Đại Bi từ sông Nhị Hà chia га, qua huyện 
Gia Lâm vào sông Nghĩa. Trụ, qua các huyện Gia 
Lâm, Siêu Loại, Lang Tài tỉnh Bắc Ninh cùng các 
huyện Đường Hào, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chảy 
vào sông Mão... 


Sông Kim Ngưu (khác » vói sóng Kim Ngu ó 
huyện Thanh Tri) thì từ sông Nhi Hà chia ra qua 
huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh, đến huyện Đông 
Yên tỉnh Hưng Yên mà vào trở lại sông Nhị Hà. Cửa 
hại sông Đại Bi và Kim Ngưu hiện nay đã bị lấp.. 

Sông Luộc thì từ sông Nhị Hà chia ra, qua các 
huyện Hưng Nhân, Tiên Lữ, Duyên Hà, đến ngã 
ba Nông, chia làm hai nhánh: một nhánh chảy về 
phía đông là sông Nông, qua các huyện Duyên Hà, 
Phù 'Cừ chảy vào sông Tranh huyện Vĩnh Lại (пау 
là Vĩnh Bảo) tỉnh Hải Dương, vào cửa biển Ngải 
Am; một nhánh chảy về nam, qua huyện Quỳnh 
Côi đến ngã ba Kênh Đào lại chia làm hai nhánh: 
một nhánh chảy về đông qua các huyện Quỳnh Côi, 
Đông Quan làm sông Hi, đến huyện Phù Dực làm 
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sông Đào Động, đến huyện Thuy Anh mà ra biển 
ở cửa Diêm Hộ; một nhánh chảy về đồng, qua 
huyện Thanh Quan, đến ngã ba Côn mà vào sông 
Hộ, tức sông Thanh Hương, sông này từ sông Nhị 
Hà chia ra, qua các huyện Thư Trì, Vũ Tiên, Thanh 
Quan, đến ngã ba Côn, hợp với sông La, ra biển ở 
cửa Trà Lí. 


| Sông Vi Hoàng thì từ sông Nhị Hà chia ra, qua 
| phía đông nam tỉnh thành Nam Định, qua các huyện 
Mĩ Lộc, Thiên Bản (nay là Vụ Bản), Nam Trực, Đại 
An đến cửa Độc Bộ mà vào sông Non Nước, rỗi ra 
cửa Liêu. 
Nguồn thứ hai của sông Nhị Hà là sông Lô, ra 
tự phủ Khai Hóa tỉnh Vân Nam, đến phía dưới An 
Bình sảnh có sông Đổ Chú từ phía tây đến chảy 
vào, chảy về phía nam đến Đằng Kiều làm sông 
Đăng Kiểu vào đất nước ta ở huyện Vĩnh Tuy, chảy 
về phía đông nam đến đồn An Biên, chảy về phía 
nam đến phía bắc huyện Vĩnh Tuy, có sông An Long 
từ phía đông chảy vào, chảy về phía đông nam đến 
huyện Hàm Yên, có sông Gầm đến từ Trung Quốc 
chảy vào, bẻ sang phía tây đến phía đông thành phủ 


(1) Điều này sai, Lê Ош Đôn trong Kiến văn tiểu lục (4.1) nói 
đúng rằng sông Đổ Chú là thượng lưu của sông Chảy, tức là sông 
Tong Kai (?) trên bản đồ. | 
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Đoan-Hùng có sông Trôi (hay sóng Chảy) đến từ 
phía bắc châu Lục Yên chảy vào, lại bẻ về nam qua 
các huyện Phù Ninh, Bạch Hạc có song Đáy đến từ 

_ Thái Nguyên chảy vào. | 


_ Sóng біт hay sông Ngô đến tự các núi ở phủ 
Tiểu Trấn Yên của Trung Quốc, chảy về phía nam 
đến huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang đến huyện 
. Vĩnh Điện bẻ về phía tây qua các thác Thượng Làm, 
Hạ Lãm, xuống châu Chiêm Hóa, đến núi Côn Lôn, 
có sông Côn Lôn từ hồ Ba Bể ở châu Bạch Thông 
(tỉnh Bắc Cạn ngày nay) qua hang núi Côn Lôn chảy 
về phía đông và phía đông nam, đến ngã ba Cường 
Nỗ huyện Hàm Yên mà vào sông Lô. | 


Sóng Chảy: thì từ nguồn sông Thủy Vĩ tỉnh 
Hưng Hỏa (tỉnh Lào Cai ngày nay) chảy về phía 
đông châu Lục Yên tỉnh Tuyên Quang, đến đồn Bảo 
Nghĩa có khe Tụ Long đến tự núi Lão Quân chảy 
vào, lại cháy vë nam đến phố Đại Đồng của Thu . 
Châu, xuống phía bắc phủ thành Đoan нан та уйо 
sóng Ló. 


Sóng Báy thi nguón tu sóng Tiên tỉnh Thái 
Nguyên, qua Định Châu, huyện Văn Lãng mà vào 
huyện Sơn Dương, xuyên qua núi mà làm sông 
Đáy, qua các huyện Tam Dương, ES Thach mà 
vào sóng Ló. 
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Nguôn thứ ba của sông Nhi Hà là sông Đà, đến 
tự Lai Châu, qua các châu Quỳnh Nhai, Thuận Châu, 
Phù Yên, Mộc Châu, Đà Bắc, đến phía đông núi Long 
Môn châu Đà Bắc gọi là sông Long Môn, bẻ về phía 
bắc vào huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây, qua phía tây 
núi Tản Viên, đến huyện Sơn Vì (nay là Lâm Thao) 
mà vào sông Thao. 


Chúng ta đã thấy sông Nhị Hà có hai chi ở phía 
đông là sông Nguyệt Đức và sông Thiên Đức. Sông 
Nguyệt Đức có hai nguồn: một nguồn từ phía bắc 
núi Yên Đỉnh, châu Bạch Thông tỉnh Thái Nguyên 
(tỉnh Bắc Cạn ngày nay) là sông Đồng Mỗ, qua huyện 
Cảm Hóa, xuống huyện Phú Lương, huyện Động Hi, 
chảy về phía đông nam qua huyện Tư Nông, vào 
huyện Hiệp Hòa, đến ngã ba Hương Ninh có sông 
Phù Lỗ (tức sông Cà Lô) tự sông Nhị Hà chia ra qua 
các huyện Yên Lạc và Yên Lãng mà chảy vào, lại 
chảy về phía đông nam đến ngã ba Hương La huyện 
Thiên Phúc (nay là Đa Phúc); một nguồn tự núi Lục 
Dã ở châu Định tỉnh Thái Nguyên chảy về đông nam 
làm sông Não, qua các huyện Văn Lãng, Đại ТҮ, 
Phổ Yên, vào huyện Thiên Phúc (Ра Phúc), đến ngã 
ba Hương La hợp với sông Đồng Mụ làm sông Nguyệt 
Đức (sông Cầu), qua các huyện Hiệp Hòa, Yên 
Phong, Việt Yên, Võ Giàng, đến huyện Quế Dương 
làm sông Phả Lại, hợp với sông Nhật Đức. 
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Sông Nhật Đức thì có hai nguồn. Một nguồn từ 
châu Ôn tỉnh Lạng Sơn, vào huyện Hữu Lũng làm 
sông Hóa, đến xã Chiêu Tuấn; một nguồn từ huyện 
Vũ Nhai tỉnh Thái Nguyên, chảy về phía nam là 
huyện Hữu Lũng làm sông Hòa, đến ngã ba Chiêu 
Tuấn, qua các huyện Bảo Lộc, Yên Thế làm sông 
Thọ Xương (sông Thương), đến huyện Phượng Nhãn 
làm sông Phượng Nhãn; một nguồn từ huyện An Bác 
chảy về phía đông bắc đến huyện Lục Ngạn làm 
sông Tứ Bình Sơn (sông Lục Nam), vào huyện 
Phượng Nhãn hợp với sông Phượng Nhãn, hợp với 
sông Nguyệt Đức mà vào sông Phả Lại. 


Sông Thiên Đức thì qua các huyện Đông Ngàn, 
Gia Lâm, đến: huyện. Siêu Loại gọi là sông Đồng 
Hồ, chảy về phía nam đến huyện Quế Dương, đến 
huyện Gia Bình gọi là sông Đại Than, hợp với hai 
sông Nhật Đức và Nguyệt Đức mà vào sông Lục 
Đầu. Ba sông Thiên Đức, Nhật Đức, Nguyệt Đức, 
người ta gọi chung là Tam Đức. 


-Sông Lục Đâu thì gồm ba sông Tam Đức, với 
sông Lâu Khê tức sông Kinh Thầy và sông Thái 
Bình mà các sách địa chí xưa gọi là sông Ham, 
Giang; nhánh thứ sáu có lẽ là tính cả sông Phao 
Giang (khúc sông từ ngã ba sông Nhật Đức và sông 
Nguyệt Đức đến ngã ba sông Lâu Khê với sông 
Ham Giang. Hai nhánh từ ngã ba ấy ra, nhánh phía 
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tây là sóng Ham Giang, đến huyện Cẩm Giàng thì 
có sông Nghĩa Trụ đến tự phía tây tỉnh Bắc Ninh, 
qua huyện Phù Cừ làm sông Thổ Hoàng, đến huyện 
Đường Hào làm sông Đạo Khê mà chảy vào, lại 
bẻ về phía đông nam, qua phía đông bắc tỉnh thành 
Hải Dương, đến huyện Tứ Kỳ làm sông Quý Cao, 
có sông Ngọc Lâm tức sông Đạo Khê chia ra mà 
đến hợp, đến huyện Vĩnh Lại (nay là Vĩnh Bảo). 
có sông Văn Trưng cũng tự sông Đạo Khê chia ra, 
hội với sông Cửu Yên tỉnh Hưng Yên, qua huyện 
Vĩnh Lại là sông Tranh, đến phía nam phủ thành 
Ninh Giang, đến ngã ba sông Tranh, chảy về phía 
đông ra cửa Ngải Am. Nhánh phía tây là sông Đông 
Khê, đến huyện Chí Linh làm sông An Điền, có 
một nhánh cửa sông Ham Giang chảy vào, đến 
huyện Kinh Thành thì một nhánh chảy về phía nam 
làm sông Thượng Câu, chảy ra cửa Văn Úc huyện 
Nghi Dương, một nhánh chảy vë phía đông nam 
làm sông Liễu Dinh cháy ra cửa Dao huyện Nghi 
Dương. Sông Lâu Khê có nhánh chảy về phía đông, 
từ huyện Giáp Sơn qua huyện Đông Triều làm sông 
Thiếm Khê đến huyện Thủy Đường làm sông Bạch 
Đằng, chia ra một nhánh chảy về cửa Do (cửa Nam 
Triệu), một nhánh cháy về cửa Nghiêu Phong - 
(Lạch Huyện ). i 


Dó là dai khái tinh hinh các sóng Bắc Bộ. 
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_Ở Thanh Hóa thì sông lớn nhất là sóng Mã, 
cũng gọi là sông Tất Mã, nguồn tự châu Ninh Biên, 
tỉnh: Hưng Hóa, qua Mai Cầu, vào huyện Trình Cố 
tỉnh Thanh Hóa (huyện Trình Cố nay là Xiêng Khô 
thuộc tỉnh Sầm Nưa nước Lào), đến châu Quang Hóa 
có sông Sầm La đến tự phía bắc nước Nam Chưởng 
сһау vào,.lại chảy về đông, đến huyện Cẩm Thủy 
làm sông Lỗi Giang, đến huyện Vĩnh Lộc, đến phía 
bắc núi Da Lộc huyện Yên Định có sông Bảo (sông 
Bưởi) đến tự phía bắc các núi Yên Lãnh, Vũ Lao 
tỉnh Ninh Bình (nay là tỉnh Hòa Bình) chảy vào, lại 
phía đông núi Quân An có sông Ngọc Chùy (sông 
Cầu Chầy) tự phía tây các núi châu Lang Chánh 
chảy vào, chảy về huyện Thuy N guyên (nay là Thiệu 
Hóa), đến xã Thanh Dương (làng Ràng) hgp vói 
sông Lương (sông Chu). 


Sông Lương, có hai nguồn, một nguồn từ Quì 
Châu tỉnh Nghệ An làm sông Đạt, một nguồn từ châu 
Quan Hóa làm sông Âm, cháy về phía đông đến 
sông Lam Giang hội làm Tây Hồ chảy về phía đông, 
làm sông Lương đến núi Bằng Trình hợp với sông 
Mã làm sông Trinh Sơn (Chiêng), chảy về đông nam, 
đến ngã ba Ngung huyện Hoằng. Hóa chia làm hai 
nhánh, một nhánh chảy về nam, qua giữa hai núi 
Hàm Rồng và Hỏa Châu đến. đồn Thủy Quân có 
sông Thọ Giang chảy vào, chảy về phía đông nam 
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mà ra cửa Hội Тгіёи, một nhánh chảy về phía đông 
làm sông Ngưu Giang, cũng gọi là Ngung Giang 
(sóng Lach Trường), qua ba huyện Hoằng Hóa, Mĩ 
Hóa và Hậu Lộc; đến Hậu Lộc thì có sông Trà (cũng 
gọi là sông Bào) chảy vào, lại về phía đông, ra cửa 
Y Bích (cửa Lach Trường). - 

Sông Nga Giang (sông Lèn), từ sông Mã chia 
ra chảy về phía đông ngã ba Bông, qua huyện Vĩnh 
Lộc và huyện Mí Hóa làm sông Đại Lại; qua Đồ 
Lèn có sông Chiếu Bạch đến tự sông Tống Giang 
chảy vào, bẻ về đông, bên tả là huyện Nga Sơn, 
bên hữu là huyện Hậu Lộc chảy ra cửa Bạch Câu. 

Sông Tống Giang thì nguồn tự khe Thạch Bàn 
huyện Phụng Hóa tỉnh Ninh Bình (nay là huyện Nho 
Quan tỉnh Ninh Bình) chuyển vào huyện Thạch 
Thành xuống huyện Tống Sơn, chảy về phía đông, 
đến cửa Thanh Đớn chia làm hai nhánh, một nhánh 
do sông Nga Cảng chảy về phía nam đến cửa Nga 
Sơn, hợp với sông Nga Giang mà ra cửa Bạch Câu, 
một nhánh chảy về phía đông đến sông Chính Đại, 
hợp với nước sông Trinh Giang và sông Càn Giang 
tỉnh Ninh Bình mà chảy ra biển. 

Tỉnh Nghệ An có sông Lam Giang, tục gọi là 
sông Cả, có hai nguồn: một nguồn ra tự các núi phủ 
Trấn Biên (nay là đất nước Lào), chảy về phía đông 
đến phủ Tương Dương qua 'núi Thành Nam làm 
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nguồn Tương; một nguồn ra tự các núi huyện Thúy 
Vân, chảy về phía đông nam vào phủ Quì Châu làm 
nguồn Hiếu. Hai nguồn hợp nhau chảy về phía đông 
đến các huyện Thanh Chương, Nam Đường (nay là 
Nam Đàn) có sông Dương và sông Vũ đến tự phía 
tây, sông Cương đến tự phía bắc chảy vào, đến phía 
nam núi Lam Thành hội với sông La làm sông Tam 
Chế mà га cửa Hội ` 


Sông La thì có hai nguồn, một nguồn ra tự động 
Thâm Nguyên (Ngàn sâu) ở núi Khai Trương (núi 
Giăng Màn) châu Qui Hợp tỉnh Hà Tĩnh, chảy về 
phía đông đến xã Chu Lễ, hội với sông Tiêm, đến 
xã Bào Khê hội với sông Trúc, qua sông Cửu Khúc 
đến xã Vụ Quang hội với sông Ác (Ngàn Trươi), 
đến xã Đỗ Xá hội với sông Ngàn Phố; nguồn thứ 
hai của sông La Hà ở ngọn Cốt Đột núi Khai Trương, 
chảy về phía đông làm sông Ngàn Phố, đến xã Đỗ 
Xá hợp với sông La, chảy về phía đông đến xã Bùi 
Xá, chia một nhánh vào sông Minh, chảy về phía 
đông đến xã Tường Xá hợp với sông Lam. 

Tỉnh Quảng Bình có sông Linh Giang (sông 
Gianh) và sông Nhật Lệ. Sông Linh Giang có ba 
nguồn: một nguồn từ núi Thanh Lãng huyện Hương 
Khê tỉnh Hà Tĩnh, chảy về phía đông nam làm nguồn 
Quảng Tuần, chảy vào huyện Minh Chính (nay là 
huyện Tuyên Hóa), đến Minh Cầm có sông Lỗ Cảng 
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đến tự khe Mộc Mién huyện Kì Anh tỉnh Hà Tĩnh 
chảy vào, lại chảy vë phía đông nam, phía tây có 
sông Cổ Bồng đến tự các núi Sa Cờ, phía tây nam có 
sông Nguồn Son đến tự các núi Mang Khê, Ba Trinh, 
hợp với sông Cổ Bóng mà vào, làm sông La Hà, bẻ 
về phía đông bắc làm sông Linh Giang mà ra biển. 

Sông Nhật Lệ, có bai nguồn: một nguồn ở phía 
tây, từ núi An Đại qua chín thác mà xuống; một 
nguồn ở phía nam tù núi Quan Độ quanh co chảy về 
phía đông đến xã Trung Quán, bẻ về phía bắc, qua 
các xã Cổ Hiền, Trần Xá, hợp với sông Bình Giang, 
lại chuyển về phía đồng bắc qua xã Vĩnh Tuy, đi 
theo Cừ Hà mà ra cửa Nhật Lë. 

Sông Bình tục gọi là sông Trạm, có ba nguồn: 
một nguồn từ núi Bang Môn chảy về phía đông, qua 
18 thác chảy về phía nam, qua vực Yên Sinh, bẻ về 
phía bắc vào phá Thạch Bàn, lại về phía bắc qua 
thôn Mĩ Lương huyện Phon§ Lộc (nay là Quảng 

Minh) chia làm hai nhánh, một nhánh chảy về tây 
bắc, qua bến Trần Xá mà vào sông Nhật Lệ, một 
nhánh chảy thẳng về bắc qua xã Võ Xá, hiện nay 
đã bị lấp. | 

Tinh Quáng Tri có sóng Thạch Hàn, từ nguồn 
Viên Kiểu ở bảo Trấn Lao chảy về phía đông, đến 
tuần Ngưu Tất có khe Trà Në đến từ phía bắc châu 
Làng Thìn chảy vào; lại chảy về phía đông, đến 
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huyện Thành Hóa, có khe Tam Lưu từ phía bắc chảy 
vào, bẻ về phía đông, qua phía bắc tỉnh thành Quảng 
Trị làm sông Thạch Hãn; đến ngã ba Cổ Thành chia 
làm hai nhánh, một nhánh chảy về đông bắc đến 
ngã ba Phú Ông thì có sông Ái Tử ở phía tây chảy 
vào, qua huyện Đăng Xương (nay là Triệu Phong); 
đến ngã ba Đại Độ (ngã ba Tướng) có sông Điến 
Ngao đến tự huyện Thành Hóa, sông này qua cửa 
Điếu Giang đến xã Cam Lộ làm sông Cam Lộ, đến 
xã Điếu Ngao làm sông Điếu Ngao mà chẩy vào 
sông Thạch Hãn, lại qua ngã ba Giáo Liêm mà ra 
cửa Việt. Một nhánh chảy vế phía đông nam, vào 
sông Vĩnh Định huyện Phong Điền, có Sông Mai 
Đàn, đến tự phía tây chảy vào, lại chảy về phía nam 
đến huyện Phong Điển, có sông Ô Lâu đến từ phía 
tây chảy vào, vào phá Tam Giang. | 


Sông Minh Lương (sông Bến Hải), có hai 
nguồn: một nguồn đến tự Cổ Lâu chảy về phía đông 
đến xã Quảng Xá, xã Đặng Xá, đến phường Châu 
Thị; một nguồn đến từ sông Cách 1 chẩy về đông nam, 
cũng đến Châu Thị; từ đó chảy về đông, qua xã Minh 
Lương làm sông Minh Lương, có sông Ô đến tự phía 
tây nam chảy vào, đến xã Xuân Long chia làm ba. 
nhánh: một nhánh chảy về phía đông bắc qua các 
xã Phúc Lí, Di Loan mà ra cửa Tùng Luật (cửa 
Tùng); một nhánh về đông nam đến huyện Do Linh 
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mà vào sóng Thach Hàn; một nhánh từ bến Cao Tân 
chảy quanh mà hợp với nhánh thứ nhất để ra cửa 
Tùng Luật. 

Tỉnh Thừa Thiên có sông Hương Giang, sóng 
này có hai nguồn: một nguồn Tả Trạch đến từ núi 
Trường Động chảy về phía đông qua bảo Hưng Bình, 
đến ngã ba Bằng Lãng thì hợp với nguồn Hữu T rạch 
đến từ núi Chấn Sơn, từ đó trở xuống là sông Hương 
Giang, chảy về phía đông đến núi Ngọc Trần, bẻ về 
phía bắc đến Long Hô, qua phía trước thành Phú 
Xuân, chia một nhánh nhỏ là sông Lợi Nông qua | 
huyën Huong Thúy mà vào phá Hà Trung, nhánh 
chính chảy về phía đông đến ngã ba Sình, có sông 
Phú Ốc (sông Bồ) cháy vào. 


Sông Bồ có hai nguồn: một nguồn từ núi Sơn 
вд chảy về, một nguồn từ núi Bóng Trượng chảy 
về hợp với nguồn trên, đến ngã ba Hiển Sĩ, một 
nguồn từ núi Sơn Quả chảy về ngã ba Hiền Sĩ, một 
nguồn từ núi Thị Toại chảy về, qua sông Cổ Bi cùng 
hợp với sông Hiển Sĩ mà chảy về phía đông đến 
bến Phú Ốc nên gọi là sông Phú Ốc, qua bến Văn 
Xá, đến phía bắc chợ Thanh Lương, đến xã Thanh 
Hà mà vào sông Hương ở ngã ba Sình, qua đến 
Thái Dương, qua phía nam đài Trấn Hải mà ra cửa 
Thuận An. 


31 
)›wnloaded 66054314 at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


. Tình Quảng Nam có sông Chợ Củi, sông này 
có ba nguồn: một là nguồn Chiên Đàn, ra từ động 
Man ở phía tây huyện Hà Đông (nay là Tam Кі); 
hai là nguồn Thu Bồn, ra từ tây nam chảy đến huyện 
Quế Sơn, đến xã Khánh Hội thì hợp với nguồn 
trước; ba là nguồn Ô Da ra từ sông Bông, cũng gọi 
là sông Ma Vương, qua bài Trừng Hà thì các nguồn 
hợp lại, chảy qua xã Văn Lệ thì nổi một bãi lớn 
dài hơn ba mươi dặm, sông chia hai nhánh ó phía 

пат và phía bắc bãi, hợp lại ở phía nam thành sông 
lớn, qua bến Thi Lai huyện Duy Xuyên, chia một 
nhánh khác là sông Dưỡng Chân, lại chảy về phía 
đông đến phía bắc xã Mĩ Xuyên (tục gọi là sông 
Kẻ Thế) làm sông nhỏ, qua xã Câu Nhi huyện 
Duyên Phước (nay là Điện Bàn) làm sống Câu Nhị, 
lại chia ra một nhánh khác làm sông Vĩnh Điện, 
lại chảy về phía đông qua bãi Đông An làm sông 
Chợ Củi, qua phía đông bãi lớn lại hợp dòng mà ra 
cửa Đại Chiêm. 


_ Sông Dưỡng Chân từ bến Thi Lại chảy về đông 
nam, qua bãi Dưỡng Chân, tục gọi là sông Bà Кёп, 
chảy về phía đông qua xã An Lạc, lại qua bãi Trà 
Nhiệu đông mà vào sông Chợ Củi. 

- Sông Vĩnh Điện thì chảy về phía bắc đến xã 
Hóa Khuê, hợp với sông Cẩm Lệ mà chảy ra cửa 
Đà Nẵng. : 
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Tỉnh Quảng Ngãi có sông Trà Khúc và sông Vệ. 
Sông Trà Khúc nguồn ra từ miền động Man, 
qua nguồn Thanh Cù, có khe Xà Lộ đến từ phía tây 
hợp vào làm sông Nham, chảy về đông bắc đến thôn 
Diên Niên, thôn Phúc Lộc, bẻ về phía đông bắc đến 
xã Phú Nhân, chảy về phía đông mà ra cửa Cổ йу. 
Sông Vệ nguồn ra từ miễn động Man, đến núi 
Cao Môn hợp với sông Вӧп, bẻ về phía đông qua núi 
Hùng Nhĩ, đến đèo Hương Quán làm sông Vệ, đến núi 
Long Phượng, chảy về phía đông mà ra cửa Cổ Lũy. 
Tỉnh Bình Định có sông Tam Huyện chảy qua 
các huyện Tuy Viễn, Tuy Phước và Phù Cát, chảy 
về phía đông qua phía bắc thành cổ Chà Bàn, qua 
phía bắc tỉnh thành Bình Định. Có hai nguồn: một 
nguồn từ núi Phong Sơn cháy về đông nam qua thôn 
Trinh Tường, một nguồn từ núi Kiên Кіёп chảy về 
đông bắc đến thôn Trinh Tường hợp với nguồn trước, 
lại chảy về đông đến thôn Nhân Nghĩa chia làm hai 
nhánh nam và bắc, nhánh nam chảy về đông nam, 
qua thôn Phụ Ngọc, huyện Tuy Viễn, lại chia làm 
hai chi, một chi chảy về nam qua phía tây nam tỉnh 
thành, đến thôn Kim Châu có con sông ra từ nguồn 
An Tượng chảy vào, chảy về phía đông qua thôn 
Liêm Trực huyện Tuy Phước làm sông Tân An, một 
chỉ chảy về bắc rồi về đông, đến thôn Biển Chính 


м 


huyën Tuy Phuóc làm sonë Lam Kiểu; nhánh bắc 
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từ thôn Nhân Nghĩa chảy về đông bắc, qua thôn Tân 
Kiều, lại chia làm hai chi, một chỉ chảy về nam qua 
thôn Phương Minh làm sông Thạch Үёп, một chi 
chảy về bắc qua sông Thuận Chính làm sông Gò 
Găng, qua thôn Phúc Thành huyện Phù Cát có con 
sông đến tự núi Tham Vinh chảy vào, chảy về đông 
qua thôn Lí Nhân, hợp cả bốn nhánh mà chảy vào 
đầm Hải Hạc, rồi ra cửa Thi Nai. Lại phía bắc sông 
Gò Găng có một chi chẩy về phía đông nam, đến 
sông Phú Thành hợp với sông Gò Găng; lại phía 
nam sông Tân An có một chi chảy về phía đông bắc, 
qua ấp Quảng Châu mà vào sông Tân An. 

Tỉnh Phú Yên có sông Đà Diễn và sông Bàn 
Thạch. Sông Đà Diễn cũng tên là Đà Lãng, nguồn 
ra từ động Man núi Phước Sơn, chảy về phía đông 
làm sông Thạch Hãn, bẻ về phía nam đến phía nam 
xã Thạch Thành, chuyển về phía đông đến thôn Bảo 
Tháp có sông Bảo Tháp đến từ núi Phú Cốc chảy 
vào, chảy về phía đông ra cửa Đà Diễn. 

Sông Bàn Thạch có hai nguồn: một nguồn ra 
tự núi Phố Chiêm tỉnh Bình Định, chảy về phía bắc 
họp với sông Dương qua vực Ngọc Lâm, chảy về 
phía tây nam đến thôn Hội An; một nguồn ra tự núi 
Phú Mī chảy về đông, bé về bắc đến thôn Hội Ап 
hợp với nguồn trên, lại cháy về phía đông 30 dặm 
mà ra cửa Đà Nông, cửa sông có cá sấu... 
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Tỉnh Khánh Hòa có sông Nha Trang, cũng gọi 
là sông Phú Lộc có ba nguôn: một là nguồn Đồng 
Nhưng, tục gọi là sông Cầu chảy về phía đông nam 
đến thôn Сап Sơn; hai là nguồn Nha Trang, qua sáu 
thác, cũng đến thôn Càn Sơn hợp với nguồn trước, 
chảy về phía đông đến xã Xuân Mī; ba là nguồn ra 
từ núi Bà Sơn, cháy về đông nam qua tỉnh thành 
cũng đến xã Xuân Mĩ mà hợp với sông trước, chảy 
về đông đến thôn Hồi Xuân lại chia làm hai nhánh, 
một nhánh chảy về đông bắc mà ra cửa Cù Huân 
nhỏ, một nhánh chảy về nam mà đến thôn Ngọc Hội, 
lại chia làm hai chi, một chi chẩy ra cửa Cù Huân 
lớn, một chi chảy về huyện Vĩnh Xương, hợp với 
sông Ngư Trường mà ra cửa Cù Huân nhỏ. 

— Còn có sông Tam Độc (ba ngòi), nguồn ra từ 
động Man, chảy về phía đông nam chia làm ba 
nhánh, một nhánh từ thôn Thượng Nguyện chẩy về 
đông nam, một nhánh từ thôn Diêm Nai chảy về 
đông nam, một nhánh từ thôn Nhược Đổ chảy về 
đông nam, đều chảy vào đầm Thủy Triều, chảy về 
phía đông mà ra cửa Cam Linh (Cẩm Rành). 

Tỉnh Phan Rang có sông Phan Rang, cũng 201 
là sông Mai Nương, nguồn ra từ hai núi Tham Lí và 
Tà Trú, qua thôn Thịnh Mi, chảy về nam đến thôn 
Phúc Khánh, có sông Ma Chẩn đến từ phía tây bắc 
cháy vào, đến thôn An Hòa có sông Ma Bố đến từ 
phía tây chảy vào, hợp dòng chảy ra cửa Phan Rang. 
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Tinh Binh Thuán thi có sóng Phan Thiét, 
nguồn ra từ động Man, qua xã Phú Tài, đến thôn 
Đức Thắng, chảy về phía đông qua cầu Đức Thắng, 
lại chuyển về phía nam mà ra cửa Phan Thiết. 


Nam Kì thì miễn đồng có hai sông lớn: sông 
Đồng Nai và sông 841 Gòn. Sông Đồng Nai, tên cũ 
là sông Phúc Long, cũng có tên là sông Hòa Quí, 
nguồn từ các động Man tỉnh Bình Thuận, hợp với 
sông La Nha, chuyển về phía tây qua núi Thần Qui, 
đến ngã ba sông Bé bẻ về phía đông, vào huyện 
Phước Chính, có nhiều nhánh sông hợp lại thành 
sông lớn, giữa sông nổi lên nhiều bãi, vào huyện 
Long Thành làm sông An Hòa, chảy xuống làm sông 
Đồng Môn, hợp với sông Bình Tân huyện Bình An 
làm sông Phước Bình, vào phủ Phước Tuy đến sông 
Ngã Bảy, hợp với sông Kí huyện Long Thành và 
sông Hương Phước huyện Phước An mà ra biển ở 
cửa Cần Giờ. Trước Biên Hòa (nay là Bà Rịa) còn 
có sông Lai ở phía đông bắc huyện Long Khánh, 
nguồn za từ xã Bảo Chính chåy vào sông Xích Lam. 
Sông Xích Lam thì ở phía đông huyen Рие Ап, 
chảy ra cửa biển Xích Lam. - 


Sông Sài Gòn tức là sông An Thông, nguồn từ 
miền rừng núi phía đông nước Cao Mên, chảy về 
huyện Binh Dương gọi là sông Sài Gồn có sông Bình 

. Dương chảy vào thành sông Bến Nghé, cũng gọi là 


319 


)›wnloaded 66054.pdf at Tue Aug 28 08:51:25 ІСТ 2012 


sông Tân Bình, chguyển về phía bắc rồi xuống phía 
đông đến ngã ba Nhà Bè thành sông Phước Bình 
mà ra cửa Cân Giờ, đó là đường sông mà các tàu bè 
từ cửa Cần Giờ theo để lên Sài Gòn. Tỉnh Gia Định 
còn có hai sông lớn cũng bắt nguồn từ Cao Mên, tức 
là sông Vàm Có Đông và sông Vàm Cổ Tây, hai 
sông ấy hợp với nhau, rồi hợp với sông Phước Lộc 
từ sông An Thông chảy đến mà ra cửa Soài Rạp. 


Miền tây Nam Kì thì có sông Tiên Giang và 
sông Hậu Giang là lớn nhất, tức là hạ lưu của sông 
Lan Thương bắt nguồn từ Thanh Hải (Trung Quốc), 

qua phủ Lệ Giang tỉnh Vân Nam, qua các phủ Đại 
Lí, Thuận Ninh đến phủ Phổ Nhĩ, có sông Phổ Nhĩ 
đến từ phía đông chảy vào làm sông Cửu Long, đến 
Xa Lí Mãnh Luân Ti, vào địa phận nước Diến Điện, 
lại chảy vë phía đông mà vào nướo Ai Lao, chảy ở 
giữa biên giới Ai Lao và Xiêm La, đến phủ Sơn Bô 
nước Cao Mên có thác dài mấy chục dám (thác Khôn), 
đến Nam Vang chia làm hai dòng, một dòng cháy về 
đông nam vào tỉnh An Giang nước ta (nay là Châu 
Đốc) làm sông Tiền Giang, qua hai tỉnh Định Tường 
và Vĩnh Long (nay là các tỉnh Sa Đét, Mĩ Tho, Gò 
Công, Vĩnh Long, Bến Tre) mà ra các cửa Cổ Chiêm 
và Ba Lai, một dòng tách một nhánh chảy vào Biển. 
Hồ nước Cao Mên, rồi chảy về nam vào tỉnh An Giang 
làm Hậu Giang, chảy ra các cửa Định An và Trấn Di. 
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Giữa bốn sông lớn là Tiền Giang, Hậu Giang, 
sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, thì Nam Kì có nhiều 
đường lạch và kênh liên lạc với nhau như mạng nhện, 
không kể xiết. | 
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